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GIỚI THIỆU 


Sau khi trở thành Bậc Toàn Giác, Đức Phật đã dành phần còn lại của 
đời Ngài - bốn mươi lăm năm - đi giảng dạy cho người khác về chân 


lý mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. 


Chân lý Đức Phật đã chứng ngộ và giảng dạy vẫn hiện hữu với chúng 
ta tới ngày nay. Lời dạy ấy uyên áo và khó lãnh hội. Bao gồm tục đế 
và chân đế. Không có chân lý nào trên thế gian không nằm trong hai 
chân lý này. Ngoài tục đế và chân đế do Đức Phật dạy, không có chân 
lý nào khác. Những gì Đức Phật dạy làm sáng tỏ mọi thứ một cách 


trọn vẹn. 


Được tiếp cận với cả tục đế và chân đế do Đức Phật dạy là một cơ 
hội vô cùng quý giá. Việc học và nghiên cứu Giáo pháp Dhamma rất 
có lợi, nhưng bản chất uyên áo của Giáo pháp của Đức Phật chỉ trở 
nên tỏ rạng khi nó được thực hành. Hai chân lý này có thể giải thoát 


chúng ta khỏi mọi đau khổ. 


Nghe hoặc đọc hai chân lý do Đức Phật dạy là không đủ để giải thoát. 
Kiến thức là có lợi và cần thiết, nhưng tự mình chứng ngộ là cách 
duy nhất để đạt được sự giải thoát khỏi đau khổ. 

Những phiền não làm khổ tâm trí chúng ta và khiến chúng ta đau 
khổ bắt nguồn từ vô minh. Dẫn đầu trong số phiền não là tham ái, 


nguyên nhân của khổ. Chúng ta không thể đơn giản ngừng tham ái 


bằng một hành động của ý chí. Chúng ta cần biết và thấy bản chất 
của các pháp như chúng thực sự là, yathãbhuta-ñãna-dassana, về cơ 
bản có nghĩa là biết và thấy chân đế. Mặc dù tất cả chư Phật muốn 
nhấn mạnh đến chân đế và chỉ muốn giảng dạy điều đó, chư vị 
không bao giờ bỏ qua tục đế khi giải nghỉa Pháp uyên áo cho thế 
gian để giúp chúng ta hiểu được chân đế. Điều gì là tục đế và chân 
đế được làm sáng tỏ trong cuốn sách này. Khi chúng ta thực sự biết 
và thấy chân đế, sự vô minh sẽ bị loại bỏ, và chúng ta trở nên thực 
sự khôn ngoan. Khi chúng ta đạt được tri kiến về cách mọi thứ đang 
là, tham ái chấm dứt. Khổ chấm dứt. Chúng ta chứng ngộ chân lý mà 
Đức Phật đã tự mình chứng ngộ. Chúng ta chứng đắc được Níp-bàn 
Nibbana. 


Những gì cần thiết được thực hành và giác ngộ được giải thích trong 


cuốn sách này. 
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DỰA TRÊN CÁC BÀI PHÁP THOẠI 
Chân lý được giảng dạy 
bởi tất cả chư Phật 


Tục đế và Chân đế 


Có bao nhiêu chân lý được dạy bởi tất cả chư Phật? Đức Phật của 
chúng ta và chư Phật quá khứ đều chỉ dạy hai loại chân lý, và không 
có gì hơn thế. Không có chân lý nào khác ngoài hai điều này trên 
toàn thế gian. Mọi thứ trên toàn thế gian đều thuộc một trong hai 
loại chân lý này. Nếu chúng ta muốn biết về cách để sống, cách để 
chết, và làm thế nào để chấm dứt đau khổ, tất cả chúng ta cần phải 
biết hai chân lý này. Hai chân lý mà tất cả chư Phật đã dạy là tục đế 
và chân đế. 

Đây có thể là một ý niệm mới đối với quý vị. Quý vị chắc chắn đã 
quen thuộc với Tứ Thánh Đế. Chúng ta có thể phân loại Tứ Thánh 
Đế là Chân đế, vì chúng đúng ở mọi thời điểm và trong mọi hoàn 
cảnh. Ngược lại, tục đế là những gì mọi người chấp nhận bằng sự 
đồng thuận với nhau. Do đó nó có thể thay đổi và có ý nghĩa tương 
đối trong một phạm vi nào đó; nó không đúng mọi lúc mọi nơi. Chân 
đế không phụ thuộc vào sự đồng thuận; đó là chân lý bất kể có ai 


đồng ý hay thậm chí thừa nhận nó. 


Hãy xem xét, như một minh họa, rằng mọi người đồng ý đặt tên cho 
một hình dạng nhất định là “đàn ông'. Họ đồng ý đặt tên cho một 
hình dạng khác là “bò'. Họ đồng ý đặt tên cho một hình dạng khác là 
“ngựa'. Nếu ai đó chỉ vào một con ngựa và nói, “Đó là một con ngựa', 
câu nói đó là đúng theo quy ước. Tương tự như vậy, nếu ai đó khẳng 
định sự tồn tại của đàn ông và phụ nữ, chư Thiên và Phạm Thiên, 
cha và mẹ, v.v., những khẳng định như vậy là đúng nhờ sự đồng 
thuận chung. Tuy nhiên, cũng đúng khi nói rằng không có đàn ông 
hay phụ nữ, không có cha hoặc mẹ, không có con trai hay con gái, và 
không có ngựa hay cây cối, bởi vì những tuyên bố như vậy là đúng 
theo phương diện chân đế do Đức Phật dạy. Vì vậy, cả hai tuyên bố 
này đều đúng. Tuyên bố đầu là đúng từ góc nhìn tục đế; cái sau, từ 


góc nhìn chân đế. 


Trong khi tất cả chư Phật muốn nhấn mạnh đến chân đế và chỉ 
muốn dạy điều đó, chư vị không bao giờ bỏ qua tục đế khi giải nghỉa 
Giáo pháp uyên áo cho thế gian. Trong phạm vi của chân đế, không 
có đàn ông, không có đàn bà, không có chư Thiên, không có Phạm 
Thiên, không có cha và không có mẹ. Các quy tắc thông thường chỉ 
phối xã hội và các mối quan hệ không áp dụng ở đây. Chỉ nghe lời 
dạy về chân đế, mọi người có thể chấp giữ tà kiến và không tuân 
theo các quy ước xã hội. Nếu chúng ta chỉ chấp nhận góc nhìn chân 
đế, chúng ta có thể làm bất kỳ điều sai trái gì - hay đúng hơn, sẽ 


không có sự sai trái và không có lỗi lầm vì sẽ không có đàn ông hay 


đàn bà hay cha hay mẹ hay bất kỳ ai để nếm trải hậu quả hành động 
của chúng ta. Cũng sẽ không có ai làm những nghiệp thiện, bởi vì sẽ 
không tồn tại chúng sanh nào làm những việc ấy. Sẽ không có lý do 
gì để tích lũy nghiệp kamma thiện hay tránh những hành động sai 
trái. Nếu Đức Phật dạy chỉ chân đế, mọi người sẽ không tuân theo 
các quy tắc của xã hội, và nhiều điều không mong muốn sẽ xảy ra 


trên thế gian. 
Tục đề 


Các chế định 


Tuy nhiên, tục đế xét cho cùng không tồn tại. Để hiểu tại sao lại như 
vậy, cần phải hiểu chế định là gì. Trong tiếng Pali, chế định là 
paññatti. Trong Thắng Pháp Abhidhamma, Đức Phật đã dạy hai 
phân loại chế định. Đầu tiên là “nghĩa chế định" (atthapafññatti), äó 
là ý nghĩa được chỉ báo bởi một sự gọi tên cụ thể, hoặc ý nghĩa được 
chỉ báo bởi một cái tên hoặc từ ngữ. Thứ hai là “danh chế định" 
(nămapafññatti), là một cái tên hoặc từ ngữ truyền đạt ý nghĩa hoặc 


ý tưởng cụ thể hoặc chỉ rõ một điều được gọi tên.1 





1Sách “A Comprehensive Manual of Abhidhamm' do Tỳ-kheo Bodhi biên soạn, 
Chương VIII: Duyên Hệ Tập Yếu (Compendium of Conditionality) - Quý vị có thể 
tra cứu sách phiên bản tiếng Anh trang 325-326, phần Phân Tích Chế Định 
(Analysis of Concepts). Xem thêm PoP, chú thích 11, trang 233-235. 


Nămapafññatti, hay 'danh chế định, cũng có thể được gọi là 
saddapafññatti. Sadda có nghĩa là 'âm thanh" hay “giọng nói'. Khi 
chúng ta nói từ “đàn ông”, giọng nói của chúng ta tạo ra âm thanh 
đặc thù hoặc chuỗi âm thanh. Âm thanh của từ này thể hiện sự chế 
định. Âm thanh, tất nhiên, không hữu hình; Nó không thể được nhìn 
thấy. Nhưng nếu quý vị viết từ này, “đ-à-n-ô-n-g'”, thì chữ viết “đàn 
ông' có thể được nhìn thấy và đọc, và chế định này được thể hiện 
một cách hữu hình. Đây cũng là saddapaññatti. Vì vậy, thông qua 


saddapaññatti, các chế định được thể hiện. 


Còn đối với atthapafññatti, hay “nghĩa chế định”, âm thanh có thể 
nghe được của từ “đàn ông" cho phép người nghe hiểu ý nghĩa của 
nó. Khi quý vị nghe từ “đàn ông”, quý vị hiểu ý nghĩa của nó và quý 
vị sẽ không hình dung ý tưởng về một người phụ nữ hay một cái cây 
hay bất cứ thứ gì khác. Điều tương tự cũng đúng với chữ viết. 
Atthapaññatti là ý nghĩa được hiểu. Vì vậy, bằng phương tiện của 
saddapaññatti và atthapafññatti, các chế định được thể hiện và hiểu 


rõ. Ý nghĩa được truyền đạt. 





Để tham khảo sách dịch Việt tương đương quý vị có thể tham khảo sách Toát yếu 
Vô Tỷ Pháp của Đức Phật (The Essence of Buddha Abhidhamma) được biên soạn 
bởi Tiến sĩ Mehm Tin Mon - Tỳ-kheo Siêu Thiện dịch Việt. Cũng tại chương VỊNH: 
Paccaya - Duyên, trang 197-200 nói về các Pháp Chế Định. 


Vì vậy, atthapaññatti là những ý nghĩa được truyền đạt bởi các chế 
định, trong khi namapaññatti là tên hoặc sự gọi tên của cái mà 
truyền đạt ý nghĩa đó. Ví dụ, chế định về một con vật nuôi lông lá 
bốn chân với những nét riêng và đặc điểm vật lý nhất định là nghĩa 
chế định của thuật ngữ “con chó”; sự gọi tên và ý niệm “con chớ” là 


danh chế định tương ứng. 
Tục đế là tương đối và do chế định 


Các chế định (paññatti) là tục đế. Paññatti khá tuỳ tiện và tương đối, 
và nó không thể đúng ở mọi lúc và mọi nơi. Không quan trọng chúng 
ta gọi mặt trời là “mặt trời' và mặt trăng là “mặt trăng" hay ngược lại, 
miễn là có sự thống nhất về cách sử dụng và khả năng hiểu biết 
chung. Tên được đặt cho một đối tượng là tùy chọn. Chúng ta có thể 
truyền đạt ý nghĩa bằng cách sử dụng các từ theo cách này do thỏa 
thuận chung. Mặc dù có thể đúng khi nói “Đây là một cái cây”, hay 
“Đó là một con chớ, giá trị thật của những tuyên bố đó chỉ là do sự 


đồng thuận. Đó là tục đế, không phải chân lý phổ quát hay tuyệt đối. 


Bản chất tương đối và tùy chọn của các sự gọi tên thông thường 
được minh họa rõ hơn bởi thực tế là sự gọi tên của một vật thay đổi 
khi hình thức của chính nó thay đổi. Chẳng hạn, hình dạng của một 
cái cây thay đổi khi chúng ta đốn nó xuống và cưa nó thành những 
mảnh có hình dạng nhất định. Sau đó, chúng ta không còn có thể gọi 


nó là cây nữa mà chúng ta gọi nó là “các tấm ván”, mặc dù các tấm 
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ván được tạo thành từ sự kết hợp các yếu tố giống như cái cây, bởi 
vì các yếu tố này không còn ở dạng cái cây mà ở dạng của các tấm 
ván. Sau đó, nếu chúng ta sắp xếp các tấm ván thành hình cái bàn, 
chúng ta gọi hình dạng mới là “cái bàn”, chứ không phải “cái cây”, hay 
'tấm ván”. Do đó, khi một vật thay đổi từ thể dạng này sang thể dạng 
khác, chúng ta không còn có thể gọi nó bằng tên trước đó - 'Yasmim 
bhinne, buddhiya và avayavavinibbhoge kate na tamsañña' có nghĩa 
là “Nhận thức ban đầu (dán nhãn hoặc đặt tên) của một đối tượng 
là không thể áp dụng được nữa khi nó bị hỏng, hoặc khi nó được 


phân tích bởi trí tuệ và được chia thành các phần cấu thành của nó. 2 


Nguyên tắc tương tự cũng đúng không chỉ khi có sự thay đổi về hình 
dạng bên ngoài mà cả khi một thứ gì đó được phân rã thành các bộ 
phận cấu thành của nó. Hãy xem xét rằng cơ thể con người được tạo 
thành từ nhiều bộ phận. Giả sử một sinh viên y khoa hoặc một nhân 
viên điều tra mổ xẻ cơ thể người và đặt tất cả các bộ phận khác nhau 
của cơ thể lên bàn. Ở đó chúng ta sẽ thấy tóc, mắt, răng, phổi, gan, 
dạ dày, thận, vân vân. Chúng ta sẽ gọi những bộ phận này là đàn ông, 
đàn bà hay cơ thể con người? Không, nó không còn là bất kỳ thứ gì 
trong số này. Bây giờ chúng ta chỉ thấy các bộ phận của cơ thể - tóc, 


mắt, răng, phổi, gan, dạ dày, thận, vân vân. 





2 Phụ chú giải DN.I.9 Potthapädasuttam (DN 9 Kinh Potthapada) 
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Nếu chúng ta tháo rời một chiếc xe thành các bộ phận cấu thành của 
nó - động cơ, vô lăng, phanh, khung gầm, v.v. - chúng ta không còn 
có thể dùng tên “xe hơi' cho các bộ phận bị tháo rời này. Vì vậy, một 
lần nữa, khi một vật thay đổi từ dạng này sang dạng khác, nó không 
còn có thể được gọi bằng tên trước đó. Điều gì đã đúng trước đây - 
'Đây là một cơ thể, “Đây là một chiếc xe hơi' - giờ đây không còn 
đúng nữa; do đó khẳng định trước đó chỉ là tục đế. Theo cùng một 
cách, nếu chúng ta phân tích với Minh Sát, chúng ta thấy rằng tục đế 
không thực sự tồn tại. Làm thế nào điều này xảy ra sẽ được giải thích 


sau trong cuốn sách này. 
Tầm quan trọng của tục đế 


Ngay cả khi tục đế cuối cùng không tồn tại, chúng ta không nên kết 
luận rằng nó không quan trọng. Trái lại, chúng ta cần nhận ra tầm 
quan trọng sống còn của nó. Hành động cúng dường có thể là một 
ví dụ. Cần có bốn điều kiện để thực hiện một sự cúng dường: vị thí 
chủ, người thọ nhận, vật thí và ý định cúng dường vật ấy. Trong bốn 
điều kiện này, ba cái đầu tiên là tục đế, hoặc paññatti. Ý định cúng 
dường là chân đế; đó là tư, hay là cetana. Nó là một trong năm mươi 
hai cetasika - tâm sở, và được phân loại là chân đế. Vì vậy, chúng ta 
không thể thực hiện sự cúng dường mà không có tục đế, bởi vì ba 
trong bốn điều kiện cần thiết là tục đế. Như vậy, tục đế là không thể 


thiếu ngay cả khi chỉ cần thành tựu một sự cúng dường. 
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Hơn nữa, hãy coi như chúng ta thực hiện sự cúng dường bởi vì 
chúng ta biết lợi ích của việc làm ấy. Bằng cách cúng dường, chúng 
ta có thể được tái sanh trong một cõi an vui, chẳng hạn như Thiên 
giới hay cõi người. Về phía Thiên chúng, Thiên giới, con người và 
cõi người, đây đều là những tục đế. Chúng là các chế định paññatti. 
Vì vậy, ở đây một lần nữa, nếu không có tục đế, chúng ta sẽ không 
có phương tiện hay cơ hội để thực hiện sự cúng dường, bởi vì nếu 
không có tục đế, sẽ không có Thiên chúng hay con người hay bất kỳ 
kết quả nào của việc thực hiện thiện nghiệp kamma. Do đó Đức Phật 


đã dạy cả tục đế và chân đế. 


Quý vị sử dụng thuật ngữ “mẹ' để gọi người sanh ra quý vị, cho quý 
vị ăn và nuôi nẵng quý vị. Quý vị liên quan đến bà như mẹ của quý 
vị, theo một cách khác với cách quý vị liên quan đến bất kỳ người 
phụ nữ nào khác. Quý vị không thể đối xử với mẹ theo cách quý vị 
sẽ đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tương tự như vậy, quý 
vị liên quan đến cha của quý vị như người cha, và quý vị không đối 
xử với ông như bất kỳ người đàn ông nào khác. Điều tương tự cũng 
đúng với anh chị em của quý vị và những người mà đã xuất gia; quý 
vị liên quan đến tất cả những người này theo một cách riêng khác 
với cách quý vị liên quan đến ai đó không phải là anh chị em của quý 
vị hoặc một nhà sư hoặc một nữ tu. Mặc dù các mối quan hệ này là 
tục đế, nó không làm cho chúng ít đúng đắn hơn hoặc bằng cách nào 


đó không quan trọng. Sẽ là bất thiện nếu chúng ta không tôn trọng 
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tục đế trong những vấn đề này. Trái lại, tục đế rất quan trọng, như 
chúng ta thấy ở đây. Khi mọi người không tôn trọng tục đế, thế giới 


bị bao quanh bởi nhiều điều bất thiện. 


Chùa Shwedagon ở Myanmar được tôn sùng bởi những Phật tử 
thuần thành. Nó lưu giữ các thánh tích của bốn vị Phật trong quá 
khứ và những thứ chư vị đã sử dụng. Phật tử thuần thành viếng 
thăm ngôi đền một cách kính trọng, với đôi chân trần và trang phục 
phù hợp, và họ cư xử tôn trọng trong khi họ ở đó. Họ yêu cầu những 
người không theo đạo Phật đến thăm ngôi đền cũng làm như vậy. 
Một số người không theo đạo Phật đã chỉ trích sự sùng kính này và 
thậm chí còn nói, "Phật tử tôn kính một đống gạch. Nhưng 
Shwedagon được gọi, và thực sự, là một ngôi chùa; nó không còn là 
“đống gạch' nữa. Thay vào đó, nó là một điều gì đó đáng được tôn 
kính. Tương tự như vậy, khi một cái gì đó được chỉ định là một thiền 
đường, mọi người cư xử bên trong nó theo một cách riêng, và không 
phải như thể họ đang ở trong bất kỳ loại hội trường nào khác, hay 
trong một khán phòng. Không có sự tôn trọng đối với tục đế, hành 


vi bất thiện xảy ra. Đây là tâm quan trọng của tục đế. 


Trong bài kinh Singala3, Đức Phật đã giải thích bổn phận của cha và 


mẹ, con trai và con gái, và con người ở nhiều vị trí xã hội khác nhau. 





3 DN.IILB Singalasuttam (DN 31 Kinh Giáo Thọ Singala), còn được gọi là 
SIgälovädasuttam (Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt). 
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Nếu chúng ta ở trong vị trí của một người cha, chúng ta phải hoàn 
thành nhiệm vụ của một người cha. Người mẹ cũng vậy. Nếu vai trò 
của chúng ta là con trai hay con gái, chúng ta phải hoàn thành nghĩa 
vụ của mình là con trai và con gái. Nếu không, chúng ta không thể 
sống hài hòa, và xã hội loài người không thể vận hành. Đức Phật đã 


sử dụng tục đế để dạy chúng ta những điều này. 
Phương tiện truyền đạt Giáo pháp uyên áo 


Tất nhiên, Đức Phật cũng dạy nhiều thứ khác nữa. Trên hết, Ngài 
dạy cách chấm dứt đau khổ. Thêm nữa, Đức Phật đã dạy cách hoàn 
hiện pãramïĩ (sự toàn hảo) để trở thành một vị Phật Toàn Giác, một 
vị Phật Độc Giác (Pacceka), một vị Thượng Thú Thanh Văn, một vị 
Đại Thanh Văn và một vị Thanh Văn thường. Rất nhiều lần, Đức Phật 
đã giải thích điều gì là thiện và điều gì là bất thiện. Trong việc giảng 
dạy tất cả những điều này, Đức Phật đã sử dụng các thuật ngữ chế 
định và tục đế. Chúng ta thấy tục đế cần thiết như thế nào. Không có 
nó, chúng ta hoàn toàn không thể tiếp nhận và hiểu được lời dạy 


của Đức Phật và chúng ta sẽ không có cơ hội giải thoát. 


Hơn nữa, tục đế là điều cần thiết không chỉ để tiếp nhận Giáo pháp 
Dhamma mà còn là khả năng diễn đạt chân đế. Điểm này rất rõ ràng 
trong trường hợp các vị Phật Độc Giác, các vị Phật đơn độc hoặc ẩn 
dật, những vị xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ khi một đấng 


Chánh Biến Tri Sammasambuddha, một vị Phật Toàn Giác, không 
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xuất hiện, và do đó sự giảng dạy Giáo pháp Dhamma là không có. 
Giống như chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác cũng là những vị 
Phật tự mình giác ngộ; Chư vị đạt được sự giác ngộ bằng nỗ lực tự 


thân, không thầy chỉ dạy. 


Tuy nhiên, khi một đấng Chánh Biến Tri Sammasambuddha chứng 
đạt Đạo Tuệ thứ tư, Đạo Tuệ ấy tương ưng với Toàn Giác Trí. Đạo 
Tuệ thứ tư của một vị Phật Độc Giác không tương ưng Toàn Giác 
Trí. Chính là Toàn Giác Trí của một đấng Chánh Biến Tri 
Sammasambuddha cho phép Ngài giải thích bản chất của Giáo pháp 
Dhamma bằng lời nói sử dụng tục đế. Sau khi nghe lời giải thích của 
Đức Phật Toàn Giác bằng tục đế, bản thân chúng ta có thể làm theo 
lời dạy ấy và thực hành để chứng đắc Níp-bàn Nibbana. Chúng ta 
cũng có thể truyền đạt lời dạy ấy cho người khác trong cùng một 
cách như vậy và đưa đến cùng một kết quả. Tuy nhiên, mặc dù một 
vị Phật Độc Giác đã thâm nhập vào Giáo pháp uyên áo, Ngài thiếu 
Toàn Giác Trí và do đó không thể sử dụng tục đế để giải thích bản 
chất của Giáo pháp uyên áo bằng lời nói. 

Các chú giải giải thích rằng Sự giác ngộ của một vị Phật Độc Giác 


giống như giấc mơ của một người câm1. Một người câm không thể 





+ Chú giải Sn.I.3 Khaggavisanasuttam (Kinh Sừng Tê Giác): 
Buddha sayafñca bujjhanti, pare ca bodhenti. paccekabuddha sayameva 
bujjhant, na pare bodhenti. qattharasameva patvijhanti, na 
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giải thích những gì anh ta đã mơ. Chư Phật Độc Giác là như thế. Vì 
lý do đó, khi một vị Phật Độc Giác xuất hiện trên thế gian, Ngài 
không thể diễn tả bằng lời bản chất của Paramattha Dhamma (Pháp 
Chân Đế) mà Ngài đã thâm nhập, chúng ta cũng không thể nhận 
được lời dạy cần thiết để chứng đắc Níp-bàn Nibbãna. Chúng ta 
không có cơ hội để nghe lời giải thích về bản chất thực sự của Pháp 
Dhamma theo các thuật ngữ chế định. Con đường đến Níp-bàn 
Nibbäng, do đó, không có được với sự xuất hiện của một vị Phật Độc 
Giác. 

Do đó, tầm quan trọng không thể thiếu của tục đế là khá rõ ràng. 
Đức Phật Toàn Giác đã truyền đạt bản chất của Pháp Dhamma cho 
chúng ta bằng tục đế. Trừ khi chúng ta nghe những sự giải thích 
bằng từ ngữ của tục đế, bằng không chúng ta không có cơ hội để 


nghe Pháp Dhamma theo cách cho phép chúng ta hiểu, nghe theo và 





dhammarasam. na hí te lokuttaradhammam paññattim aropetva 
desetum sakkonti mũgena ditthasupino viya vanacarakena nagare 
sayitabyañjanaraso vịya ca nesam dhammabhisamayo hoti. 


Chư Phật tự mình giác ngộ và khai ngộ cho người khác. Chư Phật Độc 
Giác tự mình giác ngộ (nhưng) chư vị không thể khai ngộ cho người khác, 
chư vị chỉ thấu triệt được nghĩa vị (attharasa), không phải pháp vị 
(dhammarasa). Bởi vì chư vị không thể đưa Giáo pháp Dhamma siêu 
phàm vào trong các khái niệm và giảng dạy, nên việc giác ngộ Giáo pháp 
của chư vị giống như giấc mơ được nhìn thấy bởi một người câm hoặc 
giống như hương vị của món cà-ri từ thành phố bay đến một người sống 
trong rừng. 
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thực hành nó. Sau khi Đức Phật trở thành Bậc Toàn Giác, Ngài đã 
giảng dạy Giáo pháp bằng cách sử dụng tục đế trong bốn mươi lăm 
năm. Tất cả các vị Phật Toàn Giác đã giải thích Giáo pháp uyên áo 
bằng cách sử dụng các thuật ngữ chế định để làm cho Giáo pháp 
uyên áo ấy có thể tiếp cận được với mọi người. Chính những từ ngữ 
này bản thân chúng là tục đế mà qua đó Giáo pháp có thể được hiển 


lộ. Vì vậy, tục đế rất quan trọng. 
Một điều khó khăn 
được thực hiện bởi Đức Phật 


Milindapañha° (Những câu hỏi của Vua Milinda, hay Mi Tiên Vấn 
Đạo) là một cuốn sách sâu sắc mà mọi Phật tử nên đọc. Ở một nơi 
trong sách này5, Vua Milinda hỏi Đại trưởng lão Mahathera 
Nãgasena, “Bạch ngài, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn 


thực hiện là gì? 





5 Chỉ riêng Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikäya tiếng Miến là có tác phẩm này, 
Milindapañha thuật lại cuộc thảo luận sâu sắc và hấp dẫn về Giáo pháp giữa một 
vị Tỳ-kheo Arahant tên là Nãgasena và Menander, vị vua Ấn-Âu của xứ Bactria - 
một vương quốc cổ xưa của châu Á nằm về phía bắc của Afghanistan ngày nay, 
một vương quốc Ấn-Âu hùng mạnh trong thời gian từ thế kỷ 3-2 TCN. 


6 Mil.III.7.16 Arpadhammavavatthãnadukkarapañho (Mi Tiên Vấn Đạo, Quyển III, 
Chương 7, Câu Hỏi 1ó, trang 133) 
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Đại trưởng lão Mahathera Nãgasena trả lời, Vâng, đức Thế Tôn đã 
làm một điều cực kỳ khó khăn. Trước khi tôi nói với đại vương nó 
là gì, trước tiên hãy để tôi hỏi ngài một câu hỏi. Có năm con sông 
lớn ở cõi Nam Thiên Bộ Châu Jambudipa (Ấn Độ cổ xưa), tên là 
Gangä, Yamunäã, AciravatI, Sarabhi và Mahi. Tất cả chúng đều chảy 
vào trong đại dương. Nước từ năm con sông này hòa lẫn vào nhau 
trong đại dương. Thế nào, tâu đại vương, giả sử người nào đó đi vào 
biển cả bằng thuyền, lấy nước bằng bụm tay, rồi nếm bằng lưỡi. Tâu 
đại vương, phải chăng người đó có thể biết được rằng: Đây là nước 
của sông Gaủøa, đây là nước của sông Yamunga, đây là nước của sông 
AciravatIl, đây là nước của sông Sarabhu, đây là nước của sông 
MahT? Việc này có thể không? 

Vua Milinda trả lời, Đó là việc rất khó để làm." (Chúng ta có thể nói 
rằng điều đó là một việc bất khả thi.) 

Thế là Đại trưởng lão Mahathera Nãgasena nói với Vua Milanda, 


“Việc đã được đức Thế Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó nữa'. 


Trong trái tim vật lý của chúng ta, có một nơi đặc biệt ở đó máu tụ 
lại. Nếu chúng ta dùng lòng bàn tay tạo thành hình cái muỗng, có 
một lượng chất lỏng nhất định có thể chứa được trong không gian 
đó. Nó tương đương với lượng máu tụ lại ở một nơi trong trái tìm 
vật lý của chúng ta. Tuy nhiên, trong một lượng máu rất nhỏ tập 
trung tại nơi nhỏ bé đó trong tim, Đức Phật có thể phân biệt và gọi 


tên tâm và từng cái trong số nhiều tâm sở tương ưng khác nhau hiện 
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diện ở đó. Ngài có thể nhận ra những danh pháp phát sanh nương 
vào ý căn hay sắc trái tim (heart-base) và nói, 'Đây là tâm, đây là 
xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là nhất tâm, đây là mạng 
căn, và đây là tác ý. Theo cách này, Đức Phật đã phân biệt toàn diện 
đôi khi ba mươi bốn danh pháp, đôi khi ba mươi lăm danh pháp, sự 
kết hợp khác nhau của tâm và năm mươi hai tâm sở tương ưng. Đức 
Phật có thể phân biệt và gọi tên tất cả các danh pháp thiện và bất 
thiện. Thành tựu này khó khăn hơn nhiều so với việc phân biệt nước 


của năm con sông lớn khi chúng đã hoà vào nhau trong đại dương. 


Làm sáng tỏ những trạng thái tâm nảy sanh trong chất máu tụ trong 
trái tim vật lý của chúng ta khó khăn hơn nhiều so với việc phân 
biệt nước của năm con sông lớn trong đại dương. Chư Phật Độc Giác 
(Pacceka) tự mình giác ngộ: chư vị chỉ hiểu bản chất của Pháp 
Dhammag, nhưng chư vị không thể diễn tả bằng lời những gì chư vị 
đã thâm nhập hoặc dạy cho người khác những điều ấy. Về phần 
chúng ta, nếu chúng ta chưa từng có cơ hội để nghe, “Đây là tâm, đây 
là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là nhất tâm, đây là 
mạng căn, đây là tác ý', thời chúng ta có bao giờ có khả năng tự mình 
hiểu một chân lý như vậy không? Vì vậy, một lần nữa, khi một vị 
Phật Độc Giác Pacceka Buddha xuất hiện trên thế gian, Ngài không 
thể giúp người khác đạt được giác ngộ như Ngài, bởi vì Ngài không 


thể giải thích bản chất của Giáo pháp Dhamma bằng lời nói. 
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Viện dẫn cuộc trao đổi này giữa Vua Milinda và Đại trưởng lão 
Mahathera Nägasena, một số thiền sư nói rằng không thể phân biệt 
được danh pháp. Tuy nhiên, Đại trưởng lão Mahathera Ñãgasena 
không nói rằng không thể phân biệt danh pháp mà rằng điều đó rất 
khó để làm. Như Đức Phật đã nói, Samadhim, bhikkhave, bhãvetha. 
Samadhito, bhikkhave, bhikkhu yathabhutam pajanati' - 'Này các Tỳ- 
kheo, hãy tu tiến định. Tỳ-kheo có định, như thật biết rõ (Tứ Thánh 
Đế).7 Tứ Thánh Đế là Khổ, Nguồn gốc của Khổ, Sự Diệt của Khổ và 
Con đường diệt Khổ. Đau khổ là sanh, già, bệnh, chết, ở cùng với 
người ta không thích, xa cách người ta yêu thương, và không có 


được thứ mình muốn. 


Tuy nhiên, những điều này chỉ là đau khổ thông thường; để lĩnh hội 
Giáo pháp Dhamma, chúng ta cần phải đi sâu hơn. Vì vậy, trong bài 
Kinh Dhammacakkappavattana (Chuyển Pháp Luân), Đức Phật 
cũng đã nói, “Samkhittena pañcupadanakkhandha dukkhảa' - “Nói 
tóm lại, năm thủ uẩn là khổ 8. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn. Năm thủ uẩn và danh và sắc chân đế là một, và giống 
nhau. Do đó, chúng ta có thể diễn giải những gì Đức Phật đã nói như 


sau: 'Một người có định sẽ biết và thấy Khổ, đó là danh và sắc chân 





7 SN.V.12.1.1 Samadhisuttam (SN 56.1 Kinh Định) 
8 SN.V.12.2.1 Dhammacakkappavattanasuttam (SN 56.11 Kinh Chuyển Pháp 
Luân). 
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đế.' Danh chân đế bao gồm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng 
căn, tác ý, và nhiều tâm sở khác. Đức Phật bảo đảm rằng một người 
có định sẽ biết và thấy những danh pháp chân đế này. Sự nhận thức 
rõ ràng như vậy là có thể. Trong hơn mười ba năm, tôi đã dạy cho 
người nước ngoài và người dân bản xứ cách phân biệt và phân tích 
danh chân đế trong chất máu nơi trái tim. Bất cứ ai khao khát nhận 


thức những điều này cần tu tiến định trước tiên. 
Nghiệp (kamma) và quả của nó 


Tạm để chân đế qua một bên, thì đúng là có đàn ông, có đàn bà, có 
chư Thiên, có chư Phạm Thiên, có cõi người, có Thiên giới, và có 
Phạm Thiên giới. Nếu chúng ta không chấp nhận tục đế, chúng ta sẽ 
không chấp nhận sự tồn tại của cuộc sống con người và cõi người 
hay Thiên chúng và Thiên giới. Điều tương tự cũng đúng trong 
trường hợp chúng Phạm Thiên và Phạm Thiên giới. Tương tự, có 
bốn đoạ xứ? nơi chúng sanh được sanh ra do nghiệp xấu mà họ đã 


tích lũy. 


Có quá khứ, có hiện tại, và có tương lai. Có nghiệp (kamma) và quả 
của nó. Có sự vận hành của nghiệp. Cũng như có người thấp kém và 
có người cao quý. Có người xinh đẹp và có người xấu xí. Có người 


hiền trí và người ngu ác. Nếu quý vị đồng ý với tất cả những điều 





9 Bốn đoạ xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và A-tu-la (Asura) 
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này, thời quý vị chấp nhận tục đế. Thế thì, khi có con người, thì sẽ 
có nguyên nhân tái sanh làm người. Nếu có Thiên chúng, thì sẽ phải 
có nghiệp khiến cho tái sanh vào Thiên giới. 

Chỉ có Đức Phật mới khám phá ra nguyên nhân tái sanh trong cõi 
người, Thiên giới và Phạm Thiên giới. Không có Đức Phật, chúng ta 
sẽ không biết chính xác nguyên nhân tái sanh trong các cõi an vui. 
Đức Phật đã tự mình biết rằng nguyên nhân của sự tái sanh tốt như 
vậy là do ba điều: đana (bố thí), sila (giữ giới) và bhãvana (hành 
thiền). 

Thiện nghiệp như bố thí và giữ giới có thể là nguyên nhân tái sanh 
trong cõi người và Thiên giới. Hiệu lực và kết quả của thiện nghiệp 
đó có thể thay đổi tùy theo việc chúng ta đã có hay không có thực 
hiện nghiệp đó với chủ ý (tư) mạnh mẽ, trí tuệ, niềm vui và các tâm 
sở khác. Chúng ta cũng có thể chấp thủ cuộc sống ở cõi đời này hoặc 
Thiên giới. Tùy thuộc vào loại thiện nghiệp và sức mạnh của sự chấp 
thủ của chúng ta với một cõi tái sanh nào đó, chúng ta sẽ được tái 
sanh vào cõi người hoặc Thiên giới nếu thiện nghiệp đó xuất hiện 
trong thời điểm cận tử. Nhưng thiện nghiệp loại này không thể 
khiến chúng ta được tái sanh vào Phạm Thiên giới. Nếu Đức Phật 
không xuất hiện trong thời đại này, chúng ta sẽ không thể biết 


nguyên nhân tái sanh trong Phạm Thiên giới. 


Phạm Thiên giới bao gồm các cõi trời Phạm Thiên sơ thiền, các cõi 


trời Phạm Thiên nhị thiền, các cõi trời Phạm Thiên tam thiền, và các 
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cõi trời Phạm Thiên tứ thiền. Trong các cõi trời Phạm Thiên sơ 
thiền, chúng Phạm Thiên dành phần lớn thời gian để thể nhập và 
thực hành định của sơ thiền. Nếu họ có khả năng, đôi khi họ có thể 
thực hành các bậc thiền cao hơn. Chúng Phạm Thiên của các cõi trời 
Phạm Thiên nhị thiền dành phần lớn cuộc đời của họ để thể nhập 
và thực hành định của nhị thiền; nếu họ có khả năng, họ cũng có thể 
nhập vào và thực hành các bậc thiền cao hơn. Cũng tương tự như 
vậy đối với các cõi trời Phạm Thiên của tam và tứ thiền. 

Những người muốn được tái sanh trong một trong những cõi trời 
thuộc Phạm Thiên Giới phải đạt được định của bậc thiền jhãna 
tương ứng và phải thực hành thành thạo nó. Nếu sau đó họ có thể 
nhập vào và duy trì bậc thiền cho đến thời điểm cận tử, họ sẽ được 
tái sanh trong cối trời thuộc Phạm Thiên giới tương ứng sau khi 
chết và sẽ xuất hiện ở đó với một cơ thể được hình thành hoàn 
chỉnh. Sẽ không có thụ thai trong bụng mẹ. Điều này có thể xảy ra 
nếu chúng ta rèn luyện tâm của chúng ta để thực hành thiền 
anapãng, thiền kasina, thiền metta hoặc bất kỳ loại thiền nào khác 
dẫn đến định của bậc thiền, và đạt được sự thành thục bất kỳ cái 
nào trong bốn bậc thiền hữu sắc và duy trì định của bậc thiền đến 
thời điểm cận tử. 

Nếu chúng ta không chấp nhận tục đế, chúng ta sẽ không thừa nhận 
sự tồn tại của con người và cõi người. Chúng ta cũng không thể chấp 


nhận sự tồn tại của Thiên chúng và Thiên giới. Không chấp nhận sự 
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tồn tại của cõi người và Thiên giới, chúng ta cũng không thể chấp 
nhận nguyên nhân tái sanh vào các cõi đó. Nếu chúng ta không chấp 
nhận các nguyên nhân tái sanh vào các cõi cao hơn, chúng ta sẽ 
không tìm cơ hội tích lũy thiện nghiệp bằng cách bố thí, giữ giới và 
hành thiền. 

Có rất nhiều trong số hàng tỷ người còn sống trên hành tỉnh này; 
trong thực tế, không có hai người giống hệt nhau. Một số người hấp 
dẫn và số khác thì không hấp dẫn. Một số người khôn ngoan trong 
khi những người khác thì ngu sỉ. Một số người cao quý; những 
người khác thì thấp kém. Tất cả những khác biệt này là kết quả của 
các nguyên nhân khác nhau. Có sự khác biệt trong các nguyên nhân; 
do đó có sự khác biệt trong kết quả. Nếu chính Thiên Chúa gây ra 
những khác biệt này, tôi nói rằng một Thiên Chúa như vậy không có 
tâm từ mettä. Mọi người đều muốn trở nên hấp dẫn, khôn ngoan và 
cao quý, nhưng không phải ai cũng được như vậy; do đó, nếu có một 
Thiên Chúa, Đấng tạo ra sự không hấp dẫn, ngu si và thấp kém, thì 
Thiên Chúa đó không có tâm từ metta. Chính Thiên Chúa này được 
cho là đã tạo ra động vật - sinh vật trên cạn, sinh vật dưới nước và 
sinh vật trên không - để con người làm thức ăn. Một Thiên Chúa như 
vậy không có tâm từ mettä, và ủng hộ việc giết hại động vật để làm 
thức ăn là một giáo lý rất nguy hiểm và suy nghĩ hết sức sai lầm. Tuy 
nhiên, không phải Thiên Chúa nào đó tạo ra tất cả chúng ta, mà là 


nghiệp của chính chúng ta. 
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Lời dạy cốt lõi của Đức Phật là Quy luật của Nghiệp. Một người Phật 
tử là người tin vào Quy luật của Nghiệp. Nếu quý vị muốn biết 
nguyên nhân tái sanh trong bốn đoạ xứ hay cõi đời này hay Thiên 
giới hay Phạm Thiên giới, quý vị có thể tự mình trực tiếp biết và 
thấy những nguyên nhân đó bằng cách hành thiền. Đức Phật nói, “Ta 
đã dạy Pháp Dhamma mà chính Ta đã trực tiếp thâm nhập. Tất cả 
Pháp Dhamma Ta đã dạy kể từ ngày Ta giác ngộ cho đến ngày Ta 
nhập Níp-bàn (Nibbäna) - tất cả Pháp Dhamma Ta đã dạy là sự thật. 
Không có gì Ta đã dạy mà không đúng sự thật!°. Ở nơi khác, Đức 
Phật đã nói, “Ta chưa dạy một Pháp nào mà không thể tu tiến. Ta chỉ 
dạy Pháp có thể tu tập 11. Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài thực 
hành để thâm nhập vào Quy luật của Nghiệp, vì vậy chúng ta biết 
rằng có thể làm như vậy. Do đó, chúng tôi đang dạy các thiền sinh 
biết và thấy Quy luật của Nghiệp. 

Quý vị cúng dường, giữ giới và hành thiền để mong có một cuộc 
sống tương lai tốt hơn bởi vì quý vị tin vào nghiệp và quả của nó. 


Quy luật của Nghiệp là có thật. Một ngày nào đó, nếu quý vị đã tu 





10 AN.IV.1.3.3 Lokasuttam (AN 4.23 Kinh Thế Gian): 

“Từ đêm, này các Tỳ-kheo, Như Lai được chánh đẳng giác, đến đêm Như Lai nhập 
Níp-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như 
vậy, không có khác được. Do vậy, gọi là Như Lai.' 

11 AN.II2.9 Adhikaranavaggo (AN 2.19 Phẩm Tranh Luận) 
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tiến định, quý vị sẽ biết và thấy nghiệp và quả của nó một cách trực 
tiếp. Như Đức Phật đã nói, “Một người có định biết và thấy Pháp 
Dhamma như chúng thực sự là. Nguyên nhân của hiện hữu này phải 
được thâm nhập trực tiếp. Chỉ khi đó, niềm tin của quý vị vào Đức 
Phật Buddha, Giáo Pháp Dhamma, Chư Tăng Sangha, và Quy luật của 
Nghiệp sẽ được phát triển sâu sắc thông qua hiểu biết trực tiếp, chứ 
không phải bằng hiểu biết lý thuyết. Đây là những gì chúng ta phải 
nhắm đến. Đây là một bước nữa chúng ta phải bước và tiến về phía 
trước. Đừng hài lòng với góc nhìn hiện tại của quý vị. 

Hãy xem xét góc nhìn của quý vị hiện tại là gì. Quý vị tin vào Quy 
luật của Nghiệp, nhưng niềm tin của quý vị không phải là không thể 
lay chuyển. Nó có thể bị lung lay. Điều này là bởi vì quý vị biết Quy 
luật của Nghiệp chỉ thông qua những lời dạy mà quý vị đã nhận 
được từ các vị thầy của quý vị; quý vị không tự thân mình biết thông 
qua nhận thức trực tiếp. Do đó, tất cả chúng ta có trách nhiệm tu 
tiến một niềm tin không lay chuyển. Tu tiến niềm tin không thể lay 
chuyển là trách nhiệm của riêng quý vị, chứ không của ai khác - 
không phải là của vị thầy, hay thậm chí Đức Phật. Tuy nhiên, vị thầy 
của quý vị có trách nhiệm hướng dẫn quý vị trong nỗ lực để biết và 
thấy những chân lý này, nếu quý vị sẵn sàng để được hướng dẫn 


theo cách như vậy. 
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Nguy hại của hiểu biết phiến diện 


Hiểu biết phiến diện là nguy hiểm. Trong thời của Đức Phật, có 


những nhà tu khổ hạnh có thể đạt được thiên nhãn thông. 


Với thiên nhãn, một số nhà tu khổ hạnh nhìn thấy một người đã làm 
điều xấu trong cuộc sống được tái sanh trong địa ngục sau khi chết, 
vì vậy họ đưa ra học thuyết rằng những kẻ bất lương sẽ xuống địa 
ngục. Tuy nhiên, một số nhà tu khổ hạnh khác đã nhìn thấy một 
người nào đó đã làm điều xấu tái sanh trong Thiên giới sau khi chết, 
vì vậy họ kết luận rằng những kẻ bất lương được lên thiên đàng. 
Những người khổ hạnh khác tình cờ nhìn thấy bằng thiên nhãn của 
họ, một người đã làm việc tốt được tái sanh trong Thiên giới sau khi 
chết, và họ kết luận một cách máy móc rằng những người tốt được 
lên thiên đàng. Sau đó, một số người khổ hạnh khác nhìn thấy một 
người nào đó đã làm việc tốt tái sanh trong địa ngục sau khi chết, vì 
vậy họ đã đưa ra học thuyết và dạy cho những người khác rằng 
những người tốt sẽ xuống địa ngục. Vì những học thuyết này được 
hình thành theo những gì họ đã thấy bằng thiên nhãn của mình, mỗi 
vị thầy đều khẳng định rằng quan điểm của mình là đúng và quan 


điểm của người khác là sai.12 





12 MN.III.4.6 Mahakammavibhangasuttam (MN 136 Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt) 
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Những nhà tu khổ hạnh này không phải là đệ tử của Đức Phật; họ 
đã tu tiến theo ngoại đạo. Họ đã không tu tiến dưới sự hướng dẫn 
của Đức Phật. Mỗi người giữ vững quan điểm của riêng mình, được 
bắt nguồn từ sự hiểu biết phiến diện; Điều này rất nguy hiểm cho 
chính họ và cho người khác. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với 
những người giữ quan cho điểm rằng những người làm điều xấu sẽ 
lên thiên đàng và những người làm điều tốt sẽ xuống địa ngục. 
Những người có quan điểm như vậy sẽ không thấy được sự nguy 
hiểm khi làm những việc xấu và lợi ích của việc làm những việc tốt. 
Vì vậy, họ có thể sống với sự nhầm lẫn và do đó có thể có xu hướng 
tham gia vào việc làm xấu sẽ mang lại đau khổ cho chính họ và cho 
người khác, cả trong hiện tại và tương lai. 

Đức Phật đã giảng giải về điểm này bởi vì Ngài muốn nói rõ tại sao 
một số người dường như là kẻ bất lương lại được lên thiên đàng, 
trong khi những người dường như là người làm điều tốt sẽ xuống 
địa ngục. Có khả năng những người tốt xuống địa ngục, nhưng 
không phải vì những hành động tốt mà họ đã làm. Tương tự, những 
kẻ bất lương có thể lên thiên đàng, nhưng không phải vì hành động 
xấu của họ. Những lý do không được thấu triệt bởi những người chỉ 
đơn thuần đạt được thần thông. Họ thiếu sự hiểu biết đầy đủ về 


nghiệp và quả của nó, vốn chỉ là lãnh địa của một vị Phật, Người sở 
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hữu mười năng lực của một Đấng Như Lai13 cũng như Bậc Toàn 
Giác. Những người thiếu hiểu biết và sự sáng suốt như vậy cũng 
thiếu sự Minh Sát, thứ chỉ có thể được dạy bởi một vị Phật. Do đó, 
họ không thể phân biệt được nguyên nhân tái sanh vào cõi an vui 
và nguyên nhân tái sanh vào đoạ xứ. Họ tình cờ thấy một người đã 
làm điều tốt tái sanh trong địa ngục sau khi chết, và họ kết luận một 
cách máy móc rằng những người tốt sẽ xuống địa ngục. Sau đó, họ 
thấy một người đã làm điều xấu tái sanh trong Thiên giới sau khi 
chết, vì vậy họ kết luận rằng những kẻ bất lương được lên thiên 


đàng. Họ không biết lý do thực sự, nhưng Đức Phật thì thấu rõ. 


Vì rằng, ngoại trừ một người đã đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não, 
không ai lúc nào cũng khôn ngoan, hay lúc nào cũng ngu sỉ. Đôi khi 
chúng ta làm những điều ngu si và vô minh, và đôi khi chúng ta làm 
những điều khôn ngoan. Không phải vì chúng ta được sinh ra là con 
người mà chúng ta trở nên khôn ngoan hay ngu sỉ; đó là bởi vì chúng 
ta có thể kiểm soát những phiền não của mình mà chúng ta trở nên 
khôn ngoan. Ngược lại, chính vì chúng ta không thể kiểm soát được 
phiền não mà chúng ta trở nên ngu sỉ. Đây hoàn toàn là trách nhiệm 
của chúng ta, vì vậy không có lý do gì để đổ lỗi cho bất kỳ ai khác; 
thay vào đó, chúng ta nên răn bảo chính mình. Chúng ta nên kiểm 


soát phiền não thay vì đổ lỗi hoặc quở mắng người khác. Chúng ta 





13 MN.I.2.2 Mahäsihanadasuttam (MN 12 Đại Kinh Sư Tử Hống) 
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có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng không cần phải đưa 
ra bất kỳ sự áp đặt nào. Cứ chú tâm vào lỗi lầm của bản thân hay của 
người khác không phải là cách để tiến bộ. Sửa mình là cách để tự cải 
thiện bản thân, và cho người khác những lời khuyên làm thế nào để 
trở nên khôn ngoan và làm điều tốt là cách giúp người khác cải 
thiện. Vì vậy, chúng ta nên là bạn tốt của nhau. Không có lý do để 
phàn nàn về bất cứ ai. 

Đối với những người đã đạt được thần thông, và những người nhìn 
thấy ai đó dành thời gian cúng dường, giữ giới và hành thiền tái 
sanh trong địa ngục, họ đưa ra học thuyết rằng những người tốt sẽ 
xuống địa ngục. Không có hiểu biết đúng đắn, họ không thể giải 
thích điều này. Tuy nhiên, Đức Phật giải thích rằng có những lúc 
chúng ta kiểm soát phiền não và làm nhiều việc tốt. Vào những lúc 
khác, chúng ta không thể kiểm soát được phiền não và làm nhiều 
điều xấu. Nếu nghiệp xấu phát triển đủ mạnh để cho quả vào thời 
điểm cận tử của chúng ta, chúng ta sẽ bị tái sanh vào địa ngục hoặc 
vào một trong bốn đoạ xứ. Mặc dù chúng ta đã làm nhiều việc tốt, 
nhưng những bất thiện nghiệp mà chúng ta đã làm đến lúc chín 
muồi và xuất hiện vào thời điểm cận tử của chúng ta. Tương tự như 
vậy, chúng ta có thể tái sanh trong một cõi an vui nếu nghiệp thiện 
của chúng ta cho kết quả vào lúc cận tử, bất chấp những sai lầm mà 
chúng ta đã làm. Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, mặc dù 


những hành động tốt và xấu khác được thực hiện trong cuộc sống 
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có thể không chín muồi vào thời điểm cận tử, chúng sẽ cho quả của 


chúng vào một thời điểm khác khi có điều kiện phù hợp. 


Những người chỉ đơn thuần đạt được thần thông không có sự hiểu 
biết như vậy. Họ không có khả năng phân biệt danh và sắc chân đế 
và do đó không thể phân biệt được nghiệp xuất hiện vào lúc cận tử 
của một người sắp chết xác định cõi tái sanh. Họ chỉ có thể nhìn thấy 
sự thể hiện ra bên ngoài của các hành động được thực hiện bởi một 
người nào đó chứ không phải tâm của người ấy ở hình thái danh 
chân đế. Do đó, Quy luật của Nghiệp chỉ được hiểu biết tường tận 
đối với một vị Phật, chứ không chỉ đơn thuần là một người có thần 
thông. Mặc dù ai đó đã đạt được thần thông, những lời dạy của một 
người như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu anh ta chỉ có hiểu biết phiến 
diện và nếu anh ta không biết cách sử dụng năng lực đó đúng cách. 
Vì vậy, chúng ta không thể dựa vào những người đã đạt được thần 


thông nếu họ không có hiểu biết đúng đắng. 


Một ví dụ cụ thể về một người tốt hiển nhiên lại tái sanh một cách 
đáng tiếc là Hoàng hậu Mallikã, hoàng hậu của Vua Pasenadi xứ 
Kosala. Hoàng hậu Mallikã đã tích lũy nhiều thiện nghiệp kamma. 
Bà đã đến gặp Đức Phật Puddha, bà nghe Pháp Dhamma, bà cúng 
dường và giữ gìn giới hạnh. Tuy nhiên, có một ngày, bà đã lừa dối 
nhà vua. Sau đó bà cảm thấy có lỗi về sự lừa dối của mình, và nghiệp 


đó xuất hiện vào thời điểm cận tử của bà. Vua Pasenadi, sau khi 
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hoàng hậu của ông qua đời, đã đến viếng thăm Đức Phật để hỏi Ngài 


nơi Mallikãa được tái sanh. 


Đức Phật biết rõ rằng hoàng hậu Mallikã đã rơi vào địa ngục sau khi 
bà qua đời, vì vậy Đức Phật đã sử dụng sức mạnh tâm linh của Ngài 
để ngăn vua Pasenadi hỏi câu hỏi của ông. Trong bảy ngày, nhà vua 
không thể đặt câu hỏi của mình cho Đức Phật; Bất cứ khi nào nhà 
vua gặp Đức Phật, ngài sẽ quên hỏi. Chỉ sau bảy ngày, Đức Phật mới 
cho phép vua Pasenadi đặt câu hỏi. Đức Phật biết rằng sau bảy ngày, 
hoàng hậu Mallikã sẽ kết thúc thời gian ở địa ngục và sẽ tái sanh 
trong Thiên giới vì bà đã thực hiện nhiều nghiệp tốt, trong khi 
nghiệp xấu mà bà đã làm là rất ít. 

Mặc dù hoàng hậu Mallikã, nhìn chung, là một người tốt, bà đã rơi 
vào địa ngục vì nghiệp xấu mà bà đã tích lũy thông qua các hành 
động sai trái của bà đã cho quả vào thời điểm cận tử; bà không bị 
tái sanh trong địa ngục do những hành động tốt của bà. Tuy nhiên, 
nghiệp tốt của bà đã khiến bà tái sanh trong Thiên giới ngay sau đó; 
do đó, quý vị không cần phải lo lắng rằng nghiệp tốt mà quý vị đã 


làm sẽ bị lãng phí, vì nó sẽ cho quả của nó vào lúc thích hợp. 


Đức Phật không nhấn mạnh đến con người; thay vào đó, Đức Phật 


nhấn mạnh đến Quy luật của Nghiệp. Khi giảng giải Quy luật này, 
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Đức Phật đã dạy rằng “tốt sanh ra tốt, và xấu sanh ra xấu”. Nghiệp 
thiện cho quả tốt đẹp, và nghiệp bất thiện cho quả không tốt đẹp. 
Điều này đúng mà không có ngoại lệ. Ví dụ về hoàng hậu Mallikã cho 
thấy chúng ta cần hiểu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, 


cả tốt và xấu. 





12 AN.I.15.284-295 Atthanapali (AN 1.284-295 Phẩm Không Thể Có Được): 

“Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ-kheo, không có được: là quả dị thục của 
thân làm ác... của miệng nói ác... của ý nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự 
kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo, là quả dị thục của 
thân làm ác... miệng nói ác... của ý nghĩ ác, là không khả lạc, không khả hỷ, không 
khả ý, sự kiện này có xảy ra. (284-286) 

“Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ-kheo, không có được: là quả dị thục của 
thân làm thiện... của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thể là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này 
các Tỳ-kheo, là quả dị thục của thân làm thiện... miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện 
là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. (287-289) 

“Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ-kheo, không có được: là người đầy đủ thân 
làm ác... miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, có thể sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này, sự kiện này không xảy 
ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo, là người đầy đủ thân làm ác... miệng 
nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy ra. (290-292) 

“Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ-kheo, không có được: là người đầy đủ thân 
làm thiện... miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục, sự kiện này không 
xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo, là người đầy đủ thân làm thiện... 
miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, có thể sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra." 
(293-295) 
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Thiền sinh có một vết sẹo 


Một minh họa khác về Quy luật của Nghiệp là câu chuyện về một 
thiền sinh có thể thấy rõ kiếp trước của mình. Thiền sinh này đã 
được sinh ra với một vết sẹo trên đầu; nó không phải là thứ anh ta 
có được trong khi sinh hoặc sau khi anh ta được sinh ra. Vết sẹo 
không phải là kết quả của bất kỳ vết thương nào và không thể giải 
thích được. Nếu không có cơ hội thực hành theo cách Đức Phật dạy, 
anh ta sẽ không thể nhận ra và hiểu nguyên nhân gây ra vết sẹo của 


mình. 


Thiền sinh này đã thực hành tốt và tu tiến an chỉ định lên đến tứ 
thiền. Sau đó, anh ta đã có thể phân biệt danh và sắc chân đế, đó là 
Thánh Đế đầu tiên, Sự thật về Khổ. Sau đó, anh được hướng dẫn để 
biết và thấy Thánh Đế thứ hai, Sự thật về nguồn gốc của khổ; vì vậy, 
anh ta phân biệt kiếp trước của mình. Anh ta có thể nhận ra nãma 
(danh) và rũpa (sắc) của ngày hôm qua, của ngày hôm trước, của 
năm ngày trước, của mười ngày trước, của một tháng trước, của 
một năm trước, của năm năm trước, v.v., cho đến khi anh còn trong 
bụng mẹ. 

Thành tựu này có vẻ là không thể, đặc biệt là vì hầu hết mọi người 
không thể phân biệt được nãma và rũpa của một phút trước. Những 
người không có định không thể nhìn thấy Thánh Đế thứ nhất, danh 


và sắc chân đế. Nếu họ không có khả năng như vậy, họ không thể 
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phân biệt được nãma và rũpa của quá khứ, bất kể gần đây hay trong 
quá khứ xa xôi. Tuy nhiên, những người đã đạt được định có thể 
nhận ra nãma và rũpa xa ngược về quá khứ, thậm chí nhiều năm 
trước. Các thiền sinh phải phân biệt trở lại gian đoạn khi họ còn 
trong bụng mẹ, bởi vì đó là khi năma và rũpa của họ hình thành. Đây 


là điểm khởi đầu của Thánh Đế về Khổ cho chính cuộc đời này. 


Thiền sinh có vết sẹo trên đầu đã làm được điều đó; anh nhìn thấy 
danh và sắc chân đế vào lúc bắt đầu cuộc sống trong bụng mẹ của 
mình. Cuộc điều tra của anh ta đã đạt đến điểm mà ba giai đoạn rất 
quan trọng nối tiếp nhau. Ba giai đoạn này là thời điểm cận tử của 
kiếp trước, tâm tử của kiếp đó và giai đoạn bắt đầu của kiếp hiện tại 
trong bụng mẹ (tâm tái tục). Tâm tái tục theo sau tâm tử ngay lập 
tức, không có khoảng cách giữa chúng. Mặc dù chúng trải qua hai 
cuộc đời nối tiếp nhau, kiếp này và kiếp trước, chúng ở ngay cạnh 
nhau. Tại đây, sau đó, thiền sinh được hướng dẫn để phân biệt 
nguyên nhân của giai đoạn khởi đầu của nãma và rũpa trong cuộc 
đời này, cụ thể là những nguyên nhân sẽ xuất hiện vào thời điểm 


cận tử của kiếp trước. Đây là cách Đức Phật dạy chúng ta thẩm tra. 


Khi anh ta cố gắng phân biệt kiếp trước để thấy đối tượng xuất hiện 
vào thời điểm cận tử, anh cảm thấy khó thở, và anh ta cảm thấy như 
vậy bất cứ khi nào anh ta cố gắng phân biệt ngược về giai đoạn này. 
Ban đầu, anh không hiểu lý do của sự khó thở mà anh gặp phải. Anh 


ta được hướng dẫn trở lui nhiều lần trong giai đoạn này để tìm lý 
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do. Cuối cùng, anh hiểu rằng mình đã bị chết đuối vào thời điểm cận 
tử. Khi nhận ra mình đã bị chết đuối, anh ta được hướng dẫn đi lùi 
về xa hơn để điều tra lý do, và anh ta thấy rằng mọi người đã bỏ anh 
ta vào một cái túi rồi thả chiếc túi xuống nước. Sau đó, anh được 
hướng dẫn để lùi xa hơn. Làm như vậy, anh ta thấy mình bị bắt và 
tra tấn bởi nhiều người. Anh ta bị một vết chém trên đầu dẫn đến 
vết sẹo ở kiếp sau. Tất cả điều này xảy đến với anh ta bởi vì anh ta 


đã là một tên trộm trong kiếp trước. 


Mặc dù đã là một tên trộm và chết một cái chết khủng khiếp, anh ta 
được tái sanh thành một con người, đó là một sự tái sanh may mắn. 
Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên; người ta có thể mong đợi một cách 
chính đáng sự tái sanh trong các cõi khổ cho một kẻ trộm khét tiếng 
đến nỗi bị truy đuổi, bắt giữ, tra tấn và cuối cùng bị dìm cho chết 
đuối để trả thù. Một người có thần thông nhưng không có hiểu biết 
đúng đắn có thể kết luận từ ví dụ này rằng những kẻ bất lương đi 
đến những nhưng nơi an vui. Tuy nhiên, thiền sinh này đã có thể 
nhận ra rằng, vào thời điểm cận tử, đối tượng xuất hiện trong tâm 
trí anh ta là hình ảnh cúng dường thức ăn cho một vị Tỳ-kheo. Đó 
không phải là trường hợp một trong những hành động xấu của anh 
ta đã cho quả dưới hình thức tái sanh trong một cõi an vui; đúng 
hơn, một hành động tốt mà anh ta đã làm trong cuộc đời đó đã chín 
muồi để cho quả vào thời điểm cận kề cái chết. Không thể phủ nhận 


rằng, ở kiếp trước, anh ta đã làm điều xấu ác bằng cách ăn cắp vì 
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anh ta không thể kiểm soát được phiền não của mình; nhưng ít nhất 
một lần trong đời, anh ta đã làm điều tốt bằng cách cúng dường một 
vị Tỳ-kheo. Nghiệp tốt đó đã cho quả của nó vào thời điểm cận tử, 
và vì vậy anh ta có thể được tái sanh thành một người đàn ông trong 
cuộc đời này. Anh ta có thể thực hành thiền rất tốt trong kiếp này vì 
anh ta đã thực hành thiền ở kiếp trước. Rõ ràng là nếu chúng ta 
không thể kiểm soát được phiền não của mình, chúng ta có thể trở 
nên ngu sỉ; do đó, tất cả chúng ta cần phải kiểm soát phiền não của 


mình. 


Thật may mắn khi một đối tượng tốt xuất hiện vào thời điểm cận kề 
cái chết của một người đang bị tổn thương nặng nề vì bị tra tấn và 
chết đuối. Nói chung, rất khó để một tướng tốt xuất hiện vào thời 
điểm cận kề cái chết của một người như vậy. Không ai có thể nói 
tâm trí của chúng ta sẽ nghiêng về đâu vào thời điểm cận kề cái chết 
hoặc đối tượng nào đủ mạnh để xuất hiện. Nếu chúng ta không may, 


trải nghiệm của chúng ta có thể giống như của hoàng hậu Mallikã. 


Do đó, chúng ta cần đạt được một số sự chắc chắn về cách chúng ta 
có thể chú ý đến một đối tượng tốt vào thời điểm cận tử. Chúng ta 
cần chuẩn bị trước. Chúng ta không nên để mặc cho may rủi hoặc 
để cho vận may của chúng ta để xác định xem một tướng tốt hay 
tướng xấu xuất hiện vào thời điểm cận tử của chúng ta. Thay vào 


đó, chúng ta nên dựa vào niệm, nỗ lực của chúng ta, chanda của 
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chúng ta (mong muốn thiện) và những phẩm chất tốt đẹp của chúng 
ta. Tất cả chúng ta cần chuẩn bị những thứ này trước. 

Tục đế là sự thật tất cả chúng ta sử dụng và áp dụng trong cuộc sống 
hàng ngày. Đức Phật sử dụng những tục đế và những thuật ngữ chế 
định như vậy để giảng dạy Giáo pháp. Đôi khi Đức Phật đã sử dụng 
các thuật ngữ chế định để hướng dẫn chúng ta cách sống trong thế 
giới chế định; vào những lúc khác, Đức Phật đã sử dụng những thuật 
ngữ chế định để giới thiệu những chân đế và dạy chúng cho chúng 


ta. 
Người hiền trí và và kẻ ngu sỉ 

Chúng ta có thể trích dẫn Kinh Mangala Sutta15 làm ví dụ. Câu kệ 
đầu tiên của bài kinh này như sau: 

Asevana ca balaãnam, 

Panditanañca sevana, 

Puja ca pujaniyanam, 

Etam mangalamuttamam. 

Không kết giao kẻ ngu, 

Thân cận người thiện trí, 


Kính lễ bậc đáng lễ, 





15 Khp.5 Mangalasuttam (Khp 5 Kinh Phước Lành) 
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Là phước lành cao thượng. 
Ở đây Đức Phật nói về người trí và kẻ ngu. Bản thân các từ này là 
thuật ngữ chế định, các định nghĩa “trí và ngư' là tục đế, và những 
øì các từ này đề cập đến là tục đế. 
Khi chúng ta nghe từ “đàn ông”, chúng ta ngay lập tức biết ý nghĩa 
của nó. Nếu chúng ta viết từ này xuống, chúng ta có thể đọc nó và 
cũng có thể biết ngay ý nghĩa của nó. Cả nghe và đọc đều là 
saddapaññatti, hoặc nămapaññatti (danh chế định). Sự hiểu biết có 
nghĩa là atthapaññatti, hoặc nghĩa chế định. Chúng ta có thể tham 
khảo lời giải thích của Đức Phật để đảm bảo rằng chúng ta hiểu ý 
của Ngài về 'trí' và ngu”. Đức Phật nói rằng có ba điều mà kẻ ngu có 
thể được biết đến - thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác; và có ba 
điều mà người thiện trí có thể được biết đến - thân làm thiện, miệng 
nói thiện, ý nghĩ thiện.!5 Ở đây, hãy để tôi nhắc lại rằng không phải 
vì chúng ta được sinh ra là con người mà chúng ta trở nên khôn 
ngoan hay ngu ngốc; đó là bởi vì chúng ta có thể kiểm soát những 
phiền não của mình mà chúng ta trở nên khôn ngoan. Ngược lại, 
chính vì chúng ta không thể kiểm soát được phiền não mà chúng ta 
trở nên ngu ngốc. Vì vậy, chúng ta có thể khôn ngoan, hoặc chúng ta 


có thể ngu ngốc. 





16 AN.IIIL1.1.2 Lakkhanasuttam (AN 3.2 Kinh Tướng) 
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Vì vậy, chúng ta phải rèn luyện tâm của mình để kiểm soát phiền 
não và giữ phiền não dưới sự kiểm soát. Mặc dù tâm hành của chúng 
ta chưa thanh thịnh, chúng ta không nên hành động hay nói năng 
theo sự dẫn dắt của phiền não. Chúng ta phải giữ cho sự dẫn dắt của 
phiền não dưới sự kiểm soát của chúng ta. Điều này quan trọng. Tất 
cả chúng ta phải tập luyện theo cách này, để đem lại lợi ích cho bản 
thân và tránh rơi vào bốn đoạ xứ. Đây là điều chúng ta có thể làm. 


Không phải là không thể nếu chúng ta có niệm. 


Đức Phật nói, 'Mọi nguy hiểm và tác hại đều do kẻ ngu, chứ không 
phải do người thiện trí17. Bất cứ khi nào chúng ta không kiểm soát 
được phiền não của mình, chúng ta sẽ gây ra tổn hại và nguy hiểm 
cho cả bản thân và người khác. Do đó, khi chúng ta nghe thấy từ 
“ngư”, chúng ta không cần nhìn đâu xa; trong thực tế, chúng ta nên 
nhìn rất gần thôi. Chúng ta không nên cho phép mình ngu ngốc. Vì 
tiến bộ thực sự phụ thuộc vào sự trung thực, điều cần thiết là chúng 
ta phải biết chính mình. Nếu chúng ta nhìn ra xa, vào người khác và 
chỉ vào người khác và nói, Người đó thật ngốc nghếch; Tôi khôn 
ngoan,' thì đó là một vấn đề. Thay vào đó, chúng ta phải tu tiến sự 
trung thực. Chúng ta phải biết chúng ta là ai. Có lúc chúng ta có thể 


khôn ngoan, nhưng cũng có lúc chúng ta cũng có thể dại dột. 





17 AN.IIIL1.1.1 Bhayasuttam (AN 3.1 Kinh Sợ Hãi - chương Ba Pháp). 
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Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên quan tâm đến việc răn bảo 
bản thân, hơn là răn bảo người khác. Chúng ta có thể đưa ra lời 
khuyên cho người khác, nhưng không cần phải ra lệnh cho bất cứ 
ai. Bản thân chúng ta cần được rèn luyện và răn bảo liên tục. Không 
như vậy, chúng ta không thể tiến bộ. Lợi mình có nghĩa là quan tâm 
đến việc răn bảo chính mình. Điều này cũng rất quan trọng. Duy trì 
sự quan tâm đến việc tự răn mình là cách để trưởng thành, trái 
ngược với cách để già đi. Ngày nay nhiều người chỉ đơn thuần là già 


đi. Người dại dột già đi; Người khôn ngoan trưởng thành. 


Chú giải giải thích ý nghĩa của “ngu sỉ như sau: 'Balãnanti balanti 
qaSsasantiti bala, qsSasitapassasitamattena  jIvanti, ha 
puññajivitenati adhippäyo— 'Những kẻ thở chỉ để sống là những kẻ 
ngu si. Không được dẫn dắt bởi trí tuệ, chúng thở chỉ để sống.'18 Tiếp 
tục: “Panditananti pandantiti pandita, sanditthiRasamparayikesu 
atthesu ñanagatiyä gacchantiti adhippayo. Điều này có nghĩa là 
những người 'được dẫn dắt bởi trí tuệ, những người sống cuộc sống 
dưới ảnh hưởng của trí tuệ, là những người biết cách hành động vì 
lợi ích của chính họ trong hiện tại và làm thế nào để lo liệu cho lợi 
ích của họ trong tương lai, cũng như làm thế nào để hành động vì 


lợi ích của người khác trong hiện tại và tương lai, và cho cả bản thân 





18 Chú giải Khp.5 Mangalasuttam (Khp 5 Kinh Phước Lành). 
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họ và những người khác trong cả hiện tại và tương lai. Như chú giải 


nói, đây là những gì có nghĩa là khôn ngoan. 


Một lần nữa, như Đức Phật đã nói, mọi nguy hiểm và tác hại đều do 
kẻ ngu, không phải do người khôn ngoan gây ra. Nó giống như một 
túp lầu đang bốc cháy: Ngay cả khi đó là một túp lều nhỏ đang bốc 
cháy, cuối cùng nó có thể thiêu rụi cả một thành phố. Theo cùng một 
cách, nếu một người ngu xuất hiện ở một nơi nhất định, người như 
vậy có thể phá hủy mọi thứ. Tất cả các tác hại và nguy hiểm là do 


người ngu, không phải do người trí. 


Cánh cửa đến bốn đoạ xứ đang rộng mở cho kẻ ngu. Do đó, người ta 
nên nhớ lời giải thích xuất hiện trong chú giải của Pháp Cú 
Dhammapada, trong đó những lời của Đức Phật được trích dẫn: 
“Pamattassa ca nãma cattäro apäya sakagehasadisa 12 - 'Bốn đoạ xứ 
là ngôi nhà thường trực của dễ duôi'. Chúng ta dễ duôi bất cứ khi 
nào chúng ta không kiểm soát được phiền não của mình. Nếu thay 
vào đó, chúng ta muốn trở nên khôn ngoan, chúng ta phải kiểm soát 
phiền não. Để làm được điều đó, chúng ta phải tỉnh giác và không 


dễ duôi. 





19 Chú giải Dhp. 1 Cakkhupalattheravatthu (Chú giải Pháp Cú 1 Câu chuyện của 
Cakkhupala) 
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Ước nguyện của Bồ-tát Akitti 


Hiểu được sự nguy hiểm của việc kết giao với những kẻ ngu, Đức 
Bồ-tát đã thực hiện một ước nguyện ở một trong những kiếp trước 
của ngài. Trong cuộc đời đó, tên ngài là Akitti, và ngài rất giàu có. 
Tuy nhiên, ngài đã từ bỏ tất cả gia đình và của cải và sống đời ẩn cư. 
Sau đó, ngài tu tiến rất nghiêm túc, điều đó không hề dễ dàng để 
làm. Vào thời điểm đó, Vua của chư Thiên muốn biết tại sao ngài lại 
tu tiến nghiêm túc trên một hòn đảo, vì vậy ông ta đã tiếp cận Đức 
Bồ-tát bằng cách hoá hiện ra như một phàm nhân và hỏi nhiều câu 
hỏi. Sau một cuộc trao đổi dài, Vua của chư Thiên đã mời Đức Bồ- 


tát thực hiện một ước nguyện, và Đức Bồ-tát đã nói ra như sau: 


Balam na passe na sune, na ca balena samvase, 


balenallapa sallapam, na kare na ca rocaye. 
Ước chẳng nghe, nhìn người độn trí, 
Kẻ kia chẳng sống với ta cùng, 
Chẳng ham trò chuyện người vô trí, 
Chẳng kết bạn cùng kẻ độn căn?! 
Chúng ta có thể nói rằng gặp phải một kẻ ngu không phải là một 


điều mong muốn, nhưng sớm hay muộn tất cả chúng ta đều gặp một 





20 Ja.,XIII.480 Akittijatakam (Jä 480 Chuyện tiền thân Akitta). 
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kẻ ngu hoặc nói chuyện với một kẻ ngu. Đôi khi chúng ta thậm chí 
rất vui khi nói chuyện với kẻ ngu hoặc thậm chí làm theo những gì 
kẻ ngu nói với chúng ta. Điều này thật đáng tiếc, và nó xảy ra với 
chúng ta bởi vì chúng ta đã không thực hiện những ước nguyện như 
vậy trước đây trong các kiếp sống của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, 
thế thì, chúng ta phải ước nguyện không gặp kẻ ngu, không nói 
chuyện với kẻ ngu, không hoan hỷ với lời nói của kẻ ngu, và không 
làm theo những gì kẻ ngu bảo chúng ta làm. 
Vua của chư Thiên trả lời bằng cách hỏi, 'Kinnu te akaram bäÏo, vada 
Rkassapa karanam, kena Rassapa balassa, dassanam nabhiRanRhasi" 
- “Kẻ ấy đã làm gì ngài? Tại sao ngài chẳng ưa bầu bạn cùng người 
vô trí? Đức Bồ-tát trả lời: 

Anayam nayati dummedho, aqdhuraäyam niyufijati. 

Dunnayo seyyaso hoti, samma vutto pakuppati. 


Vinayam so na janati, sadhu tassa adassanan tỉ. 


Kẻ ngu khuyên ta điều sai quấy, 
Buộc ràng gánh nặng chẳng ai mang, 
Thực hành ác nghiệp nó vui thích, 
Nổi giận khi nghe nói thật chân, 

Nó chẳng biết gì là chánh hạnh, 


Nên ta không muốn kẻ ngu gần. 


-45- 


Kẻ ngu không thực hành các giới hạnh của người tại gia lẫn các giới 


hạnh của người xuất gia vì kẻ đó không biết đến các giới hạnh ấy. 


Cụm từ “anayam nayati dummedho”- “kẻ ngu khuyên ta làm điều sai 
quấy' - cần thiết để chúng ta xem xét thêm. Nó có nghĩa là đừng là 
một kẻ ngu trong kiếp sống hiện tại. Đừng là người mang đến cho 
người khác sự lầm lạc. Chẳng hạn, một số người trên thế giới này 
cho rằng Thiên Chúa của họ đã nói với họ, 'Nếu chúng không tin ta, 
chúng là ác quỷ; ngươi phải giết chúng cho ta. Nếu ngươi làm như 
vậy, ngươi sẽ được lên thiên đàng. Đây là cách kẻ ngu hướng dẫn 
mọi người theo cách sai quấy. Như Đức Phật đã nói, 'Mọi sự tổn hại 
và nguy hiểm đều do kẻ ngu, chứ không phải do người trí." Nhiều 
người cũng dạy rằng Chúa của họ đã nói, “Ta đã tạo ra tất cả những 
con vật này để ngươi ăn. Ăn thịt chúng không phải là xấu." Một số 
người thậm chí còn tin rằng giết động vật để làm thức ăn là tốt đẹp, 
bởi vì nó sẽ giải phóng chúng khỏi cuộc sống động vật của chúng. 
Theo cách này cũng vậy kẻ ngu hướng dẫn người khác những gì sai 
quấy. 

Có nhiều người tự xưng là những vị thầy trong Phật giáo và mang 
lại lợi ích cho người khác bằng lời dạy của họ nhưng thực tế lại 
khiến người khác tổn hại bằng cách hướng dẫn họ một cách thực 
hành sai lầm. Chẳng hạn, Bát Thánh Đạo là con đường dẫn đến sự 
kết thúc của đau khổ. Bất cứ ai muốn chấm dứt đau khổ cần phải 


thực hành trọn vẹn Bát Thánh Đạo. Đây là con đường độc nhất. Để 
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trở thành một vị Thanh Văn thường, hoặc một vị Đại Thanh Văn, 
hay một vị Thượng Thủ Thanh Văn, chúng ta cần thực hành Bát 
Thánh Đạo. Ngay cả để trở thành một vị Phật, chúng ta cũng cần 
phải hoàn thiện pãramï trong ít nhất bốn A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, và sau đó chúng ta cũng cần phải thực hành Bát 
Thánh Đạo. Không có cách nào khác. Chúng ta nên lưu ý cẩn thận 
rằng thực hành Bát Thánh Đạo có nghĩa là thực hành tất cả tám chỉ 
phần của Thánh Đạo - Chánh Kiến Samma-Ditthi, Chánh Tư Duy 
Sammđa-SanRappa, Chánh Ngữ Samma-Vaca, Chánh Nghiệp Samma- 
Kammanta Chánh Mạng Sammđ-ÄjIva, Chánh Tinh Tấn 
SammaVayama, Chánh Niệm Samma-Soti và Chánh Định Samma- 
Samadhi. Tuy nhiên, ngày nay có một số người dạy rằng không cần 
thiết phải tu tiến chi phần định. Họ chủ trương rằng có thể chấm 
dứt đau khổ và chứng ngộ Níp-bàn Nibbãäna mà không cần tu tiến 
định. Có những vị thầy hướng dẫn Phật tử của chúng ta theo cách 
này. Nhưng Đức Phật nói, Samadhim, bhikkhave, bhavetha. 
Samdhrto, bhikkhave, bhikkhu yathabhutam pajanati' - 'Này các Tỳ- 
kheo, hãy tu tiến định. Với định, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo biết và 
thấy Tứ Thánh Đế như chúng thực sự là. 

Thật là trái ngược với lời dạy của Đức Phật khi nói rằng định là 
không cần thiết, và những vị thầy như vậy đang hướng dẫn người 
khác hướng tới những gì sai quấy. Nếu không có định, con đường 


dẫn đến Nibbana sẽ trở thành “Thất Thánh Đạo'. Dạy người khác 
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thực hành “Thất Thánh Đạo' là một trường hợp kẻ ngu hướng dẫn 


người khác đi sai đường. 


Nếu chúng ta không tu tiến định, Chánh Kiến sẽ không được thành 


tựu. Không có Chánh Kiến, thời chỉ còn lại Lục Thánh Đạo'. 


Nếu chúng ta nghĩ rằng tu tiến định là không cần thiết, chúng ta sẽ 
không tu tiến Chánh Niệm; do đó, chúng ta chỉ còn lại Ngũ Thánh 


, 


Đạo. 


Chánh Tư Duy, như một sự thực hành thiện để tích lũy phước báo 
(hữu lậu), là ba tư duy đúng đắn của sự ly dục, vô sân, và bất hại;?1 
nhưng để tu tiến nó ở mức độ siêu thế (vô lậu) - mức độ cần thiết 
để chứng ngộ Đạo và Quả, việc tu tiến định là cần thiết. Định tự nó 
được hỗ trợ bởi Chánh Tư Duy, đó là tâm sở vitakka, tầm??. Vitakka 
chỉ đơn giản là sự dán tâm vào đối tượng, nhưng khi vitakka được 
tu tiến cùng với sự tu tiến định, nó trở thành một thiền chi. Do đó, 
nếu chúng ta không tu tiến định, chúng ta không thể tu tiến thêm 
nữa chi Đạo - Chánh Tư Duy. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ còn 


lại “Tứ Thánh Đạo'. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không tu tiến 





21 MN.III.2.7 MahäcattarIsakasuttam (MN 117 Đại Kinh Bốn Mươi) 

Z2 Atthasalnr 1. Cittuppadakando, Kãmävacarakusalapadabh3ajanyam, 
Dhammuddesaväro, Yevaäpanakavannanä (The Expositor, 1920, quyển I, trang 
177, xuất bản bởi Pali Text Society): Vitakko jhänañgani patvä vitakko hotiti 
vutto, maggangäni patvä sammäasankappoti' - 'Vitakka được nói đến như một 
thiền chỉ; và Chánh Tư Duy như một yếu tố của Thánh Đạo'. 
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định, Chánh Tinh Tấn cũng không thể được tu tiến thêm nữa, và 


chúng ta chỉ đang thực hành “Tam Thánh Đạo. 


Không có định, cuối cùng chỉ còn lại ba chỉ Đạo - Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng. Đây chỉ là sila, sự rèn luyện đạo đức hay giữ 
giới. Người ta không thể đạt được Nibbãna mà không có gì ngoài 
sa. 
Do đó, nếu ai đó đề nghị hướng dẫn chúng ta và nói, Chúng ta không 
cần phải tu tiến định. Không tu tiến định, ta sẽ biết và thấy Pháp 
Dhamma như chúng thực sự là, rõ ràng là một vị thầy như vậy 
không hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Đây là lý do tại sao Đức 
Bồ-tát Akitti thực hiện một ước nguyện như vậy. 
Chính chúng ta đã gặp kẻ ngu, đã nghe kẻ ngu, đã hoan hỷ với những 
øì kẻ ấy nói, và làm theo kẻ ấy. Hơn nữa, chúng ta, với cương vị là 
một vị thầy, phải rất chắc chắn không hướng dẫn các học trò của 
chúng ta đi sai đường. 
Tiếp theo ước nguyện của mình liên quan đến những người ngu, 
Đức Bồ-tát tiếp tục với điều ngược lại: 

Dhiram passe sune dhiram, 

Dhirena saha samvase, 

Dhirenallapasallapam, 


Tam kare tañca rocaye. 
Ta ước nghe nhìn người có trí, 
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Ước mong vị ấy ở cùng mình. 
Ta mong đàm luận cùng người trí, 


Được kết giao cùng bậc trí minh. 


Một người trí không dễ dàng tìm thấy, cũng không dễ có cơ hội nghe 
được lời khôn ngoan nơi người ấy. Hơn nữa, chỉ có Đức Phật là bậc 
hiền trí thực sự. Ngoài Đức Phật, không có ai khác thực sự khôn 
ngoan. Vị thầy khôn ngoan không gì khác hơn là đại diện của Đức 
Phật. Nếu Đức Phật không thiết lập Tăng Đoàn Sañgha, thì giờ đây 
chúng ta sẽ không thể nghe được những lời của người trí. Vị thầy 
không thực sự là người khôn ngoan, mặc dù họ có vẻ khôn ngoan 
nhờ có Đức Phật. Trừ khi các vị thầy bảo tồn những lời dạy của Đức 
Phật và dạy như Đức Phật đã dạy, nếu không họ là những kẻ ngu 
hơn là người trí. Vị thầy mong muốn là người trí chớ không ngu phải 
giữ gìn lời dạy của Đức Phật; họ phải tuân theo lời của Đức Phật và 


dạy cho các học trò của họ những gì Đức Phật đã dạy. 
Sau khi Đức Bồ-tát Akitti lên tiếng về ước nguyện của mình liên 
quan đến người hiền trí, Vua Trời đã hỏi, 'Bậc trí đã làm gì cho ngài? 
Tại sao ngài muốn gặp người trí?' Đức Bồ-tát trả lời: 

Nayam nayati medhavi, aqdhurayam na yufijati, 

sunayo seyyaso hoti, samma vutto na kuppati, 

vinayam so pajãnati, sadhu tena samagamo tỉ. 


Chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, 
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Chuyên tâm, bậc trí làm ân phước, 
Chẳng giận khi nghe nói thật chân, 
Thông hiểu chánh hành, và bởi vậy, 


Lành thay bậc trí sống chung cùng. 
Kính lễ bậc đáng kính 


Bây giờ chúng ta sẽ nói về phước lành thứ ba và cuối cùng được đề 
cập trong câu kệ đầu tiên của Kinh Mangala. Bài kệ có đoạn: 'pửjã 
ca pủjaniyänam'- 'Kính lễ bậc đáng lễ”. Do đó, phước lành thứ ba là 
tôn kính (pủja) những người xứng đáng được tôn kính 


(pũjaniyanam). 


Chư Phật Toàn Giác xứng đáng được tôn kính nhất vì Chư Vị không 
có tật xấu và sở hữu mọi đức hạnh. Chư Vị là Toàn Hảo và Toàn Trí. 
Tiếp theo sau là chư Phật Độc Giác (Pacceka) và chư Thánh Thanh 
Văn. Ngay cả khi một người kính lễ họ chỉ bằng một hành động nhỏ 
nhoi, chỉ một chút thôi, nó sẽ góp phần rất lớn vào hạnh phúc và lợi 
lạc của người ấy trong một thời gian dài. Sumana, người thợ kết 
vòng hoa và Mallikã cung cấp cho chúng ta hai ví dụ về cách một 
người có được lợi ích lớn từ những cử chỉ tôn kính nhỏ bé và sự 
sùng kính đối với một vị Phật. 

Một người thợ làm vòng hoa tên Sumana phải dâng lên cho vua 
Bimbisära xứ Rãjagaha hoa nhài mỗi sáng. Một ngày nọ, khi ông 


đang đi đến cung điện của nhà vua với những bông hoa nhài, ông 
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thấy Đức Phật đi vào thị trấn để khất thực. Đức Phật được bao 
quanh bởi một quầng sáng và có nhiều vị Tỳ-kheo cùng đi. Nhìn thấy 
Đức Phật trong hào quang rực rỡ, Sumana cảm thấy một khát khao 
mãnh liệt muốn dâng hoa nhài cho Đức Phật. Ngay tại đó và sau đó, 
anh ta quyết định rằng, ngay cả khi nhà vua đuổi anh ta ra khỏi đất 
nước hoặc trừng phạt anh ta bằng cái chết, anh ta cũng sẽ không 
dâng hoa cho nhà vua ngày hôm đó. Do đó, anh ta đã tung rãi những 
bông hoa nhài đó cúng dường cho Đức Phật, và ném chúng sang hai 


bên của Đức Phật, và đằng sau Ngài, và phía trên đầu Đức Phật nữa. 


Những bông hoa mà Sumana tung lên phía trên đầu Đức Phật vẫn 
treo lơ lửng trong không trung và tạo thành một tán hoa, trong khi 
những bông hoa được ném phía sau và hai bên tạo thành hình 
những bức rèm hoa. Những bông hoa này vẫn ở giữ nguyên vị trí 
như vậy và bay theo Đức Phật khi Ngài di chuyển và dừng lại bất cứ 
khi nào Ngài dừng lại. Đức Phật tiến bước, được bao quanh bởi 
những bức rèm hoa và bên dưới một tán hoa và với những tia sáng 
sáu màu phát ra từ cơ thể của Ngài. Ngài được theo sau bởi một 
đoàn tùy tùng lớn, khi hàng ngàn người trong và xung quanh 
Rãjagaha ra khỏi nhà của họ để tỏ lòng tôn kính tới Đức Phật. Đối 


với Sumana, toàn bộ cơ thể anh ta tràn ngập sự hoan hỷ (prri). 


Vợ của người thợ làm vòng hoa Sumana sau đó đã đến nhà vua và 
nói rằng bà không liên quan gì đến người chồng thất bại trong việc 


cung cấp hoa cho nhà vua trong ngày hôm đó. Nhà vua, là một vị 
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Nhập Lưu (Sotäpanna), cảm thấy khá hạnh phúc về những gì 
Sumana đã làm với những bông hoa. Nhà vua bước ra để nhìn thấy 
cảnh tượng tuyệt vời và tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Nhà vua cũng 
nhân cơ hội cúng dường vật thực cho Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài. Sau bữa ăn, Đức Phật trở lại tu viện, và nhà vua đi theo Ngài 
một đoạn đường. Khi trở lại cung điện, vua Bimbisära ban thưởng 
cho Sumana một phần thưởng gồm tám con voi, tám con ngựa, tám 
nô lệ nam, tám nô lệ nữ, tám bộ trang sức lộng lẫy, tám nghìn đồng 


xu, tám thiếu nữ và tám ngôi làng tuỳ anh lựa chọn. 


Quay trở lại tu viện, những bông hoa rơi xuống theo cách của chúng 
khi Đức Phật bước vào Hương Phòng (Gandhakuti). Tôn giả Änanda 
đã hỏi Đức Phật những lợi ích mà Sumana sẽ đạt được bởi thiện 
nghiệp mà anh ta đã làm ngày hôm đó. Đức Phật trả lời rằng, bởi vì 
Sumana đã cúng dường Đức Phật mà không có bất kỳ sự lo lắng nào 
cho mạng sống của chính mình, Sumana sẽ không tái sanh trong bốn 
đoaạ xứ trong một trăm ngàn đại kiếp tiếp theo, và cuối cùng anh ta 
sẽ trở thành một vị Phật Độc Giác (Pacceka). Đêm đó, vào cuối bài 


giảng như thường lệ, Đức Phật đã nói bài kệ như sau:Z3 


Và nghiệp làm chánh thiện, 





23 Dhp. 68: 
Tañca kammam katam sadhu, yam katva nãnutappati. 
Yassa patito sumano, vipakam patisevati. 
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Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hý, ý đẹp lòng, 


Hưởng thọ quả dị thục. 


Ví dụ từ câu chuyện của Sumana cho chúng ta thấy việc tôn kính 
một vị Phật ngay cả chỉ trong một cách làm nhỏ bé sẽ góp phần rất 
lớn cho lợi lạc và hạnh phúc của chúng ta trong một thời gian dài về 
sau. 

Chúng ta sẽ liên hệ đến một ví dụ khác, đó là của Mallikã2t. Hoàng 
hậu Mallikã ban đầu là một cô gái bán hoa nghèo. Một ngày nọ, cô 
đang đi đến công viên và mang theo một ít cơm để ăn. Sau đó, cô 
nhìn thấy Đức Phật trên đường đi khất thực của Ngài. Niềm tin lớn 
lao nảy sanh trong cô, và cô tự nhiên bỏ tất cả cơm nắm vào bát của 
Ngài với niềm vui lớn. Sau đó, cô đã đảnh lễ. Sau đó, Đức Phật mỉm 
cười và nói với Tôn giả Ananda rằng, do kết quả của sự cúng dường 


của cô, Mallikã sẽ trở thành chánh hậu của vua Pasenadi. 


Vua Pasenadi đang cưỡi ngựa trở về SävatthI sau trận chiến với vua 
Ajätasattu. Nhà vua đã thua trận chiến và không vui. Mallikã đang ở 
trong công viên và ca hát vì niềm vui mà cô cảm nhận được từ sự 


cúng dường của mình. Vua Pasenadi nghe cô hát và lại gần cô. Nhà 





2 Commentary to Jä.VII.2.415 Kummäsapindijatakam (Chú giải Chuyện tiền thân 
415: Phần Cháo Đặc). 
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vua trò chuyện với cô và phát hiện ra rằng cô chưa kết hôn. Sau đó, 
nhà vua ở lại với cô một thời gian, và cô an ủi ngài. Về sau, nhà vua 
được cha mẹ cô cho phép cưới cô, và ngay ngày hôm đó, nhà vua đã 
phong cô thành chánh hậu của mình. Sự cúng dường hoan hỷ của 
Mallikã và sự cung kính của cô đối với Đức Phật thực hiện chức năng 


như là nghiệp cho quả ngay trong hiện tại (hay hiện báo nghiệp). 


Những ví dụ này cho thấy việc tôn kính chư Phật, dù chỉ trong một 
cách thức nhỏ bé, sẽ góp phần rất lớn cho lợi lạc và hạnh phúc của 
chúng ta trong một thời gian dài trong tương lai. Có được lợi lạc và 
hạnh phúc bằng cách tôn kính chư Phật Độc Giác (Pacceka) và chư 
Thánh Thanh Văn nên được hiểu theo cùng một cách như vậy. Vẫn 
còn một điều thậm chí còn có lợi hơn là tôn kính những người xứng 
đáng được tôn kính bằng cách cúng dường chư vị những món quà 
vật chất, và đó là kính lễ chư vị một cách chân chánh bằng cách thực 
hành Pháp Dhamma. Do đó, một cư sĩ thực sự tôn kính Đức Phật 
bằng cách thọ Tam Quy và tuân thủ giới luật - năm giới trong những 
ngày bình thường và tám giới trong những ngày uposatha. Một 
người xuất gia thực sự tôn kính Đức Phật bằng cách hoàn mãn tứ 
thanh tịnh giới, trong đó bao gồm: Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
patimokkha-samvara-sila, Lục căn thu thúc giới indriya-samvora- 
sila, Chánh mạng thanh tịnh giới ajiva-parisuddhi-sila, Quán tưởng 


thọ vật dụng thanh tịnh giới paccaya-sannissita-sila. 
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Giống như Đức Phật đã nói với Tôn giả Ananda tại Kusinäarã ngay 

trước thời điểm Ngài bát Níp-bàn Parinibbaäna:25 
“Này Änanda, các cây säla song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa 
tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và 
tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa 
Mandärava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và 
tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn 
từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi 
trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không 
trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không 


vang lên để cúng dường Như Lai. 


Nhưng, này Änanda, như vậy không phải kính trọng, tôn 
sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Änanda, 
nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào 
thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính 
trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng 
dường tối thượng. Do vậy, này Änanda, hãy thành tựu Chánh 


pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và 





25 DN.II.3 Mahäparinibbänasuttam (DN 16 Kinh Đại Bát Níp-bàn) 
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hành trì đúng Chánh pháp. Này Änanda, các Người phải học 


tập như vậy.' 


Do đó, sự kính lễ cao nhất mà chúng ta có thể cúng dường Đức Phật 
là siêng năng thực hành đúng pháp do Đức Phật dạy và sống đời 
sống phạm hạnh theo Pháp-Luật Dhamma-Vinaya. Tương tự như 
vậy, chúng ta có thể hiểu nên làm thế nào để chúng ta kính lễ chư 
Phật Độc Giác Pacceka Buddha và chư Thánh Thanh Văn một cách 


đúng đắn. 


Hơn nữa, trong trường hợp người cư sĩ, người trẻ tuổi nên tôn kính 
bậc trưởng thượng, con cái nên tôn kính cha mẹ. Tất cả những sự 
tôn kính này sẽ mang lại kết quả xứng đáng, trong số đó là sự trường 
thọ và các lợi ích khác, và vì vậy chúng là những dạng phước lành. 
Theo cách tương tự, Đức Phật giải thích rằng “hiếu kính cha mẹ, kính 
lễ các vị Sa-môn và Bà-la-môn, và người đứng đầu dòng tộc' sẽ dẫn 


đến “tuổi thọ tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh.'26 


Tóm lại ba phước lành được dạy trong câu kệ này: không kết giao 
với những kẻ ngu, kết giao với người hiền trí và kính lễ những người 
xứng đáng được kính lễ, đây là phước lành cao thượng (etam 


manñgalamuttamam). 





26 DN.III.3 Cakkavattisuttam (DN 26 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương) 
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Như vậy, đây là một số ví dụ về cách Đức Phật dạy chúng ta bằng 
các thuật ngữ chế định và cách Ngài đưa ra lời giải thích cho mọi 
người chỉ sử dụng thuật ngữ chế định và hiểu biết chỉ những tục đế. 
Những kẻ ngu và người trí và những người xứng đáng được kính lễ 
đều là những tục đế. Sử dụng thuật ngữ chế định, Đức Phật đã dạy 
những người sống trong thế giới thông thường và giải thích cho họ 
cách sống, cách họ có thể cải thiện bản thân và cách khéo léo điều 


hướng vòng tái sanh thay vì lang thang vô định trong đó. 
Ở nơi chốn thích hợp 
Ngay sau đó, Đức Phật nói lên câu kệ sau của bài kinh Mangala: 
Patiripadesavaso ca, 
Pubbe ca katapufñata, 


Attasammapanidhi ca, 


Etam mangalamuttamam. 


Ở nơi chốn thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 

Giữ mình được tốt đẹp 

Là phước lành cao thượng 
Chú giải giải thích ý nghĩa của câu kệ: “Patiripadesavaso nãma 
yattha catasso parisa vicaranti, danadIni puÑññakiriyavotthuni 


vattanti, navangam satthu sasanam dibbati, tattha nivaso sattaänam 
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puññakiriyäya paccayattãä mañgalanti vuccati. Ở đây “nơi chốn 
thích hợp' có nghĩa là một nơi mà chúng ta có thể tìm thấy bốn loại 
người - Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ - nói cách khác, 
là những người duy trì Phật giáo Buddhasasana, lời dạy của Đức 
Phật. Đó là một nơi mà chúng ta có thể cúng dường và làm mọi loại 


thiện nghiệp, và là nơi chín chi phần của giáo lý Đức Phật?” đang tỏa 





?7 Chín chỉ phần của Lời dạy Đức Phật navangasatthusäsana là: suttam, geyyam, 
veyyäkaranam, gãtham, udanam, itivuttakam, jãtakam, abbhutadhammam, và 
vedallam. Đây là chín chi phần vào thời điểm ban đầu của Giáo pháp Dhamma, 
cuối cùng được thay thế bằng cách sắp xếp các văn bản vào năm bộ trong Tạng 
Kinh Nikaya. Xem AN.IV.3.1.2 Dutiyavalãhakasuttam (AN 4.102 Kinh Mây Mưa), 
và trong những nơi khác. 


1. Khế kinh suttam gồm những bài kinh bằng văn xuôi, có nội dung phân tích 
vibhanga và giải thích niddesa. Nói tóm lại đây là phần giáo lý thuộc luật tạng và 
Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh. 

2. Ứng tụng geyyam, gồm những bài kinh mang hai thể loại văn xuôi và văn vần 
(kệ thơ); nói rõ hơn, tức là những bài kinh có kệ ngôn sagäthaä thuộc Tương Ưng 
Bộ Kinh. 

3. Ký thuyết veyyäkaranam là phần giáo lý hoàn toàn theo thể loại văn xuôi và có 
nội dung lý luận. Đây gồm toàn bộ tạng Vi Diệu Pháp, và cũng có kể thêm một số 
Phật ngôn mà không thuộc tám phần kia. 

4. Kệ ngôn gäãthaã gồm những kinh điển được thuyết theo thể loại văn vần, tức là 
thơ kệ, như là tập Trưởng lão tăng kệ Theragatha, tập Trưởng lão ni kệ 
Therigatha, tập Pháp cú Dhammapada, và một số kệ ngôn trong kinh tập 
suttanipäta mà không thuộc khế kinh suttam. 

5, Cảm hứng ngữ udänam hay kinh Phật tự thuyết, là những bài kệ được tự Ngài 
thốt lên với tâm hoan hỷ tương ưng trí. Tổng cộng có 82 bài. 
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sáng và hưng thịnh. Đây cũng là nơi mà những người tốt có cơ hội 
thực hiện nghiệp thiện như cúng dường, giữ giới, hành thiền, và tu 
tiến samatha và vipassana để chứng ngộ chín Pháp siêu thế. Đây là 
nơi mà chúng ta nên sống. Nó được gọi là một nơi thích hợp, một 


trú xứ thích hợp. 


Nếu chúng ta vẫn ở một nơi nào đó mà không có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, chúng ta phải làm cho nơi chúng ta ở trở 
thành nơi có những người như vậy. Đó phải là nơi mà chúng ta có 
thể tìm thấy những người có niềm tin vào Đức Phật Buddha, Giáo 
pháp Dhamma và Tăng chúng Sangha và những người đang hộ trì 
cho Phật giáo Buddhasasana, những lời dạy của Đức Phật. Chỉ khi 


đó nơi đó sẽ là một nơi thích hợp. Nếu không, chúng ta sẽ không có 





6. Như thị thuyết itivuttakam, gồm những bài pháp sưu tập thuộc thể loại văn 
xuôi, từng bài được mở đầu và kết luận với câu: vuttam hetam bhagavatäa (điều 
này đã được Đức Thế Tôn nói đến); tổng cộng có 110 bài kinh, thuộc Tiểu Bộ 
Kinh. 

7. Bổn sanh jãtakam, gồm 550 câu chuyện tiền thân có liên quan đến Đức Phật, 
được xếp trong Tiểu Bộ Kinh. 

8. Vị tằng hữu pháp abbhutadhammam, là những điều lạ, những điều hy hữu khó 
xảy ra. Đức Phật thuyết trong trường hợp đặc biệt, như đề cập đến bốn pháp vị 
tằng hữu của vua Chuyển Luân Vương, hay bốn điều vị tằng hữu có ở tôn giả 
Ảnanda... 

9, Phương Quảng vedaliam gồm những bài kinh thể loại vấn đáp, như kinh 
cũlavedalla, mahã-vedalla, sammaditthi, sakkapañha, sañkharabhaja-nriya, vã 
mahãpunnama... 
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cơ hội để nghe Pháp, và nó sẽ như thể chúng ta đang sống ở nơi 


hoang dã. 


Bốn loại người này là tục đế. Nếu quý vị sống ở một nơi mà những 
người như vậy được tìm thấy, quý vị rất may mắn. Quý vị cũng may 
mắn được ở một nơi thích hợp nếu, nơi quý vị đang ở, quý vị có cơ 
hội cúng dường và thực hành giới hạnh, và nghe những lời dạy chân 
thực của Đức Phật Buddha. Ở một nơi như vậy, chúng ta có cơ hội 
nghe Pháp Dhamma, nghe cả tục đế và chân đế, như đã được dạy 


bởi Đức Phật Buddha. 


Chín Pháp siêu thế là bốn Đạo Tuệ, bốn Quả Tuệ và Níp-bàn 
Nibbäna. Nếu không có ai có thể dạy con đường dẫn đến Níp-bàn 
Nibbäng, thì chín loại Pháp siêu thế này sẽ không hiện hữu. Cho dù 
địa điểm hiện thời là gì, nếu các vị thầy không dạy theo cách Đức 
Phật dạy, thì không ai có thể chứng ngộ bốn Đạo Tuệ và bốn Quả 
Tuệ. Ngay cả ở những nơi mà giáo lý của Đức Phật đang nở rộ, cũng 
có nhiều vị thầy đang giảng dạy theo nhiều cách khác nhau, vì vậy 
mọi người cần phải cẩn thận. Không phải tất cả những gì được gọi 
là giáo lý là đúng. Mỗi một người đều có trách nhiệm tìm hiểu và 
thẩm tra xem một lời dạy cụ thể có thực sự là lời dạy thật của Đức 


Phật không. 
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Phân biệt lời dạy đúng, lời dạy sai 


Trước khi Đức Phật bát Níp-bàn (Nibbana), các đệ tử của Ngài đã 
hỏi Ngài làm thế nào họ có thể phân biệt giữa lời dạy đúng và lời 
dạy sai. Đức Phật giải thích như sau:28 “Này các Tỳ-kheo, có thể có 
Tỳ-kheo nói: “Này Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. Này các Tỳ-kheo, các ông không nên tán thán, không 
nên hủy báng lời nói của Tỳ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy 
báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và 
đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với 
Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các ông có thể kết luận: Chắc chắn những 
lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỳ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. 
Và này các Tỷ kheo, các ông hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ông có thể kết luận: Chắc chắn những lời này 
phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỳ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh. 
Này các Tỳ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, các ông hãy thọ 
trì. Vì vậy, chúng ta cần kiểm tra xem những gì vị thầy nói với ta có 


thực sự đúng hay không. Đây là trách nhiệm của riêng chúng ta. 





z8 DN.II.3 Mahäparinibbänasuttam (DN 16 Kinh Đại Bát Níp-bàn) 
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Trong ví dụ của Đức Phật, đó là một nhà sư đã nói, Những gì tôi 
đang dạy cho tất cả quý vị là những gì tôi nghe trực tiếp từ Đức 
Phật. Nếu lời tuyên bố của ông là đúng, thì nhà sư đó đã thực sự 
gặp Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Phật nói đừng chấp nhận lời nói của 
nhà sư ấy ngay lập tức ngay cả trong tình huống như vậy. Ngày nay 
không có ai có thể tuyên bố đã gặp Đức Phật, vì vậy nếu ai đó không 
dạy Giáo pháp Dhamma một cách cẩn trọng, một vị thầy như vậy có 
thể hướng dẫn người khác một cách sai lầm. Chúng ta phải kính 
trọng Giáo pháp Dhamma, chúng ta phải kính trọng Đức Phật và 
chúng ta cũng phải coi trọng chính mình. Nếu chúng ta không coi 
trọng chính mình, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. 
Chúng ta phải hiểu vị trí và khả năng của chúng ta. Chúng ta không 
có Chánh Biến Tri, vì vậy chúng ta không thể dạy theo bất cứ cách 
nào chúng ta thích, bởi vì những lời dạy trên con đường dẫn đến 
Níp-bàn Nibbäana đã xuất hiện nhờ sự xuất hiện của Đức Phật Toàn 
Giác; nếu chúng ta không dạy những lời dạy của Ngài, chúng ta 
không hành động vì lợi ích của chúng ta hay vì lợi ích của người 
khác. Trái lại, chúng ta đang hủy hoại chính mình cũng như những 
người khác. Do đó, chúng ta phải luôn ghi nhớ lời khuyên này. 

Có nhiều vị thầy, không có ý định xấu, nhưng thất bại trong việc 
giảng dạy Giáo pháp Dhamma một cách trọn vẹn, hoặc lời dạy của 
họ không đúng theo cách này hay cách khác. Nói khác hơn, có nhiều 
vị thầy không dạy Giáo pháp Dhamma toàn hảo đã được Đức Phật 
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truyền đạt cho chúng ta. Chúng ta nên xem xét rằng những vị thầy 
như vậy dạy theo khả năng của chính họ, giới hạn như họ có thể, và 
chính họ thậm chí có thể không nhận thức được rằng những gì họ 


đang dạy không phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. 


Tuy nhiên, chúng ta có thể học được điều gì đó từ những vị thầy như 
vậy. Chúng ta nên học, nhưng chúng ta cũng phải biết cách phân biệt 
có nên tiếp tục học và thực hành dưới sự hướng dẫn của họ hay 
không. Mặc dù họ không thể dạy theo những gì Đức Phật đã dạy, và 
thay vào đó dạy thiền bằng cách giảng dạy và giải thích những lời 
của Đức Phật theo sự hiểu biết hạn chế của họ, họ vẫn cung cấp cho 
chúng ta cơ hội thực hành thiền. Nếu họ không có ý định xấu, họ sẽ 
không làm điều gì xấu. Cái chính cần cân nhắc là chúng ta không thể 
đạt được mục tiêu bằng cách làm theo họ; họ chỉ có thể đưa chúng 
ta đi chệch đường. Chúng ta có thể đã bị thu hút bởi những vị thầy 
này bởi vì họ nổi tiếng và được nhiều người kể cả những vị xuất gia 
cũng ngưỡng mộ, và vì vậy chúng ta đã học từ họ. Nhờ họ mà chúng 
ta trở nên thích thiền và bắt đầu tu tiến. Có cơ hội đó, chúng ta sẽ có 
một cơ hội khác sau này mà chúng ta có thể so sánh với cơ hội đầu 
tiên. Sau đó chúng ta biết rằng việc học và thực hành trước đây của 
chúng ta là theo truyền thống của người thầy chứ không phải theo 
lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta nên biết ơn, nhớ lại rằng 
sự quan tâm của chúng ta đối với thiền nảy sanh nhờ các vị thầy cũ 


của chúng ta. 
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Tôi đã có kinh nghiệm với những vấn đề này trong cuộc sống của 
tôi. Khi tôi là một cư sĩ, tôi đã tu tiến thiền. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng 
tất cả các Tỳ-kheo dạy những gì chính Đức Phật đã dạy. Tôi tin vào 
họ. Là cư sĩ, chúng ta muốn thành công, giàu có và nổi bật. Mục tiêu 
của chúng ta là mục tiêu thuộc dục lạc. Tìm kiếm Giáo pháp 
Dhamma do đó chỉ là một sự theo đuổi tạm thời; nó không phải là 
ưu tiên chính của chúng ta. Chúng ta thiếu phương tiện để phân biệt 
giữa điều gì đúng và điều gì sai; chúng ta chỉ có hoàn cảnh tối thiểu 
để học những gì vị thầy đang dạy. Do đó, tôi đã không biết liệu 
những gì tôi đang thực hành là đúng hay sai. Chỉ khi cảm giác cấp 
bách trỗi dậy trong tôi, tôi mới quyết định chọn cuộc sống xuất gia. 
Vào thời điểm đó, mục đích của tôi trong việc xuất gia là đoạn tận 
khổ. Mục tiêu của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã không còn tìm cách 
để thành đạt và nổi tiếng; thay vào đó, mục tiêu của tôi trở thành 
tìm kiếm con đường giải thoát. Do đó tôi cần phải tìm hiểu những gì 
Đức Phật thực sự đã dạy. Chỉ sau đó tôi mới có cơ hội nghiên cứu 
lời dạy của Đức Phật, để tôi có thể so sánh chúng với những gì tôi 
đã tu tiến trước đó. Điều gì đúng và điều gì sai đã được tôi biết đến 
vào thời điểm đó. Tôi đã rất may mắn. 

Nếu chúng ta ở ngoài Tăng Đoàn Saïñgha, chúng ta không dễ hiểu 
được sự khác biệt tỉnh tế giữa việc dạy đúng và sai và giữa sự thực 
hành đúng và sai. Chỉ khi chúng ta gia nhập vào Tăng Đoàn Sañgha, 


chúng ta mới có thể hiểu biết Giáo Pháp Dhamma sâu sắc hơn. Do 
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đó, lời khuyên của tôi là đào sâu nghiên cứu về những lời dạy của 
Đức Phật và chịu trách nhiệm tự thân mình. Quý vị phải chịu trách 


nhiệm cho phẩm hạnh của riêng quý vị. 


Chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường mà chúng ta được 
sanh ra. Nếu tôi được sanh ra ở Mỹ, tôi có thể là một tín đồ Tin lành 
Christian. Nếu tôi được sanh ra ở Irag, tôi có thể là người Hồi giáo. 
Nếu tôi được sanh ra ở Đài Loan, tôi gần như chắc chắn sẽ là một 
Tỳ-kheo Đại thừa Mahayana. Vì lẽ tôi được sanh ra ở Myanmar, tôi 
đã trở thành một Tỳ-kheo Thượng Toạ bộ Theravada. Đây là điều 
chúng ta cần phải hiểu và chúng ta không cần phải phàn nàn về các 
yếu tố môi trường xung quanh sự ra đời của chúng ta. Sau khi chúng 
ta trưởng thành, chúng ta đủ thông minh để dựa vào nỗ lực của 


mình để biết điều gì là sự thật. Đây là trách nhiệm của chúng ta. 


Tôi có nhiều học trò từ nhiều quốc gia khác nhau - từ Mỹ, từ Đức, từ 
Canada và từ Nhật Bản. Một số người trong số họ được nuôi dưỡng 
như tín đồ Tin lành Christian vì họ được sanh ra trong môi trường 
Tin lành Christian. Tuy nhiên, sau khi lớn lên, họ có quyền tự do suy 
nghĩ; và trở nên thông minh, họ đã nghiên cứu cái này cái kia. Cuối 
cùng họ đã tìm thấy những gì họ muốn trong lời dạy của Đức Phật, 
và sau đó họ chọn con đường phù hợp với họ. Do đó, điều quan 
trọng không phải là theo truyền thống mà là tuân theo lời dạy chân 


chính của Đức Phật. Đây là thực tế. 
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Nương tựa Giáo pháp Dhammn, 
không phải cá nhân vị thầy 
Trong lời khuyên mà Đức Phật đã đưa ra cho các đệ tử của Ngài 
trong vấn đề này, người mà tuyên bố dạy sự thật là một nhà sư cũng 
tuyên bố đã nghe và nhận được lời dạy đó từ chính miệng của Phật. 
Tuy nhiên, như một hiện thân hoặc nguồn gốc của sự thật, có một 
sự khác biệt giữa một người và bản thân Giáo pháp Dhamma. Trong 
hai điều này, Đức Phật coi trọng Giáo pháp Dhamma hơn. Tuy vậy, 
trong thực tế mọi người nói chung coi trọng con người hơn. Nếu họ 
nghe rằng một vị thầy như vậy rất nổi tiếng, họ sẽ tiếp cận vị ấy; họ 
thấy sự hấp dẫn của danh vọng và sự nổi tiếng. Đây là những gì họ 
thấy; đây là cách thế giới diễn ra, trong trường hợp của hầu hết mọi 


người. Nói cách khác, chúng ta cố để trở nên nổi tiếng hơn. 


Lý do cho tình trạng này là mọi người ban đầu không biết và không 
nhìn thấy Giáo pháp; họ nhìn thấy con người đầu tiên. Nếu một vị 
thầy nổi tiếng và có hội chúng đông đảo đi theo, mọi người cũng 
muốn theo nữa. Đây là cách mọi thứ đang xảy ra. Có thể khá hợp lý 
và tốt nếu vị thầy chúng ta tiếp cận nổi tiếng và có nhiều người đi 
theo, nhưng chúng ta cần phải quan sát một cách cẩn trọng và tìm 
hiểu xem những gì một vị thầy như vậy dạy có phù hợp với lời dạy 
của Phật hay không. Nếu nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật, thì 


có, chúng ta phải tuân theo - nhưng ngay cả khi đó, những gì chúng 
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ta nên làm theo không phải là người thầy mà là Pháp Dhamma. Nếu 
chúng ta gặp phải những lời dạy mâu thuẫn với lời dạy của Đức 
Phật, chúng ta phải thành thật thừa nhận thực tế của vấn đề. Chúng 
ta phải có can đảm để chấp nhận sự thật, và chúng ta phải can đảm 


từ chối những gì sai sự thật. Đây là lời khuyên của Đức Phật. 


Tuy vậy, chúng ta cần phải có tư duy đúng đắn. Chúng ta có thể có 
nhiều vị thầy từ khi còn trẻ và họ đã dạy chúng ta nhiều điều tốt. Họ 
dạy chúng ta cách bố thí, giữ giới, và hành thiền. Họ đã ban cho 
chúng ta nhiều điều tốt đẹp. Giải thoát, tuy nhiên, là con đường dẫn 
đến Níp-bàn Nibbang, và đó không phải là điều ai cũng có thể dạy. 
Một số vị thầy nhấn mạnh những lời dạy của Đức Phật dưới dạng 
pariyatti, pháp học, vì thế họ có rất nhiều kiến thức có được thông 
qua việc học nhưng không có nhiều kiến thức về thực hành thực tế. 
Nếu chúng ta học hỏi từ những vị thầy này, họ có thể giải thích mọi 
thứ trên cơ sở những gì họ hiểu; Chẳng có vấn đề gì với việc đấy cả. 
Không có lý do gì để chúng ta chỉ trích họ chỉ vì họ thiếu sự thiện 
xảo. Khi ta thấy cần phải 'từ chối sự sai quấy' trong tình huống như 
vậy, thì không nên làm với sự tức giận mà bằng sự suy xét khôn 
ngoan. Điều này quan trọng. Chúng ta nên tiếp cận họ vì tất cả 
những điều tốt đẹp mà họ có, nhưng chúng ta cũng nên rút lui khỏi 
họ vì những gì họ không thể làm. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới 


có suy nghĩ tích cực và có tư duy đúng đắn. Nhờ vậy chúng ta sẽ 
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không làm hại chính mình, chúng ta cũng sẽ không làm hại người 


khác. 


Trong những vấn đề này, chúng ta nên bắt chước Tôn giả Säriputta 
và Tôn giả Mahamoøggallana, không ai trong các ngài đã học được từ 
Đức Phật ngay từ đầu. Lúc đầu, các ngài thực hành dưới một vị thầy 
nổi tiếng nào đó, nhưng khi nghe những lời dạy của Đức Phật, các 
ngài đã trở thành bậc Thánh. Các ngài giữ đúng quan điểm sau: 
“Chúng ta rất biết ơn vị thầy của mình. Chúng ta phải cư xử theo 
cách một người bạn tốt sẽ làm. Tất cả chúng ta phải là bạn tốt đối 
với cha mẹ, anh chị em, những người đi theo chúng ta và vị thầy của 


chúng ta. 


Khi Tôn giả Säriputta và Tôn giả Mahämoggalläna quyết tâm thực 
hành theo Đức Phật, các ngài nhớ đến vị thầy cũ của mình, Sañjaya 
Belatthiputta, và các ngài tự nhủ, “Thầy ta rất khôn ngoan. Chúng ta 
nên giới thiệu những lời dạy chân chánh của Đức Phật cho thầy. Sau 
đó, các ngài đến trước vị thầy cũ của mình và nói với ông, 'Bạch thầy, 
Đức Phật Toàn Giác đã xuất hiện trên thế gian. Ngài dạy Giáo pháp 
chân chánh. Nhiều người đã trở nên chứng ngộ dưới sự hướng dẫn 
của Ngài. Bạch thầy, thầy cũng nên đến gặp Ngài và thực hành dưới 
sự hướng dẫn của Ngài." Tuy nhiên, Sañjaya Belatthiputta đã trả lời, 
“Tất cả những người khôn ngoan sẽ đến với Đức Phật. Những kẻ 
ngốc sẽ đến với ta. Đừng lo lắng. Bằng cách này, các ngài đã hoàn 


thành nhiệm vụ của mình như là những người học trò. Chúng ta 
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phải làm những gì chúng ta cần làm; quyết định cuối cùng sẽ được 
đưa ra bởi các vị thầy, các bậc trưởng thượng và cả chính cha mẹ 
của chúng ta nữa, và đó không phải là mối bận tâm của chúng ta. Tất 
cả những gì chúng ta cần làm là trở thành một người bạn tốt cho tất 


cả họ, và đối với tất cả những người chúng ta gặp. 


Trong thế giới này, kẻ ngu ngốc đông hơn người khôn ngoan; do đó 
Sañjaya Belatthiputta đã nói, 'Các ông không cần phải lo lắng. Có rất 
nhiều kẻ ngốc trên thế giới. Họ sẽ đến với ta. Ở đây rõ ràng đôi khi 
rất khó khăn để từ bỏ một sự chấp thủ ngay cả với một thứ không 
có giá trị; bởi vì phiền não của chúng ta, chúng ta bị ảnh hưởng 
mạnh mẽ bởi những điều thích và không thích gây ra bởi phiền não 


của chúng ta. 


Tôi rất may mắn trong điều đó, từ khi còn trẻ, tôi đã là một người 
quan sát rất tốt. Khi tôi gặp những người bằng tuổi tôi và những 
người lớn hơn tôi rất nhiều, tôi biết rằng không phải tất cả người 
già đều khôn ngoan hay có lý. Tôi cũng đã biết rằng ngay cả những 
người trẻ tuổi đôi khi có thể khôn ngoan và có lý mặc dù họ ít tuổi. 
Tôi đã biết rằng sự khôn ngoan không phụ thuộc vào tuổi tác. Do 
đó, tôi không bao giờ có thể cảm thấy tin tưởng chỉ đơn giản vì một 
người có thâm niên về tuổi tác hay danh tiếng; Tôi sẽ cần phải, thay 
vào đó, dành thời gian để đánh giá người ấy. Vì vậy, tôi là người may 


mắn. Nếu thích, quý vị cũng có thể làm tương tự. 
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Lời khuyên của tôi, do đó, là nương tựa vào Giáo pháp Dhamma, chớ 
không vào con người. Cho dù vị thầy là ai, đừng phụ thuộc vào vị 
thầy, mà thay vào đó hãy nương tựa vào Giáo pháp Dhamma. Giáo 
pháp Dhamma là đáng tin cậy, trong khi vị thầy có thể thay đổi. Giáo 
pháp Dhamma sẽ không bao giờ thay đổi. Một người có thể đầu độc 
người khác, nhưng Giáo pháp Dhamma sẽ không bao giờ đầu độc 
bất cứ ai. Do đó hãy nương tựa thuộc vào Giáo pháp Dhamma, và 
đừng phụ thuộc vào con người. Tốt hơn hết, một người truyền thừa 
Giáo pháp Dhamma là người mà quý vị có thể dựa vào lúc này. Tuy 
nhiên, nếu quý vị thấy người ấy thay đổi, quý vị cần phải cẩn thận; 
quý vị cần phải là một người quan sát tốt. Giáo pháp Dhamma và 


con người cần phải được phân biệt giữa cái này với cái kia. 
Công đức trước đã làm 


Chú giải giải thích “Pubbe ca katapuññata' - “Đã thực hiện các công 
đức trong quá khứ” - trong câu kệ được trích dẫn ở trên như sau: 
Pubbe Rkatapuffata nama atitajatiyam 
buddhapaccekabuddhakhimasave arabbha upacitakusalata, sapi 
manñgalam' - “Đã thực hiện các công đức trong quá khứ” nghĩa là có 
những hành động thiện lành đã được tích lũy trong những kiếp 
trước đối với chư Phật Buddha, chư Phật Độc Giác Pacceka Buddha 
hoặc những người đã diệt tận mọi tham ái. Đây cũng là một phước 


lành.' 
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Đức tin của chúng ta đối với Đức Phật Buddha, Giáo pháp Dhamma 
và Tăng đoàn Sañgha là do chúng ta đã tích lũy nghiệp lành liên 
quan đến chư Phật Puddha, chư Phật Độc Giác Pacceka Buddha và 
chư Thánh Thanh Văn. Vì lý do đó, chúng ta có niềm tin vào Phật 
Buddha, Pháp Dhamma và Tăng Sangha ngay trong cuộc đời này. 
Đức tin của chúng ta liên quan đến nghiệp tích lũy trong quá khứ 
của chúng ta; và không có sự hỗ trợ của nghiệp quá khứ như vậy, 
đức tin như vậy sẽ là không thể. Bởi vì chúng ta đã tích lũy những 
hành động thiện lành trong quá khứ, chúng ta đã có cơ hội thụ thai 
trong bụng của một người mẹ tin vào Phật Buddha, Pháp Dhamma 
và Tăng Sangha. Vì lý do này, chúng ta đã có cơ hội được tái sanh ở 
một nơi có giáo lý của Đức Phật. Theo cách này, chúng ta trở thành 
những người có niềm tin vào Phật Buddha, Pháp Dhamma và Tăng 
Sangha. Niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo có liên quan đến pubbe 
ca Katapufata, những hành động đáng được tán thán mà chúng ta 


đã làm trong quá khứ. 


Mỗi người trong chúng ta chắc chắn muốn gặp một người trung 
thực, một người bạn trung thực, và muốn có một người bạn như vậy 
trong cuộc sống của chúng ta. Một người trung thực rất khó tìm. Khi 
tìm kiếm một người trung thực thuộc loại này, chúng ta đang tìm 
kiếm một ai đó ở bên ngoài chúng ta. Bằng cách nào mà, chúng ta 
tìm kiếm một người khác, bên ngoài chúng ta, trong khi chúng ta 


khó có thể nói là trung thực với chính mình. Nếu chúng ta không 
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trung thực ngay cả với chính mình, thật vô lý khi mong đợi người 


khác trung thực với chúng ta. 


Tuy nhiên, có một cái gì đó - không phải là một người trong thực tế, 
mà là một cái gì đó tương tự - thực sự trung thực với chúng ta mọi 
lúc. Đó là nghiệp của chúng ta. Nghiệp của chúng ta thì trung thực. 
Nếu quý vị đã tích lũy nghiệp tốt, nó sẽ trung thực. Nếu quý vị đã 
tích lũy nghiệp xấu, nó cũng sẽ trung thực. Chúng không bao giờ đưa 
ra kết quả không nhất quán hoặc không đáng tin cậy. Nghiệp tốt 
luôn cho kết quả tốt, và nghiệp xấu luôn cho kết quả xấu. Chúng luôn 
trung thực trong việc đưa ra kết quả tương ứng. Hãy cân nhắc cẩn 
thận xem quý vị muốn tiếp tục cuộc hành trình cuộc sống của quý 
vị với nghiệp trung thực tốt hay với nghiệp trung thực xấu. Sự lựa 


chọn là của quý vị. 


Nghiệp là một người trung thực. Nếu quý vị được nhiều người khen 
ngợi, hãy hạnh phúc với nó. Nhân tố trung thực của quý vị, nghiệp, 
đang cho kết quả của nó. Hãy hạnh phúc nếu quý vị bị chỉ trích hoặc 
đổ lỗi bởi nhiều người, vì đây cũng là nhân tố trung thực của quý vị 
cho kết quả của nó. Không ai khác làm điều đó. Nghiệp của quý vị 
luôn trung thực. 

Theo cách này, những gì chúng ta đã tích lũy trong quá khứ hướng 
dẫn chúng ta quyết định con đường nào để đi. Hãy nhớ lại nhiều học 
trò mà tôi có từ nhiều quốc gia khác nhau: nghiệp của họ khiến họ 


được tái sanh ở một nơi không có giáo lý của Đức Phật, nhưng trong 
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quá khứ họ đã tích lũy nghiệp tốt liên quan đến giáo lý của Đức Phật. 
Do đó, khi họ lớn lên, họ khao khát Giáo pháp Dhamma và mong mỏi 
điều đó. Đây là nhân tố nghiệp của họ, nhân tố trung thực của họ. 
Đây cũng là lý do tại sao họ không thể ở trong những nơi họ được 
sanh ra; nghiệp của họ thúc đẩy họ đi đến một nơi mà họ có thể tìm 


thấy giáo lý của Đức Phật. Do đó, nghiệp thực sự trung thực. 


Nếu ai đó thích nghe Pháp Dhammna, đó là vì pubbe ca katapufñfiatä; 
một người như vậy có loại hỗ trợ này. Đức Phật nói rằng nếu chúng 
ta thấy một kết quả nhất định, nguyên nhân chính là trong quá khứ, 
trong khi nguyên nhân hiện tại chỉ là nguyên nhân hỗ trợ. Hãy xem 
xét thực tế rằng nhiều người trên thế giới muốn giàu có. Nhiều 
người trong số họ đặt rất nhiều nỗ lực vào mong muốn giàu có của 
họ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều trở nên giàu có. Giả sử có hai 
người có hoàn cảnh rất giống nhau, cả hai đều muốn trở nên giàu 
có. Người đầu tiên đặt rất nhiều nỗ lực cho mục tiêu đó, nhưng 
người thứ hai còn nỗ lực hơn nữa; Tuy nhiên, người thứ nhất trở 
nên giàu có, trong khi người thứ hai không được như vậy. Sự giải 
thích là nếu nguyên nhân chính, là nghiệp quá khứ như bố thí, thiếu 
hoặc không đủ, thì không thể trở nên giàu có, dù cho nhiều nỗ lực ở 
hiện tại đã được bỏ ra. Phải có nguyên nhân chính trong quá khứ. 
Tuy nhiên, ngay cả khi có đủ nguyên nhân chính trong quá khứ, sẽ 


không có sự hỗ trợ hiện tại nếu chúng ta không nỗ lực trong hiện 
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tại, và mục tiêu sẽ không được hiện thực hoá. Phải có nguyên nhân 


chính trong quá khứ cũng như nguyên nhân hỗ trợ ở hiện tại. 


Các nguyên tắc tương tự cũng đúng đối với việc hành thiền. Một số 
có thể tu tiến định trong một thời gian ngắn trong khi những người 
khác thì không thể, mặc dù họ đã nỗ lực rất nhiều. Tất cả đều cố 
gắng. Tuy nhiên, vì có nghiệp quá khứ yếu liên quan đến thiền, một 
số người có thể không thấy kết quả nhanh chóng, hoặc họ có thể 
không thấy kết quả nào cả. Theo cách này, việc thành tựu an chỉ định 
của bậc thiền /hãnga liên quan rất nhiều đến nghiệp tích lũy trong 
quá khứ của chúng ta, mặc dù chúng ta cũng cần sự hỗ trợ hiện tại. 
Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta đã có nghiệp tích lũy trong quá khứ, 
và ngay cả khi chúng ta đã tu tiến an chỉ định của bậc thiền jhãna 
trong quá khứ, là không thể nào để đạt được an chỉ định của bậc 
thiền jhäng nếu chúng ta không tu tiến trong hiện tại. Do đó, nguyên 
nhân chính trong quá khứ và nguyên nhân hỗ trợ hiện tại phải gặp 
nhau và chỉ sau đó chúng ta mới có thể thấy kết quả mà chúng ta 
muốn thấy. Do đó Đức Phật cho biết nguyên nhân chính là nghiệp 


quá khứ, trong khi nỗ lực hiện tại là nguyên nhân hỗ trợ. 
Dụ ngôn đào giếng 


Theo kinh nghiệm giảng dạy của tôi, hành thiền để tu tiến định 
giống như đào giếng. Nếu quý vị đào một cái giếng rất xa sông hoặc 


biển, quý vị cần phải đào rất sâu; nhưng nếu quý vị đào một cái 
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giếng gần một con sông, nước sẽ dâng lên rất nhanh. Việc tu tiến của 
thiền sinh, những người đã thành công với thiền chỉ samatha trong 
quá khứ gần giống như đào một cái giếng gần sông, và kết quả đến 
rất nhanh. Nếu thành công trong samatha xảy ra ở quá khứ xa hơn, 
có thể ở kiếp thứ tư hoặc kiếp thứ năm trong quá khứ, thì họ đã tu 
tiến tốt nhưng không phải mới đây, và vì vậy họ cần thêm một chút 
thời gian. 

Do đó, những người chưa nhìn thấy kết quả mong muốn không nên 
đưa ra phán đoán sai và kết luận rằng họ không có đủ pãramï. Nếu 
quý vị cảm thấy thiền của mình không được như mong muốn, có lẽ 
bản thân quý vị chỉ tu tiến trong quá khứ khá xa, và vì vậy quý vị chỉ 
cần đào sâu hơn một chút. Đây là một đánh giá rất thực tế. Tôi có 
một số học trò đã thành công trong tu tiến chỉ trong một thời gian 
ngắn. Một số tu tiến thành công trong vòng một vài ngày, những 
người khác trong vòng một tháng, và những người khác trong vòng 
hai tháng. Và cũng có một số người mất một năm, và những người 
khác thậm chí có thể mất bốn năm. Họ đều rất quyết tâm, và tôi tôn 
trọng họ. Tôi không bao giờ chê trách các học trò của mình. Họ cố 
gắng đến đâu, tôi giúp họ đến đó, vì chúng tôi cần kiên nhẫn cho đến 
khi chín muồi. Do đó, hãy chú tâm và quyết tâm tiếp tục cuộc hành 
trình - hành trình này là hành trình quan trọng nhất của chúng ta, 


hành trình Pháp Dhamma của chúng ta. 
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Nếu chúng ta nhìn vào kiếp trước từ quan điểm của kiếp hiện tại, 
thì đó là quá khứ của chúng ta. Nếu chúng ta coi sự tồn tại hiện tại 
của chúng ta từ quan điểm của tương lai của chúng ta, thì cuộc sống 
hiện tại này sẽ trở thành quá khứ của chúng ta. Do đó, trong chính 
cuộc sống này, chúng ta phải tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc 
làm các thiện nghiệp. Đây là pubbe ca Katapufñata cho tương lai. 
Cuộc sống hiện tại của chúng ta là sự tồn tại trong đó chúng ta thực 
sự có thể làm một điều gì đó. Nếu quý vị chưa phân biệt được quá 
khứ của mình thông qua tu tiến định, quý vị không biết quá khứ của 
mình. Tuy nhiên, quý vị chắc chắn có thể hành động trong chính 


cuộc sống này, vì vậy hãy cố gắng hết sức ngay bây giờ. 


Tổ chức một khóa thiền không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì vậy 
các nhà tổ chức có cơ hội tích lũy rất nhiều nghiệp kamma tốt. 
Những người làm việc phục vụ Pháp Dhamma có được một cơ hội 
tuyệt vời để tích lũy nghiệp lành. Vì lợi ích của những người muốn 
hành thiền, họ tổ chức và giúp đỡ và làm nhiều việc cần thiết để 
cung cấp sự hỗ trợ. Nếu chúng ta xem xét hiện tại từ góc nhìn của 
tương lai, chúng ta thấy rằng, trong tất cả những gì chúng ta đang 
làm, chúng ta đang tích lũy nghiệp lành, đó là pubbe ca katapuññata. 


Hãy hoan hỷ về điều đó. 
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Giữ mình được tốt đẹp 


Phước lành cao thượng cuối cùng được liệt kê trong bài kệ được 
trích dẫn là aftasammapanidhi ca' - giữ mình được tốt đẹp. Đây 
cũng là một yếu tố rất quan trọng. Chú giải nói: “4ttasammapanidhi 
nãma idhekacco attänam dussilam sile patitthapeti, assaddham 
saddhasampadaya patitthapeti, maccharim cũgasampadaya 
patitthapeti. aqyam vuccoti “attasammapahidhT tỉ, eso ca mangalam. 
Điều này có nghĩa là những người trước đây không có đạo đức, giờ 
đã cải thiện bản thân bằng cách dấn thân vào con đường đạo đức. 
Nói cách khác, những người không thực hành đạo đức trong quá 
khứ bắt đầu thực hành đạo đức. Những người không có niềm tin 
vào Phật Buddha, Pháp Dhamma và Tăng Sangha, cũng như nghiệp 
và quả của nó, bây giờ tìm cách phát triển đức tin như vậy. Những 
người keo kiệt bắt đầu thực hành sự hào phóng. Đây là cách chúng 


ta giữ mình được tốt. 


Sự thay đổi hành vi này có liên quan đến pubbe ca katapuññatä ở 
chỗ, nếu chúng ta đặt mình vào đúng hướng, chúng ta có cơ hội thực 
hiện nhiều thiện nghiệp hơn. Nếu chúng ta tích lũy ngày càng nhiều 
nghiệp lành, thì như thể chúng ta đang hẹn gặp những người bạn 
trung thực của chúng ta trong tương lai - không phải là bạn trung 
thực xấu, nhưng là những người bạn trung thực tốt. Nếu một người 


không giữ mình được tốt đẹp, người ấy sẽ làm nhiều việc bất thiện 
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và tích lũy chúng, và sẽ có những người bạn trung thực xấu trong 
tương lai. Cầu chúc quý vị có thể tiếp tục hành trình tương lai với 


những người bạn trung thực tốt! 
Không ngừng chạy theo ái dục 


Trở lại chủ đề của tục đế, rất hữu ích để hiểu rằng Đức Phật đã dạy 
tục đế bởi vì có nhiều người không nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy 
hiểm của ái dục, và thay vào đó họ chỉ thấy hạnh phúc trong các dục, 
do đó họ lang thang vô tận trong vòng tái sanh, hết lần này đến lần 
khác. Đối với những người như vậy, cần phải sử dụng tục đế để giải 
thích cho họ cách sống, cách kiếm sống và cách hướng cho chính họ 


đi đúng hướng. 


Rất ít người nhận thức được lỗi lầm và nguy hại của khoái cảm giác 
quan. Trái lại, mọi người trên thế gian chạy theo sự mưu cầu ái dục 
vì họ thấy hạnh phúc mà nó mang lại. Ngay cả chính Đức Phật cũng 
nhận định, “Này các Tỳ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các 
loài hữu tình không có tham nhiễm đối với đời. Vì rằng, này các Tỳ- 
kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đời”?. 
Tất cả những thú vui khác nhau của thế gian đều hấp dẫn tâm trí 


chúng ta; chúng ta rất thích ái dục. Nếu Đức Phật không xuất hiện 





29 AN.III3.1.3 Dutiyässadasuttam (AN 3.105 - Phẩm Chánh Giác - Vị Ngọt 2). 
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trên thế gian, chúng ta sẽ không làm gì ngoài chạy theo ái dục, không 
có ý niệm dù nhỏ nhoi nhất về điều gì là đúng đắn. Chúng ta sẽ theo 
đuổi ái dục vô cùng tận và không kiềm chế. Khi Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian, do đó, Ngài đã giải thích những gì là thiện và quả của 
điều thiện, cũng như những gì là bất thiện và quả của điều bất thiện. 
Bởi vì Đức Phật xuất hiện trên thế gian, chúng ta đã biết rằng có con 
người, Thiên chúng và chư Phạm Thiên brahma, và có một cõi nơi 
con người sống, những cõi nơi Thiên chúng sống, và những cõi nơi 
chư Phạm Thiên brahma sống. Ngoài ra còn có cảnh giới địa ngục 
trong đó chúng sanh địa ngục sống. Bởi vì Đức Phật xuất hiện trên 


thế gian, chúng ta có cơ hội để biết rằng có bốn đoạ xứ. 


Một trong bốn đoa xứ là cõi bàng sanh. Tất nhiên, ngay cả khi Đức 
Phật không xuất hiện trên thế gian, mọi người chắc chắn sẽ nhận 
thức được động vật, bởi vì chúng ta thấy chúng rất nhiều xung 
quanh chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không biết rằng có một mối 
liên hệ giữa chúng và chúng ta. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn 
giữ quan điểm sai lầm rằng động vật đã được tạo ra để chúng ta ăn. 
Vì sự xuất hiện của Đức Phật, chúng ta có thể có được quan điểm 
đúng đắn về vấn đề này. Động vật là một phần của cuộc sống của 
chúng ta. Nếu quý vị nhận biết kiếp sống của quý vị, quý vị sẽ biết 
rằng thật không may, quý vị đã được sanh ra như một con vật trong 


một số kiếp trước của quý vị, bởi vì quý vị đã được sanh ra ở nhiều 
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kiếp khác nhau trong vòng tái sanh?0, Ngoại trừ cõi Tịnh Cư Thiên 
Suddhavasa trong Phạm Thiên Giới?1, không có sự tồn tại nào mà 
chúng ta chưa bao giờ được tái sanh trong quá khứ. Chỉ có Đức Phật, 
do sự xuất hiện của Ngài trong thế gian này, mới có thể khai sáng 
cho chúng ta về sự thật trong những vấn đề này. Nếu Ngài không 
xuất hiện trên thế gian, chúng ta vẫn sẽ cực kỳ và hoàn toàn mù 


` 


quáng, vì “đời này thật mù quáng'”, như Đức Phật đã nói. 





30 30 SN.II.4.2.3 Timsamattasuttam (SN 15.13 Phẩm Thứ Nhì - Khoảng Ba Mươi): 
'Digharattam vo, bhikkhave, gunnam satam gobhutãnam... mahimsãnam satam 
mahimsabhutanam... urabbhanam satam urabbhabhutanam... qjãnam satam 
qjabhutanam.. migànam satan migabhutanam.. Kuk- RKutanam satam 
kukkutabhutanam.. sukaranam satam sukarabhutanam.. sisacchinnanam 
lohitam passannam paggharitam, na tveva catusu mahäsamuddesu udakam. 


“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, ... khi các ông là bò, sanh ra làm bò... khi 
các ông là trâu, sanh ra làm trâu... khi các ông là cừu, sanh ra làm cừu... khi các 
ông là dê, sanh ra làm dê... khi các ông là nai, sanh ra làm nai... khi các ông là gà, 
sanh ra làm gà... khi các ông là heo, sanh ra làm heo... dòng máu tuôn chảy do đầu 
các ông bị chặt xuống trong thời gian dài, cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, 
tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi 
trong thời gian dài, không phải là nước trong bốn biển lớn." 

3! Cõi Tịnh Cư Thiên (Suddhãvãsa) là năm cõi trời cao nhất của Sắc giới, chúng 
sinh trong năm cõi trời này chỉ có các bậc thánh Bất Lai Anägämiï và A-la-hán 
Arahant. Chúng sinh khi trở thành bậc thánh Bất Lai ở những nơi khác sẽ tái sinh 
về đây, sau đó chư thánh nhân sẽ không tái sinh trong một cõi nào khác hơn là 
các cõi Tịnh Cư Thiên, cho đến khi chư thánh đắt quả A-la-hán Arahant. 


32 Dhp. 174: 
Andhabhnito ayam loko, tanukettha vipassati, 
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Một trong những học trò của tôi có thể nhận ra kiếp trước của mình 
rất sâu sắc; anh ấy đã biết quá khứ của mình và rất tiếc vì điều đó. 
Anh ta đã có hành vi tà dâm với một người phụ nữ rất đạo đức. Khi 
nghiệp bất thiện đó chín muồi vào thời điểm cận kề cái chết của anh 
ta, một ngọn lửa rất mạnh xuất hiện trong tâm trí anh ta. Anh rơi 
thẳng xuống địa ngục. Theo cách này, có địa ngục và nguyên nhân 
rơi xuống địa ngục, chẳng hạn như hành vi tà dâm. Tuy nhiên, chỉ 
khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, chúng ta mới biết được nghiệp 


và quả của nó. 
Nghệ thuật sống 


Một số người có quan điểm rằng cuộc sống của chúng ta kéo dài 
không quá thời gian giữa cái nôi và ngôi mộ. Họ nói rằng mọi thứ 
kết thúc bằng cái chết, và do đó, chúng ta nên tận hưởng bất cứ điều 
øì chúng ta muốn tận hưởng ngay khi còn sống. Nhiều người giữ 


quan điểm độc hại này. Trái lại, sống thực sự là một nghệ thuật. 





Sakuno jalamuttova, appo saggäaya gacchati. 


“Đời này thật mù quáng, 
Ít kẻ thấy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới, 
Rất ít đi thiên giới.” 
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Chính nhờ những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta biết cách sống, 
và thậm chí do đó chúng ta chỉ biết một phần hoặc ở một mức độ 
nhất định cách để sống. Nếu Đức Phật không xuất hiện trên thế gian, 
chúng ta sẽ không thực sự biết cách sống đúng đắn, và đó sẽ là một 
trường hợp người mù dẫn dắt người mù. Nếu Đức Phật không xuất 
hiện trên thế gian, chúng ta cũng sẽ bị mù trước sự vận hành của 
nghiệp. Chúng ta sẽ là nguyên nhân của sự đau khổ của chính chúng 
ta, bởi vì chúng ta mù quáng - mù quáng trước sự thật. Sống, do đó, 
là một nghệ thuật, nhưng nó chỉ như vậy sau khi chúng ta có được 
sự hiểu biết hiển lộ cho chúng ta thông qua những lời dạy của Đức 
Phật; sau đó chúng ta điều chỉnh cách sống và hoàn thiện nó. Chúng 


ta thử nghệ thuật sống, và cố gắng tạo ra một nghệ thuật sống. 


Chúng ta có được sự hiểu biết như vậy thông qua việc nghe những 
lời dạy của Đức Phật, đã được truyền lại theo cách mà chúng ta có 
thể hiểu, cụ thể là, dưới dạng tục đế. Tục đế dạy chúng ta cách sống. 
Tục đế dạy chúng ta cách cải thiện. Tục đế dạy chúng ta cách chuẩn 
bị cho cái chết. Tục đế dạy chúng ta làm thế nào để hướng tới những 
hiện hữu tốt đẹp trong tương lai và làm thế nào để không làm những 
điều sẽ khiến chúng ta đau khổ trong bốn đoaạ xứ. Tục đế dạy chúng 
ta cách sống hài hòa. Tục đế dạy chúng ta cách phát triển đất nước 
và cách tôn trọng lẫn nhau. Tục đế dạy cho chúng ta biết trách 


nhiệm của mỗi cá nhân là gì. Tục đế quan trọng là thế! 
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Các tôn giáo trên thế giới chỉ sử dụng một loại chân lý duy nhất - tục 
đế. Điều này không có nghĩa là họ biết đó như là chân lý. Họ truyền 
đạt thông điệp và lời dạy cho những người theo họ bằng các thuật 
ngữ chế định. Đây chỉ là tục đế. Ngay cả khi đó, tục đế mà họ dạy vẫn 
thiếu xót so với tục đế do Đức Phật dạy. Họ sử dụng các thuật ngữ 
chế định trong giảng dạy của họ, trong một hỗn hợp của tốt và xấu. 
Do đó, giáo lý của họ là không hoàn hảo, bởi vì họ không thể nhìn xa 
hơn những øì họ nhìn thấy bằng mắt, do đó những lời dạy của họ bị 
giới hạn trong những gì họ có thể nhìn thấy và hình dung được. 
Không thể vượt qua những giới hạn này, và không có bất kỳ sự hiểu 
biết thực tế nào về chân đế, các vị thầy của các tôn giáo thế gian thì 
mù quáng, và đến lượt họ súi bậy những người theo họ. Điều này 


rất nguy hiểm. 


Tuy nhiên, giáo lý của Đức Phật hoàn hảo chính xác bởi vì Đức Phật 
có tri kiến về chân đế - một tri kiến vượt ra ngoài những gì có thể 
nhìn thấy bằng mắt thường và ngoài tầm nhìn của người thường, và 
một tri kiến rất sâu sắc. Chính tri kiến về chân đế làm cho việc giảng 
dạy của Ngài trở nên hoàn hảo. Không có lỗ hổng trong giáo huấn 
của Ngài; không ai có thể tìm thấy điều gì sai lầm. Sự dạy dỗ của 
Ngài hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa, và hoàn hảo ở 
đoạn cuối. Do đó, chúng ta rất may mắn và nên cố gắng hết sức để 
duy trì lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nên truyền lại lời dạy này cho 


người khác giống như nó đã được truyền lại cho chúng ta. Đây là 
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một trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta phải chung tay thực 


hiện trách nhiệm này của chúng ta. 
^ v 
Chân để 


Dành cho những ai tầm cầu sự giải thoát khỏi 
những lỗi lầm và nguy hại của ái dục 


Những lời dạy của Đức Phật trên mức độ của tục đế rất hữu ích cho 
những người chưa muốn chấm dứt đau khổ nhưng muốn sống hạn 
chế đau khổ nhiều nhất có thể. Bởi vì họ thấy hạnh phúc trong ái 
dục, họ muốn đi lang thang trong vòng tái sanh; nhưng họ có thể 


nhận được lợi ích sâu sắc từ tục đế được dạy bởi Đức Phật. 


Tuy nhiên, có một số người thực sự muốn đoạn tận khổ, bởi vì họ 
thấy nguy hiểm trong ái dục, điều mà phần lớn mọi người không 
nhìn thấy. Đối với những người như vậy, tục đế là không đủ. Bất cứ 
ai thực sự nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy hại trong ái dục sẽ ngay lập 
tức rời khỏi nhà và từ bỏ thế gian. Lý do không từ bỏ cuộc sống gia 
đình không bao giờ là gì khác ngoài việc không nhận thức được sự 
nguy hại vốn có trong ái dục. Đức Bồ-tát của chúng ta đã hai mươi 
chín tuổi khi ngài từ bỏ thế gian. Lý do Đức Bồ-tát rời khỏi cung điện 
ở tuổi hai mươi chín là vì Ngài đã nhìn thấy những nguy hại và lỗi 
lầm vốn có của ái dục, mặc dù Ngài đã sống đến thời điểm đó giữa 


rất nhiều ái dục. Niềm vui ái dục hiện có ngày nay không thể so sánh 
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với những gì mà Đức Bồ-tát đang được hưởng vào thời điểm đó, 
nhưng Ngài đã tái sanh trong kiếp ấy để trở thành một vị Phật; do 
đó, khi thời gian chín muồi, Ngài không thể ở lại cung điện nữa, nên 
Ngài rời đi. Chúng ta chỉ có sức mạnh để rời khỏi nhà khi nhìn thấy 
những nguy hại và lỗi lầm vốn có trong ái dục. 

Điều đó cũng tương tự khi Tôn giả Sảriputta và Tôn giả 
Mahämogøgalläna từ bỏ thế gian khi còn trẻ. Cả hai đều thọ hưởng ái 
dục và chạy theo nó trong giai đoạn đầu của cuộc đời vì họ thấy vui 
thích trong ái dục. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã đến lúc nhìn thấy 
những lỗi lầm và sự nguy hại vốn có của ái dục, vì vậy họ quyết định 
rời khỏi nhà của họ. Cũng như vậy, khi ai đó nhìn thấy lỗi lầm và sự 
nguy hại vốn có của ái dục, họ tâm cầu sự giải thoát khỏi mối nguy 
hiểm này. 

Tuy nhiên, nếu Đức Phật không xuất hiện trên thế gian, cách thoát 
khỏi nguy hiểm như vậy sẽ không xuất hiện. Đức Phật đã dạy chân 
đế như là cách để thoát khỏi nguy hiểm ấy. Những người thấy vui 
thích trong ái dục phải tu tiến dựa theo sự hiểu biết mà họ đã đạt 
được thông qua việc nghe tục đế; nhưng những người nhìn thấy lỗi 
lầm và sự nguy hại của ái dục sẽ hình thành một mong muốn được 
giải thoát khỏi mọi đau khổ và sẽ hướng tới đạt được sự giải thoát. 
Mong muốn vượt ra ngoài tầm với của mọi nguy hiểm như vậy, họ 
sẽ tìm cách giải thoát. Cách thoát khỏi nguy hiểm là thông qua việc 


nghe chân đế, điều mà họ có thể dõi theo và thực hành. Cuối cùng, 
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họ sẽ biết và thấy cách thoát khỏi mọi đau khổ. Vì lý do này, Đức 
Phật đã dạy chân lý thứ hai - chân đế. 


Bốn loại chân đế 


Có bốn chân đế, hoặc thực tại tối hậu. Chúng là citta (tâm), cetasika 
(tâm sở), rũpa (vật chất hay còn gọi là sắc) và Níp-bàn Nibbãna. 
Tâm, hay citta, không thể phát sanh một mình. Nó phát sanh cùng 
với các tâm sở tương ưng, hay gọi là cetasika. Chẳng hạn, trong khi 
chúng ta lắng nghe một bài pháp thoại với hạnh phúc và trí tuệ, thì 
các danh pháp thiện sanh lên. Trong trường hợp này, các danh pháp 
được kể là có tất cả ba mươi bốn, vì có tâm phát sanh cùng với ba 
mươi ba tâm sở tương ưng. Khi chúng ta lắng nghe, tâm và các tâm 
sở tương ưng của chúng phát sanh lên rất rất nhanh. Sự phát sanh 
lặp đi lặp lại của chúng rất mạnh mẽ, vì vậy nếu nghiệp kamma đó 
xuất hiện vào thời điểm cận tử của chúng ta, một người như vậy 


chắc chắn sẽ được tái sanh trong Thiên giới hoặc cõi người. 


Lắng nghe Giáo pháp Dhamma mà không có cảm giác dễ chịu sẽ có 
nghĩa là các danh pháp phát sanh sẽ là ba mươi ba, vì tâm sở piti 
(hỷ) sẽ bị thiếu. Nếu chúng ta cũng lắng nghe mà không hiểu, thì 
việc lắng nghe xảy ra mà không có tâm sở trí tuệ, và các danh pháp 
sẽ là con số ba mươi hai. Theo cách này, số lượng danh pháp thay 
đổi tùy theo trạng thái tâm phát sanh khi chúng ta tích lũy một 


nghiệp kamma nhất định. Đối với một người nào đó mà tâm trí của 
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họ tại thời điểm đó có sự hiểu biết về Quy Luật của Nghiệp và tin 
vào nó, thì tâm người ấy tương ưng với trí tuệ. Nếu ai đó hạnh phúc, 
tâm ấy tương ưng với hỷ pïti. Sự phát sanh của cả trí tuệ và hạnh 
phúc có nghĩa là sẽ có tất cả ba mươi bốn danh pháp. Các danh pháp 
như thế này vượt trội hơn những danh pháp không tương ưng trí. 
Khi những danh pháp tương ưng trí cho quả của chúng, những kết 
quả như vậy sẽ vượt trội hơn so với những danh pháp không tương 


ưng trí. 


Tâm không thể phát sanh một mình; nó phát sanh cùng với các tâm 
sở tương ưng. Danh pháp phát sanh tùy thuộc vào căn của nó - nhãn 
thức dựa trên nhãn căn, nhĩ thức dựa trên nhĩ căn... Danh pháp bắt 
lấy một đối tượng. Danh pháp có khuynh hướng biết đối tượng của 
nó. Sắc pháp, tuy nhiên, không có khả năng như vậy và không thể 
bắt lấy bất kỳ đối tượng nào. Chỉ có danh pháp có thể bắt lấy một 


đối tượng và có khuynh hướng để biết đối tượng đó. 


Nếu một thiền sinh đang thực hành trong một căn phòng rất yên 
tĩnh và có ai đó gõ cửa phòng, nhĩ thức phát sanh, bởi vì nhĩ thức là 
danh pháp, và nó có khuynh hướng bắt lấy đối tượng của nó. Đây là 
bản chất của tâm. Nếu một thiền sinh cảm nhận được hương thơm 
của trầm hương hoặc hoa trong phòng, thì tỷ thức phát sanh. Một 
lần nữa, đây là bản chất của tâm: Nó có xu hướng bắt lấy đối tượng 
tương ứng của nó. Khi chúng ta ngồi xuống ăn, lấy một ít thức ăn và 


cho vào miệng chúng ta, hương vị của thức ăn được trải nghiệm, bởi 
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vì thiệt thức phát sanh lên và hướng về phía đối tượng của nó. Đây 
là bản chất của tâm. Khi chúng ta sau đó nghĩ, Món này có vị ngon. 
Món này có vị ngọt. Món này có vị chua. Vật thực này có vị ngon hơn 
vật thực kia, tất cả những đánh giá này đều được thực hiện bởi tâm 
của chúng ta. Ngược lại, sắc pháp không thể làm bất cứ điều gì trong 


số những điều này. 


Con người chúng ta có năm uẩn, trong đó danh phát sanh dựa trên 
sắc pháp. Chư Thiên cũng có năm uẩn, nên danh của họ cũng phát 
sanh dựa trên sắc. Danh pháp của động vật phát sanh dựa trên sắc 
của chúng, vì chúng cũng có năm thủ uẩn. Điều tương tự cũng đúng 
với chúng sanh địa ngục và chư Phạm Thiên Sắc Giới rũpa brahmä; 
đối với tất cả chúng sanh có năm uẩn, danh pháp phát sanh tùy 
thuộc vào sắc pháp. Tuy nhiên, chư Phạm Thiên thuộc Vô Sắc Giới 
aripa brahma, chỉ có bốn danh uẩn nãmakkhandha, vì vậy danh 
pháp của họ phát sanh mà không dựa trên sắc pháp. Danh pháp của 
họ có thể nảy sanh mà không có bất kỳ sắc căn nào. Không ai ngoài 
một vị Phật, Người có thể nhìn xa hơn những gì có thể nhìn thấy 


bằng mắt thường, có khả năng thấy những điều này. 
Chân đế là uyên áo và phổ quát 


Tuy nhiên, nếu Đức Phật không xuất hiện, Pháp uyên áo như vậy sẽ 
không thể biết được. Điều này không thể nhận ra được trong lãnh 


địa của tục đế; điều này thuộc về lãnh địa của chân đế. Do đó, thật 
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là một cơ hội hiếm có để nghe Giáo pháp này, bởi vì sự phát sanh 
của một vị Phật trên thế gian là hy hữu. Cũng như hiếm có cơ hội để 
nghe Pháp và thực hành. Còn hơn cả hiếm có rất nhiều là cơ hội để 
thâm nhập Giáo pháp. Bây giờ chúng ta có cơ hội này để nghe và 
thực hành, vì chúng ta đã được sanh ra trong thời kỳ những lời dạy 
của Đức Phật vẫn còn hưng thịnh. Chúng ta đặc biệt may mắn khi 
gặp được Pa-Auk Tawya Sayadaw, người đã làm việc cả đời để làm 
cho Con đường uyên áo này xuất hiện trở lại. Nó gần như biến mất 
vì nhiều người không biết cách dạy theo lời dạy của Đức Phật. Phần 
lớn, các vị thầy trong thời đại chúng ta đã tạo ra những giáo lý mới 
và những truyền thống mới, bởi vì Con đường nguyên thủy rất sâu 
sắc đến nỗi đôi khi vị thầy không hiểu đúng về nó. Đừng bỏ lỡ cơ hội 
quý giá này. 

Điều quan trọng là phải nhớ rằng chân lý có thể bị hiểu sai hoặc hiểu 
lầm bởi vì nó tỉnh tế và khó hiểu. Loài người chúng ta cũng có xu 
hướng mạnh mẽ từ chối một cái gì đó là đúng chỉ đơn giản vì nó 
không tương đồng với khuynh hướng và sở thích cá nhân của chúng 
ta. Kết quả là, những gì mọi người coi là đúng xác định cách họ suy 
nghĩ, nói năng và hành động; và vì những gì được coi là suy nghĩ 
đúng đắn và lời nói hay hành động khác nhau rất nhiều trên toàn 
thế giới - giả sử, từ địa hạt này quốc độ khác - rõ ràng là những gì 
được coi là đúng thay đổi theo cùng một cách. Điều này là bởi vì 


quyết định của mọi người xem liệu điều gì đó có đúng hay không 
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thường dựa trên điều ưa thích và điều không ưa thích của họ. Nói 
một cách dễ hiểu, đối với hầu hết mọi người, việc xác định điều gì là 
đúng là dựa vào thiên kiến, do vậy mọi người nói chung không thực 


sự biết được chân lý. 


Đức Phật, tuy nhiên, đã dạy chân đế - chân lý mà là luôn đúng ở mọi 
lúc và mọi nơi và cho mọi người, cho dù là chúng sanh địa ngục hay 
loài bàng sanh hay con người hay Thiên chúng. Và nó cũng áp dụng 
cho những thứ không có sự sống. Chân lý như vậy là không thể phủ 
nhận. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải gạt sang một bên những 
điều chúng ta thích và không thích để chấp nhận chân lý thực sự. 
Khi có dịp, đây là chân lý chúng ta phải truyền đạt cho người khác, 
bất kể sở thích của họ là gì. Theo cách này, chúng ta là những đệ tử 
trung thành của Đức Phật và giữ gìn giáo lý của Ngài, đó là cách duy 


nhất để giải thoát cho tất cả chúng sanh. 


Chân đế do Đức Phật dạy, do đó, là cùng tột. Tục đế thì không. Hãy 
nhớ lại một minh họa về điểm này được trích dẫn ở trên, tên của 
một vật thay đổi khi chính vật đó thay đổi từ dạng này sang dạng 
khác - một cái cây có thể được cưa thành các tấm bảng, có thể được 
tạo thành một cái bàn; đất sét có thể được nặn thành gạch, từ đó có 
thể được sử dụng để xây dựng một thiền đường; gỗ có thể được chế 
biến thành than, biến thành tro khi đốt. Do đó, khi một cái gì đó thay 


đổi từ dạng này sang dạng khác, tên của nó theo tục đế cũng thay 
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đổi. Nó không phải lúc nào cũng là chân lý. Nó thay đổi theo những 


thay đổi trong một hình thức cụ thể. 


Theo cách này, tục đế là đúng ở một mức độ nhất định, nhưng không 
đúng nữa khi nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Nó không 
đúng ở mọi thời điểm; nó không phải là cùng tột. Không giống như 
chân đế, tục đế có thể thay đổi. Tuy nhiên, mặc dù hình thức thay 
đổi, cũng như tên của chúng, chân đế tồn tại dưới mọi hình thức là 
như nhau. Từ góc nhìn của chân đế, không có sự thay đổi. Không 


giống như tục đế, chân đế không thể thay đổi. 
Hai mươi tám loại sắc 


Đức Phật đã dạy hai mươi tám loại rữpa tất cả. Đầu tiên là bốn yếu 
tố lớn (tứ đại), là sắc thực tính phi y sanh (underived) - hay còn gọi 
là 'sắc tứ đại. Kế đó, có hai mươi bốn loại sắc y đại sanh (derived) - 
gọi là y đại sanh là vì nương nhờ tứ đại mới đặng sanh ra, nên gọi là 
y đại sanh - được chia nhỏ thành mười bốn loại sắc thực tính y đại 
sanh và mười loại sắc phi thực tính y đại sanh. Tứ đại là đất (địa), 
nước (thủy), lửa (hỏa) và gió (phong). Sắc y đại sanh thực tính bao 
øồm nhãn-cảm, nhĩ-cảm, tỷ-cảm, thiệt-cảm, thân-cảm; các cảnh của 
chúng, sắc, thinh, khí, và vị; dưỡng chất, mạng quyền, và ý căn; và 
sắc tính nam và sắc tính nữ. Mười sắc y đại sanh phi thực tính là hư 


không, thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh, nhu, thích ứng, sanh, tiến, 
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dị, và diệt. Sự khác biệt giữa thực tính và phi thực tính cũng có thể 


được thể hiện tương ứng là thực hoặc không thực. 


The Twenty-Eight Types of Materiality 
Four Types of Underived Concrete Materiality (+?Ðphanra-+pa) 





Great Essentlals (wahabhta) 





1. Earth Element (Ðathauidhatu) 


3. Fire Element (//odhatu) 








2. Water Element (4podhãtw) 


4. Wmd Element (oayodhärt) 











Twenty-Four Types of Derived Materiality (Ðãdãya-r#pa) 





Fourteen Types of Concrete Derived Materiality (n0pphanna pãdãyarpa) 


SENSITTIVE/TRANSLUCENT 
MATERIALITY 

(pasãdaruửpa) 

Eye-Sensitivity (cabkhupasada) 
Ear-Sensitivity (sorapasada) 
Nose-Sensitivity (ghãnapasada) 
"Tongue-Sensitivity (?ohãapasada) 
Body-Sensitivity (Èãyapasada) 


FIELD 
MATERIALITY 
(g0cararipa) 

Colour (04a) 
Sound (sadda) 

Smell (gandha) 

“Taste (rasa) 

[5. Touch (pho†thabba) 
{= carth, ñre; wind}] 


Nutritive Essence (272) 
L1fe Faculty Œzoirindrua) 
Heart Materiality 
(hadayarupa) 


SEXMATERIAITTY 
(bhãuarupa) 

Male Sex Materiality 
(purisabhäaoarupa) 
Female Sex Materiality 
(thibhäuarupa) 





'Ten Types of Unconcrete Materlality (apphanna ?#pd) 


DELIMTTING MATERIALTTY 
(paricchedariipa) 
Space Element (ãbãsadharu) 


INTIMA TION MATERIALTTY 
(oiññarirupa) 

Bodlily Intimation (Eäyaoiññarti) 
Verbal Intmation (oac?uiññarrl) 





CHANGE 
MATERIAITTY 
(oiEararupa) 
Lghtness (ahwra) 
Softness (du:a) 
XWieldiness 
(Eammañnara) 





CHARACTERISTIC 
MATERIALTTY 
(lakhhaarupa) 
Generation (⁄acaya) 
ContinuIty (sawrar?) 
Agemeg (7ararđ) 
Impermanence (a#ccarä) 





“The twenty-eight types of materlality may be classifñed Into 
1. the four great essentlalsứwahabhira) and 
2. the twenty-four types of materiality derived from the four great essentlals 


(w„päadäya-rupa). 
or 


1. eighteen types of concrete materlality(ipphanwna-ripa) and 
2. ten types ofunconcrete materlality(awrpphanna-rupa) 
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Hai mươi tám loại sắc 


Bốn loại sắc thực tính phi y sanh (nipphanna-rũpa) 





Các đại chúng (mahäbhũta) 





1. Địa đại (pathavidhãatu) si. 


Hoả Đại (tejodhätu) 








3. Thuỷ Đại (ãpodhätu) 4. 





Phong Đại (vãyodhãtu) 








Hai mươi bốn lại sắc y đại sanh (upädäya-rũpa) 





Mười bốn loại sắc thực tính y đại sanh (nipphanna upädäyarũpa) 


SẮC CẢM QUAN (pasädaripa) 
Nhãn-cảm (cakkhupasäda) 
Nhĩ-cảm (sotapasäda) 
Tỷ-cảm (ghãnapasäda) 
Thiệt-cảm (jivhäpasäda) 
Thân-cảm (kãyapasäda) 


SẮC CẢNH GIỚI 
(gocararũpa) 


Sắc (vanna) 

Thinh (sadda) 

Khí (gandha 

VỊ (rasa) 

{[5. Xúc (phottabba) 
{= đất, lửa, gió}] 


Sắc Vật Thực (oj3) 
Sắc Mạng Quyền (jivitindriya) 
Sắc Ý căn (hadayarũpa) 


SẮC GIỚI TÍNH (bhãvaripa) 
Sắc tính nam (purisabhavaripa) 


Sắc tính nữ (itthibhäavarũpa) 








Mười loại sắc phi thực 


SẮC HƯ KHÔNG 
(paricchedarũpam) 


Không giới (ãkäsadhãtu) 
SẮC BIỂU TRI (viññattirũpa) 
Thân Biểu Tri (kãyaviññatti) 


Khẩu Biểu Tri (vaciviññatti) 


SẮC BIẾN CHUYỂN 
(vikäraripa) 
Khinh (lahutã) 
Nhu (mudutä) 
Thích ứng 
(kammaññatä) 








tính y đại sanh (anipphanna upädäyarùipa) 


SẮC ĐẶC TÍNH (lakkhanarũpa) 
Sanh (upacäya) 

Tiến (santati) 

DỊ (Jaratã) 


Diệt (aniccatä) 





Hai mươi tám loại sắc có thể được phân loại thành: 


1. bốn đại chủng (mahäbhũta) và 
2. hai mươi bốn loại sắc y đại sanh từ bốn đại chủng (upãdäya-rũpa). 
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Hoặc 


1. mười tám loại sắc thực tính (nipphanna-rũpa) và 
2. mười loại sắc phi thực tính (anipphanna-rũpa). 


Phân loại sắc theo nhân sanh 


Chúng ta cũng có thể phân tất cả các sắc thành bốn loại theo cách 
chúng được sanh lên, cụ thể là sắc sanh lên do nghiệp kamma, sắc 
sanh lên do tâm, sắc sanh lên do quý tiết, và sắc sanh lên do dưỡng 
chất. Bốn loại sắc này góp phần tạo thành cơ thể con người. Vì vậy, 
cơ thể này được tạo thành từ bốn loại sắc: nghiệp sanh, tâm sanh, 
quý tiết sanh, và dưỡng chất sanh. Chúng ta sẽ chỉ tiết thêm về bốn 
loại sắc theo nhân sanh này sau. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét hai 


mươi tám loại sắc. 
Bốn nguyên tố thiết yếu 


Trong mọi loài hữu tình và vô tình trên thế gian này, có bốn nguyên 
tố thiết yếu, hay đại chủng mahabhũta - đất (địa đại), nước (thủy 
đại), lửa (hỏa đại) và gió (phong đại). Bốn nguyên tố lớn (tứ đại) là 
các thành phần thiết yếu của mọi dạng vật chất có thể nhận biết, cho 
dù con người hay cây cối hay tòa nhà hay ngọn núi hay bất cứ thứ 
8ì. 

Chúng ta thấy cây cối là cây cối; nhưng nếu chúng ta phân tích cây 
cối, chúng ta tìm thấy địa đại. Chúng ta có thể xác nhận sự hiện diện 


của địa đại trong cây cối bằng cách cảm nhận cảm giác cứng khi 
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chạm vào nó. Nguyên tố đất hỗ trợ sự tồn tại của ba nguyên tố còn 
lại; không có địa đại, các nguyên tố khác không thể cùng tồn tại 
trong cây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của địa đại, thủy đại, phong đại 
và hỏa đại có thể tồn tại. Nguyên tố đất cũng hỗ trợ các rũpa khác 


tồn tại cùng nhau. Vì vậy, cây có đặc tính rắn vì địa đại. 


Nếu cây bị đốn hạ và nghiền thành bột rất mịn, như “những hạt nhỏ 
của cây”, thì yếu tố nước sẽ là cần thiết để tái hợp chúng thành dạng 
rắn. Các yếu tố nước có các đặc tính của sự gắn kết và tính trôi chảy. 
Nó làm cho nhiều 'hạt cây' kết lại hoặc dính lại với nhau như một 
cây rắn. Điều này giống như thêm nước vào bột, để các hạt bột kết 


lại thành một cục. 


Nếu chúng ta chạm vào cây, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ấm áp 
hoặc lạnh lẽo. Điều này cho thấy sự hiện diện của hỏa đại trong cây. 
Các hỏa đại chỉ nhiệt độ và do đó bao gồm nóng và lạnh. Lạnh làm 


cho mọi thứ cứng, trong khi nóng làm cho mọi thứ mềm mại. 


Mỗi sáng sớm, ngay sau khi thức dậy, tôi uống một liều bổ sung 
phấn hoa chứa trong một viên nang làm từ gạo nếp. Căn cứ theo 
Luật - Vinaya, tôi không thể ăn (uống) viên nang bên ngoài trước 
khi trời sáng, vì vậy tôi cần phải lấy bột phấn hoa ra khỏi viên nang 
của nó. Đôi khi trời rất lạnh vào sáng sớm, và viên nang cứng đến 
mức không thể mở ra dễ dàng, và tôi cần làm ấm nó trước lò sưởi. 


Sau đó, nó trở nên đủ mềm để tôi lấy phấn hoa ra khỏi viên nang. 
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Theo cách này, nhiệt làm nóng mọi thứ và làm cho chúng mềm mại 


và linh hoạt, và hỏa đại, dưới dạng nóng và lạnh, thay đổi mọi thứ. 


Tương tự như vậy, ngay cả trong gỗ của cây, chúng ta có thể cảm 
thấy một chút đàn hồi, một chút mềm mại, nếu người ta ấn nó, bởi 
vì lửa làm cho nó mềm mại. Nhiều lúc gỗ cho cảm giác cứng vì không 
khí xung quanh rất lạnh. Theo cùng một cách, khi cây được làm 
thành tấm ván, các nguyên tố tương tự có ở dạng cây có thể cảm 
nhận được trong một tấm ván cứng, mềm, ấm và lạnh. Tấm ván vẫn 


giữ được hình dạng của nó vì yếu tố nước giữ nó lại với nhau. 


Đối với nguyên tố còn lại, việc cây đứng thẳng là do sự có mặt của 
phong đại, có đặc tính đẩy và đỡ (hỗ trợ). Một người có thể ngồi dậy 
vì phong đại, đẩy và nâng đỡ cơ thể để có thể duy trì tư thế ngồi. 
Ngay cả nằm trên giường là do phong đại. Tuy nhiên, một lần nữa, 
không chỉ có phong đại, mà tất cả bốn nguyên tố đều có mặt, nương 
trợ lẫn nhau. Tất cả bốn nguyên tố cùng tồn tại trong mọi dạng vật 
chất, cả hữu tình và vô tình. Điều này đúng ở mọi thời điểm và ở mọi 
hình thức, ngay cả khi nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Do 
đó, đây là chân đế. 

Trẻ nhỏ thường chơi với một dạng cao su có thể được thổi phồng 
thành một quả bóng. Không có sự hỗ trợ từ phong đại, một quả bóng 
sẽ không thể giữ được hình dạng của nó. Khi chúng ta thổi không 
khí vào khinh khí cầu, không khí sẽ đẩy vào vách của khinh khí cầu 


hướng ra ngoài. Nó thay đổi từ một thứ không có hình dạng và mềm 
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rũ thành một thứ có hình dạng tròn và một độ cứng nhất định. Đây 


là một ví dụ rõ ràng về cách phong đại đẩy và hỗ trợ. 


Nguyên tố gió cũng chịu trách nhiệm cho chuyển động. Ví dụ, khi 
chúng ta hít vào, ngực của chúng ta mở rộng, đẩy ra ngoài, và sau 
đó co lại. Bất kỳ rung động, xoay và áp lực mà chúng ta cảm thấy 
cũng là do phong đại. Khi một cảm giác rất mạnh mẽ chiếm lấy cơ 
thể, điều này cũng là do yếu tố gió. Điều này có thể xảy ra khi một 
người luyện khí công rất nhiều; và nếu năng lượng trở nên quá 
mạnh, nó có thể gây trở ngại cho việc thực hành thiền định của 
người ấy, vì vậy cần có sự điều độ trong trường hợp như vậy. Một 


lần nữa, năng lượng là do sự hiện diện của phong đại. 


Bốn nguyên tố lớn là các sắc cơ bản; chúng tồn tại cùng nhau và 
không thể tách rời. Mọi vật chất, từ hạt nhỏ nhất đến vật thể lớn 
nhất, được tạo thành từ bốn nguyên tố lớn này. Chúng bao trùm tất 
cả mọi thứ vật chất, bất kể hình thức của nó là gì. Theo cách này, 
bốn nguyên tố lớn này tạo nên cây, gỗ, bàn, than và tro. Cả bốn cùng 
tồn tại mọi lúc trong mọi đối tượng vật chất, mặc dù hình thức thay 


đổi từ cái này sang cái khác. 
Tám sắc bất ly 


Ngoài bốn nguyên tố lớn (tứ đại), còn có bốn loại sắc khác có trong 
tất cả mọi loại vật chất. Chúng là màu, mùi, vị, và dưỡng chất. Ba cái 


đầu tiên là quen thuộc và dễ hiểu. Mỗi cái trong số này có liên quan 
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đến tứ đại cùng tồn tại trong tất cả mọi thứ vật chất; màu chúng ta 
nhìn thấy là màu của tứ đại, mùi hành giả ngửi được là mùi của tứ 
đại, vị là của tứ đại. Dưỡng chất là chất liệu làm cho một cái gì đó 
xảy ra. Nói một cách đơn giản, dưỡng chất là các chất dinh dưỡng 
cung cấp sự nuôi dưỡng cần thiết cho việc duy trì sự sống và cho sự 
tăng trưởng. Tuy nhiên, trong khi bản chất của dưỡng chất là làm 
cho điều gì đó xảy ra, tác dụng của nó có thể không phải lúc nào cũng 
thuận lợi. Ví dụ, trong trường hợp chất độc, bản chất dinh dưỡng 


của nó thay vào đó có thể mang lại tác hại. 


Cây cói và thực vật được nuôi dưỡng bằng nước rút lên qua rễ của 
chúng. Nói chính xác hơn, chúng được nuôi dưỡng bởi các tỉnh chất 
dinh dưỡng có trong nước và trong các khoáng chất hòa tan. Để 
cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì sức khỏe và sự sống 
và cho sự tăng trưởng, chúng ta nên ăn thực phẩm giàu chất dinh 
dưỡng. Trong khi tất cả các thực phẩm tự nhiên đều giàu chất dinh 
dưỡng, thực phẩm tỉnh chế lại nghèo dinh dưỡng. Chúng ta nên 
tránh ăn bất kỳ loại thực phẩm tỉnh chế nào để được khỏe mạnh. 
Khi cả hai thực phẩm tự nhiên bổ dưỡng và thực phẩm tỉnh chế 
được phân tích, chúng ta có thể thấy rằng cả hai đều chứa tinh chất 
dinh dưỡng. Sự khác biệt trong đóng góp của chúng đối với sức 
khỏe của một người và tác dụng của chúng đối với người ấy nằm ở 
những phẩm chất khác nhau của tỉnh chất dinh dưỡng trong loại 


thực phẩm tương ứng. 
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Giống như bốn địa đại, nước, lửa, và gió cùng tồn tại trong mọi vật 
chất, vì vậy bốn sắc màu, mùi, vị và dưỡng chất này có mặt trong 
mọi dạng vật chất, cho dù đó là cây cối, hay bàn ghế, hay một tòa 
nhà, hay một quả cà chua, hay đu đủ, hay chất độc, hay là nước. Mỗi 
một trong những thứ này có màu, mùi, vị, và dưỡng chất, ngoài bốn 
nguyên tố lớn. Nếu nước được phân tích cùng tột với ánh sáng của 
định, thì màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất có thể được nhận thấy bên 
cạnh bốn nguyên tố lớn. Theo cùng một cách, các sắc này có thể 
được phân biệt trong cà chua, đu đủ, và bất kỳ loại rau hoặc trái cây 
nào, và thậm chí trong chất độc. Do đó, tất cả tám sắc này cùng nhau 
được gọi là “sắc bất ly' (theo tiếng Pä]i, avinibbhoga rũpa). Chúng có 
mặt ở mọi dạng vật chất, mặc dù thể dạng đó có thể thay đổi từ cây 
thành tấm ván rồi thành tòa nhà chẳng hạn. Tất cả tám sắc bất ly 
luôn có mặt trong mọi dạng vật chất. Chúng cùng tồn tại, phát sanh 
và diệt đi cùng nhau, trong một nhóm gọi là rupa kalapa trong Paji, 


có nghĩa là 'nhóm sắc” hay “cụm sắc. 


Có nhiều loại nhóm sắc, hay rủpa kalãpa như vậy. Mỗi rũpa kalãpa 
có thể được coi là một hạt hạ nguyên tử. Chúng rất nhỏ - rất rất nhỏ. 
Chúng sanh lên và diệt đi rất rất nhanh mọi lúc. Những ai muốn thấy 
Nibbana chấm dứt đau khổ và đạt được giải thoát phải thấy những 
rũpa kaläpa này không ngừng sanh lên và diệt đi rất nhanh, và để 


thấy những sắc chân đế hiện diện bên trong chúng. Chúng ta sẽ thảo 
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luận sau làm thế nào phân biệt như vậy là có thể đối với những 


người có định. 
Sắc sáu căn 


Như đã giải thích ở trên, con người có năm uẩn của danh và sắc. Do 
đó, ở con người, danh phát sanh dựa trên sắc. Một sắc như vậy được 
gọi là một căn - một hỗ trợ vật lý cho sự xuất hiện của danh. Căn của 
mỗi cái trong năm thức là yếu tố cảm quan tương ứng của nó. Do 
đó, nhãn thức phát sanh dựa trên nhãn-cảm, nhĩ thức phát sanh dựa 


trên nhĩ-cảm và thân thức phát sanh dựa trên thân-cảm. 


Nhãn thức là danh, và căn của nó là nhãn-cảm. Một người mù không 
thể nhìn thấy vì không có nhãn-cảm, trong trường hợp đó, nhãn 
thức không thể phát sanh. Sự nhìn thấy xảy ra do màu sắc của cảnh 
sắc đập vào nhãn-cảm và nhãn thức phát sanh, giống như sự nghe 
xảy ra do âm thanh đập vào nhĩ-cảm và nhĩ thức phát sanh. Tất 
nhiên, nhìn thấy là không thể trong bóng tối, vì vậy ánh sáng cũng 
là điều kiện cần thiết để nhãn thức phát sanh. Một điều kiện khác là 
tác ý (sự chú ý). Nhãn thức chỉ phát sanh khi bốn điều kiện nhãn- 
cảm, cảnh sắc, ánh sáng và sự tác ý được đáp ứng. 

Do đó, nhãn-cảm là sắc cảm quan có thể được đập vào bởi cảnh sắc 
hay vật thể có màu sắc. Chỉ khi dựa trên nhãn-cảm, nhãn thức mới 
có thể phát sanh. Do đó, Đức Phật nói rằng danh phát sanh dựa trên 


sắc. Những điều như vậy chỉ có thể được dạy bởi Đức Phật, Người 
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có kiến thức và tầm nhìn vượtra ngoài những gì nhìn thấy bằng mắt 
thường. Người ta không thể học những điều như vậy tại bất kỳ 
trường đại học nổi tiếng và uy tín nào trên thế giới, nơi họ chỉ có thể 
dạy những gì có thể nhìn và nghe, nhưng không phải là những gì 


nằm ngoài phạm vi của mắt thường. 


Chúng ta có thể nghe được nhờ nhĩ-cảm và vì âm thanh (cảnh thinh) 
đập vào nhĩ-cảm. Nếu một người cắm nút tai vào tai của người ấy 
một cách chắc chắn, người ấy sẽ không thể nghe được. Như Đức 
Phật nói, để nghe xảy ra phải có âm thanh (cảnh thinh), nhĩ-cảm, 
không gian và sự tác ý. Chỉ khi bốn điều kiện này được đáp ứng, nhĩ 
thức mới phát sanh. Chỉ có một vị Phật mới có thể dạy một chân lý 


chỉ tiết như vậy. 


Mùi và hương thơm, cả dễ chịu và khó chịu, được trải nghiệm do tỷ- 
cảm. Để sự ngửi được mùi xảy ra, phải có mùi (cảnh khí), tỷ-cảm và 
tác ý. Cho đến bây giờ vẫn có người có thể không nhận thức được 
rằng khứu giác cũng cần môi trường không khí. Chỉ khi bốn điều 


kiện này được đáp ứng thì sự ngửi được mùi mới xảy ra. 


Khi chúng ta ăn, chúng ta trải nghiệm các hương vị khác nhau, dễ 
chịu hoặc khó chịu, thông qua vị giác của chúng ta. Chúng ta cảm 
nhận đồ ăn ngon hoặc đỡ là do nhờ thiệt-cảm. Nếm vị không chỉ đòi 
hỏi thiệt-cảm mà còn cả sự hiện diện của thực phẩm với hương vị 
đặc biệt của nó (cảnh vị). Hơn nữa, nếu miệng của chúng ta khô 


hoàn toàn, chúng ta không thể cảm nhận được mùi vị, do đó phải có 
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chất lỏng là một trong những nguyên nhân cho phép chúng ta cảm 
nhận được mùi vị. Trong trường hợp nếm vị, thì, có bốn điều kiện: 
thiệt-cảm, cảnh vị, nước hoặc chất lỏng, và sự tác ý. Chỉ khi bốn điều 


kiện này được đáp ứng, thiệt thức mới phát sanh. 


Xúc chạm như là một cảm giác phát sanh do thân-cảm. Phải có một 
đối tượng có thể xúc chạm được (cảnh xúc). Phải có thân-cảm. 
Ngoài ra, phải có độ cứng của địa đại, và phải có sự tác ý. Vì vậy, có 
bốn điều kiện để thân thức nảy sanh: thân-cảm, cảnh xúc, độ cứng 
và sự tác ý. Độ cứng được chỉ định bởi vì, dù cảnh xúc có mềm đến 
đâu, nó vẫn có độ cứng. Nếu tôi nói có độ cứng trong gió, quý vị có 
đồng ý với tôi không? Hãy suy xét rằng có độ cứng trong gió, thứ mà 
trong quá trình thổi của nó sẽ tạo ra áp lực mà cơ thể cảm nhận 
được. Có độ cứng tương tự trong nước, và nó khá hữu hình nếu 
người ta chạm vào bề mặt của một hồ nước rất cứng. Tương tự như 
vậy, có độ cứng trong một ngọn lửa đang cháy, và một người có thể 
cảm nhận được độ cứng đó bằng cách đánh mạnh vào ngọn lửa với 
tay của người ấy. Do đó, bất cứ điều gì hữu hình đều có căn của nó, 
bốn nguyên tố - đất, nước, lửa và gió; trong số này, những cái hữu 
hình là đất, lửa và gió. 

Thân-cảm tràn ngập toàn bộ cơ thể. Khi một người vuốt ve khuôn 
mặt hoặc cánh tay có lông của mình, người ấy có thể cảm nhận được 
sự xúc chạm vì có thân-cảm ở cả hai bộ phận này trên cơ thể. Xúc 


chạm có thể được cảm nhận trên mũi, và một người có thể cảm nhận 
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được sự chạm vào của một miếng bông gòn vào bên trong tai của 
mình. Lưỡi và mắt ghi nhận cảm giác của xúc chạm tương tự như 
vậy. Tất cả những cảm giác cơ thể này xảy ra do thực tế là thân-cảm 


tràn ngập toàn bộ cơ thể. 


Khi bất kỳ loại cảm quan nào nào phù hợp với từng cái trong số năm 
giác quan vật lý - nhãn-cảm, nhĩ-cảm, v.v., được đập vào bởi đối 
tượng giác quan tương ứng của nó trong các điều kiện phù hợp, ý 


thức tương ứng sẽ phát sanh. 


Như đã nói ở trên, theo lời dạy của Đức Phật, bên trong trái tim có 
một nơi rất nhỏ, rộng bằng lòng bàn tay của một người. Máu tập 
hợp ở nơi này trong trái tim, và nhiều vật chất có thể được tìm thấy 
ở đó. Trong số này là sắc trái tìm, hadaya rũpa. Trí nhớ và suy nghĩ 
phát sanh dựa trên sắc trái tìm. Trong thực tế, ngoài ý thức của năm 
giác quan, cụ thể là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân 
thức, tất cả các ý thức khác phát sanh dựa trên sắc trái tim. Đây là 
sáu căn giác quan cuối cùng (nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn và ý căn) bao gồm một loại sắc chân đế, hay gọi là rũpa. 
Một ngày nào đó, nếu quý vị đã tu tiến định, quý vị sẽ có thể nhận 
ra chúng ở đó. 

Ngoại trừ thân-cảm, tất cả các sắc cảm quan và sắc trái tim ở trên 
chỉ được tìm thấy ở các cơ quan cảm giác tương ứng - nhãn-cảm chỉ 
được tìm thấy ở mắt, nhĩ-cảm chỉ được tìm thấy ở tai, tỷ-cảm chỉ 
được tìm thấy ở mũi, thiệt-cảm chỉ được tìm thấy ở lưỡi và sắc trái 
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tim chỉ được tìm thấy trong máu bên trong tim. Mặt khác, thân-cảm, 
lan rộng khắp cơ thể; nó cho phép chúng ta cảm nhận được cảm giác 
trên khắp cơ thể của chúng ta. Khi ai đó kéo một bên tai của chúng 
ta, chúng ta cảm thấy sức kéo vì sự hiện diện của thân-cảm trong tai 
của chúng ta. Thân-cảm trong tai của chúng ta được đập vào bằng 


sự xúc chạm, cho phép chúng ta cảm nhận được lực kéo. 


Do đó, mỗi trong bốn cơ quan cảm giác đầu tiên có hai sắc cảm quan 
- sắc cảm quan tương ứng của nó và sắc thân-cảm. Mắt có cả nhãn- 
cảm và thân-cảm, tai có cả nhĩ-cảm và thân-cảm, v.v. Thân chỉ có 
thân-cảm mà thôi. Trong trái tim, có cả sắc trái tìm và thân-cảm. Đây 


là những sắc mà tất cả con người, nói chung, đều có. 
Lục môn (sáu cánh cửa) 


Một thuật ngữ khác liên quan đến sáu giác quan là 'sáu cửa của giác 
quan”. Từ 'cửa' hay “môn, biểu thị kênh truyền mà thông qua đó tâm 
tương tác với các đối tượng của nó. 

Đối với năm giác quan vật lý, mỗi giác quan tương ứng với sắc cảm 
quan của nó. Do đó, nhãn môn là nhãn-cảm, nhĩ môn là nhĩ-cảm và 
thân môn là thân-cảm. Bây giờ chúng ta sẽ nhận ra rằng, trong năm 
giác quan vật lý, sắc cảm quan tương ứng thì đóng vai trò như là cả 
căn và môn. 

Do đó, nhãn-cảm vừa là cơ sở (căn) giác quan cho sự phát sanh của 


nhãn thức cùng với các tâm sở tương ưng của nó, vừa là cánh cửa 
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(môn) giác quan mà qua đó màu sắc của cảnh sắc tiếp cận được với 


những danh pháp nảy sanh trong một tiến trình tâm nhãn môn. 


Nhãn-cảm là nhãn căn cũng là nhãn môn. Tương tự, nhĩ-cảm là cả 
nhĩ căn và nhĩ môn, trong khi thân-cảm là cả thân căn và thân môn. 
Đối với giác quan thứ sáu, đó là ý, sắc trái tim là ý căn - cơ sở (căn) 
cho sự phát sanh của danh pháp; nhưng ý môn là tâm hữu phần 
bhavangg, còn được gọi là hộ kiếp. Phavanga thì sáng chói, và nó 
phát sanh dựa trên ý căn. Khi chúng ta nhớ lại một điều gì đó chúng 
ta đã nghe thấy - chẳng hạn, trong một bài Pháp thoại - sự nhớ lại 
này phát sanh tại ý môn. Sự suy ngẫm và ký ức có liên quan đến ý 
môn. Mọi đối tượng mà chúng ta đã trải nghiệm và gặp phải trong 
cuộc đời chúng ta có thể được ghi nhớ bằng ý môn - các cảnh sắc, 


thinh, khí, vị và xúc. 


Mỗi khi bất kỳ cảnh nào trong ngũ môn tiếp chạm vào môn tương 
ứng của nó, nó cũng chạm vào ý môn cùng một lúc. Một cảnh sắc 
đập vào nhãn-cảm và vào bhavanga cùng một lúc. Các cảnh thỉnh 
đồng thời đập vào nhĩ môn và ý môn, các cảnh khí trên tỷ môn và ý 
môn, các cảnh vị trên thiệt môn và ý môn, và các cảnh xúc trên thân 
môn và ý môn. Mọi cảnh của ngũ môn đều đập vào hai môn cùng 


một lúc. 


Để làm cho điều này rõ ràng hơn, hãy lấy trải nghiệm nghe tiếng 


nhạc rất lớn với âm bass nặng làm ví dụ. Âm thanh đập vào nhĩ-cảm 
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của chúng ta, và đồng thời nó cũng đập vào ý môn hoặc bhavañga. 
Do đó, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng các rung động ở khu vực 
trái tỉìm ngoài việc nghe âm thanh. Với định, chúng ta có thể biết và 


thấy điều này trực tiếp. 
Cảnh của ngũ môn 


Các giác quan và cảnh của chúng cần thêm một số lời giải thích. 
Trong danh sách hai mươi tám loại sắc, sẽ thấy rằng ngũ môn được 
liệt kê, nhưng chỉ có bốn cảnh - sắc, thỉnh, khí và vị. Thân-cảm, hay 
cảm giác của xúc giác, có đối tượng của nó là cảnh xúc. Những gì 
thân-cảm có thể cảm nhận được là các địa đại, lửa và gió, hay chính 
xác hơn là các đặc tính của các nguyên tố đó, đó là độ cứng, mềm, 
nhám, mịn, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, đẩy và hỗ trợ. Những cảnh xúc 
này đã được đưa vào phân loại như ba trong bốn nguyên tố lớn. 
Nguyên tố nước không phải là đối tượng của thân-cảm, bởi vì các 
đặc tính của thủy đại - chảy và sự gắn kết - không thể cảm nhận. 
Những gì chúng ta cảm nhận được khi chúng ta cảm nhận nước là 
đặc điểm của ba nguyên tố còn lại, trong khi đặc điểm của thủy đại 


- chảy và gắn kết - chỉ là cảnh của ý. 
Sắc Thinh 


Hãy nhớ lại tám rupa bất ly là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, 
màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất. Âm thanh không được bao gồm 


trong số chúng. Âm thanh không phải là một trong nhiều sắc khác 
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nhau được tìm thấy trong các giác quan. Tuy nhiên, trong số hai 
mươi tám sắc, âm thanh được liệt kê là rữpa cụ thể hay gọi là thực 


tính. 


Âm thanh thực sự là có thật, nhưng không giống như các rũpa thực 
tính khác như hỏa đại hoặc dưỡng chất. Như chúng ta đã thảo luận 
trước đó, một đặc tính của địa đại là cứng. Âm thanh chỉ được tạo 
ra khi địa đại có trong rúpa kalãpa va chạm với địa đại có trong một 
rũpa kalãpa khác. Kết quả là, rũpa kalãpa sau äó chứa tám sắc bất 
ly cộng với âm thanh, và kalãpa với nhóm chín sắc của nó, được gọi 
là một 'thinh cửu sắc”. Do đó, khi chúng ta hít vào thở ra, chúng ta 
có thể nghe thấy tiếng thở của mình, bởi vì âm thanh được tạo ra 
bởi sự va vào nhau giữa địa đại của các kalapa liên quan đến quá 
trình thở. Theo cách này, âm thanh là rupa thực tính. Khi chúng ta 
đã đắt định, chúng sẽ có thể nhận ra những kalãpa nhỏ xíu liên quan 


đến hơi thở và sẽ tự mình biết điều này. 


Tiếng nói xảy ra tương tự. Mong muốn được nói tạo ra nhiều kaläpa 
do tâm sanh lan tỏa khắp cơ thể; nhưng khi các thiền sinh nhận ra 
giọng nói được tạo ra như thế nào, họ phải nhấn mạnh đến các 
kalãpa do tâm sanh chủ yếu lan truyền xung quanh các dây thanh 
đới và đặc biệt chú ý đến địa đại trong các kalapa đó. Các thiền sinh 
cũng phải phân biệt độ cứng của địa đại trong các kalapa do nghiệp 
Ramma sanh ra trong các dây thanh đới. Khi địa đại trong các kalapa 


sanh ra do mong muốn nói và địa đại trong các kalãpa do nghiệp 
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kamma sanh của các dây thanh đới va chạm với nhau trong khu vực 


của dây thanh đới, âm thanh của giọng nói được tạo ra. 


Vì giọng nói được tạo ra phụ thuộc vào các kalapa do nghiệp kamma 
sanh trong các dây thanh đới, nên phẩm chất giọng nói của một 
người là kết quả của nghiệp người ấy trong quá khứ. Giọng nói của 
chúng ta sẽ thể hiện một phẩm chất đặc biệt theo nghiệp của chúng 
ta, vì vậy ở một mức độ nào đó, pãramï của một người có thể được 
biết bằng cách lắng nghe giọng nói của anh ấy hay cô ấy. Vì vậy, 
chúng ta nên suy ngẫm và xem xét hoàn cảnh của chúng ta phụ 
thuộc vào nghiệp của chính chúng ta nhiều thế nào, thậm chí đến 
mức, nếu chúng ta tích lũy nghiệp tốt, chúng ta sẽ có giọng nói hay. 
Điều này áp dụng cho bản thân chúng ta cũng như những người 
chúng ta gặp gỡ. Đôi khi có những người mà giọng nói của họ khiến 
quý vị muốn nghe họ nói; vào những lúc khác, giọng nói của một 
người khác khiến quý vị không muốn nghe. Điều này là do nghiệp 
quá khứ tương ứng của họ. Những người không nói dối trong quá 
khứ, hoặc không sử dụng lời nói thô ác, hoặc tham gia vào những 
cuộc nói chuyện vô bổ hoặc nói xấu sau lưng thì có một giọng nói dễ 
chịu. Mọi người muốn nghe một giọng nói như vậy và lắng nghe một 
người như vậy nói. Do đó, quý vị cần thay đổi nghiệp của mình trong 
chính cuộc đời này. 

Khi làm công việc tuyên truyền, chúng ta cần quan sát mọi người, 


đặc biệt là cách ai đó nói và trò chuyện với người khác. Chúng ta cần 
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đánh giá cảm giác của mọi người sau khi nghe ai đó nói, và quan 
điểm của họ về người ấy là gì sau khi họ nghe được từ anh ta. Cái 
này rất quan trọng. Về vấn đề này, Đức Phật đã nói, 'Mahapuñña 
nãma manapakatha honti' - “Một người có công đức lớn có lời nói 
quyến rũ mà mọi người đều thích nghe. 33 Đức Phật là Người toàn 
thiện, mahapuñña, Người có công đức lớn, vì thế bất cứ ai nghe Ngài 
nói lên đều cảm kích rất nhiều. Họ yêu thích lời nói của Ngài. Giọng 
nói của Ngài như một vị Phạm Thiên brahma, rất êm ái và quyến rũ. 
Thật hạnh phúc biết bao khi quý vị được nghe giọng nói của Đức 
Phật! Do đó, để làm công việc truyền bá tốt, chúng ta phải có 
mahäapuñña, khi mà lời nói của chúng ta có liên quan đến nghiệp 
quá khứ của chúng ta; nếu không mọi người sẽ không muốn lắng 
nghe chúng ta. Theo cùng một cách, nếu chúng ta muốn biết liệu 
một vị thầy nào đó có pãramiï tốt và nghiệp tốt, chúng ta có thể quan 
sát những người đang lắng nghe vị thầy đó để xem họ có hài lòng 
với những gì họ nghe, liệu họ có họ muốn nghe, hoặc liệu họ có sẵn 
sàng lắng nghe. Những điều như vậy phụ thuộc vào nghiệp đã tích 
lũy của vị thầy. Một vị thầy có vị trí xã hội cao và nâng cao vị thế, 
trình độ học vấn và bằng cấp học thuật quốc tế không thực sự quan 


trọng. Chúng ta cần quan sát những vấn đề này một cách cẩn thận 





33 Xem “How to Fulfil PäramI in Daily Life' trong quyển “A Journey of Self- 
Discovery', của Bhikkhu Revata (Trung tâm thiền Pa-Auk, Singapore, 2015). 
Phiên bản sách điện tử có sẵn để tải xuống tại www.pamc.org.sg. 
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khi chúng ta để ai đó làm công việc tuyên truyền. Đây là điều mà 
quý vị có thể không nghe thấy từ bất kỳ ai khác; đây là sự hiểu biết 
của tôi và tôi đang chia sẻ nó với quý vị. 

Tuy nhiên, có rất nhiều puñña, rất nhiều công đức, không nhất thiết 
có nghĩa là người ta sẽ có một giọng nói dễ chịu; cũng không đúng 
là chỉ những người có giọng nói hay mới có nhiều công đức. Ai đó 
có thể không có giọng nói hay nhưng vẫn có thể có nhiều công đức. 
Một người như vậy sẽ là người biết cách nói và cách lựa lời khi nói, 
để mọi người muốn nghe. Chắc chắn có những người như vậy - 
những người mà người khác muốn lắng nghe, không phải vì giọng 
nói hay của họ mà vì những gì họ nói làm cho người khác hạnh phúc. 
Mặt khác, một giọng nói dễ chịu, ấy thế mà, họ sẽ khó có được một 
sự lắng nghe nếu họ cứ nói những gì họ muốn nói mà không quan 
tâm đến bất cứ ai khác. 

Chúng ta cần rèn luyện bản thân để biết cách nói, bởi vì đó là một 
cách để hoàn thành paramï để có giọng nói hay và pãramï tốt trong 
tương lai. Trên hết, chúng ta cần nói như chúng ta nên, và không 
phải như chúng ta muốn; và khi nói điều gì đó chúng ta nên nói, 
chúng ta phải chọn đúng từ để nói. Chúng ta phải đánh giá xem thời 
gian và địa điểm có phù hợp hay không và liệu người nghe chúng ta 
có được lắng nghe và có thể được hưởng lợi hay không. 

Đức Phật biết tất cả mọi thứ một cách thấu đáo, vì vậy lời nói của 
Ngài luôn phù hợp theo những cách này. Đối với chúng ta, những 
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người không hoàn hảo, chúng ta cần xem xét cẩn thận những câu 
hỏi này - nói đến ai, khi nào nên nói, khi nào không nên nói; những 
từ nào nên sử dụng, và những từ nào không nên sử dụng. Chúng ta 
cần phải tập luyện những điều này. Lời nói phù hợp đòi hỏi niệm về 
phần chúng ta cũng như lòng từ metta đối với người mà chúng ta sẽ 
nói chuyện. Với giọng nói hay, chúng ta có thể hoàn thiện pärami. 
Nếu quý vị nói theo cách quý vị nên nói, quý vị có thể hoàn thành 
tất cả mười pãramï cùng một lúc, chỉ bằng cách nói chuyện với ai 
đó. Tôi đã giải thích điều này đầy đủ ở một nơi khác.32 
Sắc giới tính 

Một loại sắc không giống nhau đối với mỗi con người là sắc giới tính, 
hay bhãva rũpa. Nó không giống nhau đối với mỗi người bởi vì, 
trong khi tất cả mọi người đều có sắc giới tính, đàn ông có sắc giới 
tính nam và phụ nữ có sắc giới tính nữ. Bhãva rũpa là sắc do nghiệp 
sanh; dù một người sanh ra là đàn ông hay phụ nữ thì đều là do 
nghiệp của người ấy. Nam tính là do sự hiện diện của bhãva rũpa 
tính nam, và nữ tính là do sự hiện diện của bhãva rũpa tính nữ. Sắc 
giới tính làm cho có sự khác biệt giữa nam và nữ - sự khác biệt về 


đặc điểm khuôn mặt, giọng nói, kích thước và sức mạnh thể chất, 





34 Xem “How to Fulfil Päraml in Daily Life' trong quyển “A Journey of Self- 
Discovery', của Bhikkhu Revata (Trung tâm thiền Pa-Auk, Singapore, 2015). 
Phiên bản sách điện tử có sẵn để tải xuống tại www.pamc.org.sg. 
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hình dạng của các chỉ, cách nói năng, di chuyển và đi lại tương ứng 
của họ, v.v. Khi chúng ta thấy ai đó đến gần từ xa, chúng ta có thể 
biết một người là đàn ông hay phụ nữ ngay cả trước khi chúng ta 


biết người ấy là ai. Phãva rũpa xác định một người là nam hay nữ. 


Cuối cùng, giống như sắc thân-cảm, bhãva rũpa hiện diện xuyên 
suốt toàn bộ cơ thể. Sắc giới tính nam có thể được tìm thấy trên 
khắp cơ thể của một người đàn ông, và sắc giới tính nữ có thể được 
tìm thấy trên khắp cơ thể của một người phụ nữ. Do đó, sắc nhãn- 
cảm, sắc thân-cảm và bhãva rũpa có trong mắt; sắc nhĩ-cảm, sắc 
thân-cảm và bhãva rủpa được tìm thấy trong tai. Tương tự như vậy 
với mũi và lưỡi. Các sắc giới tính trong các giác quan tất nhiên là 
nam trong trường hợp của một người đàn ông, và nữ trong trường 
hợp của một người phụ nữ. Phava rũpa tương ứng cũng có mặt 
trong tất cả các bộ phận khác của cơ thể. Chẳng hạn, bhãva rũpa 
hiện diện trong mắt là lý do cho sự khác biệt mà người ta nhận thấy 
khi nhìn vào mắt người đàn ông so với nhìn vào mắt phụ nữ. Chúng 
khác nhau. Điều này là do sự hiện diện của sắc giới tính nam hoặc 


nữ trong mắt. 
Hư không giới 


Hư không giới (äkãsadhatu) thuộc về loại sắc phân định 
(paricchedarupa) của hai mươi tám rũpa. Nó có chức năng như một 


loại đường biên giới; đó là không gian giữa các rupa kalãpa. Nếu 
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chúng ta đặt một số trứng vào một cái bát hoặc một cái giỏ, chúng 
ta sẽ thấy khoảng trống giữa các quả trứng; theo cùng một cách, có 
không gian giữa các rũpa kalapa. Khi nhìn thấy không gian, người 
ta cũng sẽ thấy các hạt nhỏ - các rupa kalapa. Do đó, Đức Phật đã 
dạy hư không giới để giúp các thiền sinh nhận ra các rũpa kalapa. 
Điều này sẽ được nghiên cứu chỉ tiết hơn khi chúng ta thảo luận về 
thiền tứ đại sau này. Hư không giới là rupa phi thực tính, và không 


phải là đối tượng của vipassana. 
Sắc biểu tri 


Ngoài hư không giới, một loại khác của hai mươi tám rũpa là sắc 
biểu tri (viññattiripa). Nó có hai loại, thân và khẩu. Thân biểu tri có 
thể được coi là một phương tiện giao tiếp vật chất, chẳng hạn như 
cử động mắt hoặc cử chỉ của tay hoặc một cái gật đầu. Nó cũng là 
rủpa phi thực tính, và như vậy không phải là đối tượng của 
vipassana. Chúng ta không thể thấy được sự vô thường, khổ và vô 
ngã bằng cách chú ý đến thân biểu tri của chúng ta. Loại thứ hai là 
khẩu biểu tri, sự chuyển động của miệng để tạo ra lời nói để cho 
người khác hiểu ý định của chúng ta. Do đó, hai loại sắc biểu tri là 
những hành vi đặc biệt của thân và khẩu mà chúng ta sử dụng để 
truyền đạt ý nghĩ hay ý định của mình đến người khác hoặc bằng 


cách nào đó mà họ có thể hiểu được ý định của chúng ta. 
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Sắc biến chuyển 


Loại tiếp theo là sắc biến chuyển (vikãraripa). Các rũpa ở đây cũng 
là rũpa phi thực tính. Có ba trong số chúng: rũpassa lahuta, đó là sự 
nhẹ nhàng về khía cạnh vật lý hoặc sắc khinh; rũpassa mudutaä, sắc 
nhu; và rũpassa kammafiñata, sắc thích ứng, hoặc khả năng nhu 
nhuyễn dễ sử dụng của sắc. Chúng ta có thể di chuyển cánh tay của 
chúng ta vì sự nhẹ nhàng của nó; khi cánh tay được di chuyển, nó ở 
trong trạng thái mà sắc khinh đang hoạt động. Chúng ta cũng có thể 
nói rằng do đó có sắc khinh trong cơ thể. Khi chúng ta khỏe mạnh, 
chúng ta có thể di chuyển theo ý muốn. Vào thời điểm đó, cả ba sắc 
biến chuyển đều có mặt: Có sắc khinh, sắc nhu và sắc thích ứng. 
Ngược lại, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta thậm chí không thể nhấc 
tay. Nó rất nặng. Những nguyên tố này do đó vắng mặt; không có sự 
nhẹ nhàng hay mềm mại hay nhu nhuyễn. Ba yếu tố này được phân 
loại như là sắc biến chuyển là sắc phi thực tính. Chúng xuất hiện dựa 


trên sắc thực tính. 
Sắc đặc tính 


Bốn rũpa phi thực tính còn lại, và chúng được phân loại là sắc đặc 
tính (lakkhanaruipa). Trong số này, cả upacaya rũpa (phát sanh) và 
santati rũpa (diễn tiến) là sự hình thành, phát sanh hoặc sự sanh ra 
(jati) của vật chất. Chúng khác nhau trong đó sự phát sanh là sự 


phát sanh đầu tiên của một tiến trình sắc hoặc khởi thủy hoặc thiết 
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lập ban đầu của tiến trình đó. Sự diễn tiến là sự hình thành sau đó 
lặp đi lặp lại hoặc tiếp tục của các hiện tượng vật chất trong cùng 
một tiến trình vật chất. Ví dụ, sự phát sanh lần đầu tiên của thân 
thập sắc kãya-dasaka-kaläpa, tính thập sắc bhãva-dasaka-kaläpa và 
ý căn thập sắc hadãya-dasaka-kaläpa khi thụ thai là sự phát sanh, 
trong khi sự phát sanh tiếp theo của cùng các kalãpa đó trong suốt 
cuộc đời là sự diễn tiến. Thứ ba, jaratäã rũpa, là sự phân rã hoặc lão 
hóa của rủpa. Cái cuối cùng, aniccatä rũpga, biểu thị thời điểm tan 
hoại của mọi rũpa. Sau khi mỗi rũpa phát sanh, nó sẽ diệt vong. Sự 
diệt vong đó là anicca, hay vô thường. Aniccata rupa là bản chất của 


sự tan hoại. 


Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng có ba giai đoạn của 
rupa - phát sanh, lão hoá và diệt vong. Upacaya rupa và santati rupa 
đều đề cập đến giai đoạn phát sanh, /arata rũpa đề cập đến giai đoạn 


lão hoá, và aniccata rũpa đề cập đến giai đoạn diệt vong. 
Kết luận về hai mươi tám loại Ripa 


Như vậy, có mười loại sắc phi thực tính, hoặc rñpa phi thực tính. 
Cùng với mười tám loại sắc thực tính, hoặc rữpa thực tính, những 
loại này tạo ra hai mươi tám loại rũpa. Mặc dù các sắc phi thực tính 
không phải là đối tượng của vipassana, Đức Phật đã dạy chúng ta 
phân biệt tất cả hai mươi tám loại rũpa để đạt được Tuệ Minh Sát 


đầu tiên. Tuệ về hai mươi tám loại rũpa là điều cần thiết cho bất kỳ 
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ai khao khát thực hành những gì Đức Phật đã dạy. Sự giải thoát đạt 
được thông qua minh sát, và cái đầu tiên trong số mười sáu Tuệ 
Minh Sát là Nãmaripa-pariccheda-ñäna, Tuệ Phân Biệt Danh và Sắc 
Chân Đế. Nếu chúng ta thành công trong việc phân biệt hai mươi 
tám loại rũpa, thì chúng ta đã đạt được một nửa Tuệ Minh Sát đầu 


tiên này; hành giả đã đạt được Tuệ Phân Biệt Sắc Chân Đế. 


Đức Phật đã truyền đạt giáo lý này trong Thắng Pháp Abhidhamma; 
vì vậy bất cứ ai không chấp nhận Thắng Pháp Abhidhamma đều 
không thể đạt được ngay cả Tuệ Minh Sát đầu tiên. Những người từ 
chối Thắng Pháp Abhidhamma là đang xúc phạm Chánh Biến Tri 
(Omniscient Knowledge) của Đức Phật. Chỉ riêng Ngài mới có khả 
năng dạy Thắng Pháp Abhidhamma, bởi vì chỉ có Ngài sở hữu Chánh 


Biến Tri. 
Bốn nhóm sắc theo nhân sanh 


Như đã đề cập trước đó, sắc có thể được phân thành bốn nhóm theo 
nguồn gốc của nó. Các rũpa kalãpa có thể bắt nguồn từ nghiệp, từ 
tâm hoặc ý, từ quý tiết hay hỏa đại, và từ dưỡng chất. Chúng được 
gọi tương ứng là sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do quý 
tiết sanh và sắc do dưỡng chất sanh. Bốn nhóm sắc này có trong cơ 


thể con người. 
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Sắc do nghiệp sanh 


Loại đầu tiên trong phân loại này là sắc do nghiệp sanh. Nó bao gồm 
ba loại rũpa kalăpa được tìm thấy trên toàn bộ cơ thể (thân thập 
sắc kãya-dasaka-kaläpa, tính thập sắc bhãva-dasaka-kaläpa, và 
mạng căn cửu sắc jïvita-navaka-kaläpa) và rũpa kaläpa dành riêng 
cho từng giác quan ngoài thân ra (nhãn thập sắc cakkhu-dasaka- 
kaläpa, nhĩ thập sắc sota-dasaka-kaläpa, tỷ thập sắc ghãna-dasaka- 
kaläpa, thiệt thập sắc jivhã-dasaka-kaläpa, ý căn thập sắc hadaäya- 


dasaka-kalapa). 


Tất cả các rũpa kalãpa do nghiệp sanh đều có sắc mạng căn như một 
yếu tố thứ chín, ngoài tám sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, 
vị, và dưỡng chất. Mạng căn cửu sắc được tạo thành từ chỉ chín sắc 
này. Mạng căn cửu sắc được gọi như vậy bởi vì nó có chín yếu tố, và 


“navaka' có nghĩa là “chín”; nó cũng có mạng căn là yếu tố thứ chín. 


Các nhóm thập sắc được gọi như vậy bởi vì có mười yếu tố trong 
mỗi cái. Tính thập sắc có yếu tố sắc giới tính nam hay nữ là yếu tố 
thứ mười. Ý căn thập sắc có sắc trái tim là yếu tố thứ mười, trong 
khi rủpa kalãpa đặc trưng cho mỗi cái của năm giác quan vật lý có 
sắc cảm quan tương ứng là yếu tố thứ mười - nhãn thập sắc có sắc 
nhãn-cảm như yếu tố thứ mười, nhĩ thập sắc có sắc nhĩ-cảm là yếu 


tố thứ mười, v.v. 
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Các rủpa kalapa này không có nguồn gốc từ tâm, dưỡng chất hay 
quý tiết; đúng hơn, chúng liên quan trực tiếp đến nghiệp quá khứ 
của chúng ta. Do đó, cần thiết để hiểu loại rñpa nào bắt đầu tại thời 
điểm thụ thai của con người, bởi vì räpa này là sắc do nghiệp sanh 


liên quan trực tiếp đến nghiệp quá khứ của chúng ta. 
Sự thụ thai và phát triển trong bụng mẹ 


Để hiểu điều này, sẽ rất hữu ích khi trích dẫn bài kinh Indaka55. ở 
đó Đức Phật đã giải thích việc thụ thai và thời kỳ thai nghén của 
chúng sinh diễn ra trong tử cung của người mẹ như thế nào: 
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rãjagaha (Vương Xá), 
trên đỉnh núi Inda, tại trú xứ của Dạ-xoa Indaka. Rồi Dạ-xoa 
Indaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với Thế 
Tôn: 
Chư Phật, Ngài dạy rằng, 
Sắc không phải linh hồn, 
Vậy sao sinh mạng này, 
Lại có trong thân này? 
Từ đâu xương thịt đến, 


Trong thân thể hiện tại? 





3> SN.I.10.1 Indakasuttam (SN 10.1 Kinh Indaka - Chương 10: Tương Ưng Dạ- 
xoa). 
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Làm sao sinh mạng này, 


Gá dính trong thai tạng? 
Thế Tôn đã trả lời bằng kệ ngôn sau: 


Pathamam kalalam hoti, Kalala hoti abbudam. Abbuda jãyate 
p®Si, pesi nibbattatI ghano. Ghang pasakha jãyanti, kesa loma 


nakhqäpiï ca. 
Có nghĩa là: 
Trước tiên, có kalala; rồi từ kalala, abbuda có mặt. 


Rồi từ abbuda, pesĩ được sanh ra; pesĩ sinh ghanga, 


Rồi từ ghana nhô ra các chỉ, tóc, lông và móng. 


Giai đoạn bắt đầu trong bụng mẹ được gọi là giai đoạn kalala. Ba 
loại sắc do nghiệp sanh phát sanh ở giai đoạn kalala. Kalala rất nhỏ, 
có kích thước bằng một giọt dầu được đặt trên đầu sợi chỉ làm từ 
ba sợi len3. Khi các thiền sinh nhận biết kiếp trước của mình, họ 
cần quay lại giai đoạn này, giai đoạn kalala vào lúc bắt đầu của cuộc 
sống này. Họ cần phân biệt các loại rũpa kalãpa tồn tại ở giai đoạn 


kalala này, đó là tuần đầu tiên của phôi thai. 


Trong tuần thứ hai, giai đoạn kalala chuyển sang giai đoạn abbuda. 


Y học cho chúng ta biết rằng kích thước của phôi thai trong tuần thứ 





36 Xem chú giải SN.I.10.1 Indakasuttam (SN 10.1 Kinh Indaka - Chương 10: 
Tương Ưng Dạ-xoa). 
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hai là kích thước của hạt anh túc. Chú giải nói rằng màu của abbuda 


là màu của nước rửa thịt. 


Từ abbuda, pesĩ được sản sanh. Đây là trong tuần thứ ba của phôi. 
Pesï khá dễ tạo hình, giống như thiếc nóng chảy và có màu hồng. Các 
nhà khoa học nói rằng phôi ở giai đoạn này trong tuần thứ ba có 
kích thước bằng hạt vừng, nó giống với một con nòng nọc hơn con 
người và nó đang phát triển nhanh. Hệ thống tuần hoàn bắt đầu 


hình thành và trái tim bắt đầu đập?”. 


Trong tuần thứ tư của sự phát triển, ghana phát sanh từ pesï. Chú 
giải giải thích rằng ghana có hình dạng như quả trứng gà, nhưng 
không cùng kích cỡ. Y học hiện đại cho chúng ta biết rằng, vào tuần 
thứ tư, mũi, miệng và tai bắt đầu hình thành, ruột và não bắt đầu 
phát triển. Phôi có kích thước bằng một hạt đậu lăng ở giai đoạn 
này. 

Trong tuần thứ năm, các chỉ xuất hiện từ ghanga. Trong chú giải, Đức 
Phật giải thích rằng “năm chỗ lồi xuất hiện, sự phát triển chưa đầy 
đủ của cánh tay, chân và đầu”. Các chuyên gia y tế cho biết, phôi thai 
trong tuần thứ năm đã tăng gấp đôi kích thước kể từ tuần trước và 


to bằng quả việt quất. Nó vẫn có một cái đuôi, nhưng điều này sẽ 





37 Nguồn: www.babycenter.com 
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sớm biến mất. Bàn tay và bàn chân nhỏ như mái chèo nhô ra từ cánh 
tay và chân đang phát triển. 

Đức Phật đã đưa ra lời giải thích này về cách một phôi người phát 
triển hơn 2.600 năm trước. Đức Phật nói rằng trong tuần thứ năm, 
năm chỗ lồi xuất hiện, sự phát triển chưa đầy đủ của cánh tay, chân 
và đầu. Y học hiện đại cũng nói rằng tuần thứ năm là khi bàn tay và 
bàn chân nhỏ trông giống như mái chèo xuất hiện từ cánh tay và 


chân đang phát triển. 


Chúng ta ngưỡng mộ các nhà khoa học và bác sĩ cho khả năng của 
họ trong các lĩnh vực này. Ngày nay, với các dụng cụ tỉnh vi của 
mình, họ có thể chụp siêu âm và vân vân, và có thể biết rất rõ về sự 


phát triển của thai nhi. Họ đã giúp chúng ta biết tục đế. 


Đức Phật đã mô tả quá trình thai nghén của con người, từ thụ thai 
đến phôi thai, hơn 2.600 năm trước, rất lâu trước khi khoa học hiện 
đại ra đời với các công cụ ấn tượng. Ngài đã vượt xa cả những gì 
khoa học ngày nay có thể biết: Chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta 
biết có bao nhiêu loại rũpa phát sanh tại thời điểm thụ thai, ở giai 
đoạn kalala, giai đoạn khởi đầu trong bụng mẹ, và chỉ có Đức Phật 
mới dạy chúng ta cách thực hành để phân biệt những điều này cho 


chính chúng ta. 


Từ quan điểm tối hậu, ở giai đoạn kalala, đối với con người, có ba 


loại rủpa kalãpa. Trong Abhidhammatthasangaha, nói rằng, 
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“Patisandhiyam pang, gabbhaseyyaRasattanam kaya-bhaäva-vatthu- 
dasaka-sankhatani tĩni dasakani pãtubhavan tií'38 Điều đó có nghĩa 
là với sự phát sanh của patisandhi hoặc thức tái tục, ở giai đoạn 
kalala, ba loại thập sắc rũpa kalãpa bắt đầu, đó là, ý căn thập sắc, 
thân thập sắc, và tính thập sắc - cái mà có sắc tính nam đối với nam 
và sắc tính nữ đối với nữ. Do đó, dù một người sanh ra là đàn ông 
hay phụ nữ đều được xác định tại thời điểm thụ thai; khoa học 


đương đại đồng thuận với Đức Phật về điểm này. 


Tuy nhiên, trong phôi học, họ chỉ có thể nói chắc chắn rằng thai nhi 
là nam hay nữ chỉ sau khoảng mười lăm tuần - gần bốn tháng phát 
triển - và chỉ với việc sử dụng các xét nghiệm và dụng cụ trong 
phòng thí nghiệm. Đức Phật Toàn Giác đã dạy rằng, bằng phương 
tiện định, tính nam hay tính nữ đều có thể thấy rõ ngay từ thời điểm 
thụ thai, từ giai đoạn kalala. Chúng ta có thể tu tiến định và thẩm 
tra danh và sắc chân đế để phân biệt những vấn đề này từ góc nhìn 
chân đế. Bằng phương tiện định và minh sát, chúng ta có thể nhận 
ra naäma rũpa quá khứ của chính mình, quay trở lại tất cả giai đoạn 


đầu tiên trong bụng của người mẹ. 





38 CMA Chương VI: Compendium of Materiality, The Occurrence of Material 
Phenomena, trang 255: “Nhưng khi tục sinh các chúng sanh trong bụng mẹ phát 
sanh ở đó (lúc tái sanh) ba thập - thân thập, tính thập, và ý căn thập. 
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Y học cho chúng ta biết rằng hệ thống tuần hoàn bắt đầu hình thành 
và trái tim bắt đầu đập vào tuần thứ ba. Tuy nhiên, mặc dù hình 
dạng vật lý của trái tìm chưa hình thành trong tuần đầu tiên, nhưng 
ở giai đoạn kalala, danh pháp nảy sanh vào thời điểm đó. Sắc trái 
tim là ý căn, cơ sở của danh pháp. Lúc thụ thai của kiếp sống này, 
thức tái tục phát sanh dựa trên sắc trái tim. Cả danh và sắc đều bắt 
đầu ở giai đoạn này. Cuộc sống, do đó, bắt đầu từ giai đoạn kalala, 


và đó là lý do tại sao phá thai là sát sanh, bất kể giai đoạn mang thai. 


Kalala lúc bắt đầu sự sống là rất nhỏ. Mặc dù có ba loại rũpa kaläpa 
phát sanh, nhưng không chỉ có một thân thập sắc, một tính thập sắc, 
hay một ý căn thập sắc đơn lẻ. Những kalãpa này phát sanh với số 


lượng lớn. Tuy nhiên, kalala rất rất nhỏ. 


Một lần nữa, trong Abhidhammatthasangaha, có nói, “Tato param 
pavattikale kamena caRkhudasakadini ca patubhavanti' - “Sau đó, 
trong quá trình tồn tại, dần dần xuất hiện nhãn thập sắc, và vân 
vân.3 Nhãn thập sắc, nhĩ thập sắc, tỷ thập sắc, thiệt thập sắc phát 
sanh dần dần. Các nhà khoa học nói rằng trong tuần thứ tư của giai 
đoạn phôi thai, mũi, miệng và tai bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, vào 
thời kỳ patisandhi, vẫn chưa có bất kỳ nhãn thập sắc, nhĩ thập sắc, 


tỷ thập sắc, hoặc thiệt thập sắc nào. Ở đây, hạt xoài có thể đóng vai 





39 Như đã trích dẫn ở trên. 
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trò là một ví dụ: Cây trưởng thành và quả không được tìm thấy 
trong hạt xoài, nhưng có tiềm năng cho cây và quả; Tuy nhiên, cây 
và quả chỉ được sản sanh vào đúng thời điểm và trong các điều kiện 
cần thiết. Theo cùng một cách, chỉ có ba loại rũpa kalapa xuất hiện 
ở giai đoạn đầu trong bụng mẹ; các loại rũpa kalãpa khác chỉ xuất 


hiện sau đó vào đúng thời điểm và với điều kiện thích hợp. 


Do đó, đối với mỗi người chúng ta, rũpa của cuộc sống hiện tại bắt 
đầu vào thời điểm thụ thai, và nó đã nảy sanh như các sắc do nghiệp 
sanh là thân thập sắc, tính thập sắc, và ý căn thập sắc. Chắc chắn 
không ai có thể biết điều này nếu Đức Phật không xuất hiện trên thế 


gian. 
Sắc do tâm sanh 


Các rũpa kalapa do tâm sanh được tạo thành từ ít nhất tám rũpa bất 
ly. Hành động đi bộ có thể được sử dụng để minh họa cách các 
rũpa kalãpa do tâm sanh là một phần của cấu tạo cơ thể con người. 
Khi ý muốn đi bộ nảy sinh trong tâm, nó sinh ra các rũpa kalapa do 
tâm sanh, trong đó phong đại chiếm ưu thế. Chúng lan rộng khắp cơ 


thể. Nguyên tố gió có đặc điểm là đẩy và hỗ trợ, vì vậy nó đẩy chân 





40 Loại rũpa kaläpa do tâm sinh ra phổ biến nhất bao gồm tám rữpa không thể 
tách rời (bất ly). Ngoài ra, các rũpa kalãpa do tâm sanh cũng có thể chứa sắc thân 
biểu tri, sắc khẩu biểu tri và sắc thinh, hoặc ba sắc biến chuyển (khinh, nhu và 
thích ứng), cũng như sự kết hợp của từng sắc biểu tri với các sắc biến chuyển. 
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theo cách để di chuyển cơ thể về phía trước. Khi ý muốn viết nảy 
sanh trong tâm, các rũpa kalãpa do tâm sanh, trong đó phong đại 
chiếm ưu thế; chúng lan rộng khắp cơ thể và đến bàn tay. Vì phong 
đại có đặc điểm là đẩy và hỗ trợ, các rũpa kalãpa do tâm sinh di 
chuyển bàn tay và ngón tay để viết. Tương tự như vậy, các rủpa 
kalãpa do tâm sanh trong đó phong đại chiếm ưu thế được tạo ra 
khi mong muốn ngồi thẳng đứng nảy sinh trong tâm; các rũpa 
kaläpa do tâm sanh này lan truyền khắp cơ thể, và phong đại trong 
chúng giúp giữ cơ thể trong tư thế ngồi thẳng đứng. Các rũpa kalãpa 
do tâm sanh rất quan trọng bởi vì không có chúng, thì không thể đi 


hay viết hay ngồi thẳng, và nhiều thứ khác. 


Như tôi thường nói, chúng tôi đang dạy các thiền sinh biết những 
điều này một cách thực tế, bằng trải nghiệm của chính họ. Sau khi 
họ đã tu tiến định, chúng tôi dạy họ cách nhận biết và nhìn thấy thực 
tại chân đế. Để được như vậy, họ cần thực hành thiền tứ đại, điều 
đó sẽ giúp cho họ có khả năng nhìn thấy các rũpa kalapa này, hay 


những hạt rất nhỏ, trên khắp cơ thể. 


Nếu, trong trạng thái định, chúng ta di chuyển ngón tay của mình và 
đồng thời quan sát bhavañga, hay ý môn, chúng ta sẽ thấy mong 
muốn di chuyển ngón tay của mình, đồng thời nhìn thấy nhiều hạt 
nhỏ do mong muốn đó tạo ra. Chúng ta sẽ thấy rất rõ nhiều hạt nhỏ 
lan khắp cơ thể, thậm chí đến ngón tay mà chúng ta đang di chuyển. 


Vào thời điểm đó, chúng ta hiểu rằng sự chuyển động này xảy ra là 
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do sự mong muốn, và mong muốn đó tạo ra các rũpa kalãpa do tâm 
sanh. Phân tích sâu hơn sẽ cho phép chúng ta thấy rằng phong đại 
chiếm ưu thế trong các rupa kalãpa do tâm sanh; và cũng giống như 
gió mang các vật thể theo nó, do vậy, phong đại chiếm ưu thế cũng 
mang tất cả các rũpa kalãpa trong ngón tay của chúng ta đi theo và 
khiến cho ngón tay di chuyển*!. Do đó, chuyển động của ngón tay 


của chúng ta xảy ra. 


Trong khi chúng ta còn sống, không có thời gian hay hoàn cảnh nào 
mà trong đó danh pháp không phát sanh. Một ngoại lệ là trong khi 
đạt được nirodha-samapatti, trong đó tâm và các tiến trình tâm 
chấm dứt trong một khoảng thời gian định trước; nhưng điều này 
chỉ có thể đạt được bởi các vị Anagami (Thánh Bất Lai) và các vị 
Arahant. Ngoài ra, tâm hoạt động trong suốt thời gian chúng ta còn 
sống, và do đó những ham muốn nảy sinh không ngừng. Trong suốt 
thời gian chúng ta thức, không có một khoảnh khắc nào mà những 


ham muốn hoặc những điều khác không nảy sinh. 


Hoạt động của tâm xảy ra ngay cả trong khi ngủ, dưới dạng những 


giấc mơ. Tuy nhiên, khi không có giấc mơ nào xảy ra khi chúng ta 





41 Sự chuyển động này là một chuỗi dài các rũpa kalãpa khác nhau do tâm sanh 
được sản sanh ở những nơi khác nhau. Các rữũpa kaläpa do tâm sanh khi uốn cong 
ngón tay khác với các rũpa kalãpa do tâm sanh phát sanh khi duỗi thẳng ngón 
tay. Mỗi rũpa kalãpa phát sanh và diệt vong ở cùng một nơi, và mỗi rũpa kalãpa 
mới phát sanh và diệt vong ở nơi khác. 
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chìm vào giấc ngủ rất sâu, bởi vì chúng ta hoàn toàn rơi vào trạng 
thái tâm bhavanñga, trong đó tâm không biết bất kỳ đối tượng hiện 
tại nào, cũng không có giấc mơ. Trạng thái tâm bhavanga äó lấy đối 
tượng của nó là đối tượng cận-tử của kiếp sống trước; ở kiếp đó, nó 
là đối tượng của tiến trình tâm cận-tử xảy ra trên bờ vực của cái 
chết ngay trước khoảnh khắc của tâm tử. Do đó, tiến trình tâm cận- 
tử của kiếp trước của chúng ta, thức tái tục (patisandhi citta) khi 
bắt đầu cuộc sống này, các trạng thái tâm bhavañga và tâm tử sẽ 


nảy sinh ở cuối cuộc đời này, tất cả đều bắt lấy cùng một đối tượng. 


Trong suốt một đời người, không có một khoảnh khắc nào mà 
không có tâm. Mỗi tâm đều có một đối tượng. Thức của năm giác 
quan chỉ có thể bắt lấy các cảnh hiện tại. Trong khi đó, thức trong 
một tiến trình ý môn có thể bắt lấy các cảnh trong quá khứ, hiện tại 


hoặc tương lai hoặc các cảnh độc lập với thời gian. 


Ngày nay chúng ta có thể biết về trạng thái tâm bhavanga và đối 
tượng của nó chỉ bởi vì Đức Phật Toàn Giác đã xuất hiện trên thế 
gian và dạy chúng ta về những điều này. Những người chủ trương 
rằng trạng thái tâm bhavanga không bắt lấy bất kỳ đối tượng nào, 
như vậy, là do sự mù quáng của họ - như Đức Phật nói, Đời này thật 


mù quáng.“2 Do đó, ngay cả khi chúng ta đang ngủ ngon lành, sắc 





42 Dhp. 174 (Pháp Cú - kệ ngôn 174) 
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do tâm sanh vẫn phát sanh. Trong quá trình tồn tại của chúng ta, bất 
kỳ loại tâm nào cũng tạo ra sắc do tâm sanh, ngoại trừ thức của ngũ 
môn giác quan (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân 


thức) . Tất cả danh pháp khác đều tạo ra sắc do tâm sanh. 
Ảnh hưởng của 
sắc do tâm sanh trên cơ thể 


Ảnh hưởng của sắc do tâm sanh đối với cơ thể vật lý của chúng ta 
đáng chú ý. Trong những tháng và tuần trước khi mọi người được 
chẩn đoán mắc bệnh ung thư, thường thì tâm họ không được khỏe 
mạnh. Trước khi họ bị ung thư, họ rất buồn và chán nản và không 
thể điều chỉnh tâm trí. Họ liên tục có trạng thái tâm rất không lành 
mạnh trong một khoảng thời gian dài, thậm chí có thể trong nhiều 
tháng. Một trạng thái tâm không lành mạnh như vậy là nguyên nhân 
của nhiều bệnh, vì vậy nếu quý vị muốn khỏe mạnh, quý vị cần một 


tâm trí lành mạnh. 


Điều này rất thiết thực. Khi chúng ta cảm thấy buồn, nó sẽ ảnh 
hưởng đến cơ thể. Chúng ta không có năng lượng và không muốn 
làm việc, và thậm chí ngồi trên ghế cũng khó khăn. Năng lượng thấp 
của loại này là do một cái tâm không lành mạnh, một cái tâm không 
hạnh phúc. Điều này tạo ra sắc do tâm sanh độc hại lan rộng khắp 
cơ thể, và mọi bộ phận của cơ thể đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong 


trường hợp như vậy, từ góc nhìn thông thường và góc nhìn khoa 
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học, cơ thể chứa đầy các tế bào xấu. Một tâm trí không lành mạnh 
tạo ra các sắc do tâm sanh độc hại có tác động rất tiêu cực đến cơ 


.? 


thể. 


Do đó, nếu muốn khỏe mạnh, chúng ta cần duy trì một tâm trí lành 
mạnh bằng cách không cho phép bất hạnh xâm nhập và bằng cách 
ngăn chặn những cảm giác đau buồn ảnh hưởng đến tâm trí của 
mình. Chúng ta nên luôn luôn tìm cách phát triển một tâm trí lành 
mạnh. Đây là cách sống với hạnh phúc và sức khỏe cả về thể xác lẫn 


tỉnh thần. Điều này rất quan trọng. 


Ngược lại, khi chúng ta rất hạnh phúc, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng. 
Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cơ thể của chúng ta 
rất linh hoạt. Khi chúng ta sau đó cảm thấy rất buồn, cơ thể thay đổi. 
Sự khác biệt là do sắc tốt và xấu. Theo cách này, khi các thiền sinh 
đang thể nhập vào an chỉ định, họ không cảm thấy đau. Thay vào đó, 
họ trải nghiệm một cảm giác rất dễ chịu, yên bình và tĩnh lặng, cả về 
thể chất và tỉnh thần. Họ chủ yếu cảm thấy như thể họ không có cơ 


thể nào cả. 


Lý do là tâm ở trong an chỉ định tạo ra sắc cao thượng lan tỏa khắp 
cơ thể và làm cho nó khinh an và nhu nhuyễn, giống như bông gòn. 
Một số thiền sinh ở trong an chỉ có thể cảm thấy như thể họ đang 
bay hoặc như thể cơ thể đang lơ lửng trong không khí. Đây là ảnh 
hưởng của sắc do tâm sanh. Đây là một lý do mọi người nói rằng 


một người thực hành thiền tốt sẽ khỏe mạnh hơn. Thật vậy, nếu 
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chúng ta dành gần như toàn bộ mỗi ngày để hành thiền, thì sắc cao 
thượng do tâm sanh lan tỏa khắp cơ thể chúng ta, do đó cơ thể vật 
lý thay đổi do được thấm nhuần sắc cao thượng như vậy. Tác dụng 


này có thể không chữa được bệnh, nhưng chắc chắn là có ích. 


Do đó, rất tốt để tu tiến định. Bây giờ quý vị có thể có một sự hiểu 
biết trí tuệ về sắc do tâm sanh, nhưng hy vọng một ngày nào đó quý 
vị sẽ có thể hiểu nó một cách thực tế. Hãy nhớ rằng một trong những 
nguyên nhân của việc có một cơ thể khỏe mạnh hoặc không khỏe 
mạnh là do tâm trí của quý vị. Tất cả chúng ta cần tu tiến một tâm 
trí lành mạnh. Cho dù khi không hành thiền, hoặc trong khi hành 
thiền, hoặc trong cuộc sống hàng ngày, đừng cho phép tâm của quý 
vị trở nên không lành mạnh. Người khác không thể làm quý vị 
không vui trừ khi quý vị cho phép họ làm như vậy. Quý vị cho phép 
mình trở nên bất hạnh. Nuôi dưỡng những việc làm thiện ngày càng 
nhiều, và tránh bất cứ điều gì bất thiện, và quý vị sẽ cảm thấy hạnh 


phúc và an tĩnh nhiều hơn. 


Các rũpa kalãpa do tâm sanh lan khắp cơ thể và đi đến mọi giác 
quan. Các rũpa kalapa do tâm sanh là một trong những loại rũpa 
kaläpa được tìm thấy trong mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Trong mỗi 
giác quan này, có các rũpa kalãpa do tâm sanh. Do đó, trong mắt có 
các nhãn thập sắc, các thân thập sắc, các tính thập sắc, và các nhóm 


sắc kalãpa do tâm sanh. 
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Đôi mắt của một người có tâm ở trạng thái bình thường khác với 
đôi mắt của chính người ấy khi tức giận. Đôi mắt hiện ra khác nhau 
khi có hoặc không có sự tức giận bởi vì sắc do tâm sanh lan sang 
mắt và khiến chúng thay đổi. Một tâm tức giận dẫn đến đôi mắt tức 
giận. Nó cũng dẫn đến một cơ thể run rẩy. Theo cách này, sắc do tâm 


sanh ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. 
Sắc do quý tiết sanh 


Các rũpa kalãpa do quý tiết sanh tràn ngập mọi bộ phận của cơ thể. 
Nó được sinh ra từ hỏa đại có mặt trong tất cả các loại rủpa kalãpa, 
cho dù là nghiệp sanh, tâm sanh, dưỡng chất sanh, hay quý tiết sanh. 
Trong số các yếu tố đặc biệt của chúng, chúng có điểm chung là tám 
rũpa bất ly, từ địa đại cho đến dưỡng chất. Dù là chúng sanh hữu 
tình hay vô tình, mọi dạng vật chất đều có ít nhất tám loại sắc này, 
không ít hơn. Do đó, mọi loại rñpa kalapa đều có hỏa đại và hỏa đại 
đó có thể tạo ra các kalãapa mới. Bởi vì những kalãpa mới này được 
tạo ra bởi hỏa đại, hay nhiệt độ, nên chúng được gọi là các kalapa 
do quý tiết sanh. Do đó, hỏa đại từ các loại rũpa kaläpa khác nhau - 
cho dù nhãn thập sắc, thân thập sắc, tính thập sắc, mạng căn cửu 
sắc, sắc do thâm sanh, sắc do quý tiết sanh, hay sắc do dưỡng chất 


sanh - tất cả đều có thể tạo ra sắc do quý tiết sanh. 


Chúng ta phải biết ơn sắc do quý tiết sanh và nguồn gốc của nó, hỏa 


đại của bất kỳ kalãpa nào. Chúng ta khỏe mạnh vì cơ thể chúng ta 
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ấm áp. Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có nhiệt, đặc biệt nếu 
chúng ta sống trong khí hậu lạnh. Sự ấm áp làm cho cơ thể chúng ta 
linh hoạt và cho phép chúng ta di chuyển khi chúng ta cần di chuyển. 
Khi trời lạnh, chúng ta khó di chuyển. Cơ thể chúng ta cần sự ấm áp. 
Ngoài ra, tôi đã liên hệ đến câu chuyện về cách tôi làm ấm viên nang 
bổ sung phấn hoa trước lò sưởi khi trời lạnh vào buổi sáng. Do đó, 


sắc do quý tiết sanh và hỏa đại rất quan trọng. 
Sắc do dưỡng chất sanh 


Về phần sắc do dưỡng chất sanh, chúng ta có thể mong đợi rằng 
điều này đề cập đến thực phẩm chúng ta ăn. Điều này là dễ hiểu, bởi 
vì chúng ta biết rằng bằng cách nào đó chúng ta được nuôi dưỡng 
bằng cách ăn thức ăn, và chúng ta sẽ không sống lâu nếu không làm 
như vậy. Nếu ai đó với định nhìn vào một đĩa thức ăn, thức ăn sẽ 
được nhìn thấy không có gì hơn là nhiều hạt nhỏ. Đây là các rũpa 
kalãpa do quý tiết sanh, không phải các rũpa kalapa do dưỡng chất 
sanh; Vì vậy, bất kể thực phẩm chúng ta ăn để nuôi mạng là thịt hay 
rau hay gạo hay bất cứ thứ gì, nó không phải là sắc do dưỡng chất 
sanh mà là sắc do quý tiết sanh. 

Khi thức ăn này được ăn, nó đến dạ dày. Thành của dạ dày là dịch 
tiêu hóa, bao gồm các kaläpa mờ đục do nghiệp sanh. Đây thực chất 
là các mạng căn cửu sắc. Chúng ta có thể gọi chúng đơn giản là “các 


kalapa dịch tiêu hóa'. Trong những kalapa này, hỏa đại rất mạnh, vì 
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vậy nó hỗ trợ dưỡng chất (Pä]i: ojã) của kalãpa thực phẩm mới ăn, 
do quý tiết sanh. Bản thân dưỡng chất tự nó không thể sản sinh ra 
các kalãpa khác. Chỉ khi có sự hỗ trợ của hỏa đại trong mạng căn 
cửu sắc, dưỡng chất của kalãpa thực phẩm mới ăn mới có thể tạo ra 
các rũpa kalãpa do dưỡng chất sanh. Các rủpa kalapa do dưỡng chất 
sanh sau đó lan rộng khắp cơ thể. Do đó, đây là một loại sắc khác 
được tìm thấy ở mỗi cái trong năm giác quan vật lý - mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. 

Do đó, đôi mắt của một người không có thức ăn để ăn trong vài ngày 
dường như khác với đôi mắt của người đã ăn thường xuyên trong 
cùng một khoảng thời gian. Nếu chúng ta mạnh mẽ và khỏe mạnh, 
đó là vì những chất dinh dưỡng này. Một người đã tu tiến định sẽ có 
thể phân tích và nhìn thấy những điều này. Lời giải thích của tôi 
giống như lời dạy của tôi ở chỗ nó thực tế và không chỉ đơn thuần 
là lý thuyết. Một thiền sinh trước tiên phải học về lý thuyết, và sau 


đó phân tích trong khi thực hành. 


Đối với kalãpa dịch tiêu hóa, gọi đúng là mạng căn cửu sắc, hay 
JIvita-navaka-kalapa trong Paji, nó không chỉ tồn tại trên thành của 
dạ dày mà trên toàn bộ cơ thể. Vì nhiệt độ hay hỏa đại trong mạng 
căn cửu sắc rất mạnh, nó có thể thực hiện tiêu hóa hoặc hấp thụ 
không chỉ trong dạ dày mà còn trên khắp cơ thể. Mắt và da có thể 
nạp vào các chất liệu chữa bệnh có trong thuốc nhỏ mắt và thuốc 


mỡ nhờ có mạng căn cửu sắc. Nếu không có mạng căn cửu sắc, mắt 
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và da của một người sẽ không thể đồng hóa các chất có lợi trong 


thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ. 
Thắng Pháp Abhidhamma biểu lộ 
sự Toàn Giác của Đức Phật 


Tất cả những điều này được giải thích trong Thắng Pháp 
Abhidhamma. Nếu Đức Phật không xuất hiện trên thế gian, không ai 
trong chúng ta có thể biết hoặc hiểu chúng, bởi vì chân lý liên quan 
đến cả những thứ hữu tình và vô tình chỉ được giải thích trong 


Thắng Pháp Abhidhamma. 


Có một số người không may bác bỏ, từ chối, và phản đối Thắng Pháp 
Abhidhamma. Đừng nghe họ nói; giáo lý của họ là nguy hiểm. Thay 
vào đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng một tình yêu để nghiên cứu Thắng 


Pháp Abhidhamma. 


Thật vậy, chính nhờ Thắng Pháp Abhidhamma mà chúng ta biết 
rằng Đức Phật là một Đấng Toàn Giác. Thắng Pháp Abhidhamma 
không phải là thứ mà người bình thường có thể cắt nghĩa và dạy dỗ. 
Việc cắt nghĩa và giảng dạy Thắng Pháp Abhidhamma chỉ xảy ra với 
Tuệ Giác Toàn Tri, vì nó rất sâu sắc và uyên áo. Đây là lĩnh vực thích 
hợp duy nhất của Người có khả năng nhìn thấy những gì nằm ngoài 
phạm vi của mắt thường và Người có Tuệ Giác Toàn Tri. Ngay cả 
một vị Pacceka Buddha, một vị Phật Độc Giác, cũng không thể giải 


thích bản chất của chân lý tối thượng bằng lời nói, bất chấp thực tế 
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rằng chính Ngài đã thâm nhập nó. Cắt nghĩa những chân lý của 
Thắng Pháp Abhidhamma vượt quá khả năng của những vị Thanh 
Văn, những vị Đại Thanh Văn, những vị Thượng Thủ Thanh Văn và 
thậm chí cả các vị Pacceka Buddha. Chỉ có một vị Sammasambuddha 


có khả năng dạy nó bằng lời. 


Do đó, tất cả chúng ta nên có một sự quan tâm vững chắc đến Thắng 
Pháp Abhidhamma. Đó là những lời dạy không xa lạ hay ưliên hệ tới 
chúng ta; đúng hơn, chúng rất liên quan và trực tiếp liên hệ đến mỗi 
người chúng ta, bởi vì chỉ có sự thật trong Thắng Pháp Abhidhamma 
cho chúng ta kiến thức sâu sắc về bản thân và những chúng sinh 
hữu tình cũng như vô tình khác. Sự thật đó là không thể thiếu đối 
với việc đạt được chỉ vipassana-ñana đầu tiên, Minh Sát Tuệ đầu 
tiên, đó là Tuệ Phân Biệt Danh và Sắc Chân Đế. Không ai có thể đạt 
được Minh Sát Tuệ đầu tiên mà không nhờ có sự giải nghĩa về Thắng 
Pháp Abhidhamma liên quan đến danh và sắc chân đế. Thắng Pháp 


Abhidhamma là cần thiết cho sự chứng ngộ thực sự. 
Cây có sự sống không? 


Khoa học coi thực vật và cây cối là sinh vật vì chúng thể hiện một số 
đặc điểm như hô hấp, tăng trưởng, sinh sản và bài tiết. Thực vật và 
cây cối là sinh vật sống, nhưng chúng có phải là những chúng sanh 


hữu tình không? 
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Ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, có những người tin rằng cây cối có linh 
hồn và sẽ không cho phép bất cứ ai chặt chúng xuống. Tuy nhiên, 
trong khi con người, chẳng hạn, có sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm 
sanh, sắc do quý tiết sanh, và sắc do dưỡng chất sanh, thực vật và 
cây cối thiếu ba trong bốn thứ này. Chúng chỉ có sắc do quý tiết sanh, 
bao gồm tám sắc bất ly3. Mặc dù thực vật sinh trưởng và sinh sản, 
chúng không thể được coi là những chúng sanh hữu tình theo giáo 
lý của Đức Phật, bởi vì chúng không có tâm cũng như sắc do nghiệp 
sanh**. 

Điều này đi ngược lại với một ý kiến thường được chấp giữ vào thời 
kỳ của Đức Phật; một lần nữa làm sáng tỏ rằng, nếu Đức Phật không 


xuất hiện trên thế gian, chúng ta sẽ không thể hiểu điều gì là đúng 





43 Do đó, một loài thực vật hay cây cối có ít nhất tám sắc chân đế, từ địa đại đến 
dưỡng chất. Sắc thứ chín cũng có thể ở dạng sắc thỉnh. Nó được tạo ra bởi sự va 
chạm của sắc địa đại với độ cứng của nó khi các kalãpa đụng phải nhau, làm phát 
sanh sadda-navaka-kaläpa (thinh cửu sắc). Không giống như tám sắc bất ly, sắc 
thinh chỉ có thể chứ không phải lúc nào cũng có mặt. 

+4 Cụ thể hơn, ít nhất là sắc mạng căn (jivitindriya rũpa) hoặc danh mạng căn 
(jivitindriya cetasika) - một tâm sở, hoặc cả hai, phải có mặt để được phân loại là 
một chúng sanh hữu tình. Sắc mạng căn chỉ duy trì sắc do nghiệp sanh, có nghĩa 
là nó chỉ được tìm thấy trong các rữpa kaläpa do nghiệp sanh. Mặt khác, danh 
mạng căn duy trì dòng tâm. Do đó, trong Luật Vinaya, hành vi sát sanh 


(pãnãtipäta) được định nghĩa là cắt đứt một trong hai hoặc cả hai mạng căn. 
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và điều gì là không đúng sự thật. Khi chúng ta đã tu tiến định và 
phân biệt nãma và rũpa một cách có hệ thống, và cụ thể hơn là trong 
khi thực hành phân biệt rúpa, hành giả sẽ có cơ hội phân tích xem 
cây có sắc do nghiệp sanh hay không và sẽ có thể tự quyết định liệu 


cây có phải là những chúng sanh hữu tình hay không. 


Để hiểu lý do tại sao cây cối phát triển và tăng kích thước, chúng ta 
cần hiểu việc sản sanh ra các kalãpa do quý tiết sanh. Như đã giải 
thích ở trên, tất cả các rũpa kaläpa đều có hỏa đại, bất kể chúng là 
do nghiệp sanh, tâm sanh, quý tiết sanh, hay dưỡng chất sanh. Lấy 
ví dụ về nhãn thập sắc, do nghiệp sanh. Có hỏa đại trong nhãn thập 
sắc, và hỏa đại này có thể tạo ra rũpa kalãpa mới. Vì rũpa kalãpa 
mới này được tạo ra bằng nhiệt độ, nó được gọi là kalãpa do quý 
tiết sanh. Trong kalaäpa do quý tiết sanh mới này, cũng có hỏa đại và 
hỏa đại này có thể tạo ra một kalãpa do quý tiết sanh mới khác. 
Trong kalapa do quý tiết sanh thế hệ thứ hai này, cũng có hỏa đại, 
thứ tạo ra một kalãpa do quý tiết sanh khác. Theo cách này, bắt 
nguồn từ hỏa đại của kalãpa do nghiệp sanh, nhiệt độ tạo ra khoảng 
năm hoặc sáu thế hệ kalãpa do quý tiết sanh. Sau đó, hỏa đại của thế 
hệ thứ năm hoặc thứ sáu của kalãäpa do quý tiết sanh không thể tạo 
ra rũpa kalãpa mới nữa. Tùy thuộc vào kiểu nguồn gốc của nó và 
sức mạnh của hỏa đại, một kalãpa do quý tiết sanh có thể tạo ra một 


số thế hệ kalãpa do quý tiết sanh mới. 
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Tuy nhiên, cây cối chỉ bao gồm các kalãpa do quý tiết sanh. Hỏa đại 
trong những kalãpa do quý tiết sanh này tạo ra nhiều thế hệ kalãpa 
do quý tiết sanh mới. Theo cách này, các kalãpa do quý tiết sanh 
đang được tạo ra từ cái khác, và chúng cũng bị diệt vong. Tuy nhiên, 
những kalãpa mà diệt vong được thay thế bằng những kalãpa mới 
phát sanh. Khi các điều kiện hỗ trợ thuận lợi có mặt dưới dạng đất, 
nước và ánh sáng mặt trời, hỏa đại trong chúng hỗ trợ cho việc sản 
xuất các rủpa kaläpa mới; sau đó sự phát sanh của các kalãpa mới 
có số lượng vượt xa sự diệt vong của các kaläpa cũ. Do đó, từ hỏa 
đại ban đầu trong hạt giống, cây càng ngày càng lớn. Nhưng một 
ngày nào đó việc sản xuất các kaläpa này dừng lại, và sự diệt vong 


vượt qua sự phát sanh. Cây khô héo và cuối cùng chết. 


Giống như một cái cây, tất cả các sắc vô tri được sinh ra và duy trì 
bởi hỏa đại. Ví dụ, hỏa đại trong đá, kim loại, khoáng chất và gỗ cứng 
rất mạnh và tạo ra nhiều, nhiều thế hệ sắc. Sắc như vậy có thể tồn 
tại trong một thời gian dài vì sức mạnh của hỏa đại bên trong nó. 
Ngược lại, hỏa đại có trong, ví dụ, gỗ mềm, thực vật mềm, thịt và trái 
cây rất yếu, do đó tương đối ít thế hệ sắc được sản sanh và sắc sớm 
sụp đổ. Sắc sụp đổ vì hỏa đại không còn tạo ra sắc mới mà thay vào 


đó tiêu thụ chính nó: Các sắc thối rữa, tan rã và tan hoại. 


Khi sắc bị lửa đốt, chẳng hạn như khi gỗ cháy, đó là do hỏa đại của 


sắc bên ngoài (ngọn lửa tấn công gỗ) hỗ trợ hỏa đại của sắc bên 
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trong (gỗ) và một lượng lớn hỏa đại bùng nổ, có nghĩa là hỏa đại trở 


nên chiếm ưu thế, và do đó, vật chất được tiêu thụ. 


Một quá trình tương tự xảy ra trong cơ thể con người. Chúng ta lớn 
lên từng ngày. Chúng ta khởi đầu là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sau đó 
chúng ta trở thành những người trẻ tuổi hấp dẫn, và chúng ta trải 
qua những năm tháng trung niên cho đến khi, nếu chúng ta sống 
sót, chúng ta thấy mình là những người đàn ông và phụ nữ già nua 
và nhăn nheo. Khi chúng ta còn trẻ, các rũpa kalapa phát sanh vượt 
xa những cái bị diệt vong. Sau khi chúng ta đạt đến độ chín muồi 
(trưởng thành), ít rũpa kaläpa phát sanh sau mỗi năm trôi qua, cho 
đến khi sự cân bằng thay đổi và các kalãpa mới phát sanh không 
còn có thể thay thế những cái bị hư mất. Điều này xảy ra dần dần; 
quá trình lão hóa và sự khởi đầu của tuổi già là không rõ ràng. Rồi 
ngày qua ngày, năm này qua năm khác, các rũpa kalapa bị diệt vong 
ngày càng vượt xa những cái phát sanh. Sự diệt vong vượt quá sự 
thay thế ngày càng nhiều sau mỗi ngày trôi qua. Ngoại hình của 
chúng ta thay đổi, và kết cấu của làn da cũng thay đổi. Đây là một 


quy luật tự nhiên. 


Ngoài ra, nhiều người già thấy rằng trái cây họ ăn không ngọt hay 
ngon như trái cây họ ăn khi còn trẻ. Nó không thực sự là như vậy. 
Thay vào đó, khi chúng ta già đi và già đi, số lượng sắc thiệt-cảm 
ngày càng ít đi, do đó cảm giác vị giác của chúng ta dần trở nên buồn 


tẻ hơn trước. Do đó, đừng đổ lỗi cho trái cây không ngọt như quý vị 
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nhớ, và đừng trách con gái quý vị không nấu ăn ngon như quý vị đã 
làm khi quý vị bằng tuổi cô ấy. Hãy đổ lỗi cho tuổi già của quý vị. 
Theo cách này, mọi thứ thay đổi khi chúng ta già đi và thời gian trôi 


qua. 
Các loại Rùpa Kaläpa trong các giác quan 


Như chúng ta đã thấy, một số loại sắc có mặt trong từng cái trong 
sáu giác quan của chúng ta. Trong thân có sáu loại - thân thập sắc, 
tính thập sắc, mạng căn cửu sắc, tâm sanh bát sắc, quý tiết sanh bát 
sắc, và dưỡng chất sanh bát sắt. Mỗi cái trong các giác quan khác có 
bảy loại sắc, bởi vì mỗi giác quan có thập sắc cảm quan tương ứng 
(ví dụ như nhãn thập sắc), ngoài sáu loại hiện diện trong thân. 
Chúng ta cũng có thể diễn đạt điểm này theo một cách khác bằng 
cách đếm từng yếu tố riêng lẻ - địa đại, màu, mạng căn và phần còn 
lại - nhờ đó chúng ta tìm thấy năm-mươï-ba loại rũpa trong cơ thể 


và sáu-mươïi-ba loại trong các giác quan khác. 
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63 Loại Sắc của Mắt 
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Hai loại hành giả Vipassana 


Chúng ta sẽ có thể biết và thấy sắc chân đế như Đức Phật đã dạy nếu 
chúng ta thực hành theo giáo huấn của Ngài. Nói tóm lại, để có kiến 
thức chân chính và tâm nhìn về chân đế, chúng ta cần thực hành 
thiền vipassana như Đức Phật đã dạy. Kể từ thời Đức Phật, đã có hai 
loại hành giả, một là những người thực hành minh sát thuần túy 
(thuần-quán) và loại kia là những người thực hành định và minh sát 
(chỉ-quán). Cả hai đều có thể mở cánh cửa đến Nibbäna. Một số 
người muốn mở cánh cửa đến Nibbäna với tư cách là những hành 
giả thuần-quán, và những người khác muốn mở cánh cửa đến 


Nibbaäna như những hành giả chỉ-quán. Cả hai cách đều có thể. 


Cần phải hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa những loại 
hành giả này. Con đường dẫn đến Nibbãng là giống nhau cho cả hai; 
nó bao gồm ba sự tu tiến - tu tiến giới đức, tu tiến định, và tu tiến 
minh sát. Điều này là giống nhau cho cả hai loại hành giả. Những 
người muốn trở thành hành giả chỉ-quán cần tu tiến an chỉ định 
trước tiên. Nó liên quan đến sự tu tiến thứ hai - tu tiến định. Khi 
đức Phật dạy định, Ngài dạy bốn mươi đề mục thiền định samatha 
khác nhau. Ba mươi trong số bốn mươi đưa đến an chỉ định, trong 
khi mười đề mục còn lại đưa đến cận định. Vì các hành giả chỉ-quán 
trước tiên phải phát triển an chỉ định, họ cần thực hành một trong 


ba mươi đề mục đó đến an chỉ định. Niệm hơi thở (ãnãpänasafi) là 
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một trong những đề mục này. Nếu chúng ta thực hành ãnãpänasati, 
chúng ta có thể đạt được an chỉ định của sơ thiền (pathama jhãna), 
an chỉ định của nhị thiền (dutiya jhana), an chỉ định của tam thiền 
(tatiya jhãna), và an chỉ định của tứ thiền (catuttha jhana). Sau khi 
đạt được tứ thiền, chúng ta sẵn sàng tiến tới sự tu tiến thứ ba, tu 


tiến thiền minh sát. 


Khi Đức Phật dạy tu tiến thiền minh sát, Ngài chỉ dạy hai đề mục 
thiền - thiền rupa và thiền nãma. Khi đức Phật dạy thiền rũpa, Ngài 
dạy thiền tứ đại. Chú giải nói rằng, Duvidhañhi kammatthanam 
rupa- kammatthanañca arupaRammatthanañca' - “Khi Đức Phật 
dạy vipassana, Ngài dạy thiền r¡pa (rũpaka-mmatthäna) và thiền 
nãma (arũpakammatthäna)" Chú giải cũng nói rằng “Tattha 
bhagava rupaRammatthanam kathento 
sankhepamanasikaravasena và vittharamanasikaravasena vũ 
catudhatuvavatthanam kathssï' - 'Khi Đức Phật dạy thiền rũpa, Ngài 
dạy thiền tứ đại trong một cách thức đại cương và chỉ tiết.'+° 

Thiền tứ đại được sử dụng cho vipassana và cũng là một trong bốn 
mươi đề mục thiền định samatha. Đức Phật đã dạy thiền tứ đại như 


là thiền rupa, đó là điểm khởi đầu của thực hành vipassana. Là một 





45 Chú giải của phần vedanänupassana (phần Thọ Quán Niệm Xứ) trong MN.I.1.10 
Mahäsatipatthänasuttam (MN 10 Kinh Đại Niệm Xứ). 
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đối tượng thiền samatha, thiền tứ đại là một trong mười đề mục chỉ 
đưa đến cận định. 

Khi các hành giả chỉ-quán muốn tiến tới thiền minh sát, trước tiên 
họ thực hành ãnãpãna cho đến tứ thiền. Sau đó, nếu họ muốn bắt 
đầu thực hành minh sát với thiền rupa, thì tiếp theo họ phải thực 
thiền tứ đại một cách có hệ thống theo cách Đức Phật đã dạy. Đây là 
cách các hành giả chỉ-quán thực hành; Sau khi phát triển an chỉ định, 


họ bắt đầu thiền minh sát với thiền tứ đại, đó là phân biệt rũpa. 


Ngược lại, hành giả thuần-quán đã không phát triển an chỉ định, vì 
vậy họ thực hành thiền minh sát trực tiếp. Họ phải bắt đầu thực 
hành thiền minh sát của mình bằng thiền rñpa, để làm được như 


vậy họ cần thực hành thiền tứ đại. 


Khi đến lúc bắt đầu thiền minh sát, sự thực hành là như nhau đối 
với cả hành giả có an chỉ định và hành giả không có an chỉ định. Cả 
hai bắt đầu thực hành vipassanäa với thiền tứ đại. Sự khác biệt giữa 
họ là hành giả có an chỉ định và người kia thì không. Điểm giống 
nhau là, khi họ bắt đầu thực hành thiền minh sát, cả hai sẽ bắt đầu 
bằng cách thực hành thiền tứ đại. 

Định càng mạnh, sự thâm nhập càng tốt. Do đó, càng nhiều càng tốt, 
chúng tôi khuyến khích các thiền sinh phát triển an chỉ định 
anãpãnga. Sự thâm nhập tiếp theo của họ sẽ sâu hơn nếu họ tiếp tục 


từ đó. Đây không phải là vấn đề dính mắc với an chỉ định; đúng hơn, 
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chúng ta thấy nó có lợi như thế nào. Tuy nhiên, nếu các thiền sinh 
gặp khó khăn trong việc phát triển an chỉ định, chúng tôi xem xét 
lựa chọn dạy họ thực hành trực tiếp thiền tứ đại và bắt đầu 


vipassana như những hành giả thuần-quán. 
Thiền tứ đại 


Các đặc tính của tứ đại đã được đề cập ở trên, nhưng chúng sẽ được 
lặp lại ở đây. Địa đại có sáu đặc điểm: cứng, nhám, nặng, mềm, mịn, 
và nhẹ. Thủy đại có hai: chảy, và kết dính. Hoả đại cũng có hai: nóng, 
và lạnh. Cuối cùng, phong đại cũng có hai đặc điểm: đẩy, và hỗ trợ. 
Có tất cả mười hai đặc điểm mà thiền sinh cần phải phân biệt một 
cách có hệ thống. Khi chúng tôi dạy thiền tứ đại, chúng tôi dạy các 
thiền sinh bắt đầu với những đặc điểm dễ nhận biết nhất và sau đó 
tiến tới những cái khó hơn. Sau đó, chúng tôi thay đổi theo thứ tự 
do Đức Phật dạy, đó là cách tôi vừa liệt kê chúng: đại, thủy, hỏa và 
phong. Đây là thứ tự được dạy bởi Đức Phật. Tôi sẽ không giải thích 
ở đây nhiều chỉ tiết về cách thực hành thiền tứ đại; một lời giải thích 


như vậy có lợi hơn khi hành giả thực sự thực hành. 


Nếu chúng ta phân biệt tứ đại một cách có hệ thống, chúng ta sẽ thấy 
sự tăng trưởng về định của chúng ta. Khi định được tăng trưởng, 
thân biến mất. Chúng ta chỉ thấy một khối tứ đại; toàn bộ cơ thể 
hành giả trở thành một khối gồm tứ đại. Chúng ta không nhìn thấy 


mặt, tay hay chân. Tại thời điểm này, nhận thức về bản thể, satta- 
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sañña, biến mất. Điều này có nghĩa là thiền sinh đã đạt được góc 


nhìn đúng đắn (chánh kiến) ở một mức độ nhất định. 


Nếu chúng ta tiếp tục phân biệt mười hai đặc điểm này trong khối 
tứ đại đó, định sẽ được tăng trưởng và thân sẽ phát ra ánh sáng - 
bắt đầu bằng ánh sáng xám, dần dần trở thành màu trắng, cho đến 
khi toàn bộ cơ thể trở thành một khối ánh sáng. Khối ánh sáng rực 
rỡ đó thực ra chỉ là một nhóm rúpa kalapa. Nó không bị phá vỡ 
thành các hạt nhỏ, vì vậy thiền sinh thấy chúng như một nhóm; và 
bởi vì có màu sắc trong mỗi kalãpa, nên chúng được nhận thấy như 


là một khối ánh sáng rực rỡ. 


Bây giờ chúng ta cần tiếp tục phân biệt tứ đại trong khối ánh sáng 
rực rỡ đó để phá vỡ nó thành các hạt rất nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục 
phân biệt tứ đại trong khối ánh sáng rực rỡ đó, cuối cùng nó sẽ phân 
chia thành các hạt rất nhỏ, có thể được gọi là các hạt hạ nguyên tử. 
Một số thiền sinh có thể gặp khó khăn khi họ cố gắng phá vỡ khối 
ánh sáng rực rỡ thành các hạt nguyên tử rất nhỏ. Trong trường hợp 
đó, họ được hướng dẫn để thấy hư không giới (äkãsadhatu). Hư 
không giới có chức năng như một loại đường biên giới; đó là không 
gian giữa các rũpa kalapa. Khi thiền sinh nhìn vào hư không giới, 
khối ánh sáng sẽ tan ra và sau đó thiền sinh sẽ nhìn thấy các hạt rất 


nhỏ. 


Đức Phật nói rằng toàn bộ thế giới này được tạo thành từ các hạt hạ 


nguyên tử rất nhỏ. Nếu khối ánh sáng tan biến trong khi chúng ta 
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đang thực hành cùng với nhiều hành giả khác, chúng ta có thể phân 
biệt tứ đại trong những người ngồi gần hoặc ở xa, và chúng ta sẽ 
thấy mọi người trở thành không có gì hơn ngoài những hạt nhỏ. 
Chúng ta không thấy đàn ông hay đàn bà hay bất cứ thứ gì khác; mọi 
thứ trở nên giống nhau - chỉ là những hạt rất nhỏ đang phát sanh và 
diệt vong rất nhanh mọi lúc. Nếu chúng ta phân biệt tứ đại trong sàn 
nhà hoặc tấm đệm mà chúng ta đang ngồi hoặc một bức tượng Phật 
hoặc bất kỳ vật nào khác, mọi thứ đều trở thành những hạt rất nhỏ. 


Mọi thứ trở nên giống nhau. 


Cho dù chúng ta xem xét núi, cây, hoa, sinh vật hữu tình hay vô tình, 
mọi thứ đều trở nên giống nhau - không gì khác hơn là những hạt 
nhỏ liên tục phát sanh và diệt vong. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ 
đồng ý với Đức Phật và xoá bỏ sự bất đồng hoặc nghỉ ngờ Ngài. Đôi 
khi chúng ta có khuynh hướng không đồng ý với Đức Phật. Ở đây 
chúng ta thấy đàn ông, ở đây chúng ta thấy phụ nữ; Tại sao Đức Phật 
lại nói không có đàn ông, không có đàn bà? Có mài! Tại sao Đức Phật 
nói rằng đàn ông và phụ nữ không thực sự tồn tại, và chỉ có thực tại 
tối hậu? Đôi khi chúng ta nghĩ theo cách như vậy. Tuy nhiên, với sự 
chứng đạt định và minh sát, chúng ta tự thấy rằng không có đàn ông, 
không có phụ nữ, không có cây, không có núi, không có hình ảnh của 
Đức Phật; thay vào đó, chỉ có những hạt rất nhỏ. Khi nhìn thấy điều 


này, chúng ta sẽ đồng ý với Đức Phật. 
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Đây không phải là lời của tôi. Chính Đức Phật nói, “Ta không tranh 
luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta.'? Thế gian dám tranh luận 
với Đức Phật vì thế gian mù quáng. Chỉ khi mọi người đi đến một sự 
hiểu biết thực sự, họ sẽ không còn dám tranh luận với Đức Phật nữa. 
Đức Phật là Đấng biết những gì nằm ngoài phạm vi của mắt thường. 
Nếu chúng ta tu tiến định và sau đó thực hành thiền tứ đại một cách 


có hệ thống, chúng ta sẽ biết và sẽ thấy những gì Đức Phật đã dạy. 


Tuy nhiên, những hạt nhỏ này chưa phải là sắc chân đế. Chúng vẫn 
chỉ là những pháp chế định nhỏ nhất; chúng là các rũpa kalãpa, 
nhóm sắc. Sắc chân đế là rũpa hoặc sắc pháp có trong mọi kalãpa 
riêng lẻ, cụ thể là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng 
căn, sắc cảm quan, v.v. Để hiểu được sắc chân đế, chúng ta cần phân 
tích các rũpa này trong mỗi rũpa kalãpa. 

Ví dụ, phân biệt sắc pháp bên trong mắt, theo cách mà tôi đã mô tả, 
chúng ta sẽ thấy rằng các rủpa kalãpa do tâm sanh, do dưỡng chất 


sanh, do quý tiết sanh chỉ có tám sắc chân đế, cho đến dưỡng chất. 





46 SN.III.1.10.2 Pupphasuttam (SN 22.94 Kinh Bông Hoa): 

Naham, bhikkhave, lokena vivadami, lokova mayä vivadati. na, bhikkhave, 
dhammaväadl kenaci lokasmim vivadati.ˆ 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này 
các Tỳ-kheo, người nói Pháp không tranh luận với bất cứ một ai ở đời." 
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Chúng là các 'octad kalãpa' (nhóm tám sắc, hay bát sắc)“. Tuy 
nhiên, nhãn thập sắc (eye decad kalãpa) có mười yếu tố. Thiền sinh 
cần phân biệt từng cái một. Hành giả minh sát cũng cần phải phân 
biệt mười loại sắc chân đế trong thân thập sắc (body decad kalãpa) 
và tính thập sắc (sex decad kalãpa), vì chúng là hai trong bảy loại 


rủpa kalãpa có trong mắt. 


Như Đức Phật đã nói, “Này các Tỳ-kheo, hãy tu tiến định. Tỳ-kheo có 
định, như thật biết rõ các Pháp như chúng thực sự là.' Sau khi tu tiến 
định, chúng ta sẽ có khả năng phân biệt được các sắc này trong mắt 


cũng như trong tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim. Chúng ta cần phân 





7 Các loại kalaäpa khác với nhóm tám sắc cũng có thể. Ví dụ, nhóm mười một sắc 
khinh (lahutadekadasaka kaläpa) bao gồm tám sắc bất ly cộng với ba sắc phi thực 
tính của khinh, nhu, và thích ứng. Nó chỉ phát sanh đôi khi, trong điều kiện thoải 
mái về thể chất, thời tiết tốt, sức khỏe tốt, v.v. Một kalãpa không phải tám khác là 
nhóm chín sắc âm thanh do quý tiết sanh, đã đề cập ở trên. Nó cũng chỉ phát sanh 
trong một số điều kiện nhất định. Có những loại khác nữa khác ngoài hai loại này. 
+8 Ở đây, trái tìm như một giác quan được sử dụng theo nghĩa thông thường. Theo 
quan điểm thông thường, người ta giải thích rằng các nhóm thập sắc trái tim thì 
phát sanh và diệt vong ở một nơi nhỏ trong buồng tim nơi máu tập hợp. Dựa trên 
sắc trái tìm trong các nhóm thập sắc trái tìm, bhavañga (ý môn) phát sanh. Tuy 
nhiên, khi các thiền sinh phân biệt sắc trong thiền rũpa, họ phải thực hành từ 
quan điểm tối hậu và không quan tâm đến quan điểm thông thường. Họ không 
bắt đầu bằng cách chú ý đến trái tim vật lý. Thay vào đó, các thiền sinh được dạy 
trước tiên để phân biệt ý mốn bhavanga và sau đó chú ý đến các rũpa kaläpa phát 
sanh và diệt vong bên dưới bhavanga. Khi họ di chuyển một trong những ngón 
tay của mình, họ thấy trong bhavañga mong muốn di chuyển một ngón tay. Vì 
bhavanga phát sanh dựa trên sắc trái tìm, nên mong muốn di chuyển một ngón 
tay cũng phát sinh dựa trên sắc trái tim. Khi mong muốn này nảy sanh trong 
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biệt trong từng giác quan dựa theo số lượng các rữpa kalapa được 
tìm thấy ở đó, và để phân biệt các sắc chân đế tồn tại trong mỗi rũpa 
kalapda. Trí tuệ về thực tại tối hậu đạt được theo cách này hoàn toàn 
vượt qua kiến thức thế gian. Mặc dù các nhà khoa học phân tích vật 
chất theo nhiều cách và kết luận, ví dụ, công thức của nước là H20, 
và có nhiều loại khoáng chất khác nhau, tuy nhiên, nước và khoáng 
chất mà họ nghiên cứu là, từ góc nhìn chân đế, không có gì khác hơn 


là các nhóm tám sắc chân đế. Đây là một kiến thức uyên áo hơn. 


Chúng ta thấy nhiều loài hữu tình và vô tình. Có những thứ chúng 
ta thích và những thứ chúng ta không thích. Có những thứ rất đẹp 
và những thứ không đẹp, những thứ sạch sẽ và những thứ không 
sạch sẽ. Nhìn thấy những loài hữu tình và vô tình khác nhau này, 
chúng ta kinh nghiệm thích và không thích, yêu và ghét, và muốn và 
không muốn ở những thời điểm khác nhau. Đôi khi chúng ta chấp 
nhận chúng, và đôi khi chúng ta chán ghét và không chấp nhận 
chúng. Tất cả những cảm giác khác nhau này làm cho chúng ta đau 
khổ, và chúng phát sanh bởi vì chúng ta nhìn nhận những gì chúng 
ta thấy là những thứ khác nhau. Nhìn thấy chân lý có nghĩa là nhìn 


thấy tất cả những loài hữu tình và vô tình, tất cả những dạng tồn tại, 





bhavanga, các thiền sinh sẽ có thể nhận ra rằng các nhóm thập sắc trái tim chiếm 
ưu thế trong số nhiều rupa kaläpa bên dưới bhavanga. Họ cũng cần phân biệt các 
loại rñpa kaläpa khác phát sanh và diệt vong bên dưới bhavanga. 
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là như nhau. Bất cứ điều gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta đều biết 
rằng không có ngoại lệ, đó chỉ là cái - đang phát sanh và diệt vong 
nhanh chóng mọi lúc dưới dạng các hạt hạ nguyên tử. Do đó, chúng 
ta không còn nhầm lẫn nữa, bởi vì mọi thứ trở nên giống nhau, bất 
kể chúng ta thích hay không thích nó, hay bất kể chúng ta yêu hay 
ghét nó. Cái nhìn của chúng ta trở nên rõ ràng. Điều này là có thể 


đạt được. 


Nói cách khác, chúng ta nhận ra rằng bản chất thực sự của cơ thể 
vật lý là sắc chân đế trong dạng các hạt nhỏ đang phát sanh và diệt 
vong không ngừng. Vì chúng không ngừng phát sanh và diệt vong 
nhanh chóng, chúng là vô thường, vì vậy thật vô nghĩa và không thể 
nào dính mắc với chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể loại bỏ sự 
dính mắc. Bất cứ điều gì phát sanh và diệt vong không ngừng đều 
phải chịu đau khổ. Do nhân của nó, nó phát sanh, và sau khi nó phát 
sanh, nó sẽ diệt vong. Trước khi nó phát sanh, không có nơi nào nó 
đang chờ để phát sanh. Sau khi nó chết đi, không có nơi nào nó được 
tích tụ lại. Nó phát sanh do nguyên nhân của nó và sau đó diệt vong 
do bản chất của nó. Không ai có thể bảo nó phát sinh hay không phát 
sinh, cũng không ai có thể bảo nó diệt vong hay không diệt vong. Nó 
nằm ngoài tầm kiểm soát của bất cứ ai. Theo cách này nó là vô ngã, 
anotta. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ đi trên con đường 


chấm dứt đau khổ, bởi vì chúng hiểu biết sự thật. 
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Thật là uyên áo. Điều này vượt quá những gì có thể nhìn thấy bằng 
mắt thường. Đây là tầm nhìn mới, tầm nhìn sâu sắc. Đây là những gì 
chúng ta có thể đạt được bằng cách thực hành thiền một cách có hệ 
thống. Nó dành cho những người muốn đạt được giải thoát. Nó dành 
cho những người muốn loại bỏ nghi ngờ và nhầm lẫn. Đây là cách 
để ngăn chặn bản thân rơi vào bốn đoạ xứ. Cầu mong quý vị có thể 
tham gia vào việc thực hành con đường uyên áo này đến hết cuộc 
đời! 

Ngày nay có nhiều vị thầy dạy thiền minh sát, với nhiều phương 
pháp khác nhau được dạy. Nhiều người trong chúng ta đã thực hành 
vipassana trong quá khứ, bao gồm cả bản thân tôi. Tuy nhiên, không 
ai trong chúng ta được dạy để bắt đầu thực hành vipassanä với thiền 
tứ đại. 

Từ những gì đã nói ở trên, rõ ràng rằng, nếu chúng ta là một hành 
giả chỉ-quán, chúng ta phải tu tiến định và sau đó tiếp tục đến 
vipassanäa bằng cách bắt đầu với thiền tứ đại, đó là thiền rũpa. Nếu 
chúng ta không có an chỉ định và muốn trở thành một hành giả 
thuần-quán, hành giả cần phải thực hành trực tiếp vipassana. Đối 
với một hành giả như vậy, Đức Phật dạy rằng thực hành vipassanäã 


nên bắt đầu với thiền tứ đại như là thiền rũpa. 


Nếu chúng ta muốn mở cánh cửa đến Nibbãng, và để loại bỏ phiền 
não, là nguyên nhân của đau khổ, và để đạt được giải thoát, chúng 


ta phải làm theo Đức Phật chứ không phải bất kỳ vị thầy nào khác. 
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Chúng ta không nên đi theo một vị thầy không dạy những gì Đức 
Phật đã dạy; thay vào đó, chúng ta phải thực hành Pháp. Chúng ta 
phải nương tựa vào Giáo pháp chứ không dựa vào một cá nhân, bởi 


vì một cá nhân có thể thay đổi và không đáng tin cậy. 


Như chính Đức Phật đã khuyên trong ví dụ của Ngài về một nhà sư 
tự xưng là đang giảng dạy những gì mình đã nghe trực tiếp từ Đức 
Phật: Không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị ấy. 
Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần 
phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Luật Vinaya, đem 
đối chiếu với Kinh Suttanta và Thắng Pháp Abhidhamma. Khi đem 
so sánh nếu chúng phù hợp với những gì Đức Phật dạy, chúng ta 
nên chấp nhận nó. Nếu nó mâu thuẫn với những gì Đức Phật dạy, 
chúng ta nên từ bỏ nó. Chúng ta phải đủ can đảm để làm theo lời 


dạy chân chính của Đức Phật. 


Khi chúng ta bắt gặp những vị thầy dạy cách thực hành vipassanã 
khác với cách Đức Phật dạy, chúng ta không nên chỉ trích cá nhân 
họ; thay vào đó, chúng ta nên quy trách nhiệm cho bản chất con 
người. Những vị thầy như vậy theo những bậc thầy nổi tiếng hơn là 
những lời của Đức Phật. Vì hầu hết mọi người trên thế gian đều làm 
như vậy, họ theo các vị thầy nổi tiếng mà không đối chiếu lời dạy 
của các vị ấy với lời dạy của Đức Phật. Những vị thầy như vậy hướng 


dẫn các học trò của họ theo cách tương tự. 
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Khi chúng ta biết những gì Đức Phật dạy, chúng ta phải hành động 
vì lợi ích của riêng mình và không cần chỉ trích ai khác. Phê bình và 
phàn nàn là bất thiện; Chọn con đường đúng là thiện. Tranh luận là 


bất thiện; lặng lẽ làm theo lời của Đức Phật là thiện. 


Nếu không ai sẵn sàng lắng nghe, không có lý do gì để cố gắng giải 
thích mọi thứ với họ. Bố thí hướng vào những người sẵn sàng nhận, 
không dành cho những người không muốn nhận; người ta chỉ có thể 
tặng cho những người tiếp nhận món quà của mình. Chính Đức Phật 
đã dạy Pháp chỉ cho những người sẵn sàng nghe nó. Chúng ta nên 
bắt chước Đức Phật. Khăng khăng cho đi và tập trung vào mong 
muốn của riêng mình để cho đi không phải là cách cư xử khôn 
ngoan. Thay vào đó, chúng ta nên quan sát xem ai đó có sẵn sàng 
lắng nghe Giáo pháp hay không. Nếu ai đó sẵn sàng lắng nghe, chúng 
ta nên giải thích cho họ. Chúng ta nên tránh tranh luận và phàn nàn 
càng nhiều càng tốt. Đây là cách chúng ta nên hành động trong mọi 
khía cạnh của đời sống chúng ta, để trưởng dưỡng những việc thiện 


và tránh những điều bất thiện. 
Pháp (Dhamma) và Phi-Pháp (Adhamma) 


Về chủ đề này, Đức Phật nói: 





42 AN.I.11.140 Adhammavaggo (AN 1.140 Phẩm Phi Pháp). 
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Ye te, bhikkhave, bhikkhù adhammam qadhammoti dipenti te, 
bhikkhave, bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya, 
bahuno janassa atthaya hitäya sukhaya devamanussanam. 
Bahufñca te, bhikkhave, bhikkhu puññam pasavanti, te cimam 


saddhammam thapentt tỉ. 


Những Tỳ-kheo nào, này các Tỳ-kheo, nêu rõ phi pháp là phi 
pháp, các Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, sở hành như vậy, đem lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại 
hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này 
các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp 
này. 

Đức Phật tiếp tục: 


Ye te, bhikkhave, bhikkhu dhammam dhammoti dipenti te, 
bhikkhave, bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya, 
bahuno janassa atthaya hitäya sukhaya devamanussanam. 
Bahufñca te, bhiRkhave, bhiRKkhu puññam pasavanti, te cimam 


saddhammam thapentt tỉ. 


Những Tỳ-kheo nào, này các Tỳ-kheo, nêu rõ pháp là pháp, các 
Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc 
cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc 
an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỳ-kheo, 


các Tỳ-kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này. 


-156- 


Đức Phật cũng giải thích ngược lại:°0 


Ye te, bhiRkhave, bhikkhu adhammam dhammoti dipenti te, 
bhikkhave, bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya, 
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. 
Bahufñca te, bhikkhave, bhikkhu apuññam pasavanti, te cimam 


saddhammam antaradhapenti tỉ. 


Những Tỳ-kheo nào, này các Tỳ-kheo, nêu rõ pháp là phi pháp, 
sở hành của những vị ấy, này các Tỳ-kheo, đem lại bất hạnh cho 
đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau 
khổ cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỳ-kheo, 
những Tỳ-kheo ấy tạo điều vô phước, và khiến cho diệu pháp 
biến mất. 
Do đó, cho dù chúng ta là người xuất gia hay tại gia, Giáo pháp đích 
thực là những gì chúng ta nên giảng dạy và truyền đạt cho người 
khác, nếu chúng ta có ý định và điều kiện để thực hiện việc giảng 
dạy đó. Trách nhiệm của chúng ta là làm như vậy, vì lợi ích của chính 
chúng ta và lợi ích của nhiều người khác, bao gồm cả các thế hệ 


tương lai. 


Theo cách này, nếu hành giả muốn trở thành một hành giả thuần- 


quán, hành giả cần bắt đầu với thiền tứ đại. Đây là Giáo pháp. Tôi 





50 AN.I.10.130 Dutiyapamadädivaggo (AN 1.130 Phẩm Phóng Dật thứ hai). 
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không thể dạy ai đó muốn thực hành vipassanä mà không bắt đầu 
với thiền tứ đại bởi vì điều đó sẽ là phi pháp. Nó sẽ là sự bất hạnh 
cho đa số, bất lợi cho đa số, và do đó tôi sẽ tích lũy nhiều nghiệp bất 
thiện. Nó sẽ thúc đẩy sự biến mất của giáo lý của Đức Phật. Do đó, 
tất cả chúng ta có trách nhiệm duy trì giáo lý thực sự của Đức Phật. 
Giáo lý thực sự của Đức Phật là hoàn hảo, nhưng nó sẽ biến mất 


nhanh chóng nếu chúng ta không duy trì nó. 


Vấn đề của Giáo pháp chân chính cũng liên quan đến vẫn đề định. 
Như Đức Phật đã nói, Samadhim, bhikkhave, bhavetha. Samahito, 
bhikRhave, bhikkhUu yathabhutam pajanati" - 'Này các Tỳ-kheo, hãy 
tu tiến định. Tỳ-kheo có định, như thật biết rõ (Tứ Thánh Đế). 


Hãy xem xét điều ngược lại với những gì Đức Phật đã nói: Một người 
không có định sẽ không biết hoặc thấy Tứ Thánh Đế như thật. Ngày 
nay, nhiều vị thầy nói rằng không cần phải có định, và một người có 
thể giác ngộ Nibbana mà không cần đến nó. Đây không phải là Pháp. 
Nếu chúng ta đi theo những vị thầy nói những điều như vậy, chúng 
ta sẽ thấy mình trong hội chúng ngu ác. Như bồ tát Akitti đã nói, 
"Ước chẳng nghe, nhìn người độn trí. Kẻ kia chẳng sống với ta cùng. 
Chẳng ham trò chuyện người vô trí. Chẳng kết bạn cùng kẻ độn căn! 
Kẻ ngu khuyên ta điều sai quấy. Buộc ràng gánh nặng chẳng ai 
mang. Thực hành ác nghiệp nó vui thích. Nổi giận khi nghe nói thật 
chân. Nó chẳng biết gì là chánh hạnh. Nên ta không muốn kẻ ngu 


gần.' Hãy nhớ lại rằng, khi trả lời những câu hỏi của Vua Trời, Bồ- 
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tát Akitti đã nói, Kẻ ngu thực hành ác nghiệp, và khuyên ta điều sai 
quấy.' Nói cách khác, kẻ ngu truyền dạy phi pháp cho người khác. Vị 
thầy phủ nhận sự cần thiết của định là loại người ngu ngốc mà Bồ- 
tát Akitti mong chẳng gần. Nghe theo lời dạy của một vị thầy như 
vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội để biết và thấy Giáo pháp chân 


chính như nó thực sự là. Điều này là sự bất hạnh cho đa số. 


Tôi đã gặp nhiều người đã thực hành các truyền thống khác. Tôi 
không phán xét hay lên án; Tôi đang nói sự thật. Họ có pãramiï tốt. 
Chỉ khi họ nghe những lời dạy chân thực của Đức Phật, họ mới có 
cơ hội thực hành thiền định samatha, và họ thấy rằng họ có thể tu 
tiến định. Sau đó, họ có thể tiến đến thực hành để biết và thấy Giáo 
pháp như nó thực sự là. Trước khi họ nghe những lời dạy chân thực 
của Đức Phật, họ không có cơ hội như vậy. Họ rất may mắn về điều 
đó, mặc dù trước đó họ chưa thực hành những gì Đức Phật đã dạy, 
nghiệp của họ cho phép họ nghe những lời dạy chân thực của Đức 
Phật, và vì vậy họ có thể tu tập định. Họ có thể khởi đầu theo cách 
Đức Phật đã dạy. Họ có thể biết và thấy Giáo pháp như nó thực sự 
là. 

Do đó, nếu chúng ta không thực hành theo cách Đức Phật dạy và 
không có cơ hội tu tiến định, thì chúng ta sẽ mất tất cả, cho dù chúng 
ta có bao nhiêu pãrami. Theo cách này, adhamma là bất hạnh cho 


đa số. 
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Phân biệt sắc 


Phân biệt giữa thật và không thật ở cấp độ này là tương đối thô so 
với khả năng quán sát tỉnh tế khi thực hành vipassana với định để 
phân biệt danh và sắc chân đế. Trong thiền rữpa, trước khi phân 
biệt sắc chân đế, đối tượng ban đầu của sự phân biệt của chúng ta 
là các rũpa kaläpa, là những hạt cực kỳ nhỏ - nhỏ không thể tưởng 
tượng được. Chỉ có ai đó đã nhìn thấy chúng với Minh Sát Tuệ mới 
biết chúng thực sự trông như thế nào. Tuy nhiên, một hoặc hai sự 
tương đồng có thể cung cấp đủ sự hiểu biết để có ít nhất một ý tưởng 
về các rũpa kalãpa mà một hành giả minh sát đang nhắm đến để 


quan sát trước khi phân biệt sắc chân đế. 


Một sự tương đồng là trường hợp của một chiếc tivi kiểu cũ, loại tivi 
mà mọi người đều có trước khi màn hình kỹ thuật số hiển thị độ nét 
cao và những thứ tương tự trở nên phổ biến. Khi tivi được bật, sẽ 
mất một chút thời gian để tín hiệu đi vào và hình ảnh được hiển thị; 
cho đến lúc đó, màn hình được lấp đầy bởi hàng trăm và hàng trăm 
chấm nhấp nháy rất nhỏ. Cuối cùng, tín hiệu sẽ đến và tivi sẽ hiển 
thị một hình ảnh thực sự. Tuy nhiên, các chấm xuất hiện lúc đầu là 
rất nhiều và rất nhỏ và sẽ nhấp nháy. Mặc dù chúng rất nhỏ, nhưng 


chúng vẫn còn khá rõ để thấy được. 


Các rũpa kaläpa giống như những chấm này ở chỗ chúng rất nhiều, 


rất nhỏ, và liên tục phát sinh và diệt vong. Tuy nhiên, các kalãpa nhỏ 
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hơn nhiều lần so với những chấm đó. Chúng ta không thể nhìn thấy 
chúng bằng mắt thường. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng ra nhiều 
chấm như vậy, với kích thước nhỏ hơn theo cấp số nhân và tưởng 
tượng hình dạng của cơ thể người được cấu tạo hoàn toàn từ một 
số lượng lớn các chấm vô hạn như vậy, chúng ta sẽ có một ý tưởng 
rất sơ bộ về những gì một thiền sinh có định nhìn thấy trong khi 


phân biệt sắc. 


Một sự tương tự khác là đầu bút bi. Cái này thậm chí còn nhỏ hơn 
những chấm trên màn hình tivi cũ. Các rũpa kalapa là các hạt hạ 
nguyên tử li ti. Những người có khả năng nhìn thấy chúng có thể 
nhận ra tứ đại trong đầu bút bi nếu họ chọn làm như vậy. Mặc dù 
đầu bút rất nhỏ, nhưng họ sẽ thấy trong đó một số lượng lớn các hạt 


nhỏ. Chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. 


Chúng ta có thể tưởng tượng hình dạng của một cơ thể có cấu tạo 
từ những hạt rất nhỏ như vậy, phát sinh và diệt vong rất nhanh mọi 
lúc. Nếu chúng ta phân biệt tứ đại ở những người ngồi gần hoặc 
những người khác ngồi xa, thì chúng ta sẽ thấy họ không phải là đàn 
ông hay phụ nữ mà chỉ là một nhóm các hạt hạ nguyên tử nhỏ phát 
sinh và diệt vong nhanh chóng. Nếu chúng ta nhìn vào mắt của 
chúng ta, chúng ta không nhìn thấy mắt mà thay vào đó, không thấy 
øì ngoài những hạt liên tục phát sinh và diệt vong với tốc độ lớn. Bất 
kể phần nào của cơ thể mà chúng ta nhìn vào, mọi phần của cơ thể 


và toàn bộ cơ thể đều xuất hiện như nhau. Bên trong, bên ngoài, 
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chúng sinh hữu tình, và những thứ vô tri - mọi thứ đều giống nhau. 


Tất cả mọi thứ chỉ là những hạt nhỏ phát sinh và diệt vong nhanh 


chóng mọi lúc. Chúng chưa phải là sắc chân đế; chúng chỉ là pháp 


chế định nhỏ nhất. 





Khi chúng ta thành công nhìn thấy các hạt này trong cơ thể mình, 
chúng ta tiếp theo cần phân biệt giữa các kalapa trong suốt và các 
kalapa mờ đục. Chúng ta cần phải làm điều này trước khi chúng ta 
có thể phân biệt những thực tại tối hậu trong mỗi kalãpa. Chẳng 
hạn, trong mắt, nhóm nhãn thập sắc và thân thập sắc đều trong suốt; 
Năm kaläpa còn lại trong mắt - tính thập sắc, mạng căn cửu sắc, 
nhóm sắc do tâm sanh, nhóm sắc do quý tiết sanh, và nhóm sắc do 


dưỡng chất sanh - đều là các kalapa mờ đục. 
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Tứ đại - đất, nước, lửa, và gió có mặt trong mỗi kaläãpa. Thiền sinh 
cần phân tích các đại và phân biệt các đặc tính của chúng. Địa đại có 
sáu đặc tính - cứng, nhám, nặng, mềm, mịn và nhẹ. Thủy đại có hai 
đặc tính: chảy và kết dính. Hỏa đại có các đặc tính của nóng và lạnh, 
trong khi phong đại có các đặc tính đẩy và hỗ trợ. Nhìn chung, do 
đó, mười hai đặc điểm phải được phân biệt trong cả các kaläpa 


trong suốt và mờ đục. 


Khi các hạt đang phát sinh và diệt vong nhanh chóng, ở lần đầu tiên 
chúng ta gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng. Để vượt qua khó 
khăn này, chúng ta cần bỏ qua sự diệt vong và thay vào đó chú tâm 
đến chính kalãpa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể phân biệt chúng. 


Sự phân biệt phải được thực hiện nhiều lần vì các hạt cực kỳ nhỏ. 


Sau khi phân biệt mười hai đặc tính trong cả các kalãpa trong suốt 
và mờ đục, chúng ta cần tiến tới phân biệt màu, mùi, vị, và dưỡng 
chất. Chúng ta sẽ thấy nhiều màu sắc khác nhau trong các kalãpa. 
Thiền sinh thành công trong việc phân biệt mùi và vị không báo cáo 
trải nghiệm một mùi thơm hoặc hương vị ngon. Dưỡng chất giống 
như lòng đỏ của trứng; chúng ta sẽ thấy nó ở trung tâm của mỗi 
kalapda. 

Chúng ta cũng cần phân biệt các kalãpa nào trong suốt, và sau đó 
phân biệt giữa thân thập sắc hiện diện trong mọi giác quan, và cảm 
quan thập sắc tương ứng với giác quan mà chúng ta đang phân tích. 


Lấy con mắt làm ví dụ, chúng ta cần xác định các kalãpa nào trong 
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suốt, và sau đó để phân biệt giữa nhãn thập sắc và thân thập sắc. 
Tập trung vào một kalapa trong suốt cụ thể, chúng ta quan sát để 
xem liệu màu sắc của một nhóm các kalãpa gần đó có va chạm vào 
kaläpa cụ thể này không. Nếu màu sắc va chạm, chúng ta có thể kết 
luận rằng đó là một nhãn thập sắc. Phân biệt loại này cho thấy rõ 
rằng chúng ta nhìn thấy là bởi vì một cảnh sắc dội vào nhãn-cảm, 
khiến cho nhãn thức phát sanh. Không cần sự can thiệp của một vị 


thần hoặc một đấng sáng tạo; chỉ có nhân quả. 


Một phương cách tương tự được thực hiện để xác định rằng một 
kaläpa là một thân thập sắc, ngoại trừ việc chúng ta phân biệt đặt 
tính cứng của một kalãpa rất gần đó. Nếu chúng ta nhận thấy đặt 
tính cứng chạm vào kalapa trong suốt mà chúng ta đang quan sát, 
chúng ta có thể kết luận rằng đó là một thân thập sắc. Quá trình 


phân biệt này cần phải được thực hiện nhiều lần. 


Ngược lại, ý căn thập sắc là một kalãpa mờ đục. Nó được phân biệt 
bằng cách nhận thấy sự hiện diện của bhavañga, hay ý môn, bởi vì 
bhavanga phát sanh dựa trên sắc trái tim. Ý căn thập sắc giống như 
một ngọn đuốc. Giả sử thân ngọn đuốc có màu xám nhạt. Nếu nó 
được bật, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ cuối ngọn đuốc. Thân của 
ngọn đuốc giống như ý căn thập sắc, trong khi ánh sáng phát ra từ 
nó là bhavanga. Chúng ta sẽ thấy một cái gì đó tương tự khi chúng 


ta phân biệt ý căn thập sắc. 
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Khi chúng ta nhìn vào một cảnh sắc, hình ảnh của nó sẽ đập vào 
nhãn-cảm của chúng ta. Đồng thời, hình ảnh tương tự đập vào 
bhavanga. Nó xuất hiện ở đó. Theo cùng một cách, khi chúng ta nghe 
thấy một cảnh thỉnh, nó sẽ đập vào nhĩ-cảm của chúng ta cũng như 
trên bhavanga của chúng ta. Theo cách này, nó đập vào hai cánh cửa 
(hai môn) cùng một lúc. Quá trình tương tự xảy ra với các căn: tỷ, 


thiệt, và thân. 
Nguồn gốc Danh pháp 


Các nhà khoa học chủ trương rằng danh pháp phát sanh trong não. 
Toàn bộ sách vở đã được viết về bộ não con người và cách thức 
danh pháp hoạt động, về cách thức hoạt động của bộ não và cách nó 
chế ngự cuộc sống của chúng ta. Họ mô tả chỉ tiết cách não hướng 
dẫn cơ thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và họ giải thích các 
khu vực khác nhau của não có chức năng cụ thể như thế nào. Mặc 
dù chúng tôi ngưỡng mộ các nhà khoa học, tuy nhiên họ không có 
Chánh Biến Tri (sabbaññuno pañña), mặc dù họ thực hiện rất nhiều 
nghiên cứu vĩ đại. Khoa học và phương pháp của nó đã mang lại một 
kho kiến thức tuyệt vời mà ngoài tầm với của chúng ta. Tuy vậy, 
cũng có nhiều thứ nằm ngoài tầm với của khoa học. Một trong số đó 
là nguồn gốc của danh pháp. Nếu không có sự dạy dỗ của Đức Phật 


Toàn Giác, không ai có thể biết được nguồn gốc của danh pháp. 
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Theo lời dạy của Đức Phật, danh pháp không bắt nguồn từ não. 
Trong thực tế, không có dấu vết nhỏ nhất của danh pháp trong não. 
Một nhà khoa học sẽ cảm thấy khá thất vọng khi nghe ai đó nói 
những điều như vậy. Tuy nhiên, khi chúng ta biết danh chân đế do 
tự thân bằng minh sát tuệ, chúng ta sẽ hiểu rõ rằng danh pháp 
không nảy sinh trong não. Nó chỉ đơn giản là một vấn đề thực tế, có 
thể được xác minh bằng thực nghiệm. Chúng tôi để cho các thiền 
sinh tự kiểm tra xem liệu danh pháp có phát sinh trong não hay 
không. Sau khi tu tiến định, họ biết rõ rằng không có danh pháp nào 
trong não. Ở đó, họ chỉ thấy những hạt rất nhỏ đang phát sinh và 
diệt vong nhanh chóng mọi lúc. Bộ não được tạo thành từ không có 
øì ngoài những hạt rất nhỏ. Không có dấu vết của danh pháp trong 
đó. 

Các nhà khoa học đi đến kết luận của họ bởi vì họ nhìn mọi thứ từ 
góc nhìn tục đế. Họ không thể tiếp cận được chân lý theo cách đó, 
và vì vậy họ nói rằng danh pháp nảy sinh trong não. Nếu họ quan 
tâm đến việc thực sự để biết danh pháp phát sinh ở đâu, họ cũng có 
thể làm như vậy bằng cách thực hành thiền và bằng cách biết trực 
tiếp thông qua minh sát tuệ của họ, không phải phụ thuộc vào bất 
kỳ công cụ bên ngoài nào. Tuy nhiên, nếu họ không có pãrami, điều 
đó sẽ khó khăn với họ; và nếu họ cảm thấy buộc phải dựa vào các 
công cụ bên ngoài, điều đó là không thể. Riêng chỉ có định làm cho 


sự hiểu biết đúng đắn trở nên có thể. 


-166- 


Ngay cả khi không có định mạnh mẽ, và không có khả năng đưa đến 
kết quả để biết mọi thứ từ góc nhìn chân đế, thì cũng có thể hiểu ít 
nhất một cái gì đó về nơi danh pháp phát sanh. Để làm như vậy, 
chúng ta không cần phải làm gì hơn là suy ngẫm về những điều mà 
chúng ta đã trải qua trong cuộc sống hàng ngày kể từ khi sinh ra và 
những điều chúng ta sẽ trải nghiệm trong phần còn lại của đời mình. 
Không một ngày nào trôi qua mà chúng ta không trải qua những 
cảm giác như hạnh phúc, bất hạnh, tự hào, ghen tị, sợ hãi, vân vân. 
Rõ ràng những cảm giác này là danh pháp, không phải sắc pháp. 
Hơn nữa, chúng được kinh nghiệm trong trái tim, không phải trong 
não. Khi chúng ta cảm thấy niềm vui, nó ảnh hưởng đến khu vực của 
trái tim. Hạnh phúc được cảm nhận trong tim. Tương tự như vậy, 


khi cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy nỗi buồn trong trái tìm mình. 


Ngay cả khi không có kiến thức về chân đế, thì, một kinh nghiệm 
hàng ngày đã đưa ra một dấu hiệu cho thấy danh pháp nảy sinh 


trong trái tìm. Nguồn gốc của nó là trái tìm và không phải bộ não. 


Một điều nên được nói về cảm thọ thiện so với cảm thọ bất thiện, 
bởi vì chúng ta với cùng một loại cảm thọ có thể là thiện tại một thời 
điểm và bất thiện tại một thời điểm khác. Chẳng hạn, có hai loại thọ 
hỷ - thiện hỷ và bất thiện hỷ. Chúng ta có cảm thọ hỷ không chỉ khi 
chúng ta làm điều gì đó thiện; chúng ta cũng có thể cảm thọ hỷ khi 
làm điều gì đó bất thiện. Chúng ta cần phân biệt giữa hỷ liên quan 


đến thiện nghiệp, và hỷ liên quan đến bất thiện nghiệp. Cả hai đều 
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gắn liền với hỷ, và vì vậy chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, 
hỷ liên quan đến việc làm những điều thiện như cúng dường và lắng 
nghe một bài pháp thoại là thiện bởi vì những hành động đó là 
duyên tạo ra thiện nghiệp. Đây là thiện hỷ. Ngược lại, nghiệp bất 
thiện là kết quả của việc làm những điều bất thiện như nghe nhạc, 
vì vậy mặc dù làm như vậy làm cho chúng ta hạnh phúc, đó là bất 
thiện hỷ. Đức Phật giải thích điều này trong một trong những bài 
giảng của Ngài: 
Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một 
loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bố như vậy? Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Khi tôi 
thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm”, thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại hỷ nào có thể biết 
được: “Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện 


pháp tăng trưởng”, thời hỷ ấy nên thân cận.°1 


Do đó, dựa trên kinh nghiệm thông thường, tất cả chúng ta đều có 
cảm giác rằng danh pháp nảy sinh từ trái tim. Tuy nhiên, trực giác 
này vẫn còn thiếu sự nhìn thấy thực sự tiến trình tâm. Bất cứ khi 
nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, các tiến 


trình tâm phát sanh rất nhanh, hết tiến trình này đến tiến trình 





51 DN.II.8 Sakkapañhasuttam (DN 21 Kinh Thiên Chủ Sở Vấn) 
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khác. Chúng phát sanh chủ yếu dựa trên sắc trái tìm (hadaya rñpa). 
Để thấy được tiến trình tâm, chúng ta cần tu tiến định và phân biệt 
sắc chân đế, bởi vì, trong pañcavokärabhimi, cõi của chúng sinh có 
năm uẩn, danh phát sinh dựa trên sắc. Do đó, trước tiên chúng ta 
cần phân biệt sắc chân đế một cách thấu đáo; chỉ sau đó chúng ta 
mới có thể phân biệt danh chân đế, bởi vì tất cả danh phát sanh dựa 


trên sắc. 


Sự phân biệt uyên áo như vậy đòi hỏi nỗ lực. Chúng ta có sáu giác 
quan, và tất cả chúng đều hướng ra ngoài trong một cuộc tìm kiếm 
bất tận để đạt khoái cảm. Từ khi còn trẻ, chúng ta đã nghiên cứu và 
học hỏi rất nhiều và theo đuổi nhiều sở thích của chúng ta với 
những thứ bên ngoài. Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc 
và công sức - nỗ lực không ngừng, bởi vì tất cả những nỗ lực của 
chúng ta theo hướng này không bao giờ kết thúc. Luôn luôn có 
nhiều hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được chân lý thông qua 
những mưu cầu như vậy; dù cố gắng thế nào, chúng ta cũng sẽ kiệt 


Sức. 


Thay vì tiếp tục như thế, chúng ta nên chuyển hướng và tìm kiếm 
chân lý trong chính thân này. Tìm kiếm bên trong, không phải bên 
ngoài. Hướng sự chú ý của quý vị vào bên trong, không phải bên 
ngoài. Thật tuyệt vời làm sao! Chuyển hướng và chú ý đến cơ thể 


của chính quý vị và không quan tâm đến các vấn đề bên ngoài. Quý 
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vị không cần tiền cho mưu cầu này; tất cả những gì quý vị cần là 


mong muốn hạnh phúc cho riêng quý vị và lợi ích của chính quý vị. 


Nhân loại tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới bên ngoài, nhưng vô ích; 
không có hạnh phúc thực sự từ thế giới bên ngoài. Hạnh phúc thực 
sự nằm bên trong. Nó không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào 
khác. Chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc thực sự chỉ khi chúng ta biết 
chân lý, và không có cơ hội nhìn thấy chân lý nếu chúng ta luôn 


hướng ngoại và theo đuổi hạnh phúc trong thế gian dục lạc. 


Bằng cách quan sát cảm xúc hàng ngày, nhờ đó, chúng ta có thể thấy 
rằng danh pháp nảy sinh không phải trong não mà là trong trái tim. 
Danh pháp phát sanh dưới dạng các tiến trình của thức hoặc tâm. Ở 
trên, tôi đã sử dụng ví dụ về việc nghe một âm thanh lớn. Chúng ta 
nghe âm thanh ở tai, đồng thời nó được cảm nhận ở trái tim. Cảnh 
thinh đập vào nhĩ môn và vào ý môn hoặc bhavanga cùng một lúc. 


Đây là quy luật. 


Điều này xảy ra với tất cả năm giác quan vật lý: Khi các cảnh dội vào 
bất kỳ căn môn nào, chúng sẽ dội vào ý môn cùng một lúc. Do đó, 
mọi cảnh trần đều đập vào hai môn khi nó xảy ra. Đây là cách nó 
thực sự diễn ra. Dễ dàng nhận thấy nhất trong trường hợp âm thanh 
rất lớn; Không khó để quan sát âm thanh to như thế nào với một 
đường âm trầm sâu không chỉ đập vào nhĩ môn mà còn gây ra các 
rung động ở khu vực trái tim trong lồng ngực. Chúng ta có thể cảm 


nhận được nó đang đập vào tai và bhavañga cùng một lúc. 
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Tiến trình tâm nhãn môn 


Trong một tiến trình tâm đơn lẻ qua đó sự nhìn thấy xảy ra, bảy loại 
tâm riêng biệt nảy sinh: tâm khán ngũ môn, nhãn thức, tâm tiếp 
thâu, tâm thẩm tấn, tâm xác định, tâm đổng tốc (javana), và tâm 
đăng ký. Trong một tiến trình tâm nhãn môn, tâm đổng tốc phát 
sanh bảy lần và tâm đăng ký phát sanh hai lần. Trong một tiến trình 
tâm nhãn môn, do đó, có mười bốn sát-na tâm cả thảy. Đây chỉ là 
một ví dụ; số lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào cường độ và loại 


đối tượng, bên cạnh các yếu tố khác. 


Những sát-na tâm này nối tiếp nhau rất nhanh. Chúng không thể 
quan sát được bởi người không tu tiến định và phân biệt được sắc 
chân đế. Tuy nhiên, các thiền sinh thường báo cáo kinh nghiệm của 
họ không khác gì một loạt các chấm nhỏ rất nhanh nối tiếp nhau - 
một chấm cho mỗi sát-na tâm, và mười bốn chấm cả thảy trong một 
tiến trình tâm căn môn đơn lẻ - chấm chấm chấm chấm chấm chấm 
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng đang phát 
sanh và diệt vong rất rất nhanh. Nếu chúng ta cố gắng chứng minh 
những “chấm chấm chấm... này bằng cách phát âm tiến trình thông 
qua nỗ lực vô vọng, nó sẽ cho thấy rất mệt mỏi và cuối cùng là không 
thể; nhưng nếu nhìn thấy trực tiếp với minh sát, chúng ta sẽ không 
cảm thấy mệt mỏi. Minh sát có đủ khả năng cho những điều như 


vậy, trong khi nỗ lực của con người là không thể. 
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Sau sát-na tâm thứ mười bốn, quá trình bị gián đoạn bởi bhavañga 
hộ kiếp. Bhavanga bắt lấy đối tượng cận tử của kiếp sống trước. 
Tiếp theo, tiến trình tâm ý môn theo sau, bao gồm ba loại tâm: tâm 
khán ý môn, tâm đổng tốc, và tâm đăng ký. Tâm đổng tốc phát sanh 
bảy lần, và tâm đăng ký, hai lần. Do đó, mười sát-na tâm theo sau sự 
gián đoạn của tâm hộ kiếp. Nhìn chung, tiến trình tâm nhãn môn 
xảy ra như vây: mười bốn sát-na tâm, sau đó bhavanga làm gián 
đoạn, và sau đó mười sát-na tâm của tiến trình tâm ý môn theo sau. 
Tiến trình tâm nhãn môn với mười bốn sát-na tâm của nó chỉ có thể 
phát sinh một lần bất cứ khi nào một cảnh sắc đập vào nhãn môn. 
Sau tiến trình tâm nhãn môn, bhavanga gián đoạn, và sau đó tiến 


trình tâm ý môn với mười sát-na tâm của nó diễn ra theo sau nhiều 
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lần - tiến trình tâm nhãn môn, bhavanga, tiến trình tâm ý môn, 
bhavanga, tiến trình tâm ý môn, bhavanga.... Tiến trình tâm ý môn 
theo sau nhiều, nhiều lần. Khi danh pháp nảy sinh và diệt vong rất 
nhanh, màu sắc của vật thể đập vào ý môn nhiều lần trong thời gian 
ngắn để nhìn vào một vật thể. Với mỗi lần đập vào, một tiến trình 
tâm nhãn môn xảy ra và được theo sau bởi nhiều tiến trình tâm ý 
môn, như mô tả ở trên. Chỉ liếc nhìn vào một cảnh sắc sẽ kéo theo 


một số lượng lớn các tiến trình tâm nhãn môn và ý môn. 
Phân biệt Danh pháp 
bằng cách phân biệt Căn và Cảnh 


Trong tăng đoàn của Đức Phật, ngoài Đức Phật ra, Tôn giả Sãriputta 
là người sở hữu trí tuệ cao nhất. Đức Phật liệt kê những phẩm chất 
của Tôn giả Säriputta trong Anupada Sutta°2 Ở đó, Tôn giả 
Sariputta được mô tả là có thể phân biệt danh pháp từng cái một. 
Tuy nhiên, khả năng này của Tôn giả không phải do trí tuệ siêu việt 
của ngài. Chú giải giải thích lý do thực sự cho khả năng của ngài: 
'vattharammananam pariggahitatayd... therena hỉ vatthu ceva 
ãrammanafñca pariggahitam, tenassa tesam dhammanam uppadam 


avajjantassa uppado pakato hoti“53 Tôn giả Sãriputta có khả năng 





52 MN.III.2.1 Anupadasuttam (MN 111 Kinh Bất Đoạn). 
53 Chú giải của bài kinh trên. 
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phân biệt tâm từng cái một không chỉ vì ngài sở hữu trí tuệ siêu việt, 
mà bởi vì ngài có thể phân biệt cảnh và căn cùng nhau. Mỗi hành giả 
minh sát cần phải làm như vậy. Khi chúng ta chú ý đến một vật thể 
hữu hình, nó đập vào nhãn-cảm và bhavanga. Nhẫn-cảm là căn, 
trong khi đối tượng hữu hình dĩ nhiên là cảnh; bhavañga hoặc ý 
môn phát sanh phụ thuộc vào ý căn là sắc trái tim. Nếu chúng ta có 
thể phân biệt cả căn và cảnh, vatthu và ãrammang, chúng ta có thể 


phân biệt danh pháp. 


Chúng ta không thể phân biệt cả căn và cảnh nếu chúng ta chưa 
phân biệt được sắc chân đế. Mọi người sẽ đồng ý rằng chúng ta nhìn 
thấy màu sắc khi chúng ta nhận thấy màu xanh của bầu trời hoặc 
màu xanh của cỏ và cây cối, nhưng màu sắc cũng là màu của một 
nhóm các kaläpa. Mọi người sẽ đồng ý rằng chúng ta nghe thấy âm 
thanh khi một tiếng chuông vang lên, nhưng âm thanh cũng là âm 
thanh được tạo ra bởi độ cứng của các rủpa kalapa khi chúng va 
chạm vào nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc bên ngoài và 
nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng chỉ bằng cách đó, chúng ta 
không thâm nhập vào chân đế; thay vào đó, tâm của chúng ta vẫn ở 
mức độ nhận thức tục đế. Chúng ta có thể biết nguyên nhân của màu 
sắc và âm thanh chỉ sau khi phân tích sắc chân đế. Trừ khi chúng ta 


thấy sắc chân đế, là không thể để phân biệt được căn và cảnh. 


Thời nay, ngay cả ở các quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo, có nhiều 


học giả Phật giáo đã chủ trương rằng không thể phân biệt các rũpa 
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kalãpa và các tiến trình tâm, căn và cảnh. Nói như vậy, họ không nói 
dối, theo những gì họ hiểu thì những gì họ khẳng định là đúng theo 
quan điểm của họ. Từ quan điểm của họ, phân biệt như vậy là không 
thể. Quan điểm này của họ sinh sôi nảy nở vì họ bám chặt vào các vị 
thầy và dòng dõi nổi tiếng mà vào một lúc nào đó đã đưa ra ý tưởng 
rằng định là không cần thiết để giác ngộ Tứ Thánh Đế. Các vị thầy 
như thế này không khuyến khích các đệ tử của họ tu tiến định. Đây 
là một sai lầm. Họ tiếp tục thay thế các Thánh Đế Thứ Nhất và Thứ 
Hai bằng những diễn giải của riêng họ và vì vậy không dạy đệ tử 
như Đức Phật đã dạy họ. Trong hoàn cảnh như vậy, thực sự không 


thể nhận ra chân đế. 


Để thấy được Tứ Thánh Đế như chúng thực sự là, chúng ta phải chú 
tâm đến lời khuyên của Đức Phật: “Này các Tỳ-kheo, hãy tu tiến 
định. Tỳ-kheo có định, như thật biết rõ Tứ Thánh Đế”. Thánh Đế đầu 
tiên là danh và sắc chân đế. Sắc chân đế có hai mươi tám loại, mười 
tám trong số đó là thực tính và là đối tượng của vipassana. Danh có 
dạng các tiến trình tâm, trong đó nhiều sát-na tâm đang phát sinh 


và diệt vong nhanh chóng. 


Tôn giả Sariputta có thể phân biệt danh pháp từng cái một vì ngài 
có thể phân biệt căn và cảnh cùng với nhau. Những người không có 
định, và do đó họ không khuyến khích người khác tu tiến định, 
không có khả năng phân biệt được sắc chân đế tạo nên các hạt rất 


nhỏ gọi là các rũpa kalãpa; họ cũng không thể phân biệt căn và cảnh. 
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Do đó, họ không thể biết tiến trình tâm. Vì lý do đó, những gì họ nói 
là đúng theo quan điểm của họ, mặc dù nó không thực sự đúng. 
Chúng ta cần cân nhắc điều đúng đắn và sai lầm từ quan điểm của 


họ, và đừng để ý đến các định kiến và bằng cấp thế tục của họ. 


Các học giả có sự học tập và hiểu biết rộng, nhưng họ cũng có rất 
nhiều hoài nghi. Không phải lỗi của họ. Đức Phật nói rằng Giáo pháp 
không thể được hiểu chỉ bằng lý luận.5 Giáo pháp chỉ có thể được 
nắm bắt bởi những người đã tu tiến sự hiểu biết trực tiếp. Cho dù 
chúng ta học hỏi và nghiên cứu, suy tư và lý luận nhiều như thế nào, 
chúng ta cũng không thể tiếp cận đến chân đế theo những cách này. 
Chân đế vượt ngoài mắt phàm. Chúng ta không thể tưởng tượng 
một cái gì đó chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ bằng cách suy 
nghĩ và lý luận về nó. Những điều như vậy là vượt quá phạm vi hiểu 
biết của nhân loại. Thay vào đó, giác ngộ đòi hỏi sự hiểu biết trực 


tiếp, và sự hiểu biết trực tiếp đòi hỏi phải có định. Tâm có định tạo 





5 MN.I.3.6 Pãsaräsisuttam (MN 26 Kinh Thánh Cầu): 

“Tassa mayham, bhikkhave, etadahosi — “adhigato kho myäayam dhammo 
gambhro duddaso duranubodho santo panto atakkavacaro nipuno 
panditavedanryo.” 

“Này các Tỳ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng được, thật là 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người 
trí mới hiểu thấu.” 
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ra một ánh sáng rất mạnh, ánh sáng của trí tuệ, soi sáng những chân 


lý để chúng ta có thể nhìn thấy chúng. 


Do đó, chúng ta cần hiểu góc nhìn của một cá nhân và chúng ta cần 
cẩn thận với những người chúng ta đi theo. Chúng ta cần phải thận 
trọng nghe theo lời của Đức Phật và làm theo cách Đức Phật đã dạy. 


Đó là cách duy nhất để chúng ta đạt được mục tiêu. 
Khi liệt kê những phẩm chất của Tôn giả Säriputta, Đức Phật nói: 


Pandito, bhikkhave, sariputto; mahapafño, bhikkhave, sariputto; 
puthupañño, bhikkhave, sariputto; hasapafñño, bhikkhave, 
sariputto; javanapañño, bhikkhave, sariputto; tiKkhapañfñ0o, 


bhikkhave, sariputto; nibbedhikapafñño, bhikkhave, sariputto.ˆ 


'Này các Tỳ-kheo, Säriputta là bậc Hiền trí (pandgito); này các Tỳ- 
kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ (mahapañño); này các Tỳ-kheo, 
Sariputta là bậc Quảng tuệ (puthupañño); này các Tỳ-kheo, 
Sariputta là bậc Hỷ tuệ (hasapañño); này các Tỳ-kheo, Sãriputta 
là bậc Tiệp tuệ (javanapañño); này các Tỳ-kheo, SAriputta là bậc 
Lợi tuệ (tikkhapañño); này các Tỳ-kheo, Säriputta là bậc Quyết 
trạch tuệ (nibbedhikapañño).' 

Tôn giả Sariputta đã có thể phân biệt danh chân đế từng cái một 

không chỉ vì ngài là bậc Đại tuệ mahapañño, hay vì là bậc Quảng tuệ 

puthupaññño, v.v. đó là bởi vì ngài có thể phân biệt căn và cảnh. Điều 


này được giải thích trong chú giải rằng chúng ta không nên chỉ nói 
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đến trí tuệ vĩ đại của Tôn giả Sariputta, bởi vì ngài có thể phân biệt 
danh chân đế là do ngài có khả năng để phân biệt cả căn và cảnh, và 


không chỉ do trí tuệ của ngài. 
Tầm quan trọng của chú giải 


Chúng tôi có thể dạy các thiền sinh cách phân biệt danh chân đế vì 
những giải thích xuất hiện trong chú giải. Những giải thích này rất 
quan trọng. 

Ở các nước phương Tây, chú giải không phải là một quy tắc được 
chấp nhận. Ở Thái Lan cũng có hai nhóm; Một nhóm chấp nhận chú 
giải, còn nhóm kia thì không. Các chú giải sư biết ý định của Đức 
Phật, vì vậy họ có thể giải thích những lời dạy của Ngài rất tốt. Nhờ 
có những lời giải thích của họ mà chúng ta biết cách thực hành. 
Những người không chấp nhận những lời chú giải dạy cho các đệ tử 


của họ rằng những lời chú giải không phải là lời dạy của Đức Phật. 


Nói một cách thẳng thắn, nếu bạn đọc những lời dạy của Đức Phật 
đã được dịch sang tiếng Việt, bạn sẽ không tìm thấy hướng dẫn chỉ 
tiết về cách thực hành. Những chỉ dẫn ngắn gọn như vậy sẽ phù hợp 
với những người thực sự có thể gặp Đức Phật, bởi vì Đức Phật là 
Bậc Toàn Giác, nên Ngài biết phải dạy gì, dạy thế nào và ở mức độ 
nào để dạy các đệ tử của Ngài. Đức Phật biết Ngài cần dạy họ đến 


mức độ nào nhờ có Toàn Giác Trí của Ngài. 
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Nhưng các chú giải sư biết rằng các thế hệ sau này, chẳng hạn như 
người dân của thời đại chúng ta, sẽ không hiểu đúng những gì Đức 
Phật đã nói, vì vậy họ đã viết chú giải cho các thế hệ sau chứ không 
phải cho thời đại của họ. 

Vào thời Đức Phật, một số người đã tiếp cận Đức Phật và nghe Giáo 
pháp từ chính Đức Phật nhưng không hiểu được. Bởi vì số lượng 
người nghe rất nhiều, những người không hiểu không thể hỏi Đức 
Phật những câu hỏi của họ, vì vậy họ sẽ đến gặp Tôn giả Säriputta, 
Tôn giả Mahakassapa và các đại trưởng lão (mahathera) khác để 
hỏi về ý nghĩa của giáo lý. Sau đó, các tôn giả sẽ giải thích mọi thứ 
chỉ tiết hơn. Những lời giải thích của họ, cũng như một số lời giải 
thích của Đức Phật không được ghi lại trực tiếp trong Nikaya, đã 
được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Những hình 
thức này là cơ sở cho các chú giải, ban đầu được lưu truyền như một 


truyền thống truyền miệng. 


Các chú giải, cùng với Luật Vinaya, Kinh Suttanta và Thắng Pháp 
Abhidhamma, đã được trùng tuyên trong Hội đồng Tăng già Sangha 
đầu tiên do Tôn giả Mahäkassapa đứng đầu, với các bài trùng tuyên 
của Tôn giả Änanda và Tôn giả Upäli, với sự hiện diện của 497 vị đại 
trưởng lão A-la-hán (Arahant mahathera) khác. Tipitaka và các chú 
giải một lần nữa được trùng tuyên tại Hội đồng Tăng già Sañgha thứ 
hai và thứ ba. Sau Hội đồng Tăng già Sangha thứ ba, Tipitaka và các 


chú giải đã được bậc A-la-hán Arahant Mahinda đưa đến Sri Lanka, 
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vẫn như một truyền thống truyền miệng. Các chú giải truyền miệng 
sau đó đã được viết xuống ở Sri Lanka khi có các vị thấy rằng các 
thế hệ sau này không có đủ khả năng để ghi nhớ chúng. Các chú giải 
đã được viết ra bằng tiếng Sinhalese. Vào thế kỷ thứ năm, Tôn giả 
Buddhaghosa (Phật Âm) đã biên soạn và củng cố các chú giải gốc và 
dịch chúng sang ngôn ngữ P3]i, ngôn ngữ gốc của Magadha được 
Đức Phật sử dụng. Phiên bản chú giải này cũng như các tác phẩm 
của các chú giải sư và phụ chú giải sư khác đã được lưu truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ khác cho đến ngày nay, qua đó bảo tồn toàn 
bộ kiến thức về Giáo lý chân thật của Đức Phật. 

Chúng tôi biết làm thế nào để dạy bởi vì những lời giải thích trong 
các chú giải. Để thấy danh chân đế, chúng ta phải biết và thấy tiến 
trình tâm phát sanh trong một loạt các sát-na tâm, với tâm và tất cả 
các tâm sở tương ưng hiện diện trong mỗi sát-na tâm. Bài kinh 
Anupada từ Trung Bộ Kinh của Đức Phật55 đề cập rằng các tâm hành 
trong sơ thiền jhaãnga - tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm; xúc, thọ, tưởng, 
tư, và ý; và dục, quyết định, cần, niệm, xả, tác ý - những tâm hành 
này đã được Tôn giả Sãriputta phân biệt từng cái một khi chúng xảy 
ra. Tại sao Tôn giả Sãriputta có thể phân tích từng cái trong số 
chúng? Điều này không được giải thích trong kinh điển Pa]i; nó chỉ 


được giải thích trong phần chú giải cho bài kinh này. Không phải chỉ 





55 MN.III2.1 Anupadasuttam (MN 111 Kinh Bất Đoạn). 
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vì Tôn giả Säriputta có đại tuệ mà ngài có thể phân biệt mỗi cái trong 
số những danh pháp này, mà bởi vì ngài phân biệt căn và cảnh cùng 
nhau, rằng ngài có thể phân biệt các danh pháp từng cái một khi 


chúng diễn ra. 


Theo phần giải thích trong chú giải, chúng tôi cũng đang dạy các 
thiền sinh trước tiên phân biệt căn và cảnh cùng nhau. Khi làm như 
vậy, họ có thể thấy tiến trình tâm phát sanh trong một loạt các sát- 
na tâm, và họ cũng có thể phân tích tâm và tất cả các tâm sở tương 


ưng có trong mỗi sát-na tâm. 


Do đó, các chú giải sư đã lo ngại rằng các thế hệ tương lai sẽ lầm 
tưởng rằng Tôn giả Sãriputta có thể nhận ra tâm tối hậu từng cái 
một bởi vì ngài có trí tuệ rất vĩ đại, sắc bén, nhanh nhẹn, uyên bác, 
và sâu sắc. Bản thân chúng tôi sẽ đi đến kết luận như vậy nếu để 


chúng tôi tự quyết định. 


Thành tựu của Tôn giả Säriputta quả thực là một điều cao thượng - 
cao thượng đến nỗi chúng ta có thể cảm thấy nó vượt quá tầm với 
của chúng ta. Phân biệt các kalapa cùng với căn và cảnh và những 
thứ tương tự có vẻ khó khăn và làm nản chí, nếu không nói là không 
thể. Sự thật là, chỉ có giai đoạn đầu của việc tu tiến định cần có thời 
gian. Sau khi chúng ta đã tu tiến định, chúng ta có thể đi từng bước 
một để phân biệt sắc chân đế và danh chân đế. Đây là điều mà Đức 


Phật bảo đảm: “Một người với định biết và thấy các Pháp như chúng 
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thực sự là. Với định, chúng ta có khả năng biết và thấy các Pháp như 


chúng thực sự là. Định này rất đặc biệt. 


Do đó, chúng ta được khuyên nên dành thời gian để phát triển định 
một cách kiên nhẫn và siêng năng. Sau khi chúng ta đã phát triển 
định, chúng ta có khả năng phân biệt sâu sắc, và chúng ta có thể đi 
từng bước một dưới sự hướng dẫn của một vị thầy. Không có một 
vị thầy, chúng ta không thể phân biệt; không có một vị thầy, thì điều 
đó là không thể. Đây là một chân lý rất sâu sắc. Vị thầy cần hướng 


dẫn thiền sinh hết bước này đến bước khác. 


Một ví dụ liên quan đến mạng căn cửu sắc (jivita navaka kalãpa) 
minh họa chú giải cần thiết như thế nào để hiểu Pháp và giảng dạy 
nó. Mạng căn cửu sắc là một trong bảy loại rũpa kalãpa trong mắt. 
Nhiều năm trước, khi Pa-Auk Sayadaw lần đầu tiên bắt đầu giảng 
dạy sắc chân đế, ngài chỉ dạy sáu loại rñpa kaläpa trong mắt vì ngài 
không bao gồm mạng căn cửu sắc trong số đó. Ngài làm như vậy bởi 
vì ngài không thể xác định được trích dẫn cụ thể mà ngài đã từng 
đọc mà nói rằng /ivita navaka kalãpa (mạng căn cửu sắc) tồn tại trên 
toàn bộ cơ thể. Tài liệu tham khảo đã lảng tránh ngài trong nhiều 
năm, trong thời gian đó ngài không chịu dạy bảy loại räpa kalãpa 


trong mắt và thay vào đó chỉ dạy sáu. 


Gần đây, chỉ vài năm trước, cuối cùng, ngài đã nhận được sự trích 
dẫn với sự giúp đỡ của các vị Tỳ-kheo đệ tử của ngài, những người 


có kỹ năng dùng máy tính, mà ngày nay việc tìm kiếm các tập văn 


-182- 


lớn của các văn bản Pajï, bao gồm các chú giải và phụ chú giải, tương 
đối dễ dàng. Cách đây không lâu, việc tìm kiếm một tài liệu tham 
khảo cụ thể có thể cần nhiều giờ dành cho việc tìm hiểu rất nhiều 
sách; nhưng bây giờ có thể tải xuống toàn bộ Tipitaka và chú giải về 
máy tính, và việc tìm kiếm bản kinh để trích dẫn chỉ cần thêm một 
ít công sức bên cạnh việc đánh máy. Đã tìm thấy tài liệu tham khảo 
được tìm kiếm từ lâu, Sayadaw từ đó đã có thể dạy một cách tự tin 
rằng mạng căn cửu sắc hiện diện trong mọi giác quan vì nó lan rộng 
khắp cơ thể. Ví dụ này minh họa mức độ quý giá của chú giải, và việc 


tham khảo đến nó là cần thiết như thế nào. 


Bên cạnh đó, đoạn văn ngắn mà Sayadaw cần đọc như sau: 'Sakala 
sarire eva, datthabban tỉ.°9 “Sakala' có nghĩa là “toàn bộ' và “sarire' 
có nghĩa là 'trong cơ thể. Do đó, mạng căn cửu sắc nằm trong toàn 
bộ cơ thể và có thể giúp hấp thu bất cứ thứ gì một người đưa vào 
bất kỳ phần nào trong cơ thể người ấy.” Mạng căn cửu sắc là thứ 
hấp thu và tiêu hóa mọi thứ. Thực tế nó hiện diện khắp cơ thể cũng 


được ngụ ý trong Wisuddhimagga.°3 Ngoài ra, một thiền sinh trên 





56 Từ Paramattha Dipanï của Ledi Sayadaw 

57 PoP Chương 20, trang 643, đoạn 37: “Ngoài ra dưỡng chất bôi trên cơ thể hình 
thành sắc. 

58 Trong Visuddhimagøa, trong cuộc thảo luận về sự phân biệt sắc trong bốn mươi 
hai thân phần của cơ thể (PoP Chương 18, trang 610-611, đoạn 5-6), đã được đề 
cập rằng khi ba mươi hai thân phần cơ thể trong đó địa đại và thủy đại chiếm ưu 
thế trở nên rõ ràng, mười thân phần khác trong đó hỏa đại hoặc phong đại tương 
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thực tế có thể nhận ra rằng dưỡng chất (ojã) của các kalãpa do 
nghiệp sanh (như nhãn thập sắc và vân vân), với sự hỗ trợ của ojäã 
từ các kalãpa do dưỡng chất sanh và sự hỗ trợ của hỏa đại từ mạng 
căn cửu sắc, sẽ tạo ra sắc do dưỡng chất sanh mới. Điều này thực tế 
có thể được nhận thấy trong tất cả sáu giác quan. Vì lý do đó, mạng 


căn cửu sắc tồn tại trong tất cả sáu giác quan. 
Các Danh Pháp trong một 


Tiến Trình Tâm Nhãn Môn 


Quay trở lại chủ đề danh pháp, những người đã thâm nhập danh và 
sắc chân đế bằng cách thực hành vipassana có thể lắng nghe một bài 
pháp thoại và, sau khi nhập vào bậc thiền, có thể phân biết sự phát 
sinh và diệt vong của danh pháp của họ dưới hình thức chấm chấm 
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 
chấm nhanh chóng nối tiếp nhau rất nhiều lần, khi giọng nói của 


giảng sư dội vào nhĩ môn. Theo cùng một cách, khi các Tỳ-kheo và 





ứng cũng chiếm ưu thế. Bốn thân phần trong đó hỏa đại là chủ yếu (nhiệt độ cơ 
thể, sự bồn chồn, trưởng thành hoặc lão hóa và nhiệt tiêu hóa) lan rộng khắp cơ 
thể. Đối với sáu thân phần trong đó phong đại chiếm ưu thế, ngoài hơi thở vào- 
ra (trong đó chỉ có thỉnh cửu sắc), năm thân phần còn lại (gió thổi lên, gió thổi 
xuống, gió bên trong ruột, gió ngoài ruột ở bụng, và gió ở tứ chỉ) cũng có mặt cùng 
nhau khắp cơ thể. Ngoại trừ hơi thở vào-ra, tất cả chín thân phần này đều có ba 
mươi ba rũpa, bao gồm cả các mạng căn cửu sắc. Do đó, các mạng căn cửu sắc lan 
rộng khắp cơ thể và có thể được tìm thấy trong tất cả sáu giác quan. 
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hành giả sẽ lắng nghe Đức Phật cắt nghĩa Giáo pháp và cách thức 
thực hành, một số người có khả năng làm theo và thực hành vào 
thời gian Ngài đang giảng dạy. Họ đã thực hành trong khi họ lắng 
nghe Giáo pháp. Theo cách này, trong khi Đức Phật đang giải nghĩa 
Giáo pháp, một số người có thể đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Họ có 
khả năng làm như vậy vì định của họ và vì họ có thể phân biệt căn 
và cảnh. Nếu ngày nay hành giả có những chứng đắt như vậy, thì 


hành giả cũng sẽ có thể làm tương tự. 


Những thành tựu như vậy sẽ cho phép hành giả tự mình thấy rằng 
nhãn thức phát sanh dựa trên nhãn-cảm. Điều này xảy ra trong sát- 
na tâm thứ hai trong một tiến trình tâm nhãn môn. Trước đó, trong 
sát-na tâm đầu tiên, tâm khán ngũ môn phát sanh dựa trên sắc trái 
tim. Sau sát-na tâm nhãn thức, sát-na tâm thứ ba là tâm tiếp thâu; 
cái thứ tư là, thẩm tấn; thứ năm là, xác định. Sau đó, bảy sát-na tâm 
đổng tốc phát sanh, tiếp theo là hai sát-na tâm đăng ký. Tổng cộng 
có mười hai sát-na tâm bắt đầu từ sát-na tâm thứ ba cho đến hai 
sát-na tâm đăng ký. Trong mười hai sát-na tâm này, các tâm và tâm 


sở tương ưng của chúng phát sinh dựa trên ý căn, đó là sắc trái tim. 


Tâm hộ kiếp cũng phát sinh dựa trên sắc trái tim. Các tâm trong một 
tiến trình tâm ý môn theo sau sự gián đoạn của tâm hữu phần cũng 
phát sanh dựa trên sắc trái tìm - tâm khán ý môn, bảy tâm đổng tốc 
và hai tâm đăng ký. Tổng cộng có mười sát-na tâm, và các tâm tương 


ứng nảy sinh dựa trên sắc trái tim. 


-185- 


Trong một sát-na tâm nhãn thức duy nhất có bảy tâm sở tương ưng: 
phassa (xúc), vedana (thọ), sañña (tưởng), cetana (tư), ekaggata 
(nhất tâm), /vitindriya (mạng căn), manasikara (tác ý). Bảy tâm sở 
này là tâm sở phổ quát; chúng được liên kết với mọi tâm. Giống như 
mỗi rũpa kalãpa có ít nhất tám loại sắc chân đế (tám sắc bất ly), vì 
vậy mỗi sát-na tâm đều có một tâm và ít nhất bảy tâm sở phổ quát 
tương ưng này. Cần nhấn mạnh rằng đây là tối thiểu; có ít nhất tám 
danh pháp trong mỗi sát-na tâm. Do đó, trong trường hợp của tiến 
trình tâm nhãn môn thiện, có mười một danh pháp trong sát-na tâm 
đầu tiên (khi tâm khán ngũ môn phát sinh), tám trong sát-na tâm 
thứ hai (nhãn thức), mười một trong sát-na tâm thứ ba (tâm tiếp 
thâu), mười một hoặc mười hai trong sát-na tâm thứ tư (tâm thẩm 
tấn), mười hai trong sát-na tâm thứ năm (tâm xác định), và ba mươi 
hai hoặc ba mươi ba hoặc ba mươi bốn trong các sát-na tâm đổng 
tốc javana. Số lượng danh pháp trong những sát-na tâm đăng ký 
cũng có thể khác nhau. Tôn giả Sãriputta phân biệt từng cái một vì 
ngài có thể nhận ra căn và cảnh. Khi chúng ta có thể phân biệt được 
căn và cảnh, chúng ta có khả năng tương tự để phân biệt những điều 
này, từng cái một. Chúng ta cần phân biệt tất cả những điều này. 

Sự phân biệt như vậy thực sự rất sâu sắc và uyên áo, nhưng nó là có 
thể cho những người có định. Không một trường đại học nổi tiếng 
nào trên thế giới có thể dạy những điều như vậy, ngoại trừ “Đại học 


Phật giáo". Một ngày nào đó thế gian này sẽ bị phá hủy bởi lửa, hoặc 


-186- 


gió, hoặc nước. Từ thời điểm này cho đến khi thế gian bị hủy diệt, 
các nhà khoa học sẽ không thể biết những điều này, vì không ai có 
thể biết chúng bằng cách phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài. Chỉ 
với tâm định, chúng ta mới có thể biết chúng. Chúng ta cần học 
chúng, và chúng ta có thể học chúng từ chính cơ thể mình. Chúng ta 


có thể thâm nhập vào bên trong. 


Một ngày nào đó tất cả chúng ta phải bỏ lại cơ thể này phía sau; một 
ngày nào đó chúng ta sẽ chết, và những người thân yêu của chúng 
ta sẽ không giữ được cơ thể của chúng ta. Họ sẽ tống khứ xác chết 
của chúng ta càng nhanh càng tốt. Cơ thể này là vô dụng; nó là một 
cơ thể đáng nhờm gớm. Nếu chúng ta sống theo cách mà hầu hết 
mọi người trên thế gian sống, kết cục của chúng ta sẽ như thế. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng có thể tận dụng cơ thể này. Nếu chúng ta có 
thể hiểu được Pháp từ cơ thể vô dụng và nhờm gớm này, cơ thể 
chúng ta sẽ chứng tỏ là rất có giá trị. Đây là cách sử dụng duy nhất 


chúng ta có thể làm đối với cơ thể này. 
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Tiến trình tâm thiện của dòng sắc 


























Tiến trình nhãn môn Tiến trình ý môn 
Căn YC NC YC 
Tâm KNM NT Tth Tht Xã Đt7x Đk2x Mạng căn KYM Đt7x Đk 2x 
Cảnh Cảnh sắc ĐTCT-KST Cảnh sắc 
Tổng số 11/1 32/33/34 32/33/34 
danftpháp 11 8 11 2 12 32/33/34 or 11/12 33/34 12 32/33/34 or 11/12 
7PQ | 7PQ | 7PQ | 7PQ | 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 
Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta 
Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu 
Qả Qả Qả Qả Qả Qả Qả Qả Qả Qả 
[Hy] Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt 
Du Du Du Du Du 
Tâm sở 19 THPQ 19 THPQ 19 THPQ 19 THPQ 19 THPQ 
tiổng ghờ [Hy] [Hy] [Hy] [Hy] [Hy] 
[T] [T] T [T] [T] 
Hoặc Hoặc 
7PQ 7PQ 
Ta Ta 
Tu Tu 
Qả Qả 
[Hy] [Hy] 






































YC: Ý Căn (Sắc Trái Tim); NC: Nhãn căn (Nhãn-cảm); KNM: Khán Ngũ Môn; NT: Nhãn Thức; Tth: Tiếp thâu; Tht: Thẩm 
tấn; Xđ: Xác định; Ðt: Đổng tốc; Đk: Đăng ký; KYM: Khán Y Môn; ĐTCT-KST: Đối tượng cận tử của kiếp sống trước; 7 
PQ: 7 Phổ Quát; Ta: Tầm; Tu: Tứ; Qđ: Quyết định; Hy: Hỷ; Tt: Tinh tấn; Du: Dục; T: Tuệ; 19 THPQ: 19 Tịnh Hảo Phổ 


Quát. 


[Những cái trong ngoặc là có thể thay đổi]; Tổng số danh pháp = 1 (tâm) + số Tâm sở tương ưng. 
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Tiến trình tâm bất thiện (Tham hợp với Tà Kiến) của dòng sắc 





Tiến trình nhãn môn 





Tiến trình ý môn 




















Căn YC NC YC 
Tâm KNM NT Tth Tht Xã Đt7x Đk2x Mạng căn KYM Đt7x Đk 2x 
Cảnh Cảnh sắc ĐTCT-KST Cảnh sắc 
Tổng số 19/20/21 | 32/33/34 19/20/2 | 32/33/34 
danh pháp `" : t lang ng /22 or 11/12 ninh tr 1/22 or 11/12 
7PQ | 7PQ | 7PQ 7PQ 7 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 7PQ 
Ta Ta Ta PQ Ta Ta Ta Ta Ta Ta 
Tu Tu TuQđ | Ta Tu Tu Tu Tu Tu Tu 
Qả Qả [Hy] Tu Qả Qả Qả Qả Qả Qả 
Qả Tt Tt Tt Tt Tt Tt 
Tt Du Du Du Du Du 
Tâm sở Vm 19 THPQ 19 THPQ Vm 19 THPQ 
Hiởng ơne VT [Hy] [Hy] VT [Hy] 
vQ [TI T vQ [TI 
Pd Hoặc Pd Hoặc 
Th 7U Th 7U 
TK IA TK IA 
[Hy] SÂ [Hy] SÂ 
([Htị Qả ([Ht] Qả 
[TÌ) [Hy] [TU [Hy] 






































Vm: Vô minh; VT: Vô tàm; VQ: Vô quý; Pd: Phóng dật; Th: Tham: TK: Tà Kiến; Ht: Hôn trầm; Tm: Thuy miên; [Những 


cái trong ngoặc là có thể thay đổi] 


-189- 





Các tiến trình tâm ý môn và môn khác 
Chúng ta có thể áp dụng những gì được nói ở trên về nhãn căn cho 
các môn giác quan khác của cơ thể. Khi chúng ta nghe thấy một âm 
thanh, chúng ta có thể nhận ra rằng nó dội vào vào nhĩ môn và trên 
bhavanga cùng một lúc. Sau đó, tiến trình tâm nhĩ môn và nhiều tiến 
trình tâm ý môn phát sinh. Tiến trình này giống như những gì xảy 


ra ở nhãn môn, ngoại trừ việc nhĩ thức phát sinh thay vì nhãn thức. 


Tương tự như vậy, khi mùi tiếp chạm vào tỷ môn và ý môn đồng 
thời, tỷ thức và các tâm sở tương ưng phát sanh trong một tiến trình 
tâm tỷ môn, theo sau là nhiều tiến trình tâm ý môn. Khi vị đồng thời 
chạm vào thiệt môn và ý môn, thiệt thức và các tâm sở tương ưng 
phát sanh trong một tiến trình tâm thiệt môn, và sau đó tiến trình 


tâm ý môn phát sanh trong ý môn nhiều lần. 


Một điều tương tự có thể giúp hiểu được tiến trình tâm. Giả sử 
chúng ta ở một mình trong một căn phòng yên tĩnh và ai đó gõ lên 
cánh cửa đóng kín của căn phòng. Khi chúng ta nghe tiếng gõ, chúng 
ta mở cửa. Mở cửa giống như khán ngũ môn; chúng ta mở nó ra vì 
nghe thấy tiếng gõ cửa. Chúng ta có thể áp dụng điều tương tự này 
với ví dụ về tiến trình tâm nhãn môn. Khi cảnh sắc tiếp chạm vào 
nhãn-cảm và bhavanga, tâm khán ngũ môn phát sanh. Điều này 
giống như mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi mở, chúng ta 


thấy một người nào đó. Vào lúc đó nhãn thức phát sanh. Sau đó, 
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chúng ta lắng nghe hoặc 'tiếp nhận' những gì người kia nói; Đây là 
sát-na tâm tiếp thâu. Tiếp theo chúng ta xem xét những gì được nói; 
đây là sát-na tâm thẩm tấn. Sau khi xem xét, chúng ta có thể đưa ra 
quyết định và nói, Đây là cái này". Đây là sát-na tâm xác định. Sau 
đó, chúng ta mời khách vào và mời trà và cà phê; đây là những sát- 
na tâm đổng tốc javanda. Cuối cùng, có hai sát-na tâm đăng ký khi 
chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta với 
khách trước khi nói lời tạm biệt. Đây là những gì thực sự diễn ra với 
các sát-na tâm của chúng ta . Mở ra, nhìn thấy, tiếp nhận, xem xét, 
xác định, thưởng thức, và sau đó, 'tạm biệt!' Đây là những gì sẽ diễn 


ra. 


Sau đó, nhiều tiến trình tâm ý môn theo sau. Chúng phát sanh và 
diệt vong rất nhanh. Chấm - đây là phát sanh, và sau đó nó bị diệt 
vong. Sát-na tâm thứ hai phát sanh - chấm - và sau đó bị diệt vong. 
Sau khi sát-na tâm thứ hai bị diệt vong, sát-na tâm thứ ba phát sanh. 
Sau đó, nó diệt vong và sát-na tâm thứ tư phát sanh. Tất cả những 
sát-na tâm này phát sanh và diệt vong rất rất nhanh. Bất cứ khi nào 
chúng ta nhìn thấy bất kỳ cảnh sắc nào, tiến trình này diễn ra. Bất 
cứ khi nào chúng ta nghe thấy một cảnh thinh, tiến trình này diễn 
ra. Phát sanh và diệt vong xảy ra rất nhanh. Chúng ta có thể thẩm 
tra trong khu vực của ý môn và nhận thấy chấm chấm chấm chấm 
chấm chấm chấm chấm... Khi chúng ta nhìn thấy một cái gì đó, 


chúng ta có thể nhận thấy chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 
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chấm .... Khi chúng ta ngửi thứ gì đó, chấm chấm chấm chấm chấm 
chấm chấm chấm .... Khi chúng ta nếm thứ gì đó, chấm chấm chấm 
chấm chấm chấm chấm chấm... Khi chúng ta chạm vào thứ gì đó, 
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm... Sự phân 
biệt này chỉ áp dụng cho năm giác quan vật lý. Giả sử chúng ta ngồi 
xuống một nơi nào đó, nhắm mắt lại và nghĩ về một người ở xa mà 
chúng ta nhớ. Vào thời điểm đó, không có các tiến trình tâm nhãn 
môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn hoặc thân môn; chỉ có tiến trình ý 
môn. Nhiều sự lặp lại của các tiến trình tâm ý môn mười sát-na tâm 
xảy ra trong trường hợp đó. Có mười sát-na tâm trong tiến trình 
tâm ý môn; vì thế, mười sát-na tâm xảy ra, sau đó bhavanga gián 
đoạn, và mười sát-na tâm khác, rồi bhavanga lại gián đoạn - chấm 
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ... chấm chấm 
chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm - toàn bộ thời gian 


chúng ta suy nghĩ. 
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Sự phân biệt tiến trình tâm dòng sắc của một thiền sinh 
Tiến trình tâm Tả... ¬ . Tiến trình 
ạ A Tâm ý môn Tâm ý môn Tâm ý môn TIẾN: ti 
nhãn môn tâm ý môn 


Tiến trình tâm nhãn môn chỉ phát sanh một lần 


chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 
mg ® 6 6S 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 mm 
B 1. 2... 4. 5. G6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 
1 : Khán ngũ môn 5: Xác định 
2: Nhãn thức 6 đến 12 : Đổng tốc 


3: Tiếp thâu 13 đến 14 : Đăng ký 
4: Thẩm tấn B: Bhavanga 


Theo sau bởi nhiều tiến trình tâm ý môn 


chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 


2 3 4 5 6 7 8 9 10B 
ô 9 đến 10 : Đăng ký 
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Tốc độ của tiến trình tâm 


Tốc độ của tiến trình tâm có ý nghĩa trong lĩnh vực của sự tác ý. 
Chẳng hạn, khi chúng ta ghe một bài pháp thoại, có lúc chúng ta nhìn 
vào vị giảng sư và có lúc vào một điều gì khác; có lúc chúng ta lắng 
nghe và có lúc tâm của chúng ta lang thang, phóng dật. Khi nhìn ở 
đây hay ở đó, tiến trình tâm nhãn môn và tiến trình tâm ý môn phát 
sanh. Trong khi lắng nghe, tiến trình tâm nhĩ môn và tiến trình tâm 
ý môn thế vào. Đôi khi tâm của chúng ta luân phiên nhau giữa hai 
điều này - chúng ta vừa nhìn mà cũng vừa nghe. Trong suốt thời 
gian đó, tiến trình tâm nhãn môn và tiến trình tâm ý môn phát sinh, 


cũng như tiến trình tâm nhĩ môn và tiến trình tâm ý môn. 


Trong khi hành thiền, có thể xảy ra sự việc hành giả có thể theo dõi 
hơi thở hầu như trọn vẹn, ngoài ra phần còn lại là những suy nghĩ 
rời rạc. Trong trường hợp như vậy, có nhiều hơn một tiến trình diễn 


ra. 


Lấy suy nghĩ làm cảnh, tiến trình tâm phát sanh. Đó là tiến trình tâm 
ý môn. Lấy hơi thở vào và ra làm cảnh, tiến trình tâm ý môn phát 
sanh. Cả hai đều là tiến trình tâm ý môn, nhưng với các cảnh khác 
nhau. 

Nếu chúng ta nhớ về quá khứ và các hoạt động trong quá khứ của 
chúng ta, thì tiến trình tâm ý môn phát sanh. Sau đó, chúng ta ghi 
nhớ để tập trung vào hơi thở, vì vậy chúng ta chuyển sự tập trung 


trở lại với hơi thở. Sau một vài hơi thở, một sự dính mắc của chúng 
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ta không cho phép chúng ta tập trung, vì vậy chúng ta cuối cùng lại 


nghĩ về quá khứ. Sau đó, một lần nữa chúng ta trở lại với hơi thở. 


Sự tác ý của chúng ta đan xen giữa hai đối tượng, giống như khi nghe 
một bài pháp thoại. Trong thiền, tiến trình tâm ý môn với hơi thở 
vào và ra là cảnh phát sanh, và tiến trình tâm ý môn với quá khứ là 


cảnh phát sanh. 


Một ví dụ cuối cùng là những người tại gia ngồi trước tivi trong khi 
ăn uống. Họ nghe thấy âm thanh từ tivi và xem hình ảnh trên màn 
hình, nhưng họ cũng đang ăn. Trong khi xem màn hình, các tiến 
trình tâm nhãn môn và ý môn phát sanh. Họ nghe thấy âm thanh từ 
tivi, vì vậy các tiến trình tâm nhĩ môn và ý môn phát sanh. Khi họ 
đang ăn và uống, các tiến trình tâm tỷ môn và ý môn phát sanh. Tuy 
nhiên, chúng không phát sanh cùng một lúc. Tại bất kỳ thời điểm 
nào, chỉ có một tiến trình tâm có thể phát sanh. Tâm chỉ có thể bắt 
lấy một đối tượng tại một thời điểm bất kỳ. Do đó, trong một thời 
điểm, một tiến trình tâm xảy ra và bắt lấy một đối tượng. Ngay sau 
đó, nó có thể là một tiến trình tâm khác bắt lấy một đối tượng khác. 
Sau đó, một tiến trình tâm khác, và một cái khác, và vân vân. Tâm 
đan xen không chỉ giữa hai đối tượng, mà giữa nhiều đối tượng, rất 
nhanh. Nó xảy ra nhanh đến mức dường như chúng ta đang đồng 
thời kinh nghiệm nhiều đối tượng. 

Từ những kinh nghiệm thông thường này, chúng ta nên suy xét tâm 
nhanh như thế nào và tiến trình tâm nhanh như thế nào. Đây là bản 
chất của danh pháp. Khi chúng ta biết và thấy các tiến trình tâm, 


chúng ta sẽ hiểu chúng thực sự nhanh đến mức nào. Bất cứ khi nào 
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đối tượng khác đi, tiến trình tâm tương ứng phát sanh cũng khác đi; 
Bất cứ khi nào đối tượng thay đổi, tiến trình tâm cũng thay đổi. Đây 
là quy luật của tâm citta. Bất cứ khi nào một đối tượng nào đó tiếp 
chạm vào một môn nhất định, các tiến trình tâm cụ thể sẽ xuất hiện, 
theo sau là tiến trình tâm ý môn. Nếu chúng ta không tập trung vào 
một trong năm cảnh của giác quan, và thay vào đó là suy nghĩ về quá 
khứ hoặc về những gì sẽ làm vào ngày mai, thì tiến trình tâm thay 


vào đó là tiến trình tâm ý môn. 
Biết và thấy Danh và Sắc như chúng là 


Có thể phân biệt được tiến trình tâm là rất quan trọng. Cũng giống 
như, bằng việc thấy rõ sắc, chúng ta nhận thấy toàn bộ cơ thể mình 
không gì hơn là các hạt hạ nguyên tử rất nhỏ, cũng vậy bằng việc 
thấy rõ danh, chúng ta chỉ nhận thấy sự phát sanh và diệt vong của 
các tiến trình tâm. Sắc chân đế cũng phát sanh và diệt vong nhanh 
chóng mọi lúc. Do đó, chúng ta thấy không có cả đàn ông lẫn phụ 
nữ; thay vào đó, chúng ta chỉ thấy danh và sắc chân đế đang phát 


sanh và diệt vong rất rất nhanh mọi lúc. 


Biết và thấy theo cách này, chúng ta có thể giảm bớt sự dính mắc 
của bản thân - trước hết là dính mắc với chính mình, và sau đó đến 
sự dính mắc vào những người mà chúng ta yêu thương. Tất cả 
những loài hữu tình và những thứ vô tri chỉ là danh và sắc phát sanh 
và diệt vong nhanh chóng mọi lúc. Nếu chúng ta nhận thấy được 
kiếp quá khứ của mình, chúng ta sẽ thấy danh và sắc phát sanh và 


diệt vong. Những thứ bên trong và bên ngoài đều giống nhau tất cả 
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đều phát sanh và diệt vong. Tương tự như vậy, khi chúng ta quán 
đến tương lai, chúng ta cũng chỉ thấy danh và sắc phát sanh và diệt 


vong. 


Theo cách này, sự hiểu biết của chúng ta sẽ tăng lên từng ngày. Trí 
tuệ của chúng ta trưởng thành từng ngày. Cuối cùng, chúng ta có 
được sức mạnh để thoát khỏi đau khổ. Khoảnh khắc giải thoát đầu 
tiên xảy đến khi Minh Sát Tuệ chín muồi, Quả và Đạo Tuệ đầu tiên 
phát sanh. Đạo Tuệ Thứ Nhất loại bỏ ba kiết sử, do đó chúng ta trở 
thành bậc Thánh Nhân. Sau đó, chúng ta không thể rơi vào bất kỳ 


cái nào trong bốn đoaạ xứ nữa. 


Sự thành tựu này chỉ có thể có được bằng cách nhìn thấy những 
chân lý như vậy; vì mọi thứ chỉ phát sanh và diệt vong, chúng ta 
muốn thoát khỏi sự đau khổ này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không 
nhìn thấy những chân lý này, chúng ta không có mong muốn mạnh 
mẽ để được giải thoát khỏi chúng. Biết và thấy những chân lý như 
vậy là rất quan trọng. Bước quan trọng nhất là định. Nếu chúng ta 
đã tu tiến định, chúng ta sẽ biết và thấy chúng. Đức Phật đã bảo đảm 


điều đó. 


Khi chúng ta biết và thấy danh và sắc chân đế theo cách Đức Phật 
dạy, chúng ta có thể nhập định và thẩm tra nãma và rũpa từ góc 
nhìn chân đế. Chúng ta có thể nhắm mắt và quan sát âm thanh khi 
nó tiếp chạm vào nhĩ môn và ý môn cùng một lúc. Trong khi chú ý 
đến bhavanga, chúng ta có thể thấy rằng tiến trình tâm nhĩ môn và 
tiến trình tâm ý môn phát sanh nhiều lần - chấm chấm chấm chấm 


chấm chấm chấm chấm... Chúng ta có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể 
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của mình chỉ là các hạt nhỏ li tỉ các hạt phát sanhvà diệt vong nhanh 
chóng mọi lúc, và chúng ta cũng có thể nhận biết tất cả những sát- 
na tâm này - chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm... - phát 
sanh và diệt vong nhanh chóng mọi lúc. Chúng ta nhìn thấy mọi 


người khác cũng y như vậy. 


Chúng ta có thể, nếu chúng ta thích, phân biệt nãma và rũpa của một 
phút trước, hoặc năm phút trước, hoặc một ngày trước, hai ngày 
trước, một tuần trước, một tháng trước. Chúng ta có thể phân biệt 
tất cả chúng; chúng ta có khả năng làm như vậy. Hơn thế nữa, chúng 
ta có thể phân biệt thời gian khi mình còn trong bụng mẹ, bởi vì mặc 
dù nghiệp chúng ta đã làm xong và đã diệt vong, tiềm năng hoặc 
nghiệp lực của nó vẫn còn để lại phía sau. Do đó, chúng ta có thể 
phân biệt ngược về quá khứ. Chúng ta nhận ra một cách thực tế rằng 


chúng ta có thể làm như vậy. 


Sự phân biệt như vậy có nghĩa là chúng ta có thể nhận ra Thánh Đế 
Thứ Hai. Thánh Đế Thứ Nhất là danh và sắc chân đế; Thánh Đế Thứ 
Hai là nguyên nhân của Thánh Đế Thứ Nhất. Đau khổ của kiếp sống 
hiện tại của chúng ta đã bắt đầu trong bụng mẹ ở giai đoạn kalala, 
khi danh và sắc chân đế lần đầu tiên nảy sanh, ở giai đoạn đầu của 
cuộc đời này. Đối với con người, đó là giai đoạn khởi đầu của đau 
khổ, điểm khởi đầu của đau khổ. Do đó, để biết nguyên nhân của sự 
đau khổ, chúng ta cần nhận ra được quá khứ của mình. Vào lúc cận 
tử, một nghiệp nào đó xuất hiện; chúng ta phải biết và thấy nó. Chỉ 


như vậy, chúng ta mới biết và thấy Thánh Đế Thứ Hai, bởi vì chúng 
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ta sẽ hiểu Quy Luật của Nghiệp. Chúng ta sẽ hiểu rằng tốt sinh ra tốt, 


và xấu sinh ra xấu. 


Theo cách này, chúng tôi dạy các thiền sinh phân biệt không chỉ một 
kiếp quá khứ, mà ít nhất là năm kiếp quá khứ. Chỉ sau đó họ mới có 
thể hiểu được quả của nghiệp tốt và xấu, bởi vì họ thấy rằng họ từng 
là động vật hoặc rất giàu hoặc rất nghèo trong những sinh hữu 
trước đây của họ. Họ nhìn thấy những thăng trầm của cuộc sống. Trí 
tuệ và tâm nhìn như vậy chỉ dành cho những người biết và thấy 
danh và sắc chân đế; nó nằm ngoài tầm với của những người không 


biết và không thấy. Do đó, chúng ta cần đến định. 


Trước khi chúng ta có thể biết và thấy Thánh Đến Thứ Hai, chúng ta 
cần thấu triệt được Thánh Đế Thứ Nhất, đó là danh và sắc chân đế, 
và chúng ta cần phải phân biệt nó cả bên trong lẫn bên ngoài. Đến 
đây, làm thế nào để phân biệt bên trong đã được giải thích. Sự phân 
biệt bên ngoài thì khác, và là một kỹ năng cần thiết cho chúng ta để 


phân biệt được quá khứ của mình. 
Phân biệt sắc bên ngoài 


Như đã nói ở trên, có bảy loại rũpa kalãpa trong nhãn môn, cụ thể 
là nhãn thập sắc, thân thập sắc, tính thập sắc, tâm sanh bát sắc, quý 
tiết sanh bát sắc, dưỡng chất sanh bát sắt, và mạng căn cửu sắc. 
Chúng ta cần phải phân biệt tất cả bảy loại rữpa kalãpa bền ngoài. 
Điều tương tự phải được thực hiện cho nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn và ý môn. Chúng ta cần lặp lại quá trình phân biệt tất cả 


chúng bên trong và sau đó phân biệt chúng bên ngoài nữa. 
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Nếu chúng ta là hành giả chỉ-quán, chúng ta sẽ thực hiện quá trình 
phân biệt bên trong và bên ngoài bằng cách tu tiến định trên đề mục 
hơi thở ãnãpaäng trước rồi thực hành thiền tứ đại. Chúng ta sẽ thấy 
toàn bộ cơ thể mình chỉ là những hạt rất nhỏ và không còn là một 
cơ thể rắn. Bất cứ phần nào của cơ thể mà chúng ta nhìn vào, cho dù 
là nhãn môn hay bất kỳ phần nào khác, chúng ta đều thấy nó chẳng 
khác gì những hạt rất nhỏ. Vì Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta phân 
biệt aj/hatta-bahiddha (bên trong-bên ngoài)°?, chúng ta nhận ra tất 
cả các loại rũpa khác nhau trong nhãn môn của mình, và sau đó là 
trong nhãn môn của những người đang ngồi gần đó. Khi chúng ta 
phân biệt tứ đại trong những người ngồi gần hoặc ở xa, chúng ta sẽ 
thấy tất cả họ là những hạt nhỏ. Mọi thứ biến mất, và tất cả những 
øì chúng ta nhìn thấy là những hạt rất nhỏ. Nếu chúng ta phân biệt 
tứ đại trong không gian xung quanh, chúng ta chỉ thấy các hạt nhỏ. 
Nếu chúng ta phân biệt tứ đại trên sàn nhà, chúng ta không thấy gì 
ngoài những hạt nhỏ. Mọi người và mọi thứ trở nên giống nhau. 

Chúng ta cần bắt đầu sự phân biệt với những øì ở gần, rồi đến những 
øì ở xa và xa hơn, cho đến khi cuối cùng chúng ta phân biệt được cả 
thế gian. Ở mọi nơi chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy những hạt nhỏ 
li tỉ, bất kể nơi nào hay vật gì. Mọi thứ trở nên giống nhau, dù loài 
hữu tình hay những thứ vô tri. Điều này nghĩa là biết như thật. Tất 


cả vô số những loài hữu tình và những thứ vô tri không gì khác hơn 





59 Xem SN.III.1.6.7 Anattalakkhanasuttam (SN 22,59 Kinh Vô Ngã Tướng), và một 
số chỗ khác. 
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là những hạt rất nhỏ. Khi nhìn thấy điều này, chúng ta biết rõ rằng 


không có gì khác ngoài các hạt phát sanh và diệt vong nhanh chóng. 
Không có sanh hữu, chỉ có Rupa 


Sau khi chúng ta đã hoàn thành thiền rữpa, chúng ta sẽ được hướng 
dẫn để phân biệt theo cách sau. Sau khi nhập định và nhắm mắt lại, 
chúng ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể như không có gì ngoài những hạt 
cực nhỏ đang phát sanh và diệt vong nhanh chóng, cho dù chúng ta 
đang đi, đứng, nằm hay ngồi. Chúng ta nhìn thấy như vậy cho dù 
nhìn vào bên trong hay ra bên ngoài. Đức Phật đã dạy để suy xét vào 
thời điểm đó và thấy rằng không có đàn ông, không có phụ nữ, 
không có chư Thiên deva, không có Phạm Thiên brahma, không có 
linh hồn vĩnh cửu và không có thực thể vĩnh cửu. Chỉ có rữpa. Do đó, 
chúng ta nên nên suy ngẫm: “Đây là rũpa. Đây là rũpa. Sắc pháp rũpa 
dhamma. Sắc pháp rũpa dhamma.' Sau đó, chúng ta sẽ đồng ý với 
Đức Phật rằng không có thứ gọi là vô số sanh hữu; thay vào đó, chỉ 


có sắc chân đế. 
Thiền Nãma 


Tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục với thiền nãma để biết và thấy danh 
chân đế. Sau khi chúng ta đã phân biệt được tất cả các sắc chân đế, 
cả bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta phân biệt danh chân đế bằng 
cách trước tiên đạt được định và sau đó phân biệt cả cảnh và căn. 
Chúng ta cần phân biệt nhãn-cảm và bhavanga để có thể phân biệt 
được tiến trình tâm nhãn môn và tiến trình tâm ý môn. Sau đó, 


chúng ta cần chú ý đến một cảnh sắc. Khi làm như vậy, chúng ta chú 
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ý đến màu sắc của một nhóm các kalãpa. Khi màu sắc tiếp chạm vào 
nhãn-cảm và bhavañga, tiến trình tâm nhãn môn và tiến trình tâm 
ý môn phát sanh. Tiến trình tâm ý môn phát sanh nhiều, nhiều lần. 
Các danh pháp trong tiễn trình tâm 
thiện và bất thiện 
Như đã được giải thích ở trên, tiến trình tâm hoặc là thiện hoặc là 
bất thiện. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều tiến trình tâm bất 
thiện hơn các tiến trình tâm thiện. Sự khác biệt giữa chúng là trong 
những sát-na tâm đổng tốc javana. Các sát-na tâm đổng tốc trong 
một tiến trình tâm thiện bao gồm các danh pháp thiện được tạo 
thành từ tâm và các tâm sở tương ưng. Ngược lại, tiến trình tâm là 
bất thiện nếu các danh pháp bất thiện nảy sanh trong những sát-na 


tâm đổng tốc javana của tiến trình ấy. 


Trong một tiến trình tâm thiện, nếu bảy sát-na tâm đổng tốc javana 
xảy ra với pïti và ñãna (tuệ), thì có thể có đầy đủ ba mươi bốn danh 
pháp.5? Nếu javana thiện xảy ra, không có pïti nhưng có ñãng, hoặc 
không có ñãng nhưng có pifi, sẽ có ba mươi ba danh pháp. Có ba 
mươi hai danh pháp nếu không có cả pïti và ñãna. Những sát-na tâm 
javana như những điều này phát sinh trong cuộc sống hàng ngày 


bất cứ khi nào tâm trí của chúng ta là thiện. 





60 Tham khảo lại biểu đồ cho thấy các tiến trình tâm thiện dòng sắc ở trên. 
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Nếu chúng ta nghe một bài pháp thoại và hoan hỷ khi làm như vậy 
và hiểu rõ những gì đang được nói, thì ba mươi bốn danh pháp đang 
phát sanh, bởi vì cả piti và ñãna đều có mặt. Có thể chúng ta rất hoan 
hỷ với bài pháp thoại nhưng không hiểu rõ những gì được nói; trong 
trường hợp đó, có piti nhưng không có ñãng, nên tổng cộng có ba 
mươi ba danh pháp. Có thể chúng ta hiểu rõ nhưng không có cảm 
giác dễ chịu; như vậy sẽ có ba mươi ba danh pháp. Có thể chúng ta 
không hiểu rõ cũng không có cảm giác dễ chịu, nhưng vì chủ đề là 
Pháp Dhamma, nên những trạng thái tâm thiện sanh khởi; do vậy 
chỉ có ba mươi hai danh pháp phát sanh, bởi vì cả pïti và ñãna đều 


vắng mặt. 


Những điều như vậy là chuyện bình thường; tâm trí của chúng ta 
vận hành như thế bất cứ khi nào chúng ta trải nghiệm các trạng thái 
tâm thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi chúng ta thực 
hiện một số hành động cụ thể vì nó là điều thiện, chúng ta cảm thấy 
rất hoan hỷ và cũng cho thấy một sự hiểu biết về Quy luật của 
Nghiệp, vì vậy hành động này gắn liền với trí tuệ và niềm vui, và có 
ba mươi bốn danh pháp tất cả. Nếu chúng ta làm hành động tương 
tự với sự bình thản, sẽ có ñãng nhưng không có piti, và sẽ có ba 
mươi ba danh pháp. Cũng sẽ có ba mươi ba danh pháp nếu chúng 
ta thực hiện hành động thiện một cách vui vẻ nhưng không có niềm 
tin vào Quy luật của Nghiệp hoặc hiểu đúng về nó, trong trường hợp 
đó có pïti nhưng không có trí tuệ. Cuối cùng, nếu hành động, mặc dù 


là thiện, chỉ được thực hiện với ý thức về nghĩa vụ ngoài ra không 
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còn gì khác, thì không có piti hay ñanga, và chỉ có ba mươi hai danh 


pháp phát sanh. 


Khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, hay một quý 
ông rất đẹp trai, chúng ta nghĩ, 'Ồ, rất rất hấp dẫn! Tâm bất thiện đã 
nảy sanh, bởi vì nó bắt nguồn từ tham. Khi ăn thức ăn ngon, chúng 
ta nghĩ, 'Rất ngon, rất tuyệt! Tâm bất thiện, bắt nguồn từ tham, đã 
nảy sanh. Khi chúng ta nghe nhạc và suy nghĩ, Hay làm sao!, tâm 
bất thiện, bắt nguồn từ tham, đã nảy sanh. Ngược lại, khi chúng ta 
nhìn thấy một người rất xấu xí, tâm bất thiện nảy sinh, bắt nguồn từ 
dosa, sân. Điều tương tự cũng xảy ra nếu chúng ta ăn thức ăn và 
không thích nó; ác cảm phát sanh. Nếu chúng ta nghĩ rằng, “Con trai 
tôi rất đẹp trai,'` đó cũng là bất thiện. “Tu viện của tôi rất đẹp' - là bất 
thiện. “Tôi có rất nhiều học trò giỏï' - là bất thiện. Những gì tôi đang 
cúng dường tốt hơn những gì họ đang cúng dường' - là bất thiện. 


Những tâm này là bất thiện vì chúng bắt nguồn từ tham. 


Theo cách này, các tiến trình tâm bất thiện vượt trội hơn so với 
thiện trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta biết và 
thấy danh và sắc chân đế và cách chúng sanh diệt nhanh chóng mọi 
lúc, chúng ta sẽ suy ngẫm về sự vô thường của chúng. Vì chúng đang 
sanh và diệt mọi lúc, nên chúng vốn đau khổ, và chúng ta coi chúng 
là đau khổ. Sau khi chúng phát sanh, chúng bị diệt vong. Không ai 
có thể bảo chúng đừng phát sanh, cũng không ai có thể bảo chúng 
đừng diệt vong. Chúng không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Chúng 
là vô ngã. Chỉ khi chúng ta chiêm nghiệm theo những cách này thì 


tâm thiện mới phát sanh. 
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Các danh pháp bất thiện có thể được nhóm thành ba loại: gốc sỉ, gốc 
sân và gốc tham. Trong mỗi loại danh pháp bất thiện này, tâm nảy 
sanh cùng với một nhóm cụ thể các tâm sở tương ưng, và các thành 
phần khác nhau này của danh pháp phối hợp với nhau để thực hiện 
các nghiệp bất thiện khác nhau. Tất cả ba loại tâm bất thiện luôn 
gắn liền với bảy tâm sở phổ quát, cũng như bốn tâm sở phổ quát bất 
thiện. 

Bảy tâm sở phổ quát phát sanh cùng với tất cả các loại tâm, cho dù 
là thiện, hay bất thiện, hành (kiriya), hay dị thục (vipaka). Những 
tâm sở phổ quát này là xúc (phassa), thọ (vedana), tưởng (sañña), 
tư (cetana), nhất tâm (ekaggata), mạng căn (jWitindriya), tác ý 


(manasikara). 


Bốn tâm sở phổ quát bất thiện nảy sanh với tất cả các tâm bất thiện, 
bao gồm sĩ (moha), vô tàm (ahïri), vô quý (anottappa), và trạo cử 
(uddhacca). Mười một tâm sở này luôn luôn có mặt trong tất cả các 
tâm bất thiện. 

Ngoài ra, có sáu tâm sở biệt cảnh có thể hoặc không tương ưng với 
một tâm cụ thể. Chúng là tầm (vitakka), tứ (vicära), cần (viriya), hỷ 


(prri), quyết định (adhimokkha), và dục (chanđa). 


Có hai loại danh pháp bất thiện bắt nguồn từ si. Loại đầu tiên được 
biểu hiện bởi trạo cử. Nó tương ưng với bốn trong số các tâm sở 
biệt cảnh - tầm, tứ, cần và quyết định. Nó không tương ưng đến các 
tâm sở biệt cảnh dục và hỷ. Loại thứ hai được đặc trưng bởi hoài 


nghi. Nó được tương ưng với ba trong số các tâm sở biệt cảnh - tầm, 
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tứ và cần. Nó không tương ưng với các tâm sở biệt cảnh hở, dục hoặc 
quyết định. Quyết định không thể có mặt trong khi hoài nghi có mặt. 
Do đó, bao gồm cả tâm, luôn có mười sáu loại danh pháp trong bất 


kỳ danh pháp bất thiện nào bắt nguồn từ sĩ. 





Các danh pháp phát sanh cùng tâm gốc sỉ 











Tâm 1 
TÂM SỞ 
7 Tâm sở phổ quát Ỷ 





Tâm sở biệt cảnh: 











Tầm, 
3 
Tứ, 
Cần 
4 Tâm sở phổ quát bất thiện 4 
Với một trong hai tâm sở 
Quyết định, hoặc 1 
Hoài nghi 
Tổng số lượng danh pháp 16 














Hai loại tâm bất thiện khác có thể là hữu trợ hoặc vô trợ. Điều này 
đòi hỏi một chút giải thích. Một hành động được thực hiện hoàn 
toàn theo ý chí của riêng chúng ta và không có sự xúi giục hay 
khuyến khích của bất kỳ ai khác được gọi là “vô trợ”. Ngược lại, một 
hành động được thực hiện với sự thúc giục của người khác chứ 
không tự mình thực sự quan tâm đến việc đó được gọi là hữu trợ.. 


Ví dụ, một người bạn của chúng ta khẳng định rằng một bộ phim 
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nào đó rất hay và rủ rê chúng ta cùng đi xem và chúng ta làm theo, 
mặc dù chúng ta không có hứng thú khi xem nó. Một hành động như 
vậy không phải là vô trợ. Nó là hữu trợ và do đó không mạnh mẽ 
như vô trợ. Nó tương ưng với các tâm sở thĩna (hôn trầm) và 
middha (thụy miên). Hai tâm sở này đều có mặt trong mọi tâm bất 


thiện hữu trợ, và vắng mặt trong tâm bất thiện vô trợ. 


Danh pháp bất thiện bắt nguồn từ sân có thể là hữu trợ hoặc vô trợ. 
Ngoài ra, có một nhóm gồm bốn tâm sở gốc sân, đó là sân hận 
(dosa), tật đố (issa), xan tham (macchariya) và hối quá (kukkucca); 
trong bốn điều này, sân hận luôn hiện hữu, một mình hoặc cùng với 
một trong ba tâm sở gốc sân còn lại. Chỉ có sân hận cho một cảm xúc 
giận dữ thuần túy. Khi chúng ta buồn bã hoặc tức giận vì thành công 
hay thạnh lợi của người khác, cả sân hận và tật đố nảy sanh cùng 
nhau. Nếu chúng ta bực bội khi người khác đạt được những gì mình 
sở hữu - cho dù là chỗ ở, sự hỗ trợ từ gia đình, lợi ích vật chất, lời 
khen ngợi hay về Pháp®! - thì các tâm sở sân hận và xan tham cùng 
nhau nảy sanh. Nếu chúng ta cảm thấy hối hận sau khi thực hiện 
một hành động sai trái, cả hai tâm sở sân hận và hối quá nảy sanh 
cùng nhau. Vì lý do đó, hoặc là sân hận phát sanh một mình, hoặc 
sân hận phát sanh cùng với một trong ba tâm sở khác. Hơn nữa, vì 


danh pháp gốc sân chỉ liên quan đến cảm giác khó chịu, tâm sở hỷ 
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luôn luôn vắng mặt, và chỉ còn lại năm tâm sở biệt cảnh tương ưng 


với các danh pháp gốc sân. 
































Các danh pháp phát sanh cùng tâm gốc sân 
Tâm 1 
TÂM SỞ 
7 Tâm sở phổ quát 7 
6 Tâm sở biệt cảnh 8 

ngoại trừ Hỷ 
4 Tâm sở phổ quát bất thiện 4 
Sân tâm sở 1 
Với một trong ba tâm sở 
Tật đố, 
Xan tham, hoặc 1 hoặc 0 
Hối quá 
hoặc Không cái nào 
Có hoặc không hai tâm sở hữu trợ 2 hoặc 0 
Tổng số lượng danh pháp 18 hoặc 21 














Do đó, số lượng danh pháp tối thiểu phát sinh cùng nhau trong một 
sát-na tâm đổng tốc gốc sân bất thiện sẽ là mười tám, bao gồm một 
tâm, bảy tâm sở phổ quát, năm tâm sở biệt cảnh (không có hỷ), bốn 
tâm sở phổ quát bất thiện, tâm sở sân hận tự phát sinh và không có 
hôn trầm và thụy miên (khi nó vô trợ). Hay là tối đa hai mươi mốt 


danh pháp, với mười tám danh pháp ở trên và thêm một trong các 
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tâm sở là tật đố, xan tham hoặc hối quá phát sanh cùng với sân hận, 
cũng như hôn trầm và thụy miên phát sanh cùng nhau trong một 
tình huống hữu trợ. Khác biệt trong sự tương ưng của nhóm tâm sở 
bất thiện, tùy thuộc vào việc nó hữu trợ hay vô trợ, dẫn đến một 
phạm vi có thể có giữa mười tám và hai mươi mốt danh pháp gốc 
sân bất thiện. 

Trong trường hợp các danh pháp bất thiện bắt nguồn từ tham, hỷ 
có thể có mặt hoặc không. Ví dụ, khi chúng ta thích một cái gì đó rất 
nhiều và rất hạnh phúc, đó là danh pháp bất thiện bắt nguồn từ 
tham phát sanh với hỷ. Do đó, hạnh phúc bất thiện là hoàn toàn có 
thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta khao khát một cái gì đó nhưng không 
có cảm giác dễ chịu, thì không có hỷ. Do đó, trong một danh pháp 
bất thiện gốc tham, tất cả sáu tâm sở biệt cảnh phát sanh khi có hỷ, 


nhưng chỉ có năm phát sanh nếu không có hỷ. 


Trong tất cả các danh pháp gốc tham, tham (lobha) tâm sở sẽ luôn 
luôn hiện diện. Nó tự phát sinh hoặc hợp với tà kiến (ditthï) hoặc 
ngã mạn (măng). Chúng ta có thể khao khát một cái gì đó với lòng 
tham thuần túy, hoặc dưới ảnh hưởng của những tà kiến như tư 
kiến (trong trường hợp đó, cả hai tâm sở tham và tà kiến cùng nảy 
sanh), hoặc với cảm giác tự phụ (trong trường hợp đó là cả tâm sở 
tham và ngã mạn cùng có mặt). 

Ngoài ra, một hành động bất thiện bắt nguồn từ tham có thể là hữu 
trợ hoặc vô trợ. Do đó, một tiến trình tâm gốc tham vô trợ luôn có 
ít nhất mười tám danh pháp (một tâm, bảy tâm sở phổ quát, bốn 


tâm sở bất thiện phổ quát, năm tâm sở biệt cảnh không có hỷ, và 
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tâm sở tham); Có mười chín nếu hỷ, tà kiến hoặc ngã mạn có mặt; 
và có hai mươi nếu hỷ cùng hiện diện với tà kiến hoặc ngã mạn. Với 
sự cộng thêm hôn trầm và thụy miên, một tiến trình tâm gốc tham 
luôn luôn có ít nhất hai mươi danh pháp, hai mươi mốt nếu có hỷ 
hoặc tà kiến hoặc ngã mạn, và hai mươi hai nếu hỷ cùng hiện diện 


với tà kiến hoặc ngã mạn. 






































Các danh pháp phát sanh cùng tâm gốc tham 
Tâm 1 
TÂM SỞ 
7 Tâm sở phổ quát 7 
6 Tâm sở biệt cảnh š 

ngoại trừ Hỷ 
Có hoạc không có Hỷ 1 hoặc 0 
4 Tâm sở phổ quát bất thiện 4 
Tham tâm sở 1 
Với một trong hai tâm sở 

Tà kiến, hoặc 

1 hoặc 0 

Ngã mạn 
hoặc Không cái nào 
Có hoặc không hai tâm sở hữu trợ 2 hoặc 0 
Tổng số lượng danh pháp 18 hoặc 22 














Lưu ý rằng hỷ chỉ xảy ra trong tiến trình tâm bất thiện gốc tham, và 


thậm chí nó không phải lúc nào cũng có mặt. Tiến trình tâm gốc sân 
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không thể có hỷ trong số các tâm sở của nó. Không thể tức giận một 
cách vui vẻ, hay hạnh phúc một cách giận dữ, cũng không bao giờ 
có hạnh phúc khi cảm thấy tật đố hay xan tham. Tương tự, tiến trình 
tâm gốc sỉ xảy ra mà không có tâm sở hỷ. Nói cách khác, hỷ có thể 
cùng tồn tại với tham, nhưng nó không thể cùng tồn tại với sân hận, 


tật đố, xan tham, hối quá hoặc hoài nghi. 


Đức Phật vĩ đại biết bao! Đức Phật chỉ ra cho chúng ta rằng không 
bao giờ có bất kỳ niềm vui nào trong sự tức giận, và chúng ta cảm 
thấy không có hạnh phúc khi chúng ta bị trói buộc với sự nghi ngờ. 
Đây là những loại sự thật được giải thích trong Thắng Pháp 
Abhidhamma. 


Chúng ta, do đó, có thể thấy rõ rằng Thắng Pháp Abhidhamma 
không giải thích cho chúng ta những điều ít quan trọng hoặc vô 
nghĩa. Thắng Pháp Abhidhamma giải thích những gì đang xảy ra bên 
trong chúng ta. Vì lý do này, nó là điều quan trọng nhất để thấu hiểu. 
Loài người muốn hiểu biết nhiều thứ ở thế giới bên ngoài. Từ khi 
còn trẻ, chúng ta đã nghiên cứu nhiều thứ bên ngoài, nhưng chúng 
ta không hiểu biết chính mình. Nếu một người muốn hiểu biết chính 
mình, người ấy cần nghiên cứu Thắng Pháp Abhidhamma. Nó cho 
chúng ta biết chúng ta là ai và là gì. Đôi khi chúng ta không biết điều 
øì là bất thiện và điều gì là thiện. Chúng ta không biết gì về điểm này 


vì chúng ta thiếu kiến thức về Thắng Pháp Abhidhamma. 





52 tâm sở (Cetasika) 








4 


3 & Š ä7 tâm sở phổ quát ¬ n th 
: ọ (Vedanäa 


tam 
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Sabba-citta-sadharana 3. Tưởng (Sañña) 
4. Tư (Cetana) 
5. Nhất tâm (Ekaggata) 
6. _ Mặng căn (Jivitindriya) 
7. Tác ý (Manasikara) 
1. Tầm (Vitakka) 
jỶ... 2. Tứ (Vicara) 
6 tâm sở biệt cảnh 3. Quyết định (Adhimokkha) 
PaRinnaka 4.. Cần (Viriya) 
5. Hỷ (PT) 
6. Dục (Chanda) 
4 tâm sở phổ quát bất 1. Si(Moda) 
thiện 2. Vô tàm (Ahirika) 
Sabba-aRusala- 3. Vô quý (Anottappa) 
sãdhãrana 4. Trạo cử (Uddhacca) 
3 tâm sở gốc tham 1. Tham (Lobha) 
mo) ¬ 2. Tà kiến (Difthi) 
= Lobha-mula-tika 3. Ngã mạn (Mang) 
v .Ð 
5 Š - 1. Sân(Dosa) 
E Š 4 tâm sở gốc sân 2. Tật đố (Issä) 
‹s Dosa-mnla-catukka 3. Xan tham (Macchariya) 
s 4. Hối quá (Kukkucca) 
2 tâm sở hữu trợ 1. Hôn trầm (Thĩna) 
Sqsankhärika 2. Thụy miên (Middha) 
1 tâm gốc sỉ 
1. Hoài nghi (Vicikiccha) 
Moha-mula 
1. Tín (Saddha) 
2 2. Niệm (Sai) 
n 3. Tàm (Hữri) 
nh: 19 tâm sở tịnh hảo 4. Quý (0ttappa) 
Ð š phổ quát 5. Vô tham (Alobha) 
gB @ cóc du 6. Vô sân (Adosa) 
s8 z SHHRHHG°SVDHP TU Ig 7. Hành xả (Tatramajjhattata) 
mỉ 8. Tịnh thân (Kaya-passaddhi) 
9. Tịnh tâm (Citta-passaddhi) 
10. Khinh thân (Kaya-lahutg) 
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11. Khinh tâm (Œitta-lahuta) 

12. Nhu thân (Kaya-muduta) 

13. Nhu tâm (Citta-muduta) 

14. Thích thân (Kaya-kammaññata) 
15. Thích tâm (Citta-kammaññata) 
16. Thuần thân (Kãya-pãguññatã) 
17. Thuần tâm (CŒitta-päguññata) 
18. Chánh thân (Kayujjukata) 

19. Chánh tâm (Cittujjukata) 





— 1. Chánh ngữ (Samma-väcag) 

3 tâm sở ngắn trừ 2. Chánh nghiệp (Samma- 
Virati Rkammanta) 

3. Chánh mạng (Sammä-đjiva) 





2 tâm sở vô lượng 1. Bi (Karunä) 


Appamañña 2. Tuỳ hỷ (Mudita) 





1 tâm sở vô sỉ - 
1. Tuệ quyền (Paññindriya) 
Amoha 











Tương tự như máy tính hiện đại 


Mọi người đều biết rằng máy tính bao gồm cả phần cứng và phần 
mềm. Chúng không thể hoạt động khi chỉ có phần cứng; chúng cần 
có phần mềm để hoạt động. Phần cứng giống như cơ thể, và phần 
mềm giống như tâm trí. Phần mềm hướng dẫn phần cứng trong 
những việc cần làm. Nếu một người muốn phần cứng máy tính chạy 
tốt, người ấy cần phần mềm tốt; theo cùng một cách, vì tâm trí nói 
cho cơ thể biết phải làm gì, chúng ta cần phần mềm tỉnh thần tốt. 
Mọi người tìm kiếm phần mềm máy tính tốt nhưng hiếm khi tìm 
kiếm phần mềm tỉnh thần tốt. Để hiểu được tâm trí của mình, chúng 


ta cần phải hiểu Thắng Pháp Abhidhamma. Chỉ sau đó, chúng ta mới 
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có thể lập trình một phần mềm tỉnh thần tốt. Càng rèn luyện tâm trí 
của mình, phần mềm tỉnh thần của chúng ta càng tốt hơn, và sẽ 


hướng dẫn cơ thể làm đúng, không làm sai. 


Nhiều người biết rất nhiều về máy tính - bo mạch chủ, bộ xử lý, ổ 
cứng, vân vân. Những người học công nghệ máy tính cần học hỏi 
nhiều. Họ cũng phải học về phần mềm nữa. Trong Thắng Pháp 
Abhidhamma, Đức Phật giải thích rất chỉ tiết về thành phần phần 
cứng của chúng ta, hay chính là cơ thể và hoạt động của phần mềm, 
tức là tâm trí của chúng ta. Chúng ta nên quan tâm đến hệ thống con 


người hơn là hệ thống máy tính. 


Sau khi tu tiến định, chúng ta phân biệt được sắc chân đế. Sau khi 
phân biệt được sắc chân đế, chúng ta phân biệt được danh chân đế, 
chúng phát sanh và diệt vong dưới dạng các tiến trình tâm - tiến 
trình tâm nhãn môn, tiến trình tâm ý môn, tiến trình tâm nhĩ môn, 
tiến trình tâm ý môn, vân vân. Tất cả những tiến trình này có thể là 
thiện hoặc bất thiện. Chúng ta cần phân biệt tâm nội thân trước, và 
sau đó là ngoại thân. Sau đó, chúng ta cần mở rộng sự phân biệt từ 
gần đến xa, cho đến khi cuối cùng nó mở rộng ra toàn thế gian. Ở 
mọi nơi chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy sự phát sanh và diệt vong 
của cả tiến trình tâm thiện và bất thiện. Theo cách này, chúng ta 
thấy sự phát sanh và diệt vong của danh và sắc chân đế. 

Kế tiếp, Đức Phật hướng dẫn chúng ta đứng ở đâu đó, phát triển 
định và sau đó bắt đầu bước đi với đôi mắt nhắm. Bất cứ nơi nào 
chúng ta đi, có âm thanh. Nó tiếp chạm vào nhĩ môn và ý môn của 


chúng ta. Tiến trình tâm nhĩ mốn và tiến trình tâm ý môn phát sanh. 
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Khi mắt chúng ta nhắm lại, nhưng chúng ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể 
chúng ta chỉ là những hạt hạ nguyên tử rất nhỏ phát sanh và diệt 
vong rất nhanh. Khi âm thanh tiếp chạm vào nhĩ môn và ý môn, 
chúng ta sẽ thấy các tiến trình tâm phát sanh và diệt vong rất nhanh. 
Do đó, chúng ta không nhìn thấy cơ thể của chúng ta nữa; chúng ta 
chỉ thấy danh và sắc chân đế phát sanh và diệt vong rất nhanh mọi 
lúc. Nếu chúng ta đi bộ trong một giờ, chúng ta chỉ thấy như vậy. 
Nếu chúng ta chú ý đến những người bên ngoài, chúng ta cũng 
không thấy gì khác ngoài điều này. Đức Phật hướng dẫn chúng ta 
suy tư lúc đó rằng không có đàn ông, không có đàn bà, không có 
deva, không có brahmäa, không có thực thể thường hằng, không có 
linh hồn thường hằng, chỉ có danh và sắc chân đế. Chúng ta hiểu ý 
của Đức Phật. Chúng ta đồng ý với Đức Phật rằng không có những 


thứ như vậy tồn tại. Chỉ có danh và sắc chân đế. 
Thâm nhập Thánh Đế thứ hai 


Vào thời điểm này, chúng ta sau khi thâm nhập Thánh Đế thứ nhất 
thì có đủ điều kiện để thâm nhập Thánh Đế thứ hai. Chúng ta đã sẵn 


sàng để phân biệt kiếp sống quá khứ của chúng ta. 


Để làm điều này, chúng ta bắt đầu bằng cách nhập định, nhắm mắt 
lại, và phân biệt danh và sắc chân đế. Tiếp theo, chúng ta phân biệt 
nãma rủpa của chúng ta một phút trước, rồi mười phút trước, rồi 
nãma rũpa của tối nay, rồi nãma rũpa của chiều nay, nãma rũpa 
phát sanh trong bữa trưa, trong khi đi khất thực, nãma rủpa của 


sáng nay, năma rũpa của ngày hôm qua, năma rũpa của ngày hôm 
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kia, một tuần trước, một tháng trước, năm tháng trước, một năm 
trước, hai năm trước, ba năm trước, năm năm trước, mười năm 
trước. Nếu ta ba mươi tuổi, ta phân biệt ngược về quá khứ theo cách 
này đến ba mươi năm trước. Tại thời điểm này, ta rất gần với thời 


gian nằm trong bụng mẹ của ta. 


Phân biệt ngược về quá khứ theo cách này, chúng ta thấy hình ảnh 
trẻ hơn và trẻ hơn của chính mình. Chúng ta không nên ở lại trên 
hình ảnh mà thay vào đó phải phân biệt tứ đại trong hình ảnh; sau 
đó chúng ta chỉ thấy các hạt nhỏ và bhavanga. Chúng ta chỉ thấy 
nãmg và rủpa phát sanh và diệt vong nhanh chóng cùng nhau, và 
thấy chủ yếu là danh pháp bất thiện. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rõ thế 
nào là thiện và bất thiện từ góc nhìn chân đế, và rằng danh pháp đó 
là bất thiện trong hầu hết thời gian. Sau đó, chúng ta cảm thấy một 


cảm giác khẩn cấp nảy sanh. 


Chúng ta vẫn cần dần dần phân biệt xa hơn nữa trở về quá, ngay cả 
trước giai đoạn của một đứa trẻ sơ sinh, đến thời điểm trong bụng 
mẹ. Sử dụng phương pháp [thiền] nãma rũpa, chúng ta tiếp tục quay 
trở lại dần dần, đến giai đoạn đầu, giai đoạn kalala, nơi chỉ có ba loại 
rũpa kaläpga, cụ thể là thân thập sắc, ý căn thập sắc, và tính thập sắc 
- cái là sắc tính nam đối với nam và sắc tính nữ đối với nữ. Theo 
cách này, chúng ta sẽ thấy ba loại rũpa kalãpa này bắt đầu trong 
bụng của người mẹ; chúng ta sẽ thấy khoảnh khắc thụ thai của chính 


chúng ta. 


Hãy nhớ lại rằng giai đoạn kalala là kích thước của một giọt dầu 


được đặt trên đầu của một sợi chỉ được làm từ ba sợi len. Nó sẽ 
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không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, nếu nhìn vào nó 
với trí tuệ, chúng ta người sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều hạt nhỏ. Nó 


chỉ bao gồm ba loại rũpa kalãpa, nhưng chúng có một số lượng lớn. 


Vào thời điểm patisandhi hoặc tái tục, ở giai đoạn kalala, tâm nảy 
sanh cùng với ba loại sắc. Tâm này được gọi là patisandhi citta, tâm 
tái tục. Nó thực sự là một chúng sinh. Do đó, cuộc sống của chúng ta 


bắt đầu tại thời điểm thụ thai. 


Y khoa cho chúng ta biết rằng hệ thống tuần hoàn bắt đầu hình 
thành và trái tim bắt đầu đập vào tuần thứ ba, nhưng từ góc nhìn 
chân đế danh pháp bắt đầu vào thời điểm thụ thai. Được sinh ra như 


một con người, tâm tái tục của chúng ta chắc chắn phải là thiện. 


Tâm tái tục của một số người thậm chí còn liên quan đến pïri và 
ñãna. Những người như vậy đã tái sinh với ba gốc của vô tham 
(alobha), vô sần (adosa), và vô sĩ (amoha); vô sỉ còn được gọi là tuệ 
căn (paññindriya). Họ được gọi là người tam nhân, và có khả năng 
chứng đắt được an chỉ định jhãna, cũng như Đạo Tuệ và Quả Tuệ, 
nếu họ cố gắng và dành đủ thời gian cho việc hành thiền. Nếu một 
người được sinh ra mà không có trí tuệ, người ấy là một người nhị 
nhân và không thể đắt an chỉ định /hãng, hay người ấy cũng không 
thể đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ ngay trong kiếp sống này. Trong 
trường hợp như vậy, nỗ lực của người ấy trong kiếp sống này sẽ dẫn 
đến sự chứng đắt Đạo Tuệ và Quả Tuệ trong một kiếp sống tương 
lai. Do đó, không có nỗ lực lãng phí; mọi nỗ lực trong thực hành 


thiền đều mang lại kết quả. 
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Nếu một người được sinh ra với cả pïti và ñaãng, thì có ba mươi bốn 
danh pháp tất cả. Chỉ có ba mươi ba khi không có pïti nhưng có ñãng, 
cũng là ba mươi ba khi không có ñanag nhưng có pifi, và ba mươi hai 
khi không có cả ñãng và piti. 

Không có khoảng cách giữa tử tâm của một người ở kiếp sống trước 
và giai đoạn kalala, mặc dù đó là kiếp sống trước đây và kiếp sống 
hiện tại. Nếu chúng ta phân biệt trở lại đủ xa để đến giai đoạn khởi 
đầu này, thì chúng ta ở rất gần với kiếp sống trước đây của chúng 
ta. Sau đó, để biết nhân sanh của nãma và rủpa của kiếp sống hiện 
tại, chúng ta cần phải phân biệt về trước đó một chút nữa. Chúng ta 
sẽ quay trở lại thời điểm trước tử tâm và đến sát-na cận tử. Đôi khi 
chúng ta có thể đi ngược hơi xa về quá khứ; dù cho thế nào, chúng 
ta cần tiếp tục đi tới và đi lùi. Đa phần, chúng ta sẽ thấy xác chết của 


mình. 


Các thiền sinh nhìn thấy xác chết của chính họ được hướng dẫn để 
phân biệt nó. Xác chết sẽ thành ra các hạt rất nhỏ, chúng đang phát 
sanh và diệt vong nhanh chóng mọi lúc. Sau đó, họ được hướng dẫn 
để phân biệt sắc chân đế trong tất cả năm môn giác quan và trái tim, 
nhưng chủ yếu là ý căn vì bhavanñga phát sinh dựa trên nó. Khi họ 
có thể phân biệt ý căn và ý môn bhavanga, họ được hướng dẫn kiểm 
tra xem đối tượng nào xuất hiện vào sát-na cận tử, đó là đối tượng 
của tiến trình tâm cuối cùng. Đây là đối tượng mà do nó chúng ta 
được sinh ra. Trong trường hợp của tất cả chúng ta, những người 
được sinh ra là con người, đối tượng cận tử của chúng ta chắc chắn 


là thiện. Ngay cả khi chúng ta chưa thể phân biệt nghiệp của sát-na 
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cận tử của kiếp sống trước, chúng ta vẫn có thể chắc chắn rằng nó 
là thiện. 
Một hồi ức kiếp trước 

Một thiền sinh được hướng dẫn phân biệt kiếp trước theo cách này 
đã thấy nghiệp xuất hiện trong bhavanga vào sát-na cận tử của cô. 
Những gì cô nhìn thấy là một phụ nữ dâng hoa quả cho một vị Tỳ- 
kheo. Tất nhiên, đây là một đối tượng cận tử thiện. Cô thấy hai 
người, một vị Tỳ-kheo và một người phụ nữ. Cô không chắc mình là 
vị Tỳ-kheo hay người phụ nữ ở kiếp trước. Đây là một điểm quan 
trọng và không thể giải quyết chỉ bằng cách xem hình ảnh; nhưng 
nó có thể được giải quyết bằng cách phân biệt danh và sắc chân đế. 
Do vậy, thiền sinh được hướng dẫn để phân biệt nãma rũpa của vị 


Tỳ-kheo và nãma rũpa của người phụ nữ cúng dường hoa quả. 


Khi cô ấy phân biệt nãma rủpa của vị Tỳ-kheo, cô ấy không thấy bất 
kỳ mối liên hệ nào giữa nãma rũpa của vị Tỳ-kheo và nãma rũpa của 
chính mình. Cũng giống như người ta không biết suy nghĩ và cảm 
xúc của người khác, nhưng người ta lại biết một suy nghĩ và cảm 
xúc của riêng mình, và những người khác biết suy nghĩ và cảm xúc 
của chính họ; cũng vậy, chúng ta cảm thấy một mối liên hệ trong ý 
môn với chính chúng ta trong quá khứ khi chúng ta chạm trán năma 
rupa quá khứ của chúng ta trong quá trình phân biệt. 

Khi cô ấy không thấy bất kỳ mỗi liên hệ nào giữa nãma rủpa của vị 
Tỳ-kheo và nãma rũpa của chính mình, cô ấy đã được hướng dẫn để 


phân biệt năma rũpa của người phụ nữ cúng dường. Sau đó, cô nhìn 
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thấy mỗi liên hệ giữa nãma rủpa của người phụ nữ và của chính 
mình. Dù cho người phụ nữ ấy cảm thấy thế nào, cô cũng cảm nhận 
trong ý môn. Người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, và cô ấy cảm thấy 
hạnh phúc; Người phụ nữ cảm thấy nuối tiếc, và cô ấy cảm thấy nuối 
tiếc. Chỉ sau đó, cô mới có thể kết luận chắc chắn rằng mình là người 


phụ nữ ấy trong kiếp trước. 


Tiếp theo, cô được hướng dẫn kiểm tra xem người phụ nữ đó là ai 
và phát hiện ra rằng người phụ nữ đó là một cô thôn nữ rất nghèo, 
không có học thức, không hạnh phúc lắm với cuộc sống của mình. 
Sau đó cô được hướng dẫn kiểm tra nguyện vọng của mình là gì khi 
cô cúng dường trái cây cho vị Tỳ-kheo đó. Cô nhận thấy rằng mình 
đã thực hiện ước nguyện sau: “Do sự cúng dường này, mong cho tôi 
có thể được tái sinh thành một phụ nữ thành thị có học thức.' Nhiều 


người trong chúng ta có thể có những ước nguyện tương tự. 


Ở đây cần phải hiểu năm nguyên nhân. Từ góc nhìn chân đế, không 
có người phụ nữ thành thị có học thức; chỉ có danh và sắc chân đế. 
Nghĩ rằng những thứ như thành thị, phụ nữ, và học thức thực sự tồn 
tại là sỉ và vô minh. Suy nghĩ như vậy bắt nguồn từ tham; đó là lobha- 
ditthi nãma (tâm có gốc tham tương ưng tà kiến). Nếu sự liên quan 
như vậy xảy ra với piti, sẽ có hai mươi danh pháp trong sát-na tâm 
đồng tốc javang; không có piti, sẽ có mười chín. 

Tham ái (tanha) đối với lối sống của một người phụ nữ thành thị có 
học thức cũng bắt nguồn từ tham. Trong trường hợp này, số lượng 
danh pháp trong sát-na tâm đổng tốc cũng có tất cả hai mươi bao 


gồm cả pïti và mười chín khi không có pifi. 
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Tham ái là mạnh mẽ nhưng không mãnh liệt bằng sự cố gắng tìm 
cách để có được những gì chúng ta khao khát, trong trường hợp đó 
chúng ta đang chấp thủ chứ không chỉ là tham ái. Sự chấp thủ thì 
mạnh mẽ và mãnh liệt hơn tham ái, và cô ấy đã chấp thủ lấy cuộc 
sống đó. Với sự chấp thủ như vậy, những tâm trong sát-na tâm đổng 
tốc javana có số lượng hai mươi với pïti và mười chín nếu không có 
pTrti. Vô minh, tham ái, và chấp thủ tạo thành phiền não luân (kilesä- 


vatta). Tất nhiên đây là nghiệp bất thiện. 


Tuy nhiên, cô ấy thực hiện một sự cúng dường và vì vậy mà thực 
hiện thiện nghiệp. Như thế, cô ấy đã thực hiện sự cúng dường đó 
vào một thời điểm trước đó trong đời chứ không phải vào lúc cận 
tử, nhưng thiện nghiệp đó đã được thực hiện và do đó đã kết thúc. 


Để lại nghiệp lực về sau khi nó bị diệt vong. 


Thật vậy, cho dù chúng ta làm những việc thiện hay bất thiện, chúng 
sẽ diệt vong ngay khi hoàn thành, nhưng chúng vẫn để lại nghiệp 
lực. Chừng nào chúng ta chưa thoát khỏi tham ái và vô minh, việc 
làm thiện và bất thiện của chúng ta luôn luôn để lại nghiệp lực về 
sau. Theo cách này, nghiệp có thể đủ mạnh để xuất hiện trở lại vào 
sát-na cận tử. Bản thân nghiệp này là thiện và xuất hiện do nghiệp 
lực. Nghiệp và nghiệp lực của nó tạo thành nghiệp luân (kamma- 
vatta). 

Do đó, chúng ta thấy ở đây năm nguyên nhân: vô minh, tham ái, 
chấp thủ, thiện nghiệp, và nghiệp lực. Đây là những nguyên nhân 
của nãma rũpa trong bụng mẹ. Chúng ta cần thấy mối tương quan 


nhân quả này. 
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Kinh nghiệm này của thiền sinh là một ví dụ về cách chúng tôi dạy 
các thiền sinh phân biệt ít nhất năm kiếp sống trước của họ để hiểu 
trực tiếp Quy Luật của Nghiệp. Phật tử tin vào Quy Luật của Nghiệp, 
nhưng niềm tin vào Quy Luật của Nghiệp chỉ dựa trên nghe nói thì 
không mạnh mẽ. Chỉ khi chúng ta biết và thấy nghiệp và quả của nó 
và những điều này liên quan thế nào đến các kiếp sống trong quá 
khứ của chúng ta, chúng ta mới biết rằng tốt sanh ra tốt và xấu sanh 


ra xấu. 
Phân biệt Duyên Khởi 


Sau khi thiền sinh này đã phân biệt khát vọng trong quá khứ của 
mình, cô ấy cần phải phân biệt nhân sanh, cụ thể là: do sự phát sanh 
của cái này, cái kia phát sanh. Cô ấy cần phải phân biệt nhân sanh 
nhiều lần. Điều mà các hành giả phân biệt ở đây là mối quan hệ nhân 
quả giữa nghiệp và quả của nó, từ kiếp sống này đến kiếp sống sau 
đó. Nhân sanh là duyên khởi: 

ltỉ imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati, 

yadidamn — qvijapaccayä sañiRhara, sankharapaccaya 

viññanam,  viññanapaccayä năữmarupam, namarupa- 


paccaya salãyatanam... 
Khi cái này có, cái kia hiện hữu; khi cái này sanh, cái Ria sanh. 


Tức là - do duyên vô minh, có các hành; do duyên các hành có 
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thức; do duyên thức có danh sắc; do duyên danh sắc có sáu 


căn...52 


Chúng ta cần phân biệt điều này và không chỉ đọc tụng nó. Đức Phật 


dạy các chi phần của duyên khởi theo cách ngược lại: 


lti imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam niru- 
Jÿhat, yadidam — qvijanirodha  sanRkharanirodho, 
sañkharanirodha viññananirodho, viññananirodha 
nãmarupanirodho, nămaripanirodha salayatananirodho... 

Khi cái này không có, cái kia không hiện hữu; khi cái này diệt, 
cái kia diệt. Tức là - do vô minh diệt nên các hành diệt; do các 
hành diệt nên thức diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; do 


danh sắc diệt nên sáu căn diệt... 


Đây là sự đoạn tận. Một ngày nào đó avij7/a, vô minh, sẽ đoạn tận. 
Tanhã sẽ đoạn tận. Chấp thủ sẽ đoạn tận. Do sự đoạn tận của vô 
minh, tham ái và chấp thủ, tất cả nghiệp đều ngừng hoạt động; 
chúng không còn là thiện hay bất thiện. Lúc đó chúng ta trở thành 
một bậc A-la-hán (Arahant). Chúng ta cần phân biệt đến lúc chúng 
ta có thể đạt được sự chấm dứt của vô minh, và đến lúc chúng ta có 
thể làm cho tham ái chấm dứt, và đến lúc chúng ta có thể làm cho 


chấp thủ chấm dứt. Điều này có liên quan đến tương lai của chúng 





62 MN.I.4.8 Mahätanhãsañkhayasuttam (MN 38 Đại Kinh Đoạn Tận Ái) và những 
chỗ khác. 
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ta; cần thiết phải phân biệt được cả tương lai cũng như quá khứ của 


chúng ta. 
Đối tượng của Vipassanäa 


Chúng ta cần phải rõ ràng về các đối tượng của vipassana là gì. Theo 
lời dạy của Đức Phật, các đối tượng của vipassana là Thánh Đế Thứ 
Nhất và Thánh Đế Thứ Hai.53 Không có sự chọc thủng Thánh Đế Thứ 
Nhất và Thánh Đế Thứ Hai, chúng ta không có đối tượng để thực 


hành vipassana. 


Để có thể dự thi cuối kỳ ở trường, chúng ta cần chuẩn bị bằng cách 
ghi nhớ và nghiên cứu rất nhiều thứ. Cách mà nhiều người trong 
chúng ta đã thực hành vipassana trong quá khứ giống như tham dự 
một kỳ thi mà không cần thực hiện bất kỳ sự chuẩn bị nào. Một 
người bước vào thiền đường, ngồi xuống, gập chân, giữ cơ thể và 
đầu thẳng, nhắm mắt lại và bắt đầu suy ngẫm về vô thường, khổ và 
vô ngã - làm như vậy mà không biết hoặc chuẩn bị gì trước đó. 


Chúng ta không thực sự có bất kỳ đối tượng để quán niệm. 


Để chuẩn bị cho vipassana, chúng ta cần biết Thánh Đế Thứ Nhất, 


hay danh sắc chân đế, đang phát sanh và diệt vong nhanh chóng, và 





63 Chú giải SN.V.1.1.8 Vibhangasuttam (SN 45.8 Kinh Phân Tích): 

Tattha purimani dve saccani vattam, pacchimani vivattam. Tesu bhikkhuno vatte 
kammatthanabhiniveso hoti, vivatte natthi abhiniveso. 

Thánh Đế Thứ Nhất và Thánh Đế Thứ Hai là nhân sanh của Luân Hồi. Thánh Đến 
Thứ Ba và Thánh Đế Thứ Tư là nhân sanh của sự đoạn diệt Luân Hồi. Thiền 
Vipassanãa phải được thực hành trên Thánh Đế Thứ Nhất và Thứ Hai, không phải 
trên Thánh Đế Thứ Ba và Thứ Tư. 
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Thánh Đế Thứ Hai, hay nguyên nhân và kết quả của chúng, cũng 
phát sanh và diệt vong nhanh chóng mọi lúc. Chỉ với trí tuệ như vậy, 
chúng ta mới có thể tham dự “*kỳ thi cuối cùng của vipassana. Từ 


hôm nay, đừng bao giờ chỉ đi và ngồi; hãy chuẩn bị trước. 


Tuy nhiên, sau khi biết biết Thánh Đế Thứ Nhất và Thứ Hai, chúng 
ta có thể bắt đầu vipassana. Đây là vipassana thực sự. Đó là cách Đức 
Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta quán niệm vô thường, khổ và vô 
ngã; để thấy sự phát sanh và diệt vong của danh chân đế, sắc chân 
đế, và nhân quả của chúng; và để quán niệm mười một phạm trù - 
quá khứ, tương lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao 
thượng, xa và gần. Thô và tế, hạ liệt và cao thượng, và xa và gần đều 
được bao gồm trong việc quán niệm bên trong, bên ngoài, quá khứ, 
hiện tại và tương lai, vì vậy điều quan trọng nhất là phân biệt năm 
phạm trù này cho cả tâm thiện và bất thiện. Nếu chúng ta không 
phân biệt được các kiếp sống quá khứ, chúng ta không có đối tượng 
để quán niệm về quá khứ; cũng vậy, trừ khi chúng ta đã phân biệt 
được nãmag và rủpa bên ngoài, chúng ta thiếu các đối tượng để quán 
niệm về bên ngoài. Do đó, phân biệt theo những cách này là sự 


chuẩn bị cần thiết để thực hành vipassana. 
Mười sáu Tuệ Minh Sát 
Mục đích của thực hành vipassana là để đạt được mười sáu Tuệ 


Minh Sát. Tuệ Minh Sát đầu tiên là Namaripa-pariccheda-ñana, Tuệ 


Định Rõ Danh-Sắc, thường được dịch là Tuệ Phân Biệt Danh và Sắc 
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Chân Đế. Tuệ Minh Sát thứ hai là Paccaya-pariggaha-ñang, Tuệ Biết 


Rõ Nhân Duyên. 


Hai Tuệ Minh Sát đầu tiên này liên quan đến hai Thánh Đế đầu tiên. 
Nếu chúng ta đã thành công phân biệt được sanh và sắc chân đế, 
chúng ta sẽ biết và thấy Thánh Đế Thứ Nhất và nhờ đó đạt được Tuệ 
Minh Sát Đầu Tiên. Không có sự phân biệt danh và sắc chân đế, 
chúng ta sẽ không đạt được Tuệ Minh Sát Đầu Tiên, và không thể 
biết và thấy Thánh Đế Thứ Hai mà không biết và thấy danh và sắc 
chân đế. Trừ khi chúng ta biết danh và sắc chân đế, không thì chúng 
ta sẽ không thể phân biệt được nãma và rũpa của quá khứ. Trong 
trường hợp như vậy, chúng ta không thể tiếp cận đến giai đoạn bắt 
đầu trong bụng mẹ, hoặc kiểm tra xem ai đã thực hiện một nghiệp 
nào đó trong kiếp trước, hoặc xác định đối tượng xuất hiện vào sát- 
na cận tử. Theo cùng một cách, nếu chúng ta đã nhận ra nghiệp và 
quả của nó, đó là Thánh Đế Thứ Hai, thì chúng ta đã đạt được Tuệ 
Phân Biệt Nhân Duyên, Tuệ Minh Sát Thứ Hai. Với hai thành tựu 


này, chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu vipassana. 


Tuệ Minh Sát Thứ Ba là Sammasana-ñang, Tuệ Đạt Thông. Điều này 
có nghĩa là nhìn thấy sự phát sanh và diệt vong của danh và sắc chân 
đế. Để đạt được Tuệ này, chúng ta phải quán niệm về vô thường, 
khổ và vô ngã hết lần này đến lần khác trong năm phạm trù bên 
trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đối với sự phân biệt 
danh chân đế trong các phạm trù này, chúng ta nên quán niệm cả 


tiến trình tâm thiện và bất thiện. 
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Chúng ta bắt đầu với việc quán niệm về sự phát sanh và diệt vong 
của rũpa bằng cách phân biệt bên trong và bên ngoài, cho mỗi cái 
trong sáu căn, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta thấy rằng, vì 
rupa đang phát sanh và diệt vong, nó là vô thường; vì nó phải chịu 
phát sanh và diệt vong mọi lúc, nó là khổ; và vì nó phát sinh và diệt 
vong theo nhân và duyên, do đó không ai có thể bảo nó phát sanh 
hay không phát sanh, hoặc diệt vong hay không diệt vong, nó nằm 
ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai, và do đó nó là vô ngã. Sự quán 
niệm này phải được thực hiện nhiều lần cho mỗi đặc tính. 

Sau đó, chúng ta chuyển sang quán niệm ba đặc tính trong nãma 
theo cùng một cách, trong các phạm trù bên trong, bên ngoài, quá 


khứ, hiện tại và tương lai, cho cả thiện và bất thiện, từng môn một. 


Chúng ta sau đó cần tiếp tục và quán sát về nãma và rũpa cùng nhau. 
Mỗi sát-na tâm có căn và cảnh của nó; hai cái này là rũpa. Mỗi sát- 
na tâm có citta và cetasika, hay tâm và các tâm sở tương ưng; hai 
cái này là nãma. Theo cách này, chúng ta có thể thấy cả nãma và 
rũpa cùng nhau. Chúng ta thấy chúng nhanh chóng phát sanh và diệt 
vong và vì vậy nhận ra sự vô thường, khổ và vô ngã trong cả nãma 
và rũpa cùng nhau trong năm phạm trù cho cả thiện và bất thiện. Có 
nhiều đối tượng khác cho Tuệ Đạt Thông, nhưng chúng được giải 
thích tốt nhất khi chúng ta thực hành dưới sự hướng dẫn của vị 


thầy. 


Tuệ Minh Sát Thứ Tư là Udayabbaya-ñäng, Tuệ Sanh Diệt. Đầu tiên 
chúng ta nhấn mạnh đến sự phát sanh của các hiện tượng (các 


pháp), udaya - do cái này phát sanh, mà cái kia phát sanh. Sau đó, 
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chúng ta nhấn mạnh đến sự diệt vong của các pháp, vaya - do cái 
này đoạn diệt, mà cái kia đoạn diệt. Rồi đến Udayabbaya, cả udaya 
Và vaya cùng nhau - do cái này phát sanh, mà cái kia phát sanh; do 
cái này đoạn diệt, mà cái kia đoạn diệt. Chúng ta cần phải suy ngẫm 


về vô thường, khổ và vô ngã trong nhân và quả của chúng. 


Tuệ Minh Sát Thứ Năm là Bhanga-ñana, Tuệ Hoại Diệt. Sự nhấn 
mạnh của chúng ta ở đây chủ yếu là về sự diệt vong, vì vậy chúng ta 
bỏ qua sự phát sinh tại thời điểm đó, bởi vì minh sát tuệ của chúng 
ta trở nên sâu sắc hơn vào thời điểm này. Bằng cách tập trung vào 
sự diệt vong, minh sát tuệ của chúng ta sẽ sâu sắc hơn nữa. Chúng 
ta quan sát sự diệt vong liên tục của nãma và rũpa trong năm phạm 
trù cho thiện và bất thiện, do đó tất cả nãma và rũpa đều xuất hiện 
giống nhau mọi lúc. Với sự tác ý khôn khéo, chúng ta quan sát sự 
diệt vong ở cả bốn oai nghi - ngồi, đứng, đi và nằm. Quan sát của 
chúng ta làm phát sinh Tuệ Minh Sát Thứ Sáu, đó là Bhaya-ñana, 
Tuệ Kinh Uý. Khi nhìn thấy sự diệt vong liên tục của tất cả các pháp, 
chúng ta trở nên sợ hãi và nỗi sợ hãi làm cho tuệ minh sát của chúng 
ta trưởng thành hơn nữa. Nỗi sợ hãi này không phải là nỗi sợ hãi 
bất thiện bắt nguồn từ dosa (bất toại) mà thay vào đó là tương tự 
như một cảm giác cấp bách; nó phát sanh từ sự hiểu biết và tương 
ưng với trí tuệ. 

Chúng ta tiếp tục quán niệm về vô thường, khổ và vô ngã trong năm 
phạm trù cho cả thiện và bất thiện. Cuối cùng, Tuệ Minh Sát Thứ 
Bảy, Ädinava-ñãna hoặc Tuệ Hiểm Nguy, sẽ xuất hiện. Sự phân biệt 


không ngừng tất cả các pháp không ngừng phát sinh và diệt vong 
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khiến chúng ta thấy sự hiểm nguy trong đó. Minh sát tuệ của chúng 
thậm chí đã trưởng thành hơn nữa. Tiếp tục theo cùng một cách, 
chúng ta đạt được Nibbida-ñäng, Tuệ Yểm Ly, đó là , Tuệ Minh Sát 
Thứ Tám. Sau đó, Tuệ Minh Sát Thứ Chín, Muñcitu-kamyata-ñana 
hay Tuệ Dục Thoát, sẽ xuất hiện, bởi vì chúng ta bắt đầu khao khát 
giải thoát khỏi pháp hữu vi phát sanh trong chúng ta. Chúng ta 
muốn được giải thoát vào thời điểm đó. 

Không có sự hỗ trợ của tất cả những Tuệ Minh Sát này, làm sao 
chúng ta có thể được giải thoát? Tuy nhiên, một khi chúng ta thấy 
rằng tất cả các pháp liên tục bị diệt vong, thì chúng ta sẽ thấy sự 
nguy hiểm vốn có trong chúng và cảm thấy sợ hãi như là một hệ 
quả, cho đến khi cuối cùng chúng ta muốn được giải thoát khỏi 
chúng. Sức mạnh tỉnh thần của chúng ta sau đó trở nên mạnh mẽ và 


Giáo pháp thúc đẩy chúng ta theo hướng giải thoát. 


Chúng ta tiếp tục thực hành theo cách đã nói ở trên cho đến khi 
Patisaikhä-ñãna hoặc Tuệ Giản Trạch xuất hiện. Ở đây các loại suy 
tưởng khác nhau có thể phát sinh, chẳng hạn như, “Các pháp này 
liên tục bị diệt vong." Chúng ta hiểu rằng, nếu có pháp phát sanh và 
diệt vong theo cách này, hay pháp đang diệt vong mọi lúc, thì phải 
có một sự diệt vong mọi lúc, phải có một trạng thái không có sự phát 
sanh hoặc diệt vong của các pháp hữu vi. Chúng ta muốn đạt được 
trạng thái đó. Không thấy, chúng ta không thể tưởng tượng hay suy 
tưởng rằng có một trạng thái không có sự phát sanh và diệt vong 
của các pháp hữu vi. Tuy nhiên, bằng cách thấy, chúng ta hiểu rằng, 


nếu có phát sanh và diệt vong, sẽ có một trạng thái không có sự phát 
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sanh và diệt vong. Tại thời điểm này, chúng ta bắt đầu nỗ lực nhiều 
hơn, cho đến khi cuối cùng người ta đạt được Tuệ Minh Sát Thứ 
Mười Một. 

Đây là Sankharupekkha-ñang, Tuệ Xã Hành. Một khi Tuệ Minh Sát 
Thứ Mười một này đạt được, chúng ta không còn sợ hãi, và tâm trí 
chúng ta rất nhạy bén. Chúng ta có thể chấp nhận mọi thứ như nó 
là. Trí tuệ như vậy là rất mạnh mẽ. Để có thể đạt được nó, chúng ta 
phải tiến hành từng bước một. Đầu tiên, chúng ta thấy lỗi lầm và sự 
nguy hiểm của các pháp; sau đó chúng ta sợ hãi chúng và không 
muốn nhìn thấy chúng; cuối cùng, tâm của chúng ta trở nên rất 
mạnh mẽ và cao thượng, bởi vì chúng ta đạt được sự quân bình đối 
với các hành. Với trạng thái tâm này, chúng ta có thể kiên trì với đối 


tượng. Điều này rất gần với Đạo Tuệ. 
Thành tựu Đạo Tuệ và Quả Tuệ 


Tuệ Minh Sát chín muồi khi chúng ta tiếp tục đạt được Tuệ Minh Sát 
Thứ Mười Hai, cụ thể là Tuệ Thuận Thứ (Anuloma-ñaäna). Cho đến 
thời điểm này, đối tượng của chúng ta có liên quan đến pháp hữu vi 
(sankhata dhammnag) liên tục phát sanh và diệt vong. Với sự phát 
sanh của Tuệ Minh Sát Thứ Mười Ba, Tuệ Chuyển Tộc (Gotrabhu- 
ñãna), chúng ta lần đầu tiên lấy Nibbana làm đối tượng. Không có 
phát sanh cũng không bị diệt vong; trải nghiệm hoàn toàn khác với 
bất cứ điều gì chúng ta đã trải nghiệm trước đây. Tuệ Chuyển Tộc 
chuẩn bị cho một người nhập lưu vào Dòng Thánh. Nó được theo 


sau bởi Đạo Tuệ (Magga-ñana). Với sự đạt được Đạo Tuệ, chúng ta 
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thay đổi từ một phàm nhân thành một Thánh Nhân. Đạo Tuệ chỉ 
phát sinh một lần, tiếp theo là Quả Tuệ (Phala-ñana). Cả Đạo Tuệ và 


Quả Tuệ cũng lấy Nibbana làm đối tượng. 


Tuệ Minh Sát Thứ Mười Sáu là Tuệ Phản Kháng (Paccavekkhana- 
ñaãna). Nó không phát sanh cho mọi hành giả. Nó bao gồm việc xem 
xét có bao nhiêu phiền não đã được loại bỏ và còn lại bao nhiêu 
phiền não. Dù cho Tuệ Phản Kháng phát sanh hay không, phụ thuộc 
vào pháp học của chúng ta; nếu chúng ta không có pháp học, nó có 
thể không phát sanh. Không quan trọng. Điều quan trọng là đạt 
được Nibbang, nơi không có sự phát sinh hay diệt vong. 
Bờ Bên Này và Bờ Bên Kia 

Có bốn chân đế - citta, cetasika, rũpa và Nibbang; hoặc tâm, tâm sở, 
sắc và Nibbäna. Trong bốn chân đế, Nibbãna là Pháp Vô Vi 
(asankhata dhamma). Citta, cetasika và rũpa là những Pháp Hữu Vi 
(sankhata dhamma). Nếu chúng ta muốn chứng ngộ Nibbanga, chúng 
ta cần phải tìm hiểu kỹ về ba thực tại hữu vi chân đế. Trừ khi chúng 
ta hiểu chúng và trực tiếp kinh nghiệm chúng khi chúng phát sanh 
và diệt vong nhanh chóng, chúng ta không thể hiểu hay trải nghiệm 
Nibbana. Chúng ta sẽ khao khát được giải thoát khỏi những pháp 
hữu vi chỉ khi chúng ta kinh nghiệm sự diệt vong liên tục của chúng. 
Chỉ sau đó, Tuệ Dục Thoát mới xảy đến. Không có Tuệ này, chúng ta 
không thể chứng ngộ Nibbãna. 

Pháp hữu vi là bờ bên này; Pháp vô vi, Nibbanga, là bờ bên kia. Khi 


chúng ta đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ, chúng ta đứng trên cả hai 
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bờ. Bất cứ khi nào chúng ta muốn thực hành vipassana, chúng ta vẫn 
ở bờ bên này của pháp hữu vi; bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy sự 
diệt vong liên tục của các pháp và muốn nghỉ ngơi, chúng ta có thể 
vượt qua bờ bên kia của Nibbana. Chúng ta có thể trải nghiệm 
Nibbäna bất cứ lúc nào chỉ bằng cách đưa tâm của chúng ta vào để 


trải nghiệm nó. Điều này rất rất rất tốt! 
Nibbana 


Việc tận hưởng khoái cảm dục lạc đòi hỏi cả tiền bạc và công sức. 
Tuy nhiên, tất cả hạnh phúc dục lạc là thoáng qua. Nó không thật. 
Sau khi thưởng thức nó trong vài phút hoặc vài giờ, chúng ta sẽ chán 
nó. Phiền não của chúng ta đòi hỏi một cái gì đó mới và khác biệt. 
Chúng ta sau đó đi ra ngoài và kiếm tiền để tìm kiếm một khoái cảm 
dục lạc mới. Theo cách này, việc theo đuổi dục lạc mất ngày càng 
nhiều tiền. Ngược lại, khi chúng ta đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ, 
chúng ta có thể trải nghiệm Nibbana bất cứ lúc nào chúng ta muốn 
- trong xe hơi, trên máy bay, dưới gốc cây, trong túp lều, trong hang 
động hoặc trong không gian trống trải. Chúng ta có thể trải nghiệm 
hạnh phúc thực sự bất cứ lúc nào chúng ta muốn, mà không phải trả 
tiền cho nó. Chúng ta không thể mua hạnh phúc như vậy với bất kỳ 


giá nào. Nó thực sự là vô giá. Thật vậy, nó rất rất rất rất tốt! 


Sử dụng tục đế, Đức Phật đã giải nghĩa Giáo pháp Dhamma. Sử dụng 
thuật ngữ chế định, Đức Phật giải thích cho chúng ta cách hiểu chân 
đế. 


Dựa vào vào tục đế, quý vị có thể thực hành để biết và thấy chân đế! 
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Sau khi đến và biết được chân đế, quý vị có thể đạt được Đạo Tuệ 


và Quả Tuệ trong chính cuộc sống này! 


Cầu mong quý vị có thể trải nghiệm Nibbaäng, bất cứ nơi nào và bất 


cứ khi nào quý vị muốn, trong chính cuộc sống này! 


Sadhul! Sadhul! Sadhu! 
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Câu hỏi liên quan đến 
Cái Chết và Hấp Hối 
Trải Nghiệm Cận Tử, Hôn Mê 
và Trợ Giúp Người Hấp Hối 


Hỏi: Mười năm trước, tôi đã trải qua một trải nghiệm cận tử, trong 
thời gian đó tôi bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Tôi có thể 
thấy rõ những người khác đang cố gắng hồi sinh và làm cho tôi tỉnh 
lại. Tôi có thể vượt quá giới hạn của không gian và thời gian để thấy 
những gì đang xảy ra ở những thời điểm khác nhau. Sau đó, khi tôi 
tỉnh dậy, tôi mất hết ký ức và khả năng nói chuyện và giống như một 
người câm. Điều gì gây ra trải nghiệm cận tử? Chức năng của tâm 
tôi lúc đó là gì? Điều gì gây ra sự thay đổi mạnh mẽ trong trạng thái 
của tôi sau khi tôi thức dậy, và chức năng của tâm tôi sau khi tôi 
thức dậy là gì? 

Trả lời: Bạn không thực sự chết, vì vậy bạn không thể nói liệu bạn 
có thực sự ở thời điểm cận kề cái chết hay không. Điều duy nhất 
chúng tôi có thể chắc chắn là nghiệp của bạn vẫn còn hoạt động vì 
thọ mạng của bạn vẫn tiếp tục. Do đó, bạn đã không chết. 

Khi người ta thấy rằng một người không di chuyển hoặc phản ứng, 
đôi khi họ nghĩ rằng người đó có thể sắp chết. Người đó rất có thể ở 
trong bhavanñga - sát-na tâm bhavanñga phát sinh (liên tiếp) nhiều 


lần, vì vậy một người nào đó trong bhavañga không có nhận thức 
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hoặc tiếp xúc với các cảnh (của kiếp sống) hiện tại. Mọi người có thể 
thấy ai đó hôn mê và nghĩ rằng người hôn mê không nhận thức được 


øì vì họ không thể quan sát thấy bất kỳ phản ứng nào. 


Từ góc nhìn chân đế, miễn là một người không ở trong trạng thái 
bhavanga (trạng thái ngủ ngon), danh pháp ở dạng các tiến trình 
tâm đang phát sanh và diệt vong mọi lúc và bắt lấy các cảnh khác 
nhau. Một người hôn mê có thể không phải lúc nào cũng ở trong 
bhavanga; Bất cứ khi nào người đó không ở trong bhavanga, các 
tiến trình tâm liên tục phát sanh và diệt vong và bắt lấy các cảnh 
khác nhau. Khi âm thanh chạm vào nhĩ-cảm của bệnh nhân hôn mê, 
tiến trình tâm nhĩ môn có thể phát sinh nhờ đó bệnh nhân hôn mê 
biết người khác đang nói gì nhưng chỉ không thể đáp ứng do một số 
khiếm khuyết của cơ thể. 

Những người đối mặt với một bệnh nhân hôn mê sẽ thấy kiến thức 
này rất hữu ích. Nếu một người hôn mê là Phật tử và có niềm tin vào 
Phật Buddha, Pháp Dhamma và Tăng Sañgha, chúng ta có thể bao 
quanh anh ta hoặc cô ta bằng tiếng tụng kinh và lời nói liên quan tới 
Pháp Dhamma, thậm chí bằng phương tiện thu âm. Mặc dù bề ngoài 
đối với chúng ta có vẻ như bệnh nhân hôn mê không biết hoặc 
không thể nghe hoặc sắp chết, nhưng sự thật là họ còn sống và nhận 
thức được và có thể nghe được. Họ chỉ đơn giản là không thể đáp 
ứng. Đối với trải nghiệm bạn mô tả, tôi không thể nói bạn có bị hôn 
mê hay không. Có thể bạn đã nhận thức được môi trường xung 


quanh nhưng không thể nói gì. Đó không nhất thiết là khoảnh khắc 
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cận kề cái chết; nó có thể là một trạng thái mà bạn không thể trả lời 
người khác. 

Tâm và cơ thể vật lý phụ thuộc lẫn nhau, do đó hoạt động của chúng 
ta bị ảnh hưởng và bị phụ thuộc vào các chức năng khác khoẻ mạnh 
ra sao. Khi ai đó bị đột quy, cơ thể của cô ấy hoặc anh ấy không thể 
hoạt động bình thường nếu thậm chí chỉ một phần của nó bị suy yếu 
do đột quy. Khi danh pháp nảy sanh dựa trên sắc pháp, sự vận hành 
của tâm người đó sẽ bị ảnh hưởng bởi sự trục trặc về sắc của người 
đó. Tâm sẽ bị suy giảm vì cơ thể bị suy yếu. Nếu phần cơ thể bị suy 
giảm phục hồi, thì tâm cũng sẽ phục hồi và người đó sẽ có thể hoạt 
động bình thường trở lại, cả về thể chất và tỉnh thần. 

Vài năm trước, khi tôi bị suy giảm thể chất, tôi cảm thấy khó thở và 
lời nói của tôi cũng bị ảnh hưởng. Vấn đề thể chất đó cũng ảnh 
hưởng đến tâm của tôi. Đôi khi tôi muốn nói nhưng không thể nói 
theo cách tôi muốn hoặc theo cách tôi có thể trước đây. Những suy 
yếu này là do cơ thể vật lý của tôi bị trục trặc. Tâm của chúng ta 
thường không thể hoạt động bình thường khi chúng ta bị bệnh. Sau 
đó, khi tất cả các bộ phận của cơ thể hoạt động tốt, các chức năng 
tỉnh thần của chúng ta cũng sẽ hoạt động bình thường trở lại. 

Hỏi: Thật ra kinh nghiệm của tôi lúc đó là tôi nhận biết được chuyện 
øì đang xảy ra. Tôi biết rằng mọi người đang quyết định rút ống giúp 
duy trì sự sống của tôi và ra quyết định có nên sử dụng máy bay để 


đưa tôi về nhà hay không. 
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Trả lời: Những người xung quanh bệnh nhân sẽ không nhận ra đầy 
đủ những gì bệnh nhân đang trải qua trừ khi họ hiểu được sự vận 
hành thực sự của tâm từ góc nhìn chân đế. Kể từ khi sinh ra, chúng 
ta đã có sắc nhãn-cảm, nhĩ-cảm, tỷ-cảm, thiệt-cảm, thân-cảm và sắc 
ý căn. Ngay cả khi chúng ta không bắt lấy bất kỳ cảnh sắc, cảnh 
thinh, cảnh khí, cảnh vị hoặc cảnh xúc nào, thì tâm của chúng ta vẫn 
luôn hoạt động. Mặc dù người hôn mê không thể đáp ứng, âm thanh 
vẫn có thể tiếp chạm đến nhĩ-cảm, nơi đó là nhĩ môn, dẫn đến sự 
phát sanh của tiến trình tâm nhĩ môn và tiến trình tâm ý môn. Do 
đó, bệnh nhân vẫn có thể nghe thấy những gì mọi người đang nói 


nhưng chỉ không thể đáp ứng vì tình trạng của cơ thể. 


Do đó, đừng định hướng sai sự quan tâm của bạn cho người khác 
trong tình trạng như vậy. Nếu họ là Phật tử, hãy sắp xếp mọi thứ 
nếu có thể để họ có thể lắng nghe Giáo pháp Dhamma; nếu họ lấy 
Giáo pháp Dhamma như là một đối tượng khi họ qua đời, điều đó sẽ 
tốt cho họ. Đừng nghĩ theo quan điểm thông thường rằng, vì họ 
không trả lời và không thể làm gì, nên họ cũng không thể nghe thấy 
gì. Đừng lầm tưởng như vậy. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn sẽ không 
có cơ hội để giúp đỡ họ. 

Vì lợi ích của bệnh nhân, hãy để tâm đến sự an lạc của bệnh nhân và 
đừng làm bất cứ điều gì gây khó chịu. Sẽ không phù hợp khi nói tà 
ngữ vì bệnh nhân có thể nghe, và nghe tà ngữ có thể gây ra trạng 
thái tâm bất thiện phát sanh ở bệnh nhân. Sẽ rất đáng tiếc nếu bệnh 
nhân chết trong trạng thái tâm này. Chúng ta nên cẩn thận tại một 


thời điểm như vậy. Điều đặc biệt quan trọng là giữ im lặng trước sự 
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hiện diện của những người sắp chết. Chúng ta không nên làm phiền 
họ. Thay vào đó, chúng ta nên tìm cách giúp họ, cách phù hợp với 
họ mà chúng ta hiểu biết. Nhắc nhở bệnh nhân về nghiệp thiện mà 
anh ta hoặc cô ta đã tích lũy trong cuộc sống của mình. Dù là Phật 
tử hay không theo đạo Phật, mọi người đều tích lũy nghiệp thiện. 
Chúng ta nên nhắc nhở họ về nó. Nếu họ theo đạo Phật, chúng ta 
nên làm cho họ chú tâm đến Giáo pháp Dhamma và để họ nghe Pháp 
Dhamma. Đây là cách chúng ta nên giúp đỡ họ trong những giây 
phút cuối cùng của họ. Nếu chúng ta khóc và phiền muộn, đó là một 
trở ngại lớn. 

Hỏi: Một vài kinh nghiệm của tôi khi hôn mê có thể là tốt để đưa lên 
đây. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi là một Phật tử tốt, nhưng trải qua 
những giai đoạn đó khiến tôi nhận ra mình không phải là một Phật 
tử tốt, bởi vì tôi không có niệm thực sự mạnh mẽ. Tôi không thể tập 
trung vào những gì tôi nghe được khi những người xung quanh 
đang tụng kinh hoặc nói chuyện với tôi. Phải mất một thời gian dài, 
rất lâu tôi mới có thể hiểu họ đang nói gì. Tôi nghe thấy tiếng ồn và 
âm thanh, nhưng những gì tôi nghe không có ý nghĩa gì cả. 

Vài năm sau sự kiện đó, tôi đã thực hành rất chân thành và siêng 
năng, với hy vọng chuẩn bị cho bất kỳ trải nghiệm nào trong tương 
lai cùng loại. Thật không may, một lần nữa tôi đã trải qua cùng một 
kinh nghiệm một vài năm sau đó. Bởi vì sự siêng năng trước đây của 
tôi trong thực hành, lần này niệm của tôi mạnh mẽ hơn. Tôi có thể 


nghe thấy từng điều mà bất cứ ai nói với tôi. 
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Một điều tôi muốn nhấn mạnh là khi những người xung quanh tôi 
trở nên hoảng loạn hoặc buồn bã, tôi có thể trải nghiệm những gì 
họ cảm nhận qua giọng nói của họ khi tôi đang nằm đó. Tôi không 
thể nhìn thấy nhưng tôi có thể nghe thấy. Nếu họ hoảng loạn, giọng 
nói của họ sẽ không ổn định. Nếu họ buồn, giọng điệu của họ sẽ bị 
tắt tiếng. Tôi có thể cảm nhận và hiểu tất cả những điều này nhưng 
không thể phản ứng. Điều này chỉ xảy ra khi tôi có một mức độ niệm 


nhất định. 


Một điều nữa: Tụng đọc Pháp Dhamma hoặc mở băng ghi âm các 
bài Pháp thoại và những điều tương tự là tốt, nhưng nếu người đó 
không quen thuộc với những gì họ nghe được, họ sẽ mất một thời 
gian để hiểu nó. Ngược lại, tiếng nói của gia đình và bạn bè của 
chúng ta quen thuộc với chúng ta, họ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong 
trái tim chúng ta. Khi chúng ta nghe thấy những giọng nói quen 
thuộc này, ngay cả một từ cũng thu hút sự chú ý của chúng ta rất 


nhanh. Họ khác với những người khác. 


Tôi đã có trải nghiệm này khi tôi được bao quanh bởi nhiều người. 
Một số rất quen thuộc với tôi; những người khác chỉ là bạn bình 
thường. Khi nhiều người nói cùng một lúc, tôi chú ý đến những 
giọng nói quen thuộc với tôi, chẳng hạn như những người trong gia 


đình và những người bạn thân của tôi. 


Trả lời: Đúng như lời Đức Phật đã nói: Pamattassa ca nãma cattäro 


apäyä sakagehasadisa' - Những người dễ duôi, bốn đọa xứ giống 
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như căn nhà thực sự nơi họ thường trú.'5+ Bất cứ hỗ trợ nào chúng 
tôi cố gắng cung cấp, đó là hỗ trợ bên ngoài. Nếu chúng ta thất niệm 
và không rèn luyện tâm chúng ta trước đó, đôi khi chúng ta sẽ không 
thể tự giúp mình. Chúng ta nên hành động để giúp chính mình. Trợ 


giúp bên ngoài không phải là một điều chắc chắn. 


Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Nếu 
những bệnh nhân không phản hồi biết rằng đó là Pháp Dhamma họ 
đang nghe, mặc dù họ có thể không hiểu những gì họ nghe, những 
trạng thái tâm thiện sẽ xuất hiện trong họ. Nếu tiến trình tâm cận 
tử của họ là thiện, sẽ có một tác động sâu sắc có lợi cho quá trình tái 
sinh ngay sau đó. Do đó, chúng ta nên thử. Chúng ta cũng nên chuẩn 


bị trước. Nếu không, sẽ nguy hiểm. 

Hỏi: Tôi đã có một trải nghiệm tương tự với cha tôi khi ông bị ung 
thư. Khi ông ấy tiêm thuốc morphine để giảm bớt nỗi đau của ông 
ấy, tôi đã cố gắng trấn tĩnh ông ấy bằng tiếng tụng kinh Pa‡thäãnga, 
mà ông ấy đã quen thuộc. Tôi có thể thấy bằng mắt và cảm nhận 
bằng trái tim rằng nó sẽ làm ông an tĩnh. 

Trả lời: Như cô ấy đã chia sẻ về cha mình, tôi cũng muốn chia sẻ về 
cha tôi. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không nói về điều này. Bây giờ tôi 
nói về điều này. 

Khi tôi được ba hạ lạp vassa trong cuộc đời Tỳ-kheo, cha tôi qua đời. 


Vì tôi đã chọn sống cuộc đời xuất gia, cha tôi sẽ đến thăm tôi thường 





64 Chú giải Dhp. 1 Cakkhupalattheravatthu (Tích truyện Trưởng lão Cakkhupala) 
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xuyên tại tu viện Pa-Auk. Ông là một người cha rất tốt bụng. Tôi 
khuyến khích ông đến và hành thiền. Ông hứa với tôi ông sẽ đến vào 
tháng 12 năm đó. Thay vì đến hành thiền, thi thể của ông được chôn 
cất tại trung tâm chính Pa-Auk vào ngày 19 tháng 12 năm đó. Ông 
ấy có biết rằng ông ấy sẽ chết trong tháng ông ấy hứa sẽ đến không? 
Ông ấy đã không biết. Như Đức Phật đã nói: 

“Mùa mưa ta ở đây 

Đông, hạ cũng ở đây, 

Người ngu tâm tưởng vậy, 

Không tự giác hiểm nguy. '% 
Chúng ta lên kế hoạch nơi chúng ta sẽ đi, những gì chúng ta sẽ làm, 
làm thế nào chúng ta có thể hạnh phúc, làm thế nào chúng ta có thể 
tận hưởng mọi thứ. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nghĩ đến khi 
nào chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết như thế nào, chúng ta sẽ chết 
ở đâu, hoặc từ căn bệnh nào chúng ta sẽ chết. Vì cha tôi sợ thời tiết 
nắng nóng, ông hứa với tôi rằng ông sẽ đến vào tháng 12, khi trời 
trở lạnh ở Pa-Auk. Hóa ra, ông đến Pa-Auk để chúng tôi có thể chôn 
cất ông trong nghĩa trang ở đó. Tôi sẽ cho bạn biết tôi đã giúp cha 
tôi như thế nào trước khi ông qua đời. 
Cha tôi bị đột quy bên trái. Ông được đưa đến bệnh viện. Các thành 
viên gia đình tôi đã thông báo cho tôi. Sau đó, họ đến và đưa tôi đến 


bệnh viện để gặp cha tôi. Tôi có hai chị gái và sáu anh em trai, chín 





65 Dhp. 286. 
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người chúng tôi, tất cả đều là người trưởng thành. Họ có gia đình và 
làm việc ở các thành phố khác nhau ở các tỉnh khác nhau. Khi họ 


nghe, tất cả đều đến gặp cha tôi. 


Bất cứ khi nào anh chị em tôi đến và vào phòng, họ đều thấy anh 
trai tôi chăm sóc cha tôi. Anh chăm sóc cha tôi rất tốt. Bất cứ ai bước 
vào, anh trai tôi sẽ thông báo cho cha tôi, “Thư cha, bây giờ con gái 
này hay kia của cha đã đến rồi.' Cha tôi sẽ mở mắt để nhìn và sau đó 
nhắm lại. Rồi một người anh em khác sẽ đến. “Thưa cha, bây giờ con 
trai này hay kia của cha đã đến gặp cha." Cha tôi sẽ mở mắt ra để 
nhìn anh ấy và sau lại nhắm lại. Đây là cách ông ấy cư xử. Khi tôi 
bước vào phòng, anh trai tôi đã thông báo cho cha tôi, “Thư cha, 
Bhante đang ở đây.' Ngay lập tức, ông giơ tay phải lên; ông không 
thể giơ tay trái lên, mặc dù ông đã rất cố gắng để làm điều đó. Anh 
trai tôi đã giúp ông đặt hai lòng bàn tay vào nhau trong añjali5s để 
tôn trọng tôi. Tôi thấy sự mong đợi trong mắt ông. Cách người xuất 
gia có thể giúp đỡ khác với cách người tại gia có thể giúp đỡ. Rồi tôi 
ngồi cạnh ông và tụng kinh. 

Tình trạng của ông ngày càng tồi tệ. Cuối cùng, tôi nhận thấy ông 
không thể đáp lại. Ông không thể mở mắt hay nói được. Tôi quyết 
định rằng chúng tôi sẽ đưa cha chúng tôi trở về nhà, nơi chúng tôi 


sẽ được tự do sắp xếp mọi thứ cần thiết để giúp ông ấy trong những 





66 Một cử chỉ tôn trọng dành cho người khác, đặc biệt là đối với các tu sĩ nam nữ. 
Nó được thực hiện bằng cách giữ hai bàn tay trước cơ thể với lòng bàn tay chắp 
vào nhau. 
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giây phút cuối cùng. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Tôi 
bảo chị tôi sắp xếp một căn phòng yên tĩnh, trống trải ở nhà cho cha 
tôi. 

Tôi nói với tất cả gia đình, tất cả các anh chị em của tôi, đi ra ngoài 
và không ở lại bên trong. Chỉ có một y tá và hai Tỳ-kheo - một Tỳ- 
kheo khác và tôi - vẫn ở trong phòng. Tỳ-kheo đi cùng tôi là vị cao 
hạ hơn tôi. Tại bệnh viện, ngài cùng tôi tụng kinh; Nhưng khi cha tôi 
sắp chết, trong phòng với y tá, ngài không hề tụng kinh gì cả. May 
mắn thay tôi có thể tự mình tụng kinh. Lớn tiếng và ngọt ngào, tôi 
đã tụng kinh Mahanamakkara, Metta Sutta Mangala Sutta và 
Ratana Sutta. Không có phản hồi từ cha tôi, nhưng tôi tin rằng ông 
có thể nghe thấy tôi. Không có tiếng nói nào khác ngoài tôi. Khi tôi 
đang tụng kinh Ratana, ông ấy đã qua đời. Trước khi tử tâm của ông 
sanh khởi, ông một lần nữa giơ tay với lòng bàn tay chắp vào nhau 


trong añjali, giống như ông đã làm tại bệnh viện. Rồi ông qua đời. 


Tôi đã thông báo cho tất cả các anh chị em của tôi. Chị cả của tôi có 
hai con trai. Chị ấy đã rất vui khi nghe về cái chết của cha chúng tôi. 
Chị ấy nói rằng chị ấy muốn hai đứa con trai của mình trở thành Tỳ- 
kheo. Tại sao? Bởi vì chị ấy muốn chúng có thể giúp chị ấy khi chị ấy 
chết! 

Vào ngày cha tôi bị đột quy, ông được đưa đến bệnh viện. Bảy ngày 
sau, ông qua đời. Tôi đến bệnh viện để tụng kinh cho ông mỗi ngày. 
Khoảnh khắc cuối cùng rất quan trọng. Chúng ta cần biết làm thế 


nào để giúp ích tại thời điểm đó. 
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Bạn bè, người thân và những người thân yêu của chúng ta, những 
người giúp đỡ cần biết cách giúp đỡ. Vào thời điểm đó, chúng ta nên 
làm cho căn phòng yên tĩnh. Chúng ta không nên để người sắp chết 
nghe thấy những điều không mong muốn và thay vào đó hãy sắp 
xếp để họ chỉ nghe những điều mong muốn liên quan đến nghiệp 
lành. Điều này quan trọng. 

Bất cứ ai có ý định giúp đỡ không nên nói với một giọng điệu buồn. 
Thật khó để không cảm thấy buồn và nói mà không buồn, nhưng 
người sắp chết có thể cảm nhận được nỗi buồn một cách dễ dàng và 
sẽ phải chịu đựng nó. Chúng ta cần sắp xếp mọi thứ. Đừng để các 
thành viên trong gia đình có mặt. Chỉ những người có thể giúp đỡ 


nên có mặt. Điều này quan trọng. 


Trong chính cuộc sống này, cầu mong bạn có thể biết cách giúp đỡ 
những người sắp chết! 

Thời điểm cận tử 
Hỏi: Trong Phật giáo Đại Thừa Mahäyanga, có một pháp hành tụng 
danh hiệu Phật. Trong Phật giáo Nguyên thủy Theravada cũng có 
Buddhanussati, niệm ân đức Phật. Làm thế nào chúng ta có thể sử 


dụng niệm ân đức Phật, hoặc tụng kinh danh hiệu Phật, để giúp 
chúng ta vào lúc chết? 

Ngoài ra, người hiện đại luôn đến bệnh viện để được hồi sức và cấp 
cứu. Trước khi chết, họ thường bị hôn mê hoặc bị ảnh hưởng từ 
thuốc an thần được sử dụng để giảm đau. Tôi đã có một trải nghiệm 


tương tự khi tôi đi nội soi: Họ đã cho tôi hít thuốc mê và tôi bất tỉnh 
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trong nửa giờ. Trong trường hợp như vậy, làm thế nào chúng ta có 
thể nhớ lại những phẩm chất của Đức Phật, hay tụng danh hiệu Phật, 


để mang lại chánh niệm và tĩnh giác (sati sampajañña) vào lúc chết? 


Trong Phật giáo Đại Thừa Mahayana, có một pháp hành giúp đỡ 
người sắp chết bằng cách tụng danh hiệu Phật để người sắp chết có 
thể chánh niệm. Lần cuối cùng tôi bị bệnh, tôi đã tụng tên của một 
vị bồ tát bodhisatta để giảm bớt cảm giác sợ hãi mà tôi có. Vậy làm 
thế nào chúng ta có thể sử dụng sáu niệm tưởng - Buddha, Dhamma, 
Sangha, Cãga, Sïla, và Deva - để giúp người bệnh và người sắp chết 
có một tâm thiện lành? 

Trả lời: Vấn đề là, tại thời điểm cận kề cái chết, hầu hết bệnh nhân 
bị trọng bệnh. Lúc đó, họ đau khổ. Họ không thể sửa soạn tâm trí 
của họ. Ngay cả việc để tâm vào một cảnh thiện cũng khó khăn với 
họ. Đây là điều cốt lõi. Vì lý do đó, để có thể đối mặt với giây phút 
cuối cùng của chúng ta với sự bình tâm, chúng ta cần phải rèn luyện 
tâm của mình trước bằng cách hành thiền như Buddhäãnussati hoặc 
aänãpängasati. Điều quan trọng là có thể để tâm vào cảnh thiện vào 
thời điểm cận kề cái chết. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, thì rất 
tốt. Nếu chúng ta không thể làm như vậy, thì đó là một điều đáng 
tiếc. Vì lý do đó, chúng ta cần phải thực hành trước. Không thể ngay 
lập tức tập trung vào một cảnh thiện khi chúng ta thấy mình bất ngờ 
đối mặt với bệnh nặng hoặc tử vong. 

Hỏi: Ví dụ, nếu tôi rơi vào trạng thái hôn mê, tôi phải làm gì trước 


đó để giúp bản thân đề khởi chánh niệm, để khi tôi hôn mê trước 
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khi chết, tôi có thể giúp mình có một cảnh thiện trong tâm trong 


suốt tiến trình tâm cuối cùng? 


Trả lời: Tôi nghĩ rằng rất khó cho bệnh nhân hôn mê làm bất cứ 
điều gì cho bản thân. Dù sao, vào lúc gần chết của một người đang 
bị hôn mê hoặc bất kỳ loại bệnh nào khác, sẽ tốt nếu những người 
hiểu được sự vận hành của tâm tụng lên một số bài kinh, và để cho 
người sắp chết nghe thấy Giáo pháp thiện lành. Những người tụng 
kinh cũng phải là những người tin vào Phật Buddha, Pháp Dhamma, 
và Tăng Sañgha. 


Một cái chết đột ngột là tốt hay xấu? 


Hỏi: Nếu ai đó chết đột ngột vì đau tim khi tập thể dục hoặc ăn uống, 
hầu hết sẽ nghĩ rằng anh ta đã có một cái chết tốt vì anh ta không 
phải trải qua đau khổ kéo dài trước khi chết. Tuy nhiên, nếu anh ta 
chưa sẵn sàng để chết trong trường hợp này, đó có thực sự là một 


cái chết tốt không? 


Trả lời: Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định rõ ràng nào 
chỉ dựa trên cách chết. Ở trên, tôi kể lại câu chuyện về người thiền 
sinh bị tra tấn, bị chém vào đầu, bị rơi xuống nước và bị hụt hơi khi 
chết vì đuối nước.57 Nói chung, một cái chết như vậy là rất tồi tệ. 
Chúng ta sẽ có khuynh hướng nói rằng anh ta sẽ không được tái sinh 


trong một cõi lành. May mắn cho anh ta, đối tượng của tiến trình 





67 Xem “Thiền Sinh với một vết sẹo” ở trên 
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tâm cuối cùng, còn được gọi là tiến trình tâm cận tử, là hành động 


dâng hoa quả cho một Tỳ-kheo. 


May mắn như vậy là gần như không thể nhưng không phải là không 
thể. Cách chúng ta chết không nhất thiết chỉ ra nơi chúng ta sẽ tái 
sinh; yếu tố quyết định là đối tượng xuất hiện vào thời điểm cận kề 
cái chết. Ví dụ, khiêu vũ không phải là một hoạt động thiện lành. 
Trong khi ai đó đang nhảy múa, trạng thái của tâm phát sanh chủ 
yếu là sự chấp thủ về mặt cảm xúc, bắt nguồn từ tham ái, và đó có 
thể là nguyên nhân dẫn đến việc rơi vào bốn đoạ xứ. Khiêu vũ là bất 
thiện. Tập thể dục cũng có thể là bất thiện, nếu nó được thúc đẩy 
bởi sự chấp thủ vào cơ thể. Chúng ta có thể tập thể dục với ý nghĩ, 
“Tôi muốn làm cho cơ thể mình mạnh mẽ; Tôi muốn làm cho cơ thể 
của tôi đẹp đẽ.' Một người chết với trạng thái tâm trí này không thể 
được tái sinh trong một cõi lành. Ăn uống cũng có thể đi kèm với 


một trạng thái tâm tham, bởi một tâm chấp thủ vào khoái lạc. 


May mắn thay, tâm rất nhanh; nó có thể rất nhanh chóng chuyển 
mục tiêu của nó từ đối tượng này sang đối tượng khác. Đối tượng 
cận tử quyết định đích đến tương lai của một người; như một người 
sắp chết có thể trải qua một số trạng thái tâm thiện và bất thiện khác 
nhau, chúng ta không thể nói chắc chắn nơi anh ta sẽ được tái sinh 
chỉ dựa trên cơ sở cách anh ta chết. Nghiệp của anh ta sẽ xác định 


nơi anh ta tái sinh. 


Vì vậy, chúng ta nên thường xuyên nỗ lực rất nhiều để tích lũy 
nghiệp thiện thường-hành. Nhiều cư sĩ thuần thành ở các quốc gia 


Phật giáo có thói quen niệm “Buddha, Dhamma, Sangha.` Nếu có 
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chuyện gì xảy ra, họ niệm “Buddha, Dhammau, Sangha.` Chuyện đó 
trở thành một phản xạ hoặc thói quen, và họ luôn dùng đến ba từ 
này. Chúng ta cũng có thể hồi tưởng lại những phẩm chất của Đức 
Phật bằng cách niệm “araham, araham'. Nghiệp như vậy sau đó có 
thể đủ mạnh để xuất hiện vào lúc gần chết, mặc dù điều đó cũng 


không chắc chắn là như vậy. 


Dù chúng ta chọn gì, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để tham gia 
thực hành Pháp Dhamma cao thượng, đó là điều chúng ta có thể 
thực sự dựa vào. Tất cả các nghiệp khác ít chắc chắn hơn. Chúng ta 
nên cố gắng hết sức để chứng ngộ Pháp Dhamma trong chính cuộc 
đời này. Cầu mong bạn tham gia thực hành để biết và thấy Pháp 


Dhamma cao thượng trong chính cuộc đời này! 
Nơi nào chúng ta nên nhắm đến sau khi chết? 


Hỏi: Liên quan đến việc chuẩn bị cho một cái chết, một loại tái sinh 
nào là đáng mong đợi nhất? Chúng ta vẫn có thể rơi vào địa ngục từ 
cõi chư Thiên đeva khi năm dấu hiệu suy tàn xuất hiện. Giải thoát 


dường như cũng khó đạt được ngay cả trong cõi chư Thiên đeva. 


Trả lời: Trước hết, nếu muốn chọn nơi tái sinh, chúng ta cần phải 
thực hành để trở thành bậc Sotãäpanna, Thánh Nhập Lưu, bởi vì chỉ 
khi đó, chúng ta mới có thể chọn một hiện hữu trong tương lai cho 
chúng ta. Hiện hữu trong tương lai của tất cả phàm nhân là không 
chắc chắn, và họ giống như những chiếc lá rơi từ trên cây. Khi gió 
thổi mạnh, những chiếc lá rơi, và không ai có thể biết chúng sẽ hạ 


cánh ở đâu. Cái chết của những phàm nhân cũng vô định tương tự. 
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Một ngày nọ, Đức Phật, trong khi đi bộ với nhiều đệ tử của Ngài, đã 
lấy một ít đất trên móng tay của Ngài và hỏi các đệ tử của Ngài, “Các 
ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào nhiều hơn, một ít đất Ta 
lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này? Câu hỏi của Phật Phật 
rất rõ ràng đến nỗi ngay cả một đứa trẻ còn rất nhỏ cũng có thể trả 
lời chính xác. Các Tỳ-kheo trả lời, 'Cái này nhiều hơn, bạch Thế Tôn, 
tức là quả đất. Và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng 
tay, không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể 
thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít 
đất mà Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay." Đức Phật tiếp tục, 'Cũng vậy, 
này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, 
được tái sanh làm người lại, hoặc được tái sanh giữa chư Thiên. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái 
sanh trong địa ngục... phải tái sanh trong loài bàng sanh... phải tái 
sanh trong cõi ngạ quỷ... Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các 
chúng sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, được tái sanh giữa chư 
Thiên, hoặc được tái sanh làm người. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, phải tái sanh trong địa ngục... 
phải tái sanh trong loài bàng sanh... phải tái sanh trong cõi ngạ 
quỷ... 68 

Nếu chúng ta là phàm nhân, cuộc sống của chúng ta là vô định. Bất 


cứ nghiệp nào xuất hiện vào thời điểm cận tử sẽ quyết định đích 





68 SN.V.12.11.1-6 Manussacutinirayasuttam (SN 56.102-107 Kinh Người Sau Khi 
Chết, và những bài kinh sau đó) 
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đến tương lai của chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị để đối mặt với 
khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta. Điều chính yếu là đối mặt với 
tâm an tĩnh. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cảm thấy phiền muộn và 
không thể giữ tâm bình tĩnh. Chúng ta không hài lòng với hoàn cảnh 
của chúng ta và đấu tranh chống lại chúng. Chúng ta khá quen thuộc 
với trạng thái tâm này. Chúng ta cần tu tiến trạng thái của tâm đối 


nghịch với trạng thái mà chúng ta quen thuộc. 


Trừ khi chúng ta rèn luyện, còn không chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong 
trạng thái tâm quen thuộc của chúng ta. Chúng ta sẽ tham dự vào 
bất cứ điều gì không mong muốn xảy ra và do đó cảm thấy rất đau 
khổ. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu chúng ta trải nghiệm 
những điều mong muốn. Đây là cách chúng ta hành động trong cuộc 
sống và cách chúng ta phản kháng và đáp ứng với những gì chúng 


ta gặp phải. 


Chúng ta cần duy trì sự an tĩnh của tâm trong mọi điều kiện. Điều 
này có nghĩa là tu tiến tâm xả đối với cả các đối tượng mong muốn 
và không mong muốn. Chúng ta cần dành thời gian để rèn luyện 
theo cách này; nó không xảy ra ngay lập tức. 
Tử Tâm và Sát-na Cận Tử 

Hỏi: Theo tôi hiểu, đối tượng cận tử phát sanh quyết định nơi chúng 
ta được tái sinh; và đối tượng cận tử này trong tử tâm của kiếp 
trước là đối tượng của tâm tục sinh của kiếp này, tâm bhavanga, và 
tử tâm của kiếp này. Trong trường hợp đó, nếu cùng một đối tượng 


xuất hiện trong tử tâm, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được tái sinh 
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ở cùng một nơi do cùng một nghiệp. Nó dường như sẽ tiếp tục vô 
tận theo cách này - chúng ta sẽ mãi mãi tái sinh ở cùng một nơi do 
cùng một nghiệp, nếu đối tượng luôn luôn giống nhau ở tử tâm cuối 
cùng. 

Trả lời: Tử tâm (cuti citta trong Pä]i) không phải là một với tâm của 
tiến trình tâm cận tử. Đúng là, trong một hiện hữu nhất định, các đối 
tượng của pafisandhi, bhavanga và tử tầm là như nhau. Tử tâm là 
tâm xảy ra vào sát-na cuối cùng của một hiện hữu nhất định. Trước 
tử tâm, có một tiến trình tâm cuối cùng được gọi là tiến trình tâm 
cận tử. Nghiệp có khả năng cho quả của nó không xuất hiện vào thời 
điểm của tử tâm. Chỉ có nghiệp xuất hiện trong tiến trình tâm cận 


tử của một hiện hữu nào đó mới quyết định hiện hữu tiếp theo. 
Khi chết, Danh hay Sắc chấm dứt trước tiên? 


Hỏi: Quá trình chết là gì? Khi một người chết, liệu danh và sắc cả hai 
có cùng chấm dứt không? Có phải thân này chấm dứt khi tử tâm 


phát sanh? Hay sự chấm dứt của cái này trước cái kia? 


Trả lời: Khi một người chết, danh chấm dứt. Tâm không còn hoạt 
động. Khi danh ngừng hoạt động, chúng ta chết. Sắc do nghiệp sanh 
chấm dứt; sau đó sắc do dưỡng chất sanh chấm dứt vì chúng ta 


không thể hấp thụ thực phẩm được nữa. 


Có hai quan điểm về sự chấm dứt sắc do tâm sanh. Một là sắc do tâm 
sanh vẫn phát sanh khi tử tâm sanh khởi. Và quan điểm còn lại là tử 
tâm và các tâm sở liên quan của nó rất yếu đến mức chúng không 


thể tạo ra sắc do tâm sanh. 
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Chúng ta có thể tự mình xác định liệu sắc do tâm sanh có còn phát 
sanh khi tử tâm sanh khởi khi chúng ta có thể thực hành ở cấp độ 
đó. Một xác chết chỉ được tạo thành từ sắc do quý tiết sanh. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta chú ý với minh sát của chúng đến tứ đại của xác 
chết và phân tích chúng, chúng ta sẽ thấy nhiều kalãpa mờ đục. sắc 
do quý tiết sanh là các kalãpa mờ đục; nhiều sắc do nghiệp sanh là 
trong suốt. Nếu chúng ta thẩm tra, chúng ta sẽ thấy rằng các sắc 
trong suốt do nghiệp sanh đến từ những con sâu bọ bên trong xác 
chết. Chúng đang ăn. Chúng là những chúng sanh hữu tình tạo ra 
sắc do nghiệp sanh, mà chúng ta có thể phân biệt với minh sát của 


chúng ta. 
Sự Chấm Dứt của Tâm lúc Chết 


Hỏi: Khi một người chết, sáu thức đồng thời chấm dứt hay chúng 


tuân theo một trật tự nhất định, cái này rồi đến cái khác? 


Trả lời: Đôi khi chúng sanh chết vì thọ mạng của họ đã hết; đôi khi 
họ chết đột ngột, có lẽ trong một tai nạn. Trong trường hợp sau, rõ 
ràng không có chấm dứt các thức được sắp đặt. Khi chúng ta chết, 
nhiệt độ cơ thể sẽ dần tan biến cho đến khi cuối cùng không còn 
nhiệt và cơ thể trở nên lạnh. Đây là tình trạng của một người sẽ chết. 
Cũng không còn danh pháp nữa; tâm không còn hoạt động. 
Bhavanga, ý môn, ngừng hoạt động. Lúc đó một người chết. Chúng 
ta không thể nói thêm về thức hay môn nào chấm dứt trước. Có 
nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết, và những cách chết rất khác 


nhau - một số người chết rất nhanh trong một tai nạn, trong khi 
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những người khác chết sau khi thọ chịu khổ trong một thời gian dài. 


Các điều kiện chết khác nhau. 


Như Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta, chúng tôi dạy niệm sự chết 
(maranänussati) bằng cách quán sát về việc cắt đứt mạng quyền. 
Nói một cách đơn giản nhất, việc cắt đứt mạng quyền là điểm dừng 


của bhavanga. Đây là cách chúng ta thực hành niệm sự chết. 
Câu hỏi liên quan đến Nghiệp 
Kamma 


Chuẩn bị cho cái chết và bốn loại nghiệp 


Hỏi: Trong truyền thống Theraväda, sự thực hành đúng đắn cho ai 
đó vào thời điểm cận kề cái chết là gì? Làm thế nào mà một người 
đang chịu đựng nỗi đau dữ dội vào thời điểm cận tử có thể hành 


thiền được? 


Trả lời: Hãy để tôi chia sẻ vẻ đẹp của những lời dạy của Đức Phật, 
có thể tóm tắt trong một câu: “Dầu thân tôi có bị bịnh, tâm sẽ không 
bị bịnh.'*2 Đây là một cách bày tỏ bản chất lời dạy của Đức Phật. Tất 
cả chúng ta cần phải rèn luyện đến giai đoạn đó. Mặc dù chúng ta có 
nỗi đau thể xác, nhưng nó không nhất thiết phải ảnh hưởng đến tâm 


của chúng ta. Nếu nỗi đau thể xác ảnh hưởng đến tâm, chúng ta sẽ 





69 Xem SN.II.1.1.1 Nakulapitusuttam (SN 22.1 Kinh Nakulapit3) 
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gặp khó khăn. Không có cách nào khác để đối phó với nỗi đau một 
cách hiệu quả; chỉ có cách Đức Phật đã dạy. Sau khi tu tiến định, 
chúng ta cần phân biệt danh và sắc chân đế. Mặt nạ của tà kiến sau 
đó có thể được gỡ bỏ. Tà kiến và nhận thức về tự ngã có thể được 
loại bỏ dần dần, cho đến khi cuối cùng chúng được loại bỏ hoàn 
toàn. Chỉ sau đó, chúng ta mới có thể tách rời danh và sắc. Với khả 
năng này, mặc dù chúng ta cảm thấy đau đớn về thể xác, chúng ta 
không dự phần vào nó. Chúng ta có thể nhìn như thể từ bên ngoài, 
như thể nó đang xảy ra với người khác. Cơn đau không thể ảnh 
hưởng đến tâm chúng ta. Chúng ta cần phải rèn luyện đến giai đoạn 


đó; nếu không sẽ nguy hiểm. 


Nếu chúng ta đã đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ đầu tiên, thì thân 
kiến (sakkaya-ditthi), hoài nghi và giới cấm thủ đã bị xóa bỏ hoàn 
toàn và không còn dư sót. Điều này có nghĩa là các tà kiến - chẳng 
hạn như thân này là thân của tôi, thọ là “thọ của tôi, tưởng là 
“tưởng của tôï, hành uẩn là “hành uẩn của tôi, thức là 'thức của tôï, 
v.v. - đã bị nhỗ bỏ hoàn toàn. Do đó, không có bám chấp cho dù bất 
cứ điều gì xảy ra trong cơ thể, bất kể cảm thọ nào phát sanh. Người 
đã đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ đầu tiên đã phát triển một trạng 
thái tâm không gây ra cho người ấy bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào. 
Đã loại bỏ thân kiến, người ấy không còn phạm phải bất kỳ nghiệp 
bất thiện nặng nề nào, và do đó người ấy không còn có thể rơi vào 
bất kỳ trạng thái nào trong bốn đoạ xứ. Đây là một giai đoạn quan 


trọng và một thành tựu quan trọng. 
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Những người chưa đạt được Đạo Tuệ và Quả Tuệ cần phải xem xét: 
Quý vị đang thực hành thiền và đang khỏe mạnh hoặc ít nhất là có 
đủ năng lượng thể chất để thực hành. Ít nhất quý vị có năng lượng 
tỉnh thần ở thời điểm hiện tại, và quý vị có chánh niệm. Mặc dù hiện 
tại quý vị có sức khỏe và sức mạnh thể chất, năng lượng tỉnh thần 
và chánh niệm, vẫn khó tập trung vào đối tượng của quý vị trong 
khi hành thiền. Quý vị không biết khi nào hoặc theo cách nào quý sẽ 
chết hoặc bệnh gì sẽ mang đến cái chết cho quý vị; Tuy nhiên, quý 
vị biết rằng một ngày nào đó quý vị sẽ rất có thể bị ốm nặng và trở 
nên rất yếu và thấy mình sắp chết. Quý vị có thể không có sức mạnh 
thể chất cũng như tỉnh thần hoặc năng lượng, và thay vào đó có thể 
là nỗi đau thể xác và nỗi thống khổ về tinh thần. Chánh niệm do đó 
sẽ rất khó duy trì - khó khăn hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Có 


lẽ không thể hướng sự chú ý của quý vị đến các cảnh thiện. 


Nếu quý vị xem xét những vấn đề này một cách cẩn thận, quý vị sẽ 
hiểu rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để chuẩn bị cho mình. Nếu 
không chuẩn bị trước, quý sẽ phải dựa vào may rủi của mình. Nếu 
quý vị đủ may mắn mà nghiệp tốt xuất hiện vào thời điểm cận kề cái 
chết của quý vị, nó sẽ tốt cho quý vị. Nếu quý vị không may và 
nghiệp xấu xuất hiện, tất nhiên nó sẽ xấu cho quý vị. Quý vị sẽ không 
có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra với 
quý vị tại thời điểm đó. 

Một người sắp chết giống như một người đang chết đuối - cả hai đều 
tuyệt vọng tìm kiếm ai đó để cứu họ. Nếu một người giải cứu xuất 


hiện, họ sẽ hạnh phúc biết bao! Bị hoảng loạn, người chết đuối chỉ 
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nghĩ đến việc tự cứu mình và sẽ hăm hở vồ lấy không chỉ là một 
mảnh gỗ trôi nổi mà ngay cả xác chết hay con chó chết trôi trong nỗ 
lực tuyệt vọng để cứu mạng họ. Họ sẽ không có bất kỳ sự phân biệt 
nào. Theo cùng một cách, những người sắp chết và trong thời điểm 
cận kề cái chết không có sức mạnh để từ chối những gì xấu hoặc 
theo đuổi những gì tốt đẹp; họ chộp lấy bất cứ thứ gì xuất hiện trong 
tâm. Do đó quý vị cần chuẩn bị trước. Quý vị cần xem xét số phận 


của mình sẽ ra sao nếu quý vị không chuẩn bị trước từ sớm. 


Có bốn loại nghiệp có thể xuất hiện vào lúc gần chết: garuka kamma 
(trọng nghiệp), acinna kamma (thường-hành nghiệp), asanna 


kamma (cận-tử nghiệp) và katattaä kamma (khinh-tác nghiệp). 


Trọng nghiệp bất thiện bao gồm năm điều - giết cha, giết mẹ, giết 
một vị Arahanrt, làm chảy máu của một vị Phật với ác ý, và gây chia 
rẻ Tăng Đoàn Sañgha. Năm nghiệp nặng này chắc chắn sẽ cho kết 
quả vào lúc cận tử. Ngay cả Đức Phật cũng không thể cứu hay bảo 
vệ ai đó đã phạm phải một trọng nghiệp khỏi rơi vào Đại Địa Ngục. 
Đó là một số phận không thể tránh khỏi. Nếu chúng không muốn bị 
tái sinh trong Đại Địa Ngục, chúng ta không nên phạm bất kỳ cái nào 


trong số các trọng nghiệp này. 


Ngoài trọng nghiệp bất thiện, còn có trọng nghiệp thiện. Chúng ta 
nên tích lũy trọng nghiệp thiện hết mức có thể, bởi vì nó chắc chắn 
sẽ cho kết quả của nó khi chúng ta chết. Chẳng hạn, nếu chúng ta có 
thể thực hành ãnãpäãnga để đắt bậc thiền jhäna thứ nhất, bậc thiền 
Jhanga thứ hai, bậc thiền jhäna thứ ba và bậc thiền jhäng thứ tư, và 


nếu chúng ta thực hành thành thạo bất kỳ cái nào trong số các bậc 
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thiền cho đến sát-na cận tử, chúng ta sẽ được tái sinh trong cõi 
Phạm Thiên brahma sau khi chết. Đây là trọng nghiệp thiện. Chúng 


ta phải dựa vào nỗ lực, chánh niệm, định và trí tuệ của chúng ta. 


Thường-hành nghiệp là những gì chúng ta tích lũy bằng cách có thói 
quen làm một việc gì đó thường xuyên và thậm chí đều đều. Nếu 
chúng ta thường niệm nhớ các phẩm chất của Đức Phật, chúng ta 
tích lũy thường-hành nghiệp rất tốt và rất mạnh mẽ. Trong trường 
hợp không có trọng nghiệp, thường-hành nghiệp có thể cho kết quả 
của nó bởi vì nó đã được tích lũy theo thói quen một cách kiên định. 
Chúng ta phải cố gắng tích lũy thường-hành nghiệp thiện như vậy 


trong đời chúng ta. 


Cúng dường là một nghiệp thiện khác mà chúng ta nên cố gắng thực 
hiện thành thói quen. Chúng ta có thể không nghĩ rằng có thể cúng 
dường mỗi ngày, nhưng nếu chúng ta các biết điều kiện cần thiết, 
chúng ta cũng có thể biến điều này thành thói quen hàng ngày. Bốn 
điều cần thiết để thực hiện một sự cúng dường: vật cúng dường, 
người thọ nhận, ý định cúng dường và người cúng dường. Nếu bốn 
điều kiện này được đáp ứng, việc thực hành cúng dường có thể trở 
thành thường-hành nghiệp của chúng ta. Đức Phật, bậc Toàn Giác, 
đã giải thích những lợi ích của việc cúng dường cho Tăng Đoàn 
Sangha, cho Đức Phật, cho các vị Phật Độc Giác Pacceka, cho các vị 


Thánh Nhân, cho những người có giới hạnh, cho những người 


-263- 


không có giới hạnh và cho con vật.7? Chúng ta thậm chí có thể cúng 
dường những sinh vật nhỏ đang mong chờ những mẩu vụn thức ăn 
rơi ra từ đĩa của chúng ta khi chúng ta rửa nó sau khi ăn. Nếu chúng 
ta ăn ba lần một ngày, chúng ta có cơ hội cúng dường ba lần một 
ngày. Hãy nhận ra điều này. Bất cứ khi nào chúng ta rửa đĩa, hãy nảy 
sinh ý định bố thí thức ăn cho những sinh vật nhỏ bé đang chờ đợi 
bên dưới; sau đó rửa sạch và cho phép nước chảy xuống và mang 
theo các mẩu vụn và đồ ăn thừa cho chúng. Chúng ta phải có tác ý, 
và nhớ lại rằng Đức Phật đã nói, 'Ngay cả trong hành động như vậy, 
tôi nói, cũng có lợi ích”! và Đức Phật cũng nói, “Này các Tỳ-kheo, 
nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự 


san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí trước.'72 


Trong số những người theo đạo Phật thuần thành ở các quốc gia 
như Myanmar, có một tập tục truyền thống cúng dường thức ăn cho 
Đức Phật mỗi ngày, theo những lời dạy nhận được từ chư Tỳ-kheo 
trong Tăng Đoàn Sañgha và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ tiếp 


theo. Ở những nơi như vậy, chúng ta nghe những lời dạy này từ rất 





70 MN.III.4.12 Dakkhinäavibhangasuttam (MN 142 Kinh Phân Biệt Cúng Dường) 
71 AN.IIL2.6.7 Vacchagottasuttam (AN 3.57 Kinh Vacchagotta): 

“Này Vaccha, ta nói như sau: “Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa 
chén bác vào hố phân hay hố rác rưởi với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ 
đấy được ăn để sống.” Do nhân duyên ấy, này Vaccha, ta nói có đem lại công đức, 
còn nói gì đối với loài người. Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho người có 
giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh 
là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp." 

72 Iti.I.3.6 Dãnasuttam (Iti 26 Kinh Bố Thí) 
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sớm. Bất cứ khi nào các bà nội trợ thuần thành nấu một bữa ăn, họ 
chuẩn bị một số thức ăn và dâng lên Đức Phật. Họ cũng cúng dường 
nước, nến và hoa. Họ làm những việc này mỗi ngày. Những người 
đàn ông, tuy nhiên, không quan tâm nhiều đến những điều này; điều 
đó có thể giải thích tại sao chư Thiên Nữ trong cõi trời dục giới vượt 
xa chư Thiên Nam. 

Giữ giới là một việc khác chúng ta có thể làm mỗi ngày. Mỗi buổi 
sáng, chúng ta có thể thức dậy và tắm rửa, sau đó vào phòng thờ và 
thọ năm giới dành cho người tại gia. Thật tuyệt vời nếu chúng ta 
làm điều này mỗi ngày. Thực hành thiền hàng ngày và kiên định 
cũng là thường-hành nghiệp. Hành thiền và giữ năm giới là ưu việt 
hơn so với cúng dường, và chúng ta không cần tiền để thực hiện 
chúng, cũng không cần người nhận. Tất cả những gì chúng ta cần là 
như lý tác ý mang lại lợi ích cho chính mình. Đây là một nghiệp tốt 
hơn, và chúng ta có thể biến nó thành thói quen trong cuộc sống 


hàng ngày của chúng ta. 


Tụng kinh buổi sáng và buổi tối là những nét đặc trưng của cuộc 
sống hàng ngày trong các tu viện và trung tâm tu tập. Chúng ta cũng 
có thể làm chúng ở nhà. Tụng đọc kinh điển là sự trợ giúp cho sự 
chứng ngộ Giáo pháp Dhamma của chúng ta, bởi vì chúng là một 
phương tiện để kêu gọi để tâm đến những lời dạy của Đức Phật, ví 
dụ về cuộc sống như một cuộc lang thang bất tận trong vòng tái sinh, 
và về nhân và quả và sự vận hành của nghiệp, kệ thành đạo của Đức 
Phật sau khi Ngài giác ngộ hoàn toàn. Các văn bản chúng ta tụng 


thuật lại làm thế nào chúng ta có thể kết thúc sanh hữu của chúng 
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ta, và do đó đạt được sự chấm dứt đau khổ. Chúng giải thích đường 
đến Nibbana. Nếu chúng ta có thể thực hành những gì chúng tụng 
đọc mỗi ngày, chúng ta có thể chứng ngộ Giáo pháp Dhamma. Đây 
là một cách để tích luỹ pãrami. Hãy tập thói quen đọc thuộc lòng. 
Nếu chúng ta đọc mỗi ngày và ghi nhớ các câu chữ vào trí nhớ, 
chúng ta sẽ không cần phải nhìn vào một cuốn sách; chúng ta sẽ biết 
những lời dạy uyên áo này bằng trái tìm. Hãy làm cho việc tụng kinh 


thành một phần của thường-hành nghiệp của chúng ta. 


Chúng ta cần chăm lo cho hạnh phúc của riêng chúng ta; chúng ta 
không thể trông cậy người khác làm cho chúng ta hạnh phúc. Cách 
đáng tin cậy nhất để khiến bản thân hạnh phúc là giúp đỡ người 
khác. Điều này có nghĩa là làm những gì chúng ta có thể, với một trái 
tim thuần khiết và với mục đích giúp đỡ những chúng sinh khác, 
thậm chí cả con vật. Nếu chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác mỗi 
ngày, nó sẽ trở thành một thường-hành nghiệp. Đó là một cái gì đó 
chúng ta có thể dựa vào một cách tự tin. Nếu chúng ta tích lũy 
thường-hành nghiệp như vậy mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại 
của chúng ta và không tích lũy bất kỳ trọng nghiệp nào, thường- 
hành nghiệp thiện của chúng ta có thể sẽ đủ mạnh để cho quả của 
nó vào sát-na cận tử. Do đó, chúng ta trở thành một người tốt bằng 
cách tích lũy thường-hành nghiệp thiện. 

Cận-tử nghiệp là loại thứ ba. Ở các quốc gia Phật giáo, khi một người 
sắp chết, chư Tỳ-kheo trong Sañgha được mời thực hiện việc tụng 
kinh để giúp đỡ người sắp chết. Người nằm trên giường bịnh do đó 


không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài Giáo pháp Dhamma. Nếu 
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những người sắp chết có thể chú ý đến Giáo pháp Dhamma vào thời 
điểm cận kề cái chết, họ sẽ được tái sinh trong một cõi tốt. Do đó, 
điều rất quan trọng là duy trì bầu không khí an tĩnh và yên lặng 
trong quá trình ai đó chết. Gia đình và bạn bè nên cẩn thận không 
khóc và than van trước sự chết, và thay vào đó nên nén đau thương 
để sắp xếp một cái gì đó tốt cho người thân yêu của họ. Ngay cả khi 
cha mẹ của chúng ta không phải là Phật tử, họ chắc chắn đã tích lũy 
một số nghiệp thiện trong cuộc sống của họ, đặc biệt nếu đi theo 
một tôn giáo cụ thể, vì không có người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo 
nào chưa từng cúng dường trong đời. Vì vậy, nếu họ sắp chết, chúng 
ta nên nhắc nhở họ về những điều tốt đẹp họ đã làm, về nghiệp thiện 


của họ. Đây là một cách khác để giúp những người sắp chết. 


Cái cuối cùng là katatta kamma, hay khinh-tác nghiệp - nghiệp đã 
làm trước đây, hoặc trong kiếp này hoặc kiếp trước. Khi ba loại 
nghiệp khác (trọng, thường-hành, cận-tử) vắng mặt hoặc không 
phát sanh vào sát-na cận tử, khinh-tác nghiệp xuất hiện và mang lại 
sự tái sinh. Đôi khi điều đó diễn ra mà, không có chuẩn bị hay mong 
đợi bất cứ điều gì, chúng ta gặp một người cần sự giúp đỡ, và chúng 
ta giúp họ nhiều nhất có thể. Chúng ta có thể thu được giá trị lớn 
hơn với hành động tình cờ như vậy so với hành động có chủ ý, bởi 
vì chúng ta không luôn luôn đánh giá cao ngay cả một cử chỉ rất ý 
nghĩa mà chúng ta thực hiện, trong khi hành động tử tế được thực 
hiện do sự thôi thúc của tình thế được làm một cách háo hức, chân 
thành và hạnh phúc. Hơn nữa, do tâm phàm nhân của chúng ta, 


chúng ta thường làm những điều tốt để khiến mọi người biết về 
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chúng ta và những việc làm tốt của chúng ta, và vì vậy chúng ta 
không hành động với một trái tìm thuần khiết; nhưng không ai biết 
về nghiệp mà chúng ta thực hiện trên cơ sở ngẫu hứng, và vì vậy nó 
được thực hiện với sự chân thành đơn giản và một trái tìm rất thuần 
khiết, mặc dù chúng ta có thể chỉ làm hết sức mình. Nghiệp như vậy 
cũng có thể cho kết quả của nó. Ít nhất, chúng ta cần tích lũy mỗi cái 
trong bốn loại nghiệp thiện này, vì lợi ích riêng của chúng ta và lợi 


ích của người khác. 
Nghiệp lực được lưu giữ ở đâu? 


Hỏi: Có những thiền sinh có thể hồi tưởng nãmaripa của quá khứ 
gần và xa, tất cả chặng đường trở về thời điểm sinh ra cũng như trở 
về kiếp trước. Nơi nào trong vũ trụ là nơi lưu trữ các thông tin như 
nghiệp kamma và nghiệp lực quá khứ? Trong lĩnh vực khoa học máy 
tính, tất cả dữ liệu được chuyển đổi thành mã nhị phân và được lưu 
trữ trên đĩa cứng. Tất cả thông tin về nghiệp và nãmaripa của chúng 


ta được lưu trữ ở đâu, và nó được lưu trữ như thế nào? 


Trả lời: Một hạt xoài có khả năng nảy mầm và phát triển. Trong một 
hạt xoài là tiềm năng cho một cây xoài có rễ, thân, cành và quả xoài. 
Không ai có thể nhìn thấy những thứ này trong hạt xoài, nhưng mọi 
người đều biết rằng những thứ này tồn tại như tiềm năng bên trong 
nó. Khi điều kiện phù hợp - đất, nước, hơi ấm, ánh sáng mặt trời - 
hạt xoài nảy mầm và phát triển thành cây và ra trái. Nếu không có 
điều kiện thích hợp, không có thứ nào trong số này xuất hiện, và hạt 


xoài vẫn không có gì khác hơn là một hạt xoài. 
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Theo cùng một cách, nghiệp lực nằm ẩn mình, không thể tìm thấy ở 
nơi nào cả. Nó tồn tại như một tiềm năng. Không có các điều kiện 
phù hợp, nó vẫn trơ ì không có biểu hiện gì cả, và không cho thấy 
quả từ nó. Nó không tồn tại trong giai đoạn phát sanh, giai đoạn trụ 
hoặc giai đoạn diệt vong. Nó nằm ẩn và vẫn tiềm ẩn cho đến khi các 
điều kiện phù hợp hỗ trợ cho biểu hiện của nó. Chúng ta không thể 
chỉ ra bất kỳ nơi nào nó tồn tại, giống như chúng ta không thể chỉ ra 
cây và trái bên trong hạt xoài. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng có một 
tiêm năng. Điều đó cũng tương tự với chúng ta; thậm chí một nghiệp 
nhất định mà chúng ta đã thực hiện cách đây một trăm ngàn kiếp 
vẫn đeo đẳng theo sau bằng cách nằm ẩn trong sự tương tục danh 
pháp của chúng ta. Nếu có điều kiện phù hợp, nghiệp đó sẽ cho kết 
quả của nó ngay trong kiếp sống này, thậm chí là vào thời điểm cận 


2 


tư. 


Một hình thức quen thuộc của hiện tượng này là kinh nghiệm phổ 
biến về việc nhớ về một thứ gì đó đã vắng mặt khỏi ý thức và ký ức 
trong một thời gian rất dài. Trong điều kiện thích hợp, ký ức bị lãng 
quên từ lâu có thể xuất hiện. Để tôi lấy một ví dụ. 

Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, một cư sĩ đến thăm tôi khi tôi đang ăn 
trưa. Sau khi ăn xong, tôi rót cho mình một cốc nước. Người cư sĩ 
đó, ngồi gần đó và đợi tôi, quan sát khi tôi rót đầy cốc và sau đó 
uống. Sau đó tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy về những trải nghiệm 
cuộc sống của anh ấy. Anh ấy nói với tôi, trong số những điều khác, 
rằng khi tôi rót cốc nước và uống, nó nhắc anh ấy rằng, từ lâu, anh 


Ký. ~ v b3 ` ^ . v 
ấy đã uống rượu từ cùng một loại cốc. 
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Theo cách này, khi điều kiện phù hợp, chúng ta nhớ. Bộ nhớ không 
được lưu trữ ở bất cứ đâu; nó chỉ đơn giản là được gợi lại trong các 
điều kiện phù hợp, để một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ nhớ 
tới sẽ xuất hiện ngay lập tức. Theo cùng một cách, nếu có những 
điều kiện liên quan đến một nghiệp nào đó, dù tốt hay xấu, nó có thể 
xuất hiện vào sát-na cận tử của chúng ta; vì thế, chúng ta càng có 
nhiều tưởng sañña xấu, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều nguy 


hiểm. 
Hành động bất thiện không bao giờ có ích lợi 


Hỏi: Tôi biết một người thích nuôi thú cưng và có một con kỳ đà 
lớn. Mỗi ngày con kỳ đà cần được cho ăn dế sống. Người này nghĩ 
rằng đây là trật tự tự nhiên, chuỗi thức ăn, theo đó, lớn ăn nhỏ. Làm 
thế nào tôi có thể dạy anh ta không giết hại chúng sinh? Anh ta phạm 


vào loại nghiệp nào? 


Trả lời: Trong Dhammapada, Đức Phật nói, Đừng bao giờ làm 


những gì bất thiện ngay cả với ý định mang lại lợi ích cho ai đó. 73 





73 Dhp. 84: 
Na attahetu na parassa hetu, 
na puttamicche na dhanam na rattham. 
Na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
sa silava paññava dhammiRo siya. 


Không vì mình, vì người. 
Không cầu được con cái, 
Không tài sản quốc độ, 
Không cầu mình thành tựu, 
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Khi nuôi thú cưng bằng côn trùng nhỏ, người ta sẽ hủy hoại cuộc 
sống của những sinh vật khác vì lợi ích của con thú cưng của chính 
mình. Điều này là bất thiện. Đây là giết chóc. Theo những gì Đức 
Phật nói, chúng ta không bao giờ nên làm những điều bất thiện vì 
lợi ích của con trai hay con gái hoặc vợ hoặc chồng hoặc bất kỳ 
người thân nào khác của chúng ta. Nghiệp bất thiện không bao giờ 


cho kết quả tốt. 


Nghiệp hết sức sòng phẳng; kết quả của nó là hoàn toàn đáng tin 
cậy. Nếu chúng ta muốn có được kết quả tốt trong tương lai, chúng 
ta cần tích lũy nghiệp tốt. Chúng ta càng tích lũy nhiều nghiệp lành, 
thì càng tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta càng làm những điều bất 
thiện, chúng ta sẽ càng đau khổ. Tôi muốn nói rằng đau khổ phát 
sanh từ mong muốn không đau khổ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng 
trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều bất thiện làm cho 
chúng ta không thể thoát khỏi khổ đau, và những điều bất thiện này 
không chỉ thất bại trong việc loại bỏ đau khổ của chúng ta mà còn 
thực sự khiến chúng ta phải khổ đau nhiều hơn. Cầu mong bạn 
không bao giờ làm điều gây ra đau khổ từ mong muốn không đau 


khối 





Với việc làm phi pháp. 
Vị ấy thật trì giới, 
Có trí tuệ, đúng pháp. 
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Câu hỏi về Sự vận hành của Nghiệp 
Hỏi: Tôi biết rằng nghiệp giống như một cái bóng đeo đẳng chúng 
ta, và người bạn sòng phẳng của chúng ta. Tôi cũng biết rằng nghiệp 
sẽ không bị lẫn lộn, nó cũng sẽ không tự động biến mất. Nghiệp sẽ 
trở nên lớn hơn và lớn hơn, giống như một trận tuyết lở hoặc một 


quả bóng tuyết. Tuy nhiên, tôi không rõ ràng về ba điểm sau: 


(a) Mọi người nói rằng nếu chúng ta sinh ra một đứa con 
hiếu thảo tận tụy, một đứa trẻ như vậy đã đến để trả nợ. Mặt 
khác, nếu chúng ta sinh ra một đứa trẻ nổi loạn, một đứa trẻ 


như vậy sẽ đến để đòi nợ. Những điều này có đúng không? 


(b) Tôi đã nghe nói rằng nếu một người phụ nữ kết hôn với 
một người chồng không muốn làm việc và đánh đập vợ con, 
thì lý do là người phụ nữ nợ anh ta từ kiếp trước và bây giờ 
cần phải trả nợ cho anh ta. Điều này có phù hợp với Quy Luật 


của Nghiệp do Đức Phật dạy không? 


(c) Khi giảng dạy Quy Luật của Nghiệp, Đức Phật dạy chúng 
ta rằng chúng ta cần tự mình chứng ngộ, và chúng ta cần phải 
nương tựa vào chính mình và vào Giáo pháp Dhamma. Có 
đúng là, ngoài việc nương tựa vào nỗ lực của chúng ta, đôi 
khi chúng ta cần nương tựa vào các nguồn lực khác như sự 


can thiệp của thần thánh? 


Trả lời: Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Có nguyên 
nhân quá khứ và có nguyên nhân hiện tại. Tương tự, khi nói về 


nghiệp, chúng ta cần xem xét hai loại nghiệp - nghiệp quá khứ và 
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nghiệp hiện tại. Nếu chúng ta thấy một kết quả nhất định bây giờ, 
nguyên nhân chính của nó là trong quá khứ, đó là nghiệp quá khứ. 
Nguyên nhân hỗ trợ là nguyên nhân hiện tại, hay nghiệp hiện tại. 


Chúng ta nên có sự hiểu biết chung này. 


Theo lời dạy của Đức Phật, cơ thể có cả cảm giác đau đớn và cảm 
giác dễ chịu - tiếng Pä]i là, kãyika dukkha và kãy¡ika sukha. Cả hai 
cảm giác đau đớn và dễ chịu của cơ thể là kết quả của nghiệp quá 
khứ. Trong thực tế, bất cứ điều gì được trải nghiệm thông qua năm 
giác quan vật lý của chúng ta, dù là mong muốn hay không mong 


muốn, là do nghiệp quá khứ. 


Ví dụ, một người nào đó hiếm khi nhìn thấy những cảnh không khả 
ý, hoặc không bao giờ nhìn thấy những cảnh không khả ý, và thay 
vào đó chỉ nhìn thấy những cảnh khả ý. Điều này là do nghiệp quá 
khứ. Một người khác thường nhìn thấy những cảnh không không 
khả ý, và điều này cũng là do nghiệp quá khứ. Nếu ai đó bị ngược 
đãi hoặc tra tấn, người đó bỏ chạy để tránh những cảm giác đau đớn 
về thể xác. Đôi khi anh ấy hoặc cô ấy chạy đến một người khác, và 
không may gặp lại những điều tương tự một lần nữa. Sau đó, anh ta 
hoặc cô ta bỏ chạy một lần nữa, và sau đó gặp lại những điều tương 
tự. Trong một ví dụ như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng đây hoàn 
toàn là do nghiệp quá khứ của anh ấy hoặc cô ấy. 

Chúng ta không thể thay đổi nghiệp quá khứ của mình, nhưng chúng 
ta có thể và phải thay đổi nghiệp hiện tại của mình. Chúng ta cần 
xem xét nỗ lực (viriya) và trí tuệ (paññä); chúng ta không nên đơn 


giản để mặc cho nghiệp của mình cho quả của nó. Chúng ta phải có 
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ước muốn (chanda) để cải thiện bản thân, dựa vào trí tuệ và nỗ lực 
của chúng ta. Khi chúng ta gặp thử thách hoặc khó khăn, chúng ta 
nhún vai và nói, Đó là những gì phải xảy ra. Nó là nghiệp của tôi, và 
không có gì tôi có thể làm với nó." Một thái độ như vậy thể hiện sự 
thiếu nỗ lực, trí tuệ và ước muốn; Không thể vượt qua khó khăn nếu 


không có trí tuệ, ước muốn và nỗ lực cần thiết để vượt qua chúng. 


Chúng ta phải cố gắng cải thiện hoàn cảnh hiện tại bằng cách cung 
cấp các nhân hỗ trợ tốt, thông qua nỗ lực hiện tại, trí tuệ và ước 
muốn mạnh mẽ của chúng ta. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. 
Đừng bao giờ an phận với việc chỉ nhìn thấy lỗi lầm với nghiệp quá 
khứ của bạn. Chúng ta có thể thay đổi với nỗ lực hiện tại, và trí tuệ 
và ước muốn chanda. Chúng ta cũng không nên phụ thuộc vào sự 
can thiệp của thần linh hay sự giúp đỡ của chư Thiên đeva. Chỉ khi 
chúng ta nương tựa vào nỗ lực của chúng ta, sự thanh tịnh giới sila 
của chúng ta và sự chín muồi của nghiệp thiện trong quá khứ của 
chúng ta, chúng ta mới có thể nhận được sự giúp đỡ từ chư Thiên 


deva. 


Thắng Pháp Abhidhamma 


Sự vận hành của Danh Pháp 


Hỏi: Trong truyền thống Mahayäng, có một câu nói nổi tiếng: “Tâm 


quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả 
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đắc.7+ Ý nghĩa của tâm quá khứ, tâm hiện tại, và tâm tương lai là gì? 


Cụ thể hơn, tâm ở đây đề cập đến citta hay cetasika? 


Trả lời: Theo lời dạy của Phật, có bốn loại chân đế. Chúng là: citta, 
cetasika, rũpa và Nibbanda. Citta là tâm. Cetasika đề cập đến các tâm 
sở. Cùng nhau chúng là danh chân đế. Rñpa là sắc chân đế. Cùng với 


Nibbäng, đây là bốn thực tại tối hậu. 


Trong những gì chúng ta thường biết là tâm, có tâm và các tâm sở 
tương ưng của nó. Khi chúng ta lắng nghe Giáo pháp Dhamma, danh 
pháp thiện nảy sinh trong chúng ta. Nếu chúng ta có định, chúng ta 
có thể nhận ra có bao nhiêu danh pháp nảy sinh trong chúng ta. Nói 
chung, nếu danh pháp gắn liền với cảm giác dễ chịu và trí tuệ, sẽ có 
ba mươi bốn danh pháp tất cả. Tâm không thể phát sinh một mình. 
Tâm và các tâm sở tương ưng phát sinh cùng nhau; chúng bắt lấy 
cùng một đối tượng, chúng diệt vong cùng nhau và chúng phát sinh 
nương tựa vào cùng một căn. Chúng làm việc cùng nhau. Chúng ta 
cần có sự hiểu biết này khi nói về tâm. 

Một lần nữa, khi chúng ta đang lắng nghe Giáo pháp Dhamma, ba 
mươi bốn danh pháp nảy sinh trong những sát-na tâm đổng tốc 
javana của chúng ta. Một trong số chúng là tâm. Chúng ta biết giảng 


sư đang nói gì nhờ có tâm. 








° 











7+ Tiếng Trung: 3ý: RJf#‡ + ĐfE.b/EHIÍđ ` 2©3J.Ù/EPIf8 
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Một tâm sở tương ưng là sự tiếp xúc - giọng nói của giảng sư tiếp 
xúc với nhĩ-cảm. Không thể nghe mà không có xúc. Không thể nhận 


thức mà không có xúc. Xúc cho phép tâm thức biết cảnh. 


Nếu chúng ta hạnh phúc trong khi lắng nghe, thì một tâm sở tương 


ưng khác, cảm thọ (vedana) dễ chịu, cũng đang hoạt động. 


Sañña, tưởng, dán nhãn những gì chúng ta nghe và làm cho nó có 


thể nhớ lại điều này trong tương lai. 


Khi chúng ta lắng nghe, chúng ta lắng nghe với sự chú ý; như vậy 
cetana (tư) thiết lập các tâm sở tương ưng của nó trong hành động 


hướng đến cảnh. 


Một tâm sở tương ưng khác là ekaggata, nhất tâm vào một cảnh duy 


nhất; Điều này hiện diện khi chúng ta đang chăm chú lắng nghe. 


Một cái khác là adhimokkha, quyết định, theo đó chúng ta có thể đưa 
ra quyết định hoặc xác định rằng đây là cái này, và đó là cái kia. Điều 
này được thực hiện bởi adhimokkha. 

Sañña dán nhãn một điều gì đó. Ví dụ, sañña dán nhãn một chiếc 
khăn giấy là màu trắng. Adhimokkha đưa ra quyết định rằng nó có 
màu trắng. Sañña chỉ dán nhãn nhưng không thể đưa ra quyết định. 
Adhimokkha đưa ra quyết định. Không có sự giúp đỡ của sañña, 
adhimokkha không thể đưa ra quyết định. Khi chúng ta nỗ lực lắng 
nghe, thì viriya, cần, đang phát sanh. Khi chúng ta mong muốn lắng 
nghe, chanda đang phát sanh. Tổng số danh pháp khi đó là ba mươi 


bốn. 


-276- 


Đối với quá khứ, hiện tại hoặc tương lai: Nếu chúng ta hiểu được 
những danh pháp chân đế này, chúng ta có thể phân biệt danh pháp 
quá khứ, danh pháp hiện tại, danh pháp tương lai, và những danh 
pháp ở bên trong, bên ngoài, xa, gần, thô, tế, hạ liệt và cao thượng. 
Như Đức Phật đã dạy: 'afitanagatapaccuppannam gjjhattam và 
bahiddha va olarikam va sukhumam và hinam và panitam và yam 
dũre santike vã”.75 Đức Phật dạy rằng mười một phạm trù của danh 
pháp và sắc pháp cần phải được phân tích, không chỉ là danh pháp 
của quá khứ, hiện tại và tương lai: Atita: quá khứ; anãgata: tương 
lai; paccuppanmnua: hiện tại; ajjhatta, bên trong; bahiddha, bền ngoài; 
olãrika, thô; sukhuma, tế; hna, hạ liệt; panita, cao thượng; đũra, xa; 
và santika, gần. Tổng cộng mười một phạm trù danh và sắc chân đế 
phải được phân biệt, để thấy rằng mỗi cái trong số chúng đang phát 


sanh và diệt vong nhanh chóng mọi lúc. 


Đức Phật dạy chúng ta phân biệt trong các phạm trù này bởi vì 
chúng ta dính mắc với những thứ cho dù chúng là quá khứ, hiện tại, 
tương lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa hoặc 
gần. Nếu chúng ta thấy rằng tất cả chúng đang phát sinh và diệt 
vong, chúng ta không còn có thể dính mắc được nữa. Khi Minh Sát 
Tuệ của chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể loại bỏ phiền não, 


đó là nguyên nhân của dính mắc và đau khổ. 





75 N.III.1.6.7 Anattalakkhanasuttam (SN 22.59 Kinh Vô Ngã Tướng), và những chỗ 
khác. 
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Chức năng của Saññã và 
mối liên hệ của nó với ký ức 
Hỏi: Có phải chức năng của sañña như là sự dán nhãn có liên quan 
đến việc đăng ký hoặc một số hình thức mã hóa kinh nghiệm vào ký 
ức không? Có phải adhimokkha ngược lại là một hình thức giải mã? 
Tôi muốn hỏi liệu giải thích này là chính xác không. Vai trò của 
sañña trong hồi ức về quá khứ, đặc biệt là các kiếp sống trước là gì? 
Trả lời: Đặc điểm của sañña là nhận thấy phẩm chất của đối tượng 
và chức năng của nó chỉ là tạo ra một dấu hiệu hoặc dán nhãn đối 
tượng. Nó dán nhãn màu này là màu đen; nó dán nhãn một đối 
tượng là như vậy và như là một đối tượng. Nó dán nhãn. Dán nhãn 
này chỉ là dán nhãn và không phải bất kỳ chức năng nào khác. Quyết 
định được đưa ra bởi adhimokkha; Nó đưa ra quyết định rằng đây 
là màu đen; nó đưa ra quyết định rằng đây là như vậy và một đối 
tượng như vậy. Nương tựa vào quyết định của adhimokkha, saññä 
dán nhãn. Sañña không có chức năng hoặc khả năng để đưa ra quyết 
định. Chỉ adhimokkha có thể đưa ra quyết định. Sañña chỉ có thể dán 


nhãn. Sañña không thể cảm nhận hay đưa ra bất kỳ quyết định nào. 


Có nhiều tâm sở liên quan khác làm việc cùng nhau. Viriya nỗ lực để 
biết thứ gì đó là gì. Thọ cảm nhận. Tưởng dán nhãn. Tâm hay thức 
thì biết (cảnh). Cetana khuyến khích tất cả các tâm sở tương ưng 
hướng về phía đối tượng. Ngoại trừ thọ, tưởng và thức, tất cả các 
tâm sở khác được gọi là hành uẩn, sẽ khác nhau tùy theo tư của 


chúng ta là tốt hay xấu. Sañña là tưởng uẩn, và chức năng của nó là 
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dán nhãn. Tưởng uẩn là những gì cho phép chúng ta ghi nhớ. Khi 
chúng ta nhớ bằng tưởng uẩn, cảm thọ có cảm nhận về nó. Chúng ta 
có cùng cảm thọ về một thứ mà chúng ta nhớ có trong quá khứ. 
Tưởng không cảm nhận; Thọ mới cảm nhận. Chúng không chất chứa 
hay chờ đợi ở bất cứ đâu, nói rằng, “Tôi sẽ nhớ về' hoặc “Tôi sẽ cảm 
nhận. 

Khi chúng ta đang thực hiện một hành động nhất định, tất cả bốn 
nãmakkhandha (danh uẩn) này đang làm việc cùng nhau và giúp đỡ 
lẫn nhau. Khi một hành động kết thúc, nó chấm dứt, nhưng nó để lại 
nghiệp lực. Tiềm năng, nghiệp lực (kammic force hay force of 
kamma), được để lại phía sau. Các hành động đã chấm dứt và qua 
đi, nhưng không phải không để lại đằng sau nghiệp lực. Nó nằm ẩn 
như một khuynh hướng tiềm ẩn, như một tiềm năng. Do tưởng uẩn 
nằm ẩn trong tiềm năng đó, chúng ta có thể nhớ nhiều điều chúng 
ta đã làm trong suốt cuộc đời, mặc dù chúng ta có thể đã thực hiện 
chúng từ nhiều năm trước. Tất cả bốn danh uẩn đang làm việc cùng 


nhau, nhưng chính tưởng uẩn giúp chúng ta ghi nhớ. 


Nếu chúng ta có thể phân biệt danh và sắc chân đế, chúng ta có khả 
năng biết và thấy tất cả các hành động trong quá khứ của chúng ta 
bởi vì chúng đã để lại một khuynh hướng tiềm ẩn, một tiềm năng. 
Sức mạnh hoặc sự rõ ràng của tiềm năng này liên quan đến các hành 
động chúng ta đã làm và các sự kiện chúng ta đã trải qua, và sự vận 
hành của bốn nãmakkhandha sẽ khác nhau tùy theo sức mạnh hoặc 


tính rõ ràng liên quan của tiềm năng này. Chúng ta không nhớ nhiều 


-279- 


về điều gì đó không quá hệ trọng, đó là do hoặc chúng ta ít quan tâm, 


hoặc đó là điều mà chúng ta không cố ý thực hiện. 


Tuy nhiên, khi các thiền sinh phân biệt nãmarupa của quá khứ gần 
đây hoặc xa xôi, họ ngạc nhiên báo cáo rằng nhiều đối tượng xuất 
hiện trở lại, và họ nhớ những điều họ nghĩ rằng họ đã quên. Họ cảm 
thấy rất bất ngờ. Họ nhận ra những điều trong quá khứ mà họ không 
thể tưởng tượng được trong ý thức hiện tại của họ. Họ có thể thấy 
tất cả các hành động và tất cả danh pháp một lần nữa. Cũng có nhiều 
sự kiện họ không thể nhận thức được. Đây là sự vận hành của cả 


bốn nãmakkhandha và không chỉ là tưởng uẩn. 


Biết và thấy kiếp sống quá khứ và nghiệp quá khứ của chúng ta xảy 
ra tương tự. Chúng đã chấm dứt, để lại phía sau nghiệp lực như một 
tiềm năng; nhưng có thể biết và thấy lại chúng, giống như chúng ta 
nhớ lại những điều chúng ta đã làm nhiều năm trước. 
Bản chất của Vật chất theo góc nhìn của 
Giáo Pháp và Khoa Học 

Hỏi: Đức Phật dạy rằng tất cả vật chất được tạo thành từ tứ đại, hoặc 
tám rũpa không thể tách rời (bất ly). Các nhà khoa học nói rằng tất 
cả các vật chất được tạo thành từ các nguyên tử và đến lượt các 
nguyên tử được tạo thành từ các proton, neutron và electron. Hai lý 
thuyết này có vẻ hoàn toàn khác nhau và thậm chí có thể trái ngược 


nhau. Cả hai có thể đúng, hoặc có thể dung hoà được không? 
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Trả lời: Từ lâu, người Hy Lạp cổ đại đã hình dung ý tưởng về 
nguyên tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất không thể phân chia thêm. 
Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học đã có được 
khả năng phân tách các nguyên tử thành electron, proton và 


neutron. Chúng được gọi là các hạt hạ nguyên tử. 


Trong lời dạy của Đức Phật, vật chất phát sinh dưới dạng các hạt rất 
nhỏ, trong mỗi hạt tồn tại ít nhất tám loại sắc. Chúng tôi giả định 
rằng các hạt này nhỏ hơn các nguyên tử, vì vậy chúng tôi gọi chúng 


là các hạt hạ nguyên tử. 


Các nhà khoa học đã phải sử dụng các công cụ phức tạp để phân 
tách các nguyên tử thành proton, neutron và electron, và họ đã 
thành công khi làm như vậy chỉ khoảng một thế kỷ trước. Đức Phật 
đã trình bày giáo lý của Ngài cách đây 2.600 năm, và đi đến sự thật 
mà không cần nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc sử dụng bất 
kỳ dụng cụ bên ngoài hoặc kính hiển vi công suất lớn. Đức Phật có 
thể phân biệt mọi thứ chỉ tiết hơn bằng cách sử dụng định của Ngài. 
Các nhà khoa học có thể đưa ra giả thuyết nhưng họ không thể nhìn 
thấy trực tiếp. Ngoài các hạt hạ nguyên tử proton, neutron và 
electron, họ còn thấy các dạng sóng hoặc hiện tượng. Trong mỗi hạt 
hạ nguyên tử nhỏ này, được gọi là các rủũpa kalapa, Đức Phật đã 
phân biệt tám sắc chân đế: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, 


mùi, vị, và dưỡng chất. 


Trong khi các nhà khoa học nói rằng mỗi phân tử nước được tạo 
thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy - H20 - Đức 


Phật nói rằng nước là sắc do quý tiết sanh. Nếu chúng ta phân tích 
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nước, chúng ta sẽ thấy rằng nó bao gồm nhiều hạt hạ nguyên tử nhỏ, 
hoặc các rũpa kalapa. Chúng ta có thể phân tích sâu hơn từng hạt 
nhỏ này để tìm ra tám sắc chân đế. Các nhà khoa học nói rằng nước 
có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy; Đức Phật nói có tám 


thành phần trong mỗi hạt hạ nguyên tử có trong nước. 


Các nhà khoa học đã không thể tiếp cận được sự thật ngay cả với 
các công cụ tỉnh vi của họ và tất cả kiến thức họ đã tích lũy được qua 
hàng thiên niên kỷ. Từ lâu, Đức Phật đã đạt đến một sự thật sâu sắc 
hơn mà không cần sử dụng các công cụ. Khoa học vẫn chưa thể đạt 
đến chiều sâu hiểu biết như sự phân tích của Đức Phật. Đây là những 
gì tôi dạy tất cả các thiền sinh thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi. 
Như thể các nhà khoa học đang chứng thực những gì Đức Phật biết 
trước họ; nhưng họ vẫn không thể đạt đến trình độ mà Đức Phật đạt 
được, bất kể họ cố gắng bao nhiêu, vì họ đang sử dụng các công cụ 
bên ngoài. Định tạo ra ánh sáng rất mạnh. Ánh sáng đó được gọi là 
ánh sáng của trí tuệ. Nó mạnh hơn rất nhiều so với kính hiển vi 
mạnh nhất; kính hiển vi không thể so sánh với ánh sáng của trí tuệ. 
Nó sẽ soi sáng tâm trí và vật chất để thiền sinh có thể nhìn thấy tất 
cả các con đường đến chân đế. Các nhà khoa học biết tục đế, không 
phải chân đế. 

Đức Phật nói, “Đời này thật mù quáng."76 Mọi người có đôi mắt sáng 


để nhìn, nhưng họ chỉ nhìn thấy tục đế; họ mù quáng trước chân đế. 





76 Dhp. 174. 
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Đây là những gì Đức Phật dạy chúng ta. Ngài không nói rằng chỉ có 
Ngài mới có thể biết và thấy chân đế. Ngài dạy rằng chúng ta cũng 
có thể biết và thấy, nhưng chúng ta cần có định. Chúng ta có thể 
nhận ra những sự thật này chỉ sau khi tu tiến định. Sau đó, nó như 
thể chúng ta có một kính hiển vi mạnh mẽ; nhưng trong khi một 
kính hiển vi mạnh mẽ không thể cho phép chúng ta nhìn thấy chân 
đế, thì định có thể chiếu sáng và cho phép chúng ta nhìn thấy chân 


đế. Rồi chúng ta sẽ không còn mù quáng nữa. 
Nimitta là sắc do tâm sanh? 


Hỏi: Ảnh sáng hay nimitta đến từ hơi thở hay tâm? Liên quan đến 
đề mục thiền kasina, và ánh sáng xuất hiện cùng với thiền ãnãpãnga, 
và các đề mục cho thiền bất tịnh asubha và niệm sự chết 


maranänussati, tất cả chúng có phải là sắc do tâm sanh không? 


Trả lời: Bất kể ai là người hành thiền, và bất kể đối tượng nào được 


sử dụng, tâm định tạo ra ánh sáng nếu định đã được tu tiến. 


Đối tượng của thiền anãpäng là hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở 
vào và hơi thở ra được tạo ra bởi tâm. Chúng ta thở vì chúng ta có 
mong muốn thở. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này bằng cách 
nín thở và xem điều gì xảy ra - mong muốn được thở phát sanh. Điều 
này là do tâm. 

Nếu chúng ta tu tiến thiền tứ đại và chú ý đến không khí bên trong 
lỗ mũi - nói cách khác, nếu chúng ta chú ý đến hơi thở của chúng ta 
- chúng ta sẽ thấy nhiều hạt nhỏ. Đây là những nhóm kaläãpa tám sắc 


do tâm sanh bao gồm tám sắc không thể tách rời (bất ly). Chúng ta 
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cũng sẽ thấy các nhóm kalãpa chín sắc bao gồm âm thanh bên cạnh 
tám sắc bất ly. Do đó, chúng ta sẽ nhận thấy rằng bất cứ khi nào 
chúng ta đang thở, có một âm thanh của hơi thở. Với định, chúng ta 
có thể nhìn thấy màu sắc của các kalãpa, vì vậy chúng ta nhìn thấy 


ánh sáng khi nhìn thấy một nhóm các kaläpa. 


Có sắc do tâm sanh và sắc do quý tiết sanh bên trong lỗ mũi, với 
nhiều sắc do quý tiết sanh bên ngoài lỗ mũi. Khi chúng ta nhìn thấy 
các sắc do quý tiết sanh với màu sắc của chúng là một nhóm, chúng 
ta sẽ thấy một trường ánh sáng. Bên ngoài lỗ mũi là sắc do quý tiết 
sanh; bên trong là sắc do tâm sanh và sắc do quý tiết sanh. Sắc do 
tâm sanh không thể lan ra bên ngoài, nhưng sắc do quý tiết sanh thì 
có thể. Cuối cùng, có hỏa đại trong sắc do tâm sanh và sắc do quý 
tiết sanh bên trong lỗ mũi, và hỏa đại có thể tạo ra sắc do quý tiết 
sanh. Những cái này cũng có màu và như một nhóm tạo ra cùng một 
trường ánh sáng. Bên trong lỗ mũi, không chỉ có sắc do tâm sanh 


mà còn cả sắc do quý tiết sanh. 

Luân hôi và Anatta 
Hỏi: Đức Phật đã nói về luân hồi, và Ngài cũng nói về anatta, vô ngã. 
Nếu không có tự ngã, thì ai sẽ luân hồi? 
Trả lời: Câu hỏi có hai phần. Một cái có liên quan đến tục đế, và cái 
kia liên quan đến chân đế. 


Theo tục đế, chúng ta đang lang thang trong vòng luân hồi; còn theo 
chân đế, không ai lang thang trong vòng luân hồi. Theo cái nhìn của 


tục đế, có những chúng sinh tái sanh hết lần này đến lần khác. 
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Theo quan điểm của chân đế, tất cả chỉ là nhân quả - iti masmim 
sati, dam hoti... nếu có cái này, sẽ có cái kia. Điều này có nghĩa là tất 
cả chúng sinh là pháp hữu vi (conditioned things); họ là anatta, 
hoặc vô ngã, và không phải atta, hay tự ngã. Điều này chỉ rõ ràng với 
những người đã chứng ngộ Giáo pháp. Những người chưa thâm 
nhập trực tiếp vẫn còn nghi ngờ. Do không chứng ngộ, chúng ta cảm 
thấy một cảm giác mạnh mẽ về tự ngã, và thậm chí là một cảm giác 
ngã mạn. Thậm chí sẽ đúng hơn khi nói rằng chúng ta tự hào vì 
chúng ta có sự ngã mạn, nhưng ngã mạn có liên quan đến atta. 
Những người có afta mạnh mẽ rất tự hào về bản thân họ. Sự ngã 


mạn không mạnh bằng trong những người có Ít atta. 
Đột quy và việc cân nhắc lựa chọn thực phẩm 
(Nhân tố enzyme) 


Hỏi: Chức năng của thân-cảm là cho phép chúng ta cảm nhận được 
cảm giác của xúc giác. Kể từ khi tôi bị đột quy, bên phải cơ thể tôi 
không có cảm giác nào ngoài đau đớn. Tôi liên tục cảm thấy những 
cảm giác như bị chích bằng kim hoặc bị kiến cắn. Tại sao các cảm 
giác của cơ thể ở bên trái cơ thể và bên phải cơ thể tôi lại hoạt động 


khác nhau như vậy? Có thể thay đổi điều này không? 


Ngoài ra, tôi không có khả năng phân biệt giữa lạnh và nóng, và tôi 
không thể cảm nhận được điều đó khi người khác chạm vào tôi, mặc 
dù đôi khi tôi có thể vì nó gây ra cơn đau dữ dội hơn. Ngoài ra, đột 
quy làm hỏng nhiều dây thần kinh khác - ví dụ như tầm nhìn của tôi. 


Khi mọi người đang đi hoặc ngồi, tôi nhìn thấy họ một cách nghiên 
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xéo mặc dù họ không. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để học cách 
diễn giải những øì tôi thấy một cách chính xác. Điều này có liên quan 
đến nhãn-cảm không? Trước khi đột quy, tôi có thể nói nhiều ngôn 
ngữ khác nhau và tôi biết bơi, nhưng bây giờ tôi đã mất những khả 


năng này. Tại sao lại như vậy? 


Trả lời: Chúng ta cần hiểu chức năng của cơ thể từ hai góc nhìn. 
Một là góc nhìn tục đế, hai là góc nhìn chân đế. Những gì tôi đã giải 
thích trước đây là sắc chân đế và chức năng của từng cái trong số 
chúng. Nhãn-cảm có thể nhận được sự dội vào của các cảnh sắc; nhĩ- 
cảm có thể nhận được sự dội vào của cảnh thinh; tỷ-cảm, sự dội vào 
của cảnh khí; thiệt-cảm, đó là của cảnh vị; và thân-cảm, đó là của các 
cảnh xúc. Cơ thể của chúng ta được tạo thành từ tất cả các sắc pháp 
này. 

Theo quan điểm của các nhà khoa học, hay theo quan điểm tục đế, 
việc đi bộ xảy ra do não gửi tín hiệu qua các dây thần kinh đến các 
cơ ở chân và do đó tạo ra chuyển động. Từ quan điểm chân đế, 
chúng ta đi bộ vì mong muốn, cái mà tạo ra sắc do tâm sanh, lan 
rộng khắp cơ thể. Phong đại, yếu tố chiếm ưu thế trong các sắc do 
tâm sanh này, có đặc tính đẩy, và do đó, nó di chuyển toàn bộ cơ thể 
về phía trước. Các chuyên gia y tế và các nhà khoa học có một lời 
giải thích khác. Chúng ta phải phân biệt giữa cái nhìn tục đế và cái 
nhìn chân đế. Không thể chấm dứt đau khổ trừ khi chúng ta hiểu 
được chân đế. Sự hiểu biết này khác với cái nhìn tục đế. Sự khác biệt 


này là một điểm quan trọng. 
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Chúng ta có sức khỏe tốt khi tất cả các bộ phận của cơ thể đang làm 
việc hài hòa với nhau. Đây là quan điểm thông thường. Nếu tất cả 
các bộ phận của cơ thể không hoạt động hài hòa với nhau - ví dụ, 
nếu một bộ phận nào đó của cơ thể bị hư hại - chúng ta sẽ trở nên 


không khỏe mạnh. 


Nhiều căn bệnh mà con người mắc phải là kết quả của sự thoái hóa. 
Đôi khi chúng ta nghe người già phàn nàn rằng trái cây chúng ta ăn 
ngày nay không ngọt như trái cây họ từng ăn khi còn trẻ. Tuy nhiên, 
trái cây ngày nay thực sự rất ngọt, do đó, lỗi không nằm ở trái cây. 
Lỗi nằm ở sắc cảm quan của người già. Khi chúng ta già đi, sắc cảm 
quan của cơ thể giảm đi về số lượng, do đó cảm giác vị giác của 
chúng ta không còn sắc sảo như khi chúng ta còn trẻ. Theo cùng một 
cách, khi chúng ta mắc một căn bệnh nào đó dẫn đến sự thoái hóa, 
thân-cảm của chúng ta sẽ không còn sắc sảo như trước. Nó có thể bị 
giảm đáng kể ở một số bộ phận. Một số loại bệnh có thể thay đổi sắc 


cảm quan của toàn bộ cơ thể. 


Khi tôi bị viêm xương khớp nghiêm trọng, tôi đã đến gặp bác sĩ 
chuyên khoa xương, người đã kê đơn glucosamine. Tôi đã hỏi bác sĩ 
rằng tôi sẽ cần dùng glucosamine trong bao lâu và ông ấy nói với tôi 
rằng tôi sẽ phải dùng nó trong suốt quãng đời còn lại. Sau đó, ông 
ấy dạy tôi một ít về Giáo pháp Dhamma và nói, 'Bhante, với tuổi già, 
bệnh tật sẽ theo sau. Xin chấp nhận nó." 

Tôi đã sử dụng glucosamine chỉ trong bảy tháng, vì từ đó tôi bắt đầu 
quan tâm đến việc làm thế nào chúng ta có thể tự giúp mình và làm 


thế nào chúng ta có thể duy trì sức khỏe thể chất của chính mình. 
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Tôi đã biết làm thế nào để giải quyết vấn đề của riêng chúng ta. Tôi 
bắt đầu uống nước ép rau quả và nước trái cây và ăn thực phẩm tự 
nhiên thay vì thực phẩm tỉnh chế, vì thực phẩm tinh chế không có 
enzyme, vì vậy chúng ta bị thiếu enzyme cho dù người ta có ăn bao 
nhiêu thực phẩm tinh chế. Tôi khuyến khích bạn đọc cuốn sách, The 
Enzyme Factor (tựa tiếng Việt: Nhân tố Enzyme), được viết bởi một 
chuyên gia từ Mỹ, người đã phát hiện ra một cách tiếp cận mới để 
duy trì sức khỏe của chúng ta. Có lẽ bạn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều 
nếu làm theo lời khuyên của ông ấy. 

Tôi đã gặp phải sự thoái hóa khi tôi còn trẻ, một độ tuổi mà tôi 
không nên đau khổ theo cách đó. Bất chấp tình trạng của tôi, tôi có 
thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách thay đổi cách ăn uống. 
Đây là lý do tại sao tôi đã nói về sắc do dưỡng chất sanh; nó rất quan 
trọng, bên cạnh sắc do tâm sanh. Chúng ta bị các loại bệnh khác 
nhau vì thực phẩm chúng ta ăn. Nếu bạn muốn duy trì hoặc cải thiện 
sức khỏe thể chất của mình, bạn cần thay đổi cách bạn ăn và thực 
phẩm bạn ăn. Hầu như tất cả những điều này được giải thích trong 
Nhân tố Enzyme. 


` ` ⁄ 


Tôi đã ngưng dùng glucosamine vì tác dụng phụ của nó và vì nó 
không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nó đã giúp tôi hoàn thành công việc 
hàng ngày, nhưng vẫn không như trước đây. Tôi trở thành một 
người già nua. Tôi không thể di chuyển nhanh nhẹn và cần phải đi 
chậm. Tôi cần phải rất cẩn thận khi đi lên xuống cầu thang. Sự cẩn 
thận như vậy rất khác với những gì chúng ta có thể làm khi chúng 


ta khỏe mạnh, vì vậy tôi quyết định tìm một cách thức tự nhiên. 
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Chúng ta cần nương tựa vào kiến thức chúng ta có được, và chúng 
ta phải giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Đôi khi chúng ta có thể chống 
lại các triệu chứng trực tiếp, nhưng phần lớn chúng ta cần giải quyết 
các vấn đề tiềm ẩn. Những khó khăn được nêu trong câu hỏi này là 
do các vấn đề tiềm ẩn. Nếu người hỏi khi khỏe mạnh đã có kiến thức 
đúng về cách duy trì sức khỏe đó, thì những khó khăn như vậy sẽ 
không xảy ra. Chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều nếu chúng ta bất cẩn về 
những gì chúng ta ăn và cách thức chúng ta ăn. Cuốn sách sẽ giải 
thích những gì chúng ta đang làm sai; nó giống như một cuộc cách 
mạng. Nếu chúng ta đọc nó, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn kiến 
thức trước đây của chúng ta là sai. Vì nó, tôi đã thay đổi hoàn toàn 


thói quen của tôi. 
Thiền nói chung 


Sát-na Định, Cận Định, An Chỉ Định 


Hỏi: Sự khác biệt giữa ba loại Định - cận định, an chỉ định và sát-na 


định là gì? Loại nào phù hợp nhất với vipassana? 


Trả lời: Đức Phật đã dạy bốn mươi loại đề mục thiền định samatha 
cho điều học thứ hai (trong tam học giới - định - tuệ), định học. Ba 
mươi trong số chúng đưa đến an chỉ định, trong khi mười đề mục 
còn lại chỉ đưa đến cận định. Trong số những đề mục đưa đến an chỉ 
định là niệm hơi thở, mười kasina, mười đề mục bất tịnh, và bốn 


phạm trú. 
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Khi chúng ta tu tiến niệm hơi thở, chúng ta sẽ đạt được cận định 


trước khi đạt được an chỉ định. Cận định rất gần với an chỉ định. 


Nếu chúng ta tu tiến thiền tứ đại, một trong mười loại đề mục chỉ 
đưa đến cận định, chúng ta sẽ đạt được cận định, không phải an chỉ 
định. Cận định không mạnh mẽ như an chỉ định. Định càng mạnh, 
sự thâm nhập càng tốt, vì vậy các thiền sinh được khuyến khích tu 
tiến an chỉ định. Chỉ khi họ không thể tu tiến an chỉ định, chúng tôi 
mới xem xét việc dạy họ tiếp nhận những đề mục thiền chỉ có thể 


đạt đến cận định. 


Những hành giả chỉ-quán (samathayaänika) trước tiên tu tiến đến an 
chỉ định. Sau đó họ tiến hành thiền minh sát. Để làm như vậy, họ 
nhập sơ thiền jhãna. Xuất sơ thiền jhaãnga, và thấy sự sinh diệt của 
pháp sơ thiền /hãng, họ suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã nhiều 
lần. Xin lưu ý rằng thiền sinh đã nhập và xuất sơ thiền jhãna, do đó 
không có an chỉ định, cũng không có cận định. Thay vào đó, chỉ có 
khanika samddhi, sát-na định. Điều này được giải thích trong 


Visuddhimagga.7? Nó rất mạnh, và hoàn toàn không giống như sát- 





77 Vsm.I.8 Anãpãnassatikatha (Thanh Tịnh Đạo - Chương 8, Niệm Hơi Thở, trang 
282): 
Samadaham cittanti pathamajjhanadivasena arammane cittam samam 
adahanto samam thapento. Tani va pang jhaãnaãni samapdjjitva vutthäya 
Jhanasampayuttam cittam khayato vayato sampassato vipassanakkhane 
lakkhanapativedhena uppajjati khanikacittekaggata. 
Làm cho tâm định tĩnh (samädaham): một cách quân bình (samam) đặt 
để (adahanto) tâm trên đối tượng của nó nhờ sơ thiền jhãna v.v... Hoặc, 
sau khi đã nhập và xuất từ những thiền này, hành giả thấy với tuệ rằng 
cái định câu hữu với thiền ấy là dễ hoại diệt, khi ấy vào lúc thật sự tuệ 
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na định được dạy bởi các vị thầy ngày nay, những người áp dụng 
thuật ngữ này vào trạng thái bình tĩnh của tâm trí xảy ra sau khi tập 
trung vào hơi thở trong mười lăm hoặc hai mươi phút. Đây không 
phải là cách nó được giải thích trong Visuddhimaggu; đây là cách họ 


diễn giải mọi thứ theo sở thích của họ. 


Những hành giả thuần quán (suddha-vipassana-yanika) không tụ 
tiến an chỉ định. Họ bắt đầu thực hành minh sát với thiền tứ đại. Đức 
Phật đã dạy thiền tứ đại là một trong bốn mươi loại định samatha. 
Ngài cũng dạy thiền tứ đại là sự khởi đầu của thực hành minh sát, 
trong đó chúng ta đạt được cận định và sau đó phá vỡ sắc pháp 
thành các hạt rất nhỏ. Chúng ta phải phân tích sắc chân đế tồn tại 
trong các hạt này. Khi chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta cần tiếp tục 
thiền minh sát bằng cách nhìn thấy sự phát sinh và diệt vong của 
paramattha rũpa để suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã. Vào thời 
điểm đó, chúng ta không ở trong cận định; chúng ta ở trong sát-na 


định. Nó rất mạnh. 





quán (at the actual time of insipht), sự nhất tâm trong sát-na 
(momentary unification ofthe mind) khởi lên nhờ thâm nhập vào những 
đặc tính (vô thường, v.v...). 
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Năm thiền chỉ và năm sự thuần thục 
trong cận định 


Hỏi: Đối với những người đang tu tiến thiền tứ đại, có năm thiền chi 
và cần thiết tu tiến năm sự thuần thục trong cận định, như với an 


chỉ định hay không? 


Trả lời: Cận định cũng có năm thiền chi. Chúng ta có thể phân biệt 
chúng nếu chúng ta thích, nhưng không cần phải tu tiến sự thuần 
thục. Thiền sinh được hướng dẫn để tu tiến năm sự thuần thục chỉ 
với định của bậc thiền /hãna. Đối với những người thực hành thiền 


tứ đại, điều quan trọng nhất là phải thực hành và thuần thục nó. 
Thiền Hành 
Hỏi: Chúng ta nên thiền hành thế nào? 


Trả lời: Những người đang tu tiến định cần chú trọng đề mục thiền 
của họ trong mọi oai nghi. Cho dù đi, đứng, nằm hoặc ngồi, họ nên 
cương quyết tập trung vào đề mục thiền của họ. Nếu chúng ta đang 
thực hành anãpãnga, chúng ta cần tu tiến sự nhất tâm trên một đối 
tượng, đó là hơi-thở-vào-ra. Nói cách khác, chúng ta cần tập trung 
vào hơi thở trong khi đi, ngồi, đứng và nằm. Chỉ bằng cách này, 
chúng ta mới có thể phát triển sự nhất tâm trên một đối tượng. 
Chúng ta sẽ trở nên quen thuộc hơn với đối tượng và thiện xảo hơn 


trong việc tập trung vào nó. 


Những người đang thực hành thiền tứ đại nên tập trung vào các đặc 


tính của tứ đại khi họ đi bộ. Tuy nhiên, không dễ để phân biệt tất cả 
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các đặc tính trong khi đi bộ, vì vậy họ nên phân biệt càng nhiều càng 
tốt. Khi chúng ta đã tu tiến định và có thể phân biệt danh chân đế, 
sắc chân đế, và nhân và quả của chúng, chúng ta sẽ sẵn sàng tiến tới 
thiền minh sát. Sau đó, chúng ta sẽ có một đối tượng khác trong khi 
thiền hành, và chúng ta sẽ thấy sự sinh và diệt không ngừng và 
nhanh chóng của danh và sắc chân đế cũng như nhân và quả của 
chúng. Nhìn thấy những điều này cho phép chúng ta suy ngẫm về 


vô thường, khổ và vô ngã. 
Các Ruủpa Kalapa bên ngoài được nhìn thấy 
bằng cặp mắt mở hay đóng? 


Hỏi: Mắt của chúng ta mở hay đóng lại khi chúng ta phân biệt cơ thể 
của người khác và phá vỡ chúng thành các kalapa? Có phải hình ảnh 
thu được là một hình ảnh tinh thần thuần túy, chỉ được tạo ra bởi 
tâm thức, và không phải là một hình ảnh trực quan được tạo ra bởi 
nhãn thức thông thường? Làm thế nào sự phân biệt có thể được 
thực hiện nếu mắt mở? 

Trả lời: Phân biệt ở đây là công việc của trí tuệ, không phải của đôi 
mắt. Phân biệt không thể được thực hiện với đôi mắt vật lý. 

Sau khi tu tiến định, chúng ta tiếp theo cần thực hành thành công 
thiền tứ đại và phân biệt các đặc tính của tứ đại trong cơ thể. Khi 
định được tăng trưởng, chúng ta sẽ phá vỡ cơ thể thành các hạt rất 
nhỏ. Sau đó, chúng ta cần phân tích thực tại tối hậu tồn tại trong các 
loại rupa kalapa khác nhau, từng cái trong năm giác quan và trái 


tim. 
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Khi chúng ta có thể phân biệt thấu đáo tất cả các loại rũpa kaläpa 
khác nhau trong mỗi giác quan, chúng ta sẵn sàng phân biệt ra bên 
ngoài ở những người ngồi trước mặt chúng ta hoặc phía sau chúng 
ta. Đức Phật dạy các vị thanh văn thường phân biệt bên ngoài chung 
chung và không nói về một người cụ thể; sau đó bất cứ nơi nào 
chúng ta nhìn trong khi chú ý đến tứ đại, chúng ta chỉ thấy các hạt 
nhỏ li tỉ. Điều này là do định của chúng ta và bởi vì chúng ta đã thực 
hành một cách có hệ thống theo giáo lý của Đức Phật. Nó không phải 


là thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng cặp mắt của chúng ta. 


Trong sự thực hành một cách có hệ thống, các thiền sinh thực hành 
thiền định samatha, sau đó là thiền rữpa, rồi thiền nãmg, rồi liên 
quan tương sinh, và cuối cùng là vipassana. Khi tuệ minh sát của họ 
chín muồi, họ có thể thấy sự phát sinh và diệt vong của các rủpa 
kaläpa ngay cả khi mở mắt ra. Họ nhìn thấy các rũpa kalãpa bằng 
con mắt trí tuệ chứ không phải bằng con mắt thể xác. Thấy các rũpa 
kalapa là kết quả của định; nếu các thiền sinh nhìn chăm chú vào 
chúng với đôi mắt mở to, thì các rũpa kalãpa biến mất vì chúng là 


đối tượng của tâm, không phải của mắt. 
Chúng ta có thể nào nhìn thấy thai nhi 
trong bụng của chúng ta? 


Hỏi: Nếu chúng ta có đủ định lực, chúng ta có thể nhìn thấy các cơ 
quan nội tạng của chính mình và thậm chí có thể thấy tim đập. Một 


phụ nữ mang thai có thể sử dụng định của mình như một (thiết bị) 
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siêu âm để theo dõi sự phát triển của thai nhi trong bụng của cô ấy 
không? 

Trả lời: Như Đức Phật đã nói, 'Một người có định biết và thấy Pháp 
Dhamma như chúng thực sự là. Sau khi các thiền sinh tu tiến tứ 
thiền ãnãpãng, tiếp theo chúng tôi dạy họ phân biệt ba mươi hai 
thân phần của cơ thể. Những gì thiền sinh có thể thấy khác nhau tùy 
theo định của họ. Những người có định rất sâu và ánh sáng rất mạnh 
và sáng chói nhìn thấy tất cả các bộ phận của cơ thể rất rõ ràng. 
Những người có định không mạnh có thể không nhìn rõ. Một phụ 
nữ mang thai phải có định rất sâu để có thể nhìn thấy bên trong tử 
cung của chính mình. Nếu sự tập trung của cô ấy rất mạnh, cô ấy sẽ 


có thể làm như vậy. 
Chú trọng vào thực hành 


Học và Hành 


Hỏi: Có vẻ như sẽ mất vài năm để học Thắng Pháp Abhidhamma và 
đưa nó vào thực hành. Tôi muốn xin một vài lời khuyên về việc, học 


liên quan thế nào đến hành và chúng hỗ trợ nhau thế nào. 


Trả lời: Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và đã dạy 
người nước ngoài gần mười bốn năm nay. Họ thường có rất ít kiến 
thức về Thắng Pháp Abhidhamma, nhưng họ thường có thể tu tiến 
định nhờ parami của họ. Như Đức Phật đã nói, Một người có định 
biết và thấy Pháp Dhamma như chúng thực sự là. Học và hành đi 


cùng nhau. Đó là cách tốt nhất. 
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Nếu có thời gian để học trước, chúng ta nên làm như vậy; nhưng khi 
các học trò của tôi đang tu tiến định, tôi cũng sẽ dạy họ những gì họ 
cần biết. Họ đến để trình pháp hàng ngày, bao gồm việc giải thích và 
học cách tập trung và làm thế nào để duy trì tâm và vân vân. Đây là 
học tập. Do đó, các học trò áp dụng những gì họ học một cách thực 
tế khi sau đó họ đi về để hành thiền. Một khi họ đã tu tiến định, tôi 
dạy họ cách thâm nhập vào sắc chân đế. Trước tiên tôi phải giải 
thích nó được thực hiện như thế nào. Đây cũng là học tập. Sau đó, 
họ phải đi và thực hành trên nên tảng định của họ để đạt được sự 
hiểu biết trực tiếp. Sự thâm nhập danh chân đế đến tiếp theo. 

Tất cả các đệ tử của tôi tu tiến theo cách này và đi đến một sự hiểu 
biết sâu sắc hơn sự hiểu biết của một học giả vì một học giả không 
có sự hiểu biết trực tiếp. Hành giả có sự hiểu biết trực tiếp. Sau đó, 
khi chúng ta đọc, sự hiểu biết của chúng ta còn sâu sắc hơn nữa. Các 
học giả nghi ngờ về việc liệu có thực sự có thể biết và thấy danh và 
sắc chân đế hay không. Liên quan tương sinh, biết và thấy Thánh Đế 
Thứ Hai, được giải thích rất sâu sắc trong giáo lý của Đức Phật, 
nhưng các học giả sẽ cảm thấy nghi ngờ ngay cả về liên quan tương 
sinh. Các hành giả loại bỏ những nghi ngờ này. Chúng tôi dạy các 
học trò một cách thực tế, giải thích làm thế nào để thâm nhập trực 
tiếp vào giáo lý. Vì vậy, tốt nhất là khi cả giảng dạy và thực hành đi 
cùng nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thời gian để học trước khi đi 


đâu đó để thực hành, nó cũng ổn. 
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Cầu xin gì đó từ Đức Phật 
Hỏi: Khi mà Đức Phật đã Bát-Níp-bàn Parinibbana, nếu chúng ta cầu 
xin điều gì đó từ Đức Phật hoặc nhờ Ngài giúp đỡ, điều đó có nghĩa 
là những yêu cầu của chúng ta sẽ không được trả lời? 
Trả lời: Đừng cầu xin bất cứ điều gì từ Đức Phật. Ngài sẽ không ban 


nó cho bạn. Đức Phật không phải là một vị cứu tỉnh. Đức Phật nói: 


Tumhehi kiccam atappam, akkhataro Tathagata. Patipanna 

pamokkhaunti, jhayino marabandhangd.75 

Người hãy nhiệt tình làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạy. 

Người hành trì thiền định 

Thoát trói buộc Ác ma. 
Đừng bao giờ cầu xin bất cứ điều gì từ Đức Phật. Từ những điều cơ 
bản đến những thành tựu cao thượng, Ngài đã cho chúng ta hướng 


dẫn về cách sống, cách chết và cách chấm dứt đau khổ. 


Chúng ta quy y Phật Buddha, Pháp Dhamma và Tăng Sanghu: 
“Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, 
Sañgham saranam gacchami' - “Con quy y Phật Buddha; Con quy y 
Pháp Dhammug; Con quy y Tăng Sangha.' Chúng ta không quy y vì 
chúng ta muốn Đức Phật cứu chúng ta. Đức Phật không phải là một 


Vị cứu tỉnh. Quy y Phật Buddha có nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo và 
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thực hành theo cách Đức Phật đã dạy. Quy y Pháp Dhamma có nghĩa 
là chúng ta sẽ nghe theo và thực hành Giáo pháp do Đức Phật dạy. 
Quy y Tăng Sañgha có nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo và thực hành 
những gì chư Tăng Sañgha dạy chúng ta. 


Rất khó để có được hướng dẫn tốt. Sau khi nhận được hướng dẫn 
tốt, chúng ta phải nương tựa vào chính mình. Nếu chúng ta không 
làm những gì chúng ta đã được dạy hoặc thực hành theo những gì 
chúng ta biết, không ai khác có thể giúp đỡ. Chúng ta thực hiện một 
ước nguyện, có nghĩa là thiết lập một đích đến, một mục tiêu. Bồ-tát 
đã thực hiện một ước nguyện trở thành một vị Phật Buddha. Tuy 
nhiên, mặc dù Ngài đã thực hiện một ước nguyện, Ngài không thể 
trở thành một vị Phật PBuddha mà không đáp ứng tất cả các yêu cầu 
cần thiết. Thực hiện một ước nguyện là cần thiết và quan trọng, 
nhưng nó phải được theo sau bởi các hành động. Không có hành 
động, không có gì có thể xảy ra. Một khi chúng ta đã nghe Pháp, 
chúng ta có thể rất hạnh phúc với nó và muốn chứng ngộ nó; nhưng 
nếu chúng ta chỉ ngồi không, thì chúng ta sẽ không thể nào chứng 


ngộ được. 
Trì hoãn sự tu tiến cho đến khi được tái sinh 
trong Thiên giới 
Hỏi: Có người nói với tôi rằng anh ấy không muốn tu tiến ngay bây 
giờ. Anh ta muốn đợi cho đến khi được tái sinh trong Thiên giới và 


sau đó hành thiền ở đó. 
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Trả lời: Một điều như vậy là không thể đối với những người đi đến 
Thiên giới nhờ sự hỗ trợ của việc cúng dường hoặc giữ giới. Bố thí 
và giữ giới là những lý do họ được sinh ra trong Thiên giới, chứ 
không phải hành thiền. Họ đã không hành thiền trong cuộc sống 
này, vì vậy họ cũng không thể hành thiền ở đó. Tâm của những 
Thiên chúng như vậy không nghiêng về hành thiền; thay vào đó, họ 
không may nghiêng về phía hưởng thụ dục lạc Thiên giới. Họ trở 
nên rất lơ là. Sau khi họ chết, họ có thể rơi vào bốn đoạ xứ một lần 


nữa. Hãy cẩn thận! 


Tuy nhiên, giả sử có một số người hành thiền trong cõi người, và 
sau khi thấy sự sinh và diệt của danh và sắc chân đế, và phân biệt 
nhân và quả của chúng, họ đã suy ngẫm về vô thường, khổ và vô 
ngã, và có sự sinh và diệt của thực tại tối hậu như là đối tượng cận 
tử; Những người được sinh ra trong Thiên giới với sự hỗ trợ của 
nghiệp như vậy chắc chắn sẽ có được sự chuyên tâm và sẽ gặp gỡ 
những người bạn Pháp hữu trong Thiên giới, và những người bạn 
Pháp hữu của họ sẽ nhắc nhở họ, 'Bạn ơi, đừng quên rằng bạn đã 


hành thiền." Họ sẽ tiếp tục hành thiền ở đó một lần nữa. 


Sau khi hành thiền chỉ và minh sát như một con người, nếu chúng 
ta có ý định tái sinh ở Thiên giới hoặc cõi Phạm Thiên brahma, thì 
cũng không sao. Tôi khuyến khích tất cả các bạn làm như vậy. Tuy 
nhiên, nếu một người được tái sinh trong Thiên giới sau khi chỉ 
cúng dường và giữ giới, sẽ không dễ tu tiến ở đó bởi vì dục lạc của 
Thiên giới rất vượt trội đến nỗi chúng ta sẽ quên đi việc tu tiến và 


trở nên hoàn toàn lơ đãnh. 
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Áp dụng Giáo Pháp Dhamma 
trong cuộc sống hàng ngày 


Cách cư xử với những người chỉ trích chúng ta 


Hỏi: Tôi nên làm gì khi bị hiểu lầm, bị chỉ trích và la mắng bởi những 
người xung quanh, và họ soi mói những gì tôi làm? 

Trả lời: Bạn nghĩ sao? Bạn có nên ở lại với một người luôn phàn 
nàn về bạn, trách mắng bạn, và soi mói bạn? Bạn có nên kết giao với 
một người như vậy? Chúng ta có đem lại lợi ích cho người khác bằng 
cách liên tục phàn nàn về họ, trách mắng họ, và vạch tội họ không? 


Không thể làm điều gì tốt cho họ theo cách này. 


Đức Phật đã hành động vì lợi ích của nhiều người bằng cách giảng 
dạy Pháp Dhamma, lời dạy của Đức Phật là toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuối. Ngay cả khi chia sẻ 
Giáo pháp toàn hảo như vậy với người khác, Ngài không bao giờ 
thất bại trong việc dạy họ một cách nhã nhặn. Khi Đức Phật khuyên 
nhủ ai đó, Ngài đã làm điều đó một cách nhã nhặn, không hề coi 


thường. 


Nếu bạn muốn hành động vì lợi ích của người khác, mặc dù họ đang 
làm điều gì đó rất tệ, đừng bao giờ vạch tội họ hoặc trách mắng họ. 
Bạn nên chờ đợi thời điểm thích hợp để nói và chọn những từ thích 
hợp, những từ sẽ khiến họ vui vẻ lắng nghe. Bằng không, chúng ta 


sẽ huỷ hoại họ nếu họ thiếu khôn ngoan và không khéo tác ý. 
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Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai thích bị trách mắng. Mặc dù chúng ta 
muốn chỉ ra điểm yếu và lỗi lầm của họ, chúng ta không nên làm 
như vậy bằng cách trách mắng họ, mà bằng cách giải thích mọi thứ 
một cách hợp lý. Sau đó, họ có xu hướng thay đổi. Nếu ai đó cư xử 
tồi tệ và hành động có hại, tôi sẽ đề nghị anh ta ngừng hành động 
theo cách đó, để không hủy hoại bản thân và người khác. Nếu chúng 
ta không đủ khôn ngoan, chúng ta sẽ làm hại người khác và chúng 
ta sẽ làm hại chính mình. 

Tôi cần phải dung hoà đề nghị này với một cái khác từ một góc nhìn 
khác, để bạn có thể được trưởng thành hơn một chút cho riêng bạn. 
Chúng ta không thể mong đợi chỉ gặp những người khôn ngoan, 
những người biết cách đưa ra gợi ý và làm thế nào để mang lại lợi 
ích cho người khác mọi lúc. Có người chiến thắng và có kẻ thua cuộc 
trên thế giới này. Cách người thua cuộc hành động hoàn toàn khác 
với cách người chiến thắng hành động. Nhiều người cư xử như kẻ 
thua cuộc và không thích người chiến thắng. Do đó, chúng ta sẽ bắt 
gặp những người không khôn ngoan và không khéo léo trong hành 
động vì lợi ích của bản thân và người khác. Chúng ta sẽ trải nghiệm 
nhiều trách mắng hơn là khen ngợi trong cuộc sống. Vậy chúng ta 


nên cư xử với lời khen ngợi và trách mắng thế nào? 


Chúng ta phải biết cách học hỏi từ cả người thắng và người thua. 
Người chiến thắng dạy chúng ta phải làm gì, và kẻ thua cuộc dạy 
chúng ta những điều không nên làm. Nếu chúng ta không biết cách 
học hỏi, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi đối phó với kẻ thua cuộc. 


Người chiến thắng làm những gì họ nên, không phải những gì họ 
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muốn; họ nói như họ nên, không phải như họ muốn. Phàn nàn và đổ 
lỗi là những điều chúng ta muốn làm trong cuộc sống của chúng ta; 
đây là cách mà tâm trí của chúng ta nghiêng theo. Nếu chúng ta làm 
như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ là người chiến thắng; chúng ta 
sẽ không bao giờ là một người thành công trong cuộc sống. Chúng 
ta phải làm những gì người chiến thắng và những người thành công 
làm. Chúng ta không nên nói và hành động theo mong muốn của 
riêng mình mà theo nguyên tắc của Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp. 
Thực hành theo cách này rất quan trọng để sống cuộc sống hạnh 


phúc hơn. 


Chúng ta nên nhận thức rằng đôi khi những gì người khôn ngoan 
muốn làm và những gì họ nên làm là như nhau. Những gì họ muốn 
làm cũng là những gì họ nên làm. Trong trường hợp như vậy, họ có 
thể làm cả những gì họ muốn làm và những gì họ nên làm. Hai cái 
không mâu thuẫn nhau. Khi những gì họ muốn không phù hợp, họ 
chỉ làm những gì họ nên làm. Điều này quan trọng. Đây là cách duy 
nhất để rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác. Sau đó, những gì 
chúng ta muốn làm trở thành giống như những gì chúng ta nên làm. 
Càng nhiều càng tốt, chúng ta nên nhấn mạnh vào việc làm những 
øì chúng ta nên làm; nhờ đó bản thân chúng ta ít nhất sẽ không có 
lỗi lầm. 

Trước khi trở thành một vị Phật, suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, đức Bồ-tát đã hoàn thành päramï bằng cách làm 
những øì thích đáng để làm, chứ không phải những gì ngài muốn 


làm. Sau khi trở thành một vị Phật Toàn Giác, Ngài có thể làm những 
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øì Ngài muốn làm, vì lợi ích của nhiều người, bởi vì những gì Ngài 
muốn làm và những gì thích đáng với Ngài để làm đã trở nên giống 
nhau. Ví dụ về Đức Phật dạy chúng ta rằng những gì chúng ta muốn 
làm là lý do ít quan trọng nhất; thay vào đó, chúng ta cần phải làm 


những gì chúng ta nên làm. 


Chúng ta thích khen ngợi; chúng ta không thích trách mắng. Đây là 
bản chất của chúng ta, cho dù chúng ta già hay trẻ. Không ai thích 
thú khi bị trách mắng, nhưng tất cả mọi người đều thích thú khi 
được khen ngợi. Chúng ta phải xem xét phương pháp nào chúng ta 
sẽ áp dụng nếu ai đó phàn nàn chống lại chúng ta hoặc nếu ai đó 
trách mắng chúng ta. Nếu không, chúng ta không thể vượt qua nhiều 
vấn đề chúng ta gặp phải khi đối phó với những kẻ ngu mà chúng ta 
gặp trong cuộc sống. Đúng là đôi khi chính chúng ta cũng dại dột. 
Mặc dù chúng ta tự nhiên thấy vui mừng khi ai đó khen ngợi chúng 
ta, được ca ngợi không thể giúp chúng ta lớn khôn và trưởng thành. 
Chúng ta lớn khôn và trưởng thành bằng cách từ bỏ sự oán giận khi 
ai đó trách mắng và chỉ trích chúng ta. Chúng ta thậm chí nên hoan 
nghênh những lời chỉ trích và trách mắng. Đây là một vài điều chúng 
ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách này, 
chúng ta cảm thấy biết ơn đối với cả những người khen ngợi chúng 
ta và những người trách mắng chúng ta. Khi chúng ta đang tiến tới 
mục tiêu của chúng ta, đó là Nibbana, chúng ta cần phải hoàn thành 
pãramiï trên đường đi. Một pãramï như vậy là khanti, kham nhẫn. 
Nếu không ai phàn nàn chống lại chúng ta, nếu không ai trách mắng 


chúng ta và nếu không ai chỉ lỗi chúng ta, chúng ta không có cơ hội 
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thực hành sự kham nhẫn. Chính những người chỉ trích và giềm pha 


chúng ta đã cho chúng ta cơ hội để thực hành sự kham nhẫn. 


Khi bị trách mắng và chỉ trích, chúng ta cần suy tự vấn xem liệu 
chúng ta xứng đáng với những lời chỉ trích của người khác hay 
không, liệu chúng ta đang làm điều gì xấu, và liệu chúng ta đúng hay 
sai. Khi chúng ta bị trách mắng, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để 
kiểm tra chính mình. Nếu chúng ta sai, chúng ta phải trở nên cẩn 
thận hơn. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta không làm gì sai, chúng 
ta không cần phải đắn đo nhiều đến những phàn nàn của ai đó. Nếu 
những người chỉ trích chúng ta là người có tư tưởng đúng đắn, 
chúng ta không cần lo lắng rằng họ sẽ đối xử với chúng ta một cách 
gay gắt mọi lúc, bởi vì những người có tư tưởng đúng đắn sẽ cẩn 


trọng với những lời chỉ trích của họ và chậm chỉ lỗi người khác. 


Một người liên tục tìm thấy lỗi lầm nơi người khác và chỉ trích người 
khác có lẽ là người chúng ta nên tránh. Ngược lại, những người chờ 
đợi thời điểm thích hợp để nói và chỉ ra lỗi làm của chúng ta một 
cách tôn trọng là những người mà chúng ta nên kết giao. Chỉ ra lỗi 
lầm của người khác một cách tôn trọng là rất tốt. Chúng ta nên kết 
giao với những người như vậy, chứ không phải với những người 
trách mắng, phàn nàn và soi mói vô cớ. Những người như vậy chỉ 
phóng túng trong những gì họ muốn làm. Đây là một điều nguy hiểm 
để làm. Cầu mong bạn biết cách học từ cả mặt tốt và mặt xấu! Cầu 
mong bạn biết làm thế nào để thành tựu lợi ích cho chính mình và 


cho người khác kể từ hôm nay! 
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Cách thực hiện một công việc đúng cách 


Hỏi: Khi chúng ta thực hiện các nghĩa vụ hàng ngày của chúng ta, 
tâm có thể trở nên phân tán. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì 
niệm và tu tiến định ở giữa công việc của chúng ta và trong khi thực 
hiện các nghĩa vụ của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn 
chặn phiền não nổi lên trong tâm và duy trì việc hành thiền của 


chúng ta trong những trường hợp này? 


Trả lời: Nếu chúng ta không có niệm giữa công việc và hoạt động 
hàng ngày của chúng ta, những trạng thái tâm bất thiện sẽ nảy sinh. 
Điều này có thể xảy ra ngay cả khi phục vụ những người khác đang 
tham gia khóa thiền. Trong trường hợp sau, hãy hành động với niệm 
và thực hiện công việc với tác ý hoàn hiện pãramï, và hãy nhớ rằng 
phục vụ người khác trong khi họ tu tập là một cơ hội hiếm có. 

Dù chúng ta đang làm gì, nếu chúng ta có điều kiện phù hợp và có 
thể tập trung vào hơi thở, chúng ta nên lưu tâm đến hơi thở. Tâm 
không thể biết hai điều cùng một lúc hoặc hai đối tượng cùng một 
lúc, vì vậy chúng ta có thể huấn luyện tâm để có niệm trên một đối 
tượng nào đó. Chúng ta nên đào luyện nó để tập trung vào các cảnh 
thiện. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ có thể làm một việc duy nhất 
tại bất kỳ thời điểm nào và đó luôn là sự lựa chọn giữa chỉ hai điều 
- điều nên làm và điều không nên làm. Tất cả chúng ta chỉ có hai lựa 
chọn này. Tất cả chúng ta cần phải rèn luyện bản thân chỉ làm những 


øì chúng ta nên làm. 
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Một sự thực hành có thể giúp chúng ta làm điều đó là nhớ lại chín 
phẩm chất của Đức Phật. Ngay cả việc chỉ cần nhớ lại phẩm chất đầu 
tiên là đủ. Đức Phật là Araham, Người không có phiền não. Hãy xem 
Đức Phật đáng ngưỡng mộ như thế nào vì không có phiền não. 
Chúng ta làm những gì chúng ta không nên làm do phiền não của 
chúng ta và chúng khiến chúng ta đau khổ. Những phiền não của 
chúng ta là lý do đằng sau mọi suy nghĩ, lời nói và hành động bất 
thiện của chúng ta. Không ngừng suy nghĩ “araham”. Nếu bạn đang 
nấu ăn - araham”. Nếu bạn đang quét dọn - 'araham'. Điều này là rất 
tốt. Nếu bạn bè của bạn hỏi bạn, “Này, bạn đang làm gì vậy?' Bạn chỉ 
cần trả lời, “Tôi đang nấu ăn' và sau đó tiếp tục với araham. Tất cả 


chúng ta nên luyện tập theo cách này. 
^ ` _ 
Tầm Từ Metta 


Rải Tâm Từ Mettä cho một người đã chết 


Hỏi: Visuddhimagga kể lại việc một vị Tỳ-kheo nào đó đã rải tâm từ 
mettä đến thầy của mình trong một thời gian dài nhưng không thể 
đắc thiền /hãng, và chỉ sau đó mới biết rằng thầy của mình đã qua 
đời. Tại sao thiền tâm từ mettä bhãvana của chúng ta không thành 
công nếu đối tượng của tâm từ mettã của chúng ta đã qua đời? Điều 
øì xảy ra với tâm từ metta của chúng ta trong một trường hợp như 


vậy? 


Trả lời: Trong việc giảng dạy thiền tâm từ metta, Đức Phật đã 


hướng dẫn chúng ta chú ý để rải tâm từ mettä đến một người còn 
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sống chứ không phải đối với một người đã chết. Ngài cũng hướng 
dẫn chúng ta rải tâm từ mettã dựa trên an chỉ định của bậc thiền 
Jjhang. Sau khi các thiền sinh đạt được tứ thiền hơi thở ãnãpäãna 
Jhãng, chúng tôi dạy họ kasina trắng cho đến tứ thiền jhãng. Chỉ sau 
đó, chúng tôi mới dạy các thiền sinh thực hành bốn phạm trú. Để 
làm như vậy, trước tiên họ cần phải rải tâm từ metta cho chính mình 
trong vài phút. Sau đó, họ cần chú ý đến một người mà họ tôn trọng. 
Đàn ông phải hướng tâm đến một người đàn ông đáng kính; phụ nữ, 
thì đến một người phụ nữ đáng kính. Trong cả hai trường hợp, đó 
phải là một người còn sống chứ không phải một người đã qua đời. 
Chỉ sau đó chúng ta mới có thể đắc an chỉ định của bậc thiền /hãna. 
Tâm từ mettä giống như tâm từ metta của Đức Phật rất mạnh mẽ, 
vì vậy nó ảnh hưởng đến người nhận được nó. Hiệu quả của tâm từ 
mettaä của những người khác phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của 
tâm từ metta của họ và định của họ mạnh như thế nào. Tuy nhiên, 
ngay cả khi những thiền sinh bình thường rải tâm từ mettä đến ai 
đó là kẻ thù của họ hoặc nguời họ không thích, và nếu họ thực sự 
phát triển tâm từ mettä này, người thù địch sẽ thay đổi từng ngày. 
Sự thay đổi xảy ra không phải vì bản thân tâm từ mettã mà vì người 
thù địch nhận thấy một sự thay đổi trong người đang rải tâm từ 
mettä; nhận thấy rằng người gửi tâm từ mettä đang thay đổi, người 


thù địch cũng thay đổi. 


Những ảnh hưởng là do sự tu dưỡng tâm của chúng ta. Chúng ta 
không thể nói chắc chắn liệu tâm từ mettä của chúng ta có thực sự 


đến được với người mà chúng ta gửi nó hay không, nhưng điều chắc 
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chắn là việc tu dưỡng thiền tâm từ mettä của chúng ta cho phép 
chúng ta đạt được an chỉ định của bậc thiền /hãna và cho chúng ta 
cơ hội phát triển nghiệp thiện. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta rải tâm từ 
mettä mà không mong đợi nhiều hoặc tự mình lo lắng về việc người 
đó có nhận được nó hay không. Nếu đối tượng tâm từ mettä của 
chúng ta nói, “Tôi đã không nhận được bất cứ điều gì, chúng ta sẽ 
cảm thấy khổ dukkha. Cứ làm phần việc của bạn, và đừng nghĩ về 
bên kia. Gửi cho họ tâm từ mettäa là chuyện của bạn, không phải của 


họ. 


Cách tiếp cận của riêng tôi - và bạn có thể đồng ý hoặc không đồng 
ý với tôi - là, nếu chúng ta muốn gửi tâm từ metta cho mọi người 
nhưng không chắc họ có còn sống hay không, chúng ta nên nhớ đến 
thời gian họ còn sống. Chúng ta có thể chú ý đến hình ảnh họ đang 
hoạt động với khuôn mặt tươi cười. Thật tốt khi gửi tâm từ metta 
đến họ theo cách này; chúng ta không chú ý đến điều kiện hiện tại. 
Không thể biết chắc chắn họ đang ở đâu, trong cuộc sống này hay 
cuộc sống khác, chúng ta chú ý đến những hình ảnh trước đây chúng 
ta nhớ. Có thể đắc an chỉ định bậc thiền jhãna theo cách này; nếu ai 
đó không đắc an chỉ định bậc thiền jhãna bằng phương tiện này, thì 
đó là do những lý do khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng một 
người đã chết, chúng ta không nên rải tâm từ rmettä cho người đó vì 
chúng ta không thể đắc an chỉ định nếu chúng ta biết rằng người đó 
đã qua đời. 

Về các hướng dẫn của Đức Phật không được rải tâm từ mettã cho 


người chết, hãy xem xét rằng Ngài cũng dạy chúng ta rải tâm từ 
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mettä bằng cách ước nguyện, 'Cầu mong tất cả chúng sinh không bị 
tổn hại và hiểm nguy. Cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ 
tâm. Cầu mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ thân. Mong cho tất 
cả chúng sinh được an lành và hạnh phúc." Chúng ta có thể áp dụng 
tâm từ mettä của mình cho một người cụ thể bằng cách thay đổi một 
chút từ ngữ: “Cầu mong anh ta không bị tổn hại và nguy hiểm... Nếu 
ai đó đã qua đời, thì không thể ước rằng anh ấy hoặc cô ấy thoát 


khỏi hiểm nguy, khổ thân và tâm, và được an lành hạnh phúc. 
mÃA x ” ế 
Liên quan đến sinh kế 


Có phải thị trường chứng khoán là một hình 
thức đánh bạc? 


Hỏi: Việc giao dịch cổ phiếu và mua bán trên thị trường chứng 
khoán có được coi là một hình thức đánh bạc không? Đó có phải là 
Chánh Mạng? 

Trả lời: Nó rất giống với việc bán hàng. Mọi người có thể làm nghề 
sinh kế bằng cách bán hàng. Trong bán hàng, cũng sẽ có mua. Mua 
bán là những gì chủ cửa hàng làm. Có nhiều loại cửa hàng khác nhau. 
Người mua và người bán muốn có lợi nhuận. Họ mong đợi lợi 
nhuận. Họ kiếm sống bằng cách bán hàng và mong đợi lợi nhuận từ 
những gì họ làm. Không có gì sai khi kiếm sống bằng cách buôn bán 
và kỳ vọng lợi nhuận. Chắc chắn không ai buôn bán một cái gì đó mà 


không đặt giá cao hơn những gì họ trả lúc đầu. 
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Đức Phật không nói rằng chúng ta không nên tăng giá bán. Nếu 
chúng ta không làm như vậy, sẽ không có lợi trong việc bán hàng. 
Việc tăng giá không nên quá đáng; nếu không thì đó không phải là 
chánh mạng. Nó sẽ là visamalobha, tham lam quá độ. Giá cả phải 
công bằng. Khách hàng thực sự là một nhà hảo tâm của người bán. 
Họ làm lợi cho người bán. Người bán nên có tâm từ metta đối với 
khách hàng và do đó phải đặt một mức giá hợp lý. Đây là Samma 
Äjiva, Chánh Mạng. Nếu chúng ta kiếm sống với lòng tham quá đáng, 


một mối nguy hiểm ẩn giấu trong đó. 


Tuy vậy, giao dịch trên thị trường chứng khoán không hoàn toàn 
giống như mua và bán đồ đạt trong cửa hàng. Lợi nhuận từ thị 
trường chứng khoán phụ thuộc vào khả năng dự đoán của chúng ta. 
Chúng ta cần áp dụng sự hiểu biết và kỹ năng và lý luận của chúng 
ta để có thể khôn khéo trong dự đoán. Nếu chúng ta ngu ngốc, chúng 
ta sẽ rất nghèo, tôi nghĩ vậy. Tôi không quen thuộc với thị trường 
chứng khoán. Tôi chỉ mới nghe về nó ngay lúc này. Mọi người rất 
thích giao dịch như vậy. Tôi nghe một số người trở nên rất giàu có 
bằng cách tham gia vào nó. Tôi thực sự không biết họ làm điều đó 
như thế nào. Chỉ hôm nay tôi mới biết vài điều về nó. 

Thật khó để nói rằng giao dịch trên thị trường chứng khoán là cờ 
bạc. Nó liên quan đến nhiều yếu tố. Chủ ý của chúng phải được xem 
xét để quyết định xem đó có phải là cờ bạc hay không. Quan điểm 
của chúng ta là sự cân nhắc quan trọng nhất cho dù công việc chúng 
ta sẽ làm gì. Bản thân công việc không thể được coi là đánh bạc hoặc 


không đánh bạc. Nó phụ thuộc vào quan điểm của chúng ta - chủ ý 
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của chúng ta là gì, và cách chúng ta xem xét và suy nghĩ về công việc 
của chúng ta. Nếu chúng ta quá tham lam, chúng ta sẽ bị tổn hại. 
Loại dự đoán này đòi hỏi rất nhiều năng lượng, kinh nghiệm, trí 
thông minh và sự tài giỏi. Nó có liên quan đến kinh nghiệm của 
chúng ta trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn nếu chúng ta có 
đầu óc công bằng. Nếu chúng ta có lòng tham cực độ, chúng ta sẽ bị 
tổn hại. Ngay cả khi công việc của chúng ta có vẻ là Chánh Mạng, nó 
sẽ kéo theo tác hại và nguy hiểm nếu chúng ta không thể chế ngự 
chủ ý của chúng ta và nếu chúng ta không thể tổ chức công việc của 
chúng ta. Do đó, có một chút khó khăn để nói liệu đó có phải là cờ 
bạc hay không. 

Một sự xem xét khác xảy ra với tôi, mặc dù tôi không có kinh nghiệm 
thực tế trong bất kỳ điều này. Các nhà giao dịch chứng khoán mua 
khi giá của cổ phiếu thấp, và họ bán khi giá cao. Đây là cách họ kiếm 
lợi nhuận. Nếu nó là như vậy, nó có liên quan đến nghiệp của họ. 
Làm ăn như vậy phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp của họ. Chúng ta sẽ 
giàu có nếu có sự hỗ trợ của nghiệp quá khứ; nếu chúng ta có 
chướng nghiệp, chúng ta sẽ nghèo. Trong trường hợp sau, mặc dù 
giá được dự đoán là cao, nhưng nó thực sự sẽ thấp. Mặc dù lợi nhuận 
từ việc kinh doanh như vậy phụ thuộc vào nghiệp của chúng ta, 
chúng ta không cố ý tăng hoặc giảm giá bán và giá trị. Chúng ta chờ 
xem điều gì sẽ xảy ra theo thời gian và điều kiện. Nếu nó là như vậy, 
nó không phải là cờ bạc. Tuy nhiên, một lần nữa, chủ ý của chúng ta 


cần phải được tính đến. Như Đức Phật đã nói, 'Cetanaham, 
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bhikkhave, kammam vãdämi' -“Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng chủ ý 


là nghiệp. 7? 


Đây là một điểm quan trọng. Chia sẻ Giáo pháp Dhamma là hình 
thức bố thí cao nhất, và món quà của Pháp Dhamma xuất sắc vượt 
trội tất cả các ân tứ khác;80 nhưng nếu một Tỳ-kheo giải nghĩa Giáo 
pháp Dhamma vì danh tiếng và lợi ích, đó là Tà Mạng. Những gì có 
vẻ là tốt không nhất thiết phải luôn luôn như vậy; nó có thể phụ 
thuộc vào chủ ý của chúng ta. Do đó, tôi không muốn đưa ra phán 


quyết cuối cùng cho câu hỏi này. Phụ thuộc quá nhiều vào chủ ý. 
Thiện Nghiệp được hỗ trợ 
bởi lợi ích có từ Tà Mạng 
Hỏi: Kiếm sống bằng cách chăn nuôi bị Đức Phật cấm. Nếu thu nhập 
từ Tà Mạng của bất kỳ loại nào được sử dụng để thực hiện một hành 


động thiện như đăng, thì hành động thiện này có mang lại lợi ích 


cho người thực hiện nó không? 


Trả lời: Nếu Đức Phật Toàn Giác không xuất hiện trên thế gian, 


chúng ta sẽ đưa ra những đánh giá khác nhau. Điều này sẽ rất nguy 





79 AN.VI.2.6.9 Nibbedhikasuttam (AN 6.63 Kinh Pháp Môn Quyết Trạch) 

80 Dhp. 354: 
Sabbadanam dhammadanam jinati, sabbarasam dhammaraso jinati. 
Sabbaratim dhammarati jinati, tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 
Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, dứt mọi khổi 
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hiểm. Chúng ta không thể tự mình thấy được chỉ trừ ra những gì có 
thể nhìn thấy bằng mắt thường; chỉ có đức Phật nhìn thấy rất rõ 
ràng và sâu sắc thấu suốt tất cả sự vận hành. Không có gì mà Toàn 
Giác Trí của Ngài không thể thâm nhập. Bất cứ điều gì Ngài muốn 
biết, Ngài có thể biết.8! Đức Phật nói về việc thu thập và sử dụng của 
cải trong các bài kinh của Ngài.82 

Giả sử một người nào đó kiếm sống bằng phương tiện tà mạng và 
sau đó không bao giờ làm bất kỳ nghiệp thiện nào. Anh ta chỉ làm 
nghiệp bất thiện bên cạnh việc dẫn thân vào sinh kế tà mạng. Anh 
ta sử dụng lợi nhuận và thu nhập của mình một cách sai lầm. Anh 
ấy theo đuổi các dục và tận hưởng dục lạc. Anh ta không biết làm 
thế nào để tốt cho riêng mình. Bây giờ, một người khác cũng kiếm 
sống bằng cách kiếm sống tà mạng và có nhiều thu nhập, nhưng anh 
ta cũng làm nhiều việc cúng dường với thu nhập đó. Trong khi sinh 
kế sai lầm của anh ta là nghiệp bất thiện, anh ta dù sao cũng tích lũy 
nghiệp thiện vì nhiều hành vi đãng của mình. Nghiệp bất thiện của 
anh ta sẽ cho kết quả bất thiện, nhưng nghiệp nghiệp của anh ta sẽ 


cho kết quả tốt đẹp. 


Người đầu tiên hoàn toàn không xứng đáng được khen ngợi hay ca 


tụng; anh ta đáng trách vì kế sinh nhai sai lầm của mình và không 





81 Chú giải MN.II.3.1 Tevijjavacchasuttam (MN 71 Kinh dạy Vacchagotta về Tam 
Minh): sabbaññutaññanena hi ãvajjitva pajanäti. 
82 AN.X.2.5.1 KãmabhogTsuttam (AN10.91 Kinh Người Hưởng Dục); cũng trong 
SN.IV.8.12 Rãsiyasuttam (SN 42.12 Kinh Rãsiya). 
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làm bất kỳ việc làm đáng khen nào. Trong khi người thứ hai đáng 
trách vì kế sinh nhai của anh ta, anh ta đáng khen vì khoản cúng 
dường đang của mình. Nếu tâm trí của người thứ hai có khuynh 
hướng chấm dứt đau khổ trong khi thực hiện cúng dường, thì thiện 
nghiệp cúng dường sẽ là một nhân hỗ trợ cho sự giải thoát của anh 


ta. 


Bố thí là nguyên nhân của sự thịnh vượng. Mặc dù người ta hàng 
nghề tà mạng và do đó tích lũy nghiệp bất thiện, họ trở nên giàu có 
nhờ nghiệp tốt trong quá khứ. Kết quả tốt đẹp mà họ trải nghiệm là 
do sự chín muồi của nghiệp thiện quá khứ của họ. Tuy nhiên, thành 
công trong những gì chúng ta làm, cho dù là tà mạng hay chánh 
mạng, cũng phụ thuộc vào nghiệp, năng lực và nỗ lực hiện tại của 
chúng ta. Không có sự hỗ trợ của ba cái này, thành công sẽ không 


xảy ra. 
Kinh Talaputa 
Hỏi: Có được phép kiếm sống bằng cách trở thành một vũ công, ca 
sĩ hay diễn viên không? 
Trả lời: Có một câu trả lời trong lời dạy của Đức Phật, trong 
Talaputa Sutta:83 
Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá Rajagahg, tại Trúc Lâm, 


chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 





83 SN.IV.8.2 Talaputasuttam (SN 42.2 
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Rồi Talaputa, nhà vũ kịch sư, đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi một bên, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


- Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư, Tổ sư thuở 
xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: “Ai là nhà vũ kịch, trên 
sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, 
làm cho quần chúng vui cười, thích thú: người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay 
cười”. Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 

- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi 
Ta về điều này. 

Vũ kịch sư Tälaputa lập lại câu hỏi của ông ấy lần thứ hai, lần 
thứ ba. Bài kinh tiếp tục với câu trả lời của Đức Phật: 

- Thực sự, Ta đã không chấp nhận và nói rằng: “Thôi vừa rồi, 
này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta về điều 


này”. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho ông. 


- Này thôn trưởng, đối với những loài hữu tình, thuở trước 
chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, nếu nhà 
vũ kịch trên sân khấu hay trên kịch trường, tập trung những 
pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ tăng thịnh. Này 
thôn trưởng, đối với những loài hữu tình, thuở trước chưa 
đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, nếu nhà vũ kịch 
trên sân khấu hay trên kịch trường, tập trung những pháp 


liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân của họ càng tăng 
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thịnh. Này thôn trưởng, đối với những loài hữu tình, thuở 
trước chưa đoạn từ lòng si, còn bị lòng sỉ trói buộc, nếu nhà 
vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường, tập trung 
những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng sỉ của họ càng 


tăng thịnh. 


- Người ấy tự mình đấm say, phóng dật, làm cho người khác 
đấm say và phóng dật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ tái 
sanh trong địa ngục Hỷ tiếu. Nếu người ấy có suy nghĩ như 
sau: “Người vũ kịch nào, trên sân khấu hay giữa kịch trường, 
với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích 
thú; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư 
Thiên hay cười.” Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến, này 
thôn trưởng, Ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh 


thú: một là địa ngục, hai là súc sanh. 


Khi được nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc và rơi nước 


mắt. 


- Chính vì vậy, này thôn trưởng, ta đã không chấp nhận và 
nói: “Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có 
hỏi Ta về điều này”. 

- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như 
vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn, vì con đã bị các Đạo sư, các Tổ sư 
vũ kịch thời trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá con, dắt 
dẫn lầm lạc con rằng: “Người vũ kịch nào trên sân khấu hay 


giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm cho quần 
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chúng vui cười, thích thú: người ấy, sau khi thân hoại mạng 


chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười”. 


- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! 
Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, 
nay con xin quy y Phật, Pháp, và chúng Tăng. Mong Thế Tôn 


cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới! 


Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại 
giới. 
Chẳng bao lâu, sau khi xuất gia tu lên bậc cao, sống độc cư, 
viễn ly, chuyên cần, nhiệt tâm, cương quyết, Tôn giả 
Tãlaputa, bằng sự chứng ngộ cho chính mình với tuệ tri, 
trong chính đời sống này đã vào an trú trong đời sống phạm 
hạnh làm cho các người vũ kịch cũng xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ngài biết rõ, “Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa”. Và Tôn giả Talaputa đã trở thành một vị A-la-hán 
Arahant. 

Chúng ta nên từ bỏ ảo tưởng của những người giải trí và biểu diễn 

và thay vào đó hãy làm theo ví dụ của Talaputa bằng cách phấn đấu 


để chính chúng ta trở thành những vị A-la-hán Arahant. 
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Liên quan đến lời thọ ký xác định 


Tại sao một vị Sammasambuddha có thể giảng 
dạy trong khi một vị Paccekabuddha không 
thể 


Hỏi: Pháp hành gì của một Đấng Chánh Biến Tri Sammasambuddha 
cho phép Ngài tỏ bày chân đế trong những thuật ngữ của tục đế 
trong khi một vị Phật Độc Giác Paccekabuddha không thể làm như 
vậy? 

Trả lời: Có ba hạng Chánh Biến Tri Sammasambuddha: Hạng Tin 
Tấn viriyadhika, Hạng Đức Tin saddhadhika, và Hạng Trí Tuệ 
paññadhika. Theo nguyện vọng và khuynh hướng tương ứng của 
chư vị, mỗi người hoàn thành pãramï trong một khoảng thời gian 
khác nhau. Một vị viriyadhika Sammasambuddha cần phải hoàn 
thiện pãramiĩ trong mười sáu A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 
Một vị saddhadhika cần phải làm như vậy trong tám A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp. Một vị paññadhika cần phải hoàn thành 
pãrami trong thời gian ngắn nhất, bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp. Đức Phật của chúng ta là một vị paññadhika. Một vị Phật 
Độc Giác PacceRabuddha hoàn thiện paramĩ trong hai A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp. Thời gian khác nhau tùy theo nguyện vọng 


của từng hạng Phật. 
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Mặc dù cả hai hạng Phật Sammasambuddha và Paccekabuddha đầu 
là những vị Phật Tự Giác Ngộ, sự chứng đắc của Đức Phật Toàn Giác 
tương ưng với Chánh Biến Tri, trong khi sự chứng đắc của một vị 
Phật Độc Giác Paccekabuddha thì không. Không chỉ khoảng thời 
gian họ hoàn thành päãramï là khác nhau, ngay cả sự chứng đắc, hiểu 


biết và trí tuệ sau đó của họ cũng khác nhau rất nhiều. 


Mỗi vị Bồ-tát bodhisatta muốn trở thành Sammasambuddha phải 
hội đủ tám yếu tố để nhận được lời thọ ký xác định, trong khi một 
vị Phật Paccekabuddha tương lai không cần phải nhận một lời thọ 
ký xác định. Cả hai hạng chắc chắn sẽ trở thành Phật sau khi hoàn 
thành pảramr trong khoảng thời gian quy định ở trên. Khi một vị 
Sammasambuddha đạt được Phật quả, Đạo Tuệ thứ tư của Ngài nảy 
sinh tương ưng với Chánh Biến Tri. Điều đó không xảy ra trong 
trường hợp của một vị Paccekabuddha. Bởi vì một vị 
Sammäasambuddha có Chánh Biến Tri, nên Ngài có thể giải thích 
Giáo pháp Dhamma bằng lời. Đức Phật Độc Giác Paccekabuddha, 


thiếu Chánh Biến Tri, không có khả năng như vậy. 
Tại sao phụ nữ không thể nhận được lời thọ 
ký xác định 
Hỏi: Tại sao một vị Phật chỉ có thể đưa ra lời thọ ký xác định cho 


một người nam? Có phải phụ nữ không thể nhận được một lời thọ 


ký xác định bởi vì họ có nghiệp bất thiện nặng hơn? 
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Trả lời: Có tám yếu tố cần thiết để nhận được một lời thọ ký xác 


định:8 


(1) Là người trong cõi nhân loại. 

(2) Là một người nam. 

(3) Có đủ tất cả điều kiện cần thiết để chứng đắc quả vị A-la-hán. 
(Khi đức Bồ-tát của chúng ta, là ẩn sĩ Sumedha, đã gặp Đức 
Phật Dipankara, ngài có thể chứng đắc quả vị A-la-hán sau 
khi nghe một bài Pháp Dhamma ngắn nếu như ngài muốn 
như vậy; tuy nhiên, ngài đã trì hoãn sự chứng đắc của ngài 
vào lúc đó. Mặc dù ngài có đủ tất cả điều kiện để chứng đắc 
quả vị A-lan-hán, ngài trì hoãn nó vì lợi ích của chúng ta. Do 
đó, xin hãy tận dụng cơ hội này.) 

(4) Gặp một vị Phật còn tại thế. 

(5) Phải là bậc xuất gia tin vào Quy luật của Nghiệp. 

(6) Chứng đắc thiền /hãna và các thần thông. 

(7) Sẵn sàng cúng dường mạng sống vì sự an vui của một vị Phật. 
(Sumedha tự mình phủ phục để làm thân mình thành cầu nối 
cho Đức Phật Dipankara và tất cả các đệ tử của Ngài bước đi. 
Bốn trăm ngàn vị A-la-hán đã theo sau Đức Phật. Nếu tất cả 
họ đi qua thân mình của ẩn sĩ Sumedha, ngài sẽ không sống 
sót. Ngài biết điều đó, nhưng ngài đã sẵn sàng hy sinh vì sự 
an vui của Đức Phật. Biết rõ điều này, ẩn sĩ Sumedha vẫn 


không ngần ngại, và can đảm chuẩn bị thân mình để phục vụ 





8 Đại Phật Sử, Chương V: Sự Thọ Ký 
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Đức Phật. Nếu chúng ta khao khát trở thành một vị Phật, 
chúng ta phải sẵn sàng để làm như vậy.) 


(8) Có chí nguyện, nguyện vọng thiện hướng đến Phật quả. 


Biết rằng ẩn sĩ Sumedha có được tám phẩm chất này, Đức Phật 
Dipankara đã đi về phía ngài và đứng ở đầu của cơ thể phủ phục của 
ngài. Đức Phật đã dùng thần thông để nhìn vào tương lai, để xác 
định xem vị ẩn sĩ Sumedha này có trở thành một vị Phật trong tương 
lai hay không. Đức Phật Dipankara thấy rằng ẩn sĩ Sumedha sẽ trở 
thành một vị Phật sau khi hoàn thành paramiï trong bốn A-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp. Do đó, Ngài đã đưa ra lời thọ ký xác định 
vào ngày đó. 

Bất cứ ai muốn trở thành một vị Bồ-tát bodhisatta phải đáp ứng tất 
cả tám điều kiện này và phải gặp một vị Phật còn hiện thế. 

Nếu chúng ta muốn trở thành một vị Bồ-tát bodhisatta người sắp 
trở thành một vị Phật tương lai, thì chúng ta phải là một nam giới 
để nhận được lời thọ ký xác định từ một vị Phật đang còn hiện thế. 
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong tám yêu cầu. Có bảy điểm khác, và 
tất cả chúng đều quan trọng hơn là một người nam. Nếu một người 
chưa phải là nam giới, người ấy không nên mong đợi lời thọ ký xác 
định. Người ấy phải cố gắng trở thành một người đàn ông trước đã; 
sau đó người ấy phải hoàn hiện tất cả bảy phẩm chất khác. Chỉ sau 
đó, một vị Phật sẽ nhìn vào tương lai với thần thông của Ngài, điều 
mà có thể dự đoán tương lai để xác định xem một người có chắc 
chắn trở thành một vị Phật hay không. Nếu Ngài thấy rằng người 


này sẽ là một vị Phật, Ngài sẽ đưa ra lời thọ ký xác định thích hợp. 
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Ngài làm điều này không phải theo mong muốn của Ngài, mà theo 
phẩm chất của người đó. 

Bất cứ điều gì tôi biết về giáo lý của Đức Phật, nó không thể so sánh 
với những gì Đức Phật Toàn Giác biết; vì vậy tôi không phải là người 
đưa ra yêu cầu như vậy. Đức Phật Toàn Giác nói rằng đó phải là một 


người đàn ông. Không có ai có thể khẩn cầu để thay đổi điều này. 
m 7# 
Chia Phước 


Lợi ích của việc Chia Phước 


Hỏi: Theo giáo lý Theravada, khi con người chết đi, họ được tái sinh 
trong kiếp sau ngay khi paisandhi citta phát sinh. Khi chúng ta chia 
phước với một người đã chết, nó có tác dụng hay lợi ích gì ngoài 


việc an ủi những người thân vẫn còn sống không? 


Trả lời: Trước hết, để hưởng lợi từ việc chia phước của người khác, 
chúng ta phải biết rằng một nghiệp thiện đã được thực hiện và có 
sự tuỳ hỷ với thiện nghiệp đó. 

Sau tử tâm, thức tái tục phát sinh ngay lập tức. Không có khoảng 
cách ở giữa. Đây là những gì Đức Phật dạy. Đây cũng là điều mà một 
ngày nào đó chúng ta có thể tự mình nhìn thấy bằng cách phân biệt 
các kiếp sống quá khứ của chúng ta để biết và thấy Quy luật của 
Nghiệp, đó là lời dạy cốt lõi của Đức Phật. Sau đó, chúng ta sẽ biết 
thức tái sinh phát sinh ngay sau tử tâm, không có khoảng cách giữa 


chúng. 
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Đức Phật dạy rằng không có antaräãbhava, không có cuộc sống trung 
gian (thân trung ấm). Khi con người được sinh ra trong cõi người 
sau khi họ qua đời và chúng ta chia phước tới họ, họ không thể tuỳ 
hỷ vì họ đã ở trong bụng mẹ. Họ không thể tuỳ hỷ vì họ không biết 
chúng ta đang chia phước tới họ. Nếu họ đã được tái sinh trong 
Thiên giới, nơi họ tận hưởng tất cả các loại dục lạc Thiên giới theo 
nghiệp của họ và quên mất chúng ta, thì họ cũng không thể tuỳ hỷ 
trong việc chia phước của chúng ta. Tuỳ hỷ là không thể đối với 
những ai được sinh ra trong cõi bàng sanh hoặc cõi địa ngục, nơi họ 
phải đau khổ do nghiệp bất thiện của họ. Những ai được sinh ra 
trong cõi Phạm Thiên brahma do sự thành thạo của họ về an chỉ 


định jhãna không thể tuỳ hỷ trong sự chia phước của chúng ta. 


Do đó, những ai được tái sinh trong bất kỳ cảnh giới nào ở trên sẽ 
không nhận thức được những nghiệp thiện mà người thân còn sống 
của họ đã thực hiện, họ sẽ hiếm có thể tuỳ hỷ trong những hành vi 
đó. Nếu không tuỳ hỷ, họ sẽ không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào 
khi người thân của họ chia phước tới họ. Ngay cả khi họ tình cờ 
nhận thức được những ân phước đó và tuỳ hỷ với chúng, họ chỉ 
được hưởng lợi bằng cách tích lũy nghiệp thiện, và không nhiều hơn 
thế. Đây không phải là những cảnh giới mà chúng sinh tuỳ hỷ trong 
việc chia phước do người khác làm có thể trải nghiệm những cải 
thiện đáng kể trong cuộc sống của họ, thậm chí đến mức được tái 


sinh thành một hiện hữu ở cõi an vui hơn. 


Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, khi một số người thân yêu và 


người thân của chúng ta qua đời, đối tượng cận tử phát sinh là một 
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điều bất thiện khiến họ tái sinh trong cõi ngạ quỷ như một ngạ quỷ 
paradattuipdjTvĩ peta, một loại ngạ quỷ mà sống dựa trên những gì 
được người khác cho. Trong trường hợp đó, họ đang chờ đợi để tuỳ 
hỷ trong việc chia phước của chúng ta với họ. Khi họ có thể tuỳ hỷ 
theo cách này, điều kiện của kiếp sống ngạ quỷ peta của họ có thể 
được cải thiện, và họ thậm chí có thể tiến lên một hiện hữu ở cõi cao 
hơn. Khi các thành viên trong gia đình họ không thể chắc chắn nơi 
họ được sinh ra, đó là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình 


để chia phước với họ. 


Thắc mắc còn lại: Nếu những người thân yêu của chúng ta chưa 
được tái sinh trong cõi ngạ quỷ đặc biệt đó, lợi ích của việc chia 
phước là gì? Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật đã dạy rằng một khởi 
đầu của luân hồi samsara là không xác định và không thể biết 
được.85 Ngay cả khi những người thân của chúng ta ở kiếp sống này 
không có ở đó, dù sao thì những người thân cũ của chúng ta ở những 


kiếp sống trước vẫn có thể chờ đợi chúng ta để chia phước tới họ.86 





85 SN.II.4.1.1 Tinakatthasuttam (SN15.1 Kinh Cỏ và Củï); cũng trong SN.I.4.1.9 
Dandasuttam (SN 15.9 Kinh Cây Gậy) và SN.II.1.10.7 Gaddulabaddhasuttam (SN 
22.99 Kinh Dây Thằng): 
Anamataggoyam bhikkhave, samsaro  Pubbä koti na paññayoti 
qvijjanivarananam sattinam tanhasamyojananam sandhavatam 
Samsara- tam. ˆ 
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối 
với sự lưu chuyển luần hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 


86 AN.X.4.2.11 Janussonisuttam (AN 10.177 Kinh Jãnusson]). 
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Chúng ta được lợi ích bởi sự chia phước ngay cả khi không có người 
thân ở đó, bởi vì chúng ta có cơ hội để làm nghiệp thiện.®7 Vì vậy, 
thật tốt khi chia phước tới những người đã chết. 

Có mười loại hoặc mười nền móng của nghiệp thiện 
(dasapuñfiakiriyavatthu), một trong số đó là chia phước. Một người 
khác đang tuỳ hỷ khi những người khác chia phước. Mặc dù bản 
thân chúng ta có thể cúng dường, vẫn còn nhiều người khác không 
thể. Nếu chúng ta chia phước, những người khác ở gần đó hiểu được 
công đức của sự cúng dường cũng có thể tham gia vào nghiệp 
nghiệp thiện của chúng ta bằng cách tuỳ hỷ và nói, 'Sadhu! Sadhu! 
Sadhuf' Tuy mặc dù họ không thể tự cúng dường, nhưng họ có cơ 
hội thực hiện nghiệp thiện bằng cách tuỳ hỷ với nghiệp thiện người 
khác khi nghe về nó. Chia phước là một loại nghiệp thiện, và tuỳ hỷ 
với nghiệp thiện của người khác cũng là một nghiệp thiện nữa. 

Nó giống như một số người đang cầm nến ở một nơi tối tăm, nhưng 
chỉ một trong số họ đang cầm một ngọn nến được thắp sáng. Ngọn 
nến duy nhất đó chiếu sáng bóng tối, sáng và rực rỡ. Điều này giống 
như một người có phương tiện để cúng dường. Những người khác 
với nến không được thắp sáng giống như những người không có 
phương tiện như vậy. Họ đến gần cây nến được thắp sáng và nói: 
“Bạn ơi, hãy cho chúng tôi thắp nến chúng tôi qua ngọn lửa trên cây 


của nến bạn." Họ giống như những người tuỳ hỷ trong nghiệp thiện 





87 Mil.V.3.4 Pubbapetädisapañho (Mi Tiên Vấn Đáp, Quyển IV, Câu hỏi 74, trang 
151). 
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của người khác. Khi họ đến và thắp nến, ánh sáng ở nơi đó càng trở 
nên sáng hơn và rực rỡ hơn, tuy nhiên cây nến đầu tiên không mất 
bất kỳ ánh sáng nào. Đây là cách chúng ta có thể tích lũy nghiệp 


thiện cùng nhau. Thật tốt lành làm sao! 
Ước nguyện và Chia phước 


Chúng ta đã tích lũy rất nhiều nghiệp thiện - qua đang, sila và 
bhavana. Không có kết quả nào sánh được với việc chứng ngộ 
Nibbäna. Do đó, tất cả những thiện nghiệp mà quý vị đã tích lũy 
trong khóa tu này nên dành cho việc chứng ngộ Nibbana. Những sự 
chứng đắc và thành tựu khác không quan trọng. Quý vị chưa thể 
chấm dứt đau khổ khi quý vị đang tìm kiếm Giáo pháp Dhamma, bởi 
vì parami tích lũy của quý vị chưa đủ; nhưng quý vị sẽ được tái sinh 
trong một cõi lành nếu quý vị thực hiện ước nguyện đạt được 
Nibbana. Sau đó, quý vị sẽ có ý định chấm dứt đau khổ trong mọi 
sanh hữu, nhờ đó quý vị sẽ thực hiện một nỗ lực hết kiếp sống này 
đến kiếp sống khác. Do đó, thực hiện ước nguyện chấm dứt đau khổ 
là ước nguyện cao thượng trong đời sống chúng ta. Vì vậy, bây giờ 


chúng ta sẽ thực hiện ước nguyện và chia phước: 
ldam me puññam asavakkhayavaham hotu. ldam me puññam 
nibbanassa paccayo hotu. Mama puññabhagam sabbasattanam 
bhajemi; Te sabbe me samam puññabhagam labhantu. 
Nguyện rằng phước thiện này của tôi 


là duyên chấm dứt mọi lậu hoặc trầm luân. 
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Nguyện rằng phước thiện này của tôi 
là duyên thành tựu Níp-bàn. 
Tôi chia sẻ phước thiện của tôi với tất cả chúng sanh 
Nguyện tất cả chúng sanh 
nhận được phước thiện này đều nhau. 


Sadhu! Sadhul! Sadhul 
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Buddhavandana 
Đảnh lễ Đức Phật 
Buddho Bodhaya deseti, danto yo damathaya ca; 


Samathaya santo dhammam, tỉnno va taranayd ca; 


Nibbuto nibbanatthaya, tam lokasaranam name 


Đức Phật, Bậc Giác Ngộ, nơi nương tựa của tam giới, bậc ứng cúng 
(Nãga), đã tự mình chứng ngộ Tứ Thánh Đế và mong muốn khai ngộ 
những người khác hữu duyên được chứng ngộ như chính Ngài; Bậc 
đã tự mình thuần tịnh lục căn, và muốn thuần tịnh những người khác 
phù hợp để được thuần tịnh như chính Ngài; đã đạt được sự an ổn 
cho chính mình, và mong muốn những người khác xứng đáng có thể 
đạt được sự an ổn như chính mình; đã vượt qua phía bên kia của đại 
dương luân hồi và mong muốn những người khác xứng đáng có thể 
vượt qua bờ bên kia như chính mình; đã dập tắt ngọn lửa phiền não 
ở bốn giai đoạn, và mong muốn những người khác xứng đáng có thể 
dập tắt ngọn lửa phiền não như chính mình; với lòng bi mẫn, ngài đã 
truyền dạy Pháp Dhamma cao quý cho chư Thiên và loài người trong 
bốn mươi lăm năm. Quy ngưỡng Ngài, Đức Phật, Naga, nơi nương 
tựa của tam giới, con tỏ lòng tôn kính qua thân, khẩu, ý trong tất cả 
sự lòng thành kính với lòng bàn tay chấp lại được nâng lên. 

Mong cho các ước nguyện chân chính 

của tất cả chúng sinh được thành tựu. 


Mong tất cả được an vui hạnh phúc 
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Hitva kame pabbajjimsu 
Santo gambhiracintaka 
Te tumepya anusikkhaävo 


Pabbgdjita supesala 


Những hiền nhân trong thời cổ đại trong cả chu kỳ thế gian hiện tại 
và quá khứ, được định sẵn là những vị Phật Toàn Giác, những vị Phật 
Độc Giác, và những Thánh Nhân, đã nghĩ ngợi sâu sắc về bản chất 
thực sự của cuộc sống và từ bỏ tất cả những tài sản hữu tình và vô 
tình của họ, đó là những đối tượng của tham ái đối với đại đa số mọi 
người và rơi vào nhiều loại tổn hại và nguy hiểm khác nhau. Nhìn 
thấy những lỗi lầm cố hữu trong những tài sản đó, họ đã chọn từ bỏ 
thế gian và sống đời xuất gia trong ẩn dật để bắt đầu tu tiến và thực 


hành giới hạnh, thiền định và minh sát, siêng năng và nhiệt tâm. 


Mong rằng những hiền nhân của thời hiện tại vẫn còn hiện hữu và 
thấm nhuần sự hoàn hảo của sự xả ly, noi theo những bậc cổ đức và 
từ bỏ thế gian một cách không ngần ngại với những trái tim thuần 
khiết đạo đức. Mong rằng những hiền nhân này sống đời xuất gia ẩn 
dật và có thể bắt đầu tu tiến và thực hành giới hạnh, thiền định và 


minh sát, siêng năng và nhiệt tâm. 


Mong rằng tất cả biết và thấy Pháp Dhamma ngay trong đời này 


Mong rằng tất cả được giải thoát khỏi khổ đau. 
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